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“Sabbadanam dhammadanam jinãH `. 


Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí. 
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Thành Kính Tri Ân 


Tất cả chúng con được biết Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theravada là nhờ ơn Ngài Sư 
Tổ Hộ- Tông cùng với chư Trưởng-lão khác 
đã dày công đem Phát-giáo Nguyên-thủy 
Theraväda về truyền bá trên đất nước Việt- 
Nam thân yêu này. 


Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đảnh lễ Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tắm lòng chân 
thành tôn kính và trì ân sâu sắc của tất cả 
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NamoTassa Bhagavafo Arahato Sanmmnasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức-Ti hế- Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Cháảnh-Đăng-Giác. 


Panamagathä 


Tilokekagarumnn Buddham, 
päyãsibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanam, 
gøacchđmi saranarn aha1. 


Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhamrnamosadham. 
Nibbanapariyosanam, 
gacchđmi saranan ahq1m. 
Tassa sävakasamghañca, 
pufiiakkhettam aqnuttaram. 
Arahaftapriyosanam, 
gacchđmi saranam aham. 


Buddham Dhammañca Samghafñca, 
abhivandiya sadaram. 
CafusaccadipanT tì, 

Ayarn gantha maya kata. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giởi, 
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phậi, 
Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 


Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mẫu, 
Hoàn hảo ở ; phân đâu, giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp, 
Mong được chứng ngộ Niễt-bàn thoát khổ. 


Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-tủ-Phát, 
Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Tăng, 
Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hản. 
Đức-Phật Đức-Pháp Đức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kính lễ Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ. 
Giảng giải rõ về Pháp Tứ T. hánh-Đề. 


NamoTassa Bhagavafo Arahato Sanmmasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Ti hế- Tôn 
ây, Đức A- ra-hán, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


Tìm Hiểu Tứ Thánh-Đế 


Soạn-giả: T)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


Lời Nói Đầu 


Tú Thánh-đễ đó là khổ-Thánh-đề, nhân sinh 
khổ-Thánh-để, diệt khổ-Thánh-để, pháp-hành 
dân đến diệt khổ-Thánh-để, là sự-thật chân-lÿ 
mà chư bác Thánh-nhân đã chứng ngộ. 

Tứ Thánh-để là pháp cốt lỗi, nên tảng căn 
bản của Phật-giáo, bởi vì hành-giả thực-hành 
pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ 
ban đâu có đổi- -tượng khác nhau như thân, thọ, 
tâm, pháp hoặc sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; 
đến giai đoạn cuối đếu chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, rồi chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niắt-bàn, diệt tận được mọi tham- 
đi, mọi phiên-não không còn dự sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rôi sẽ tịch diệt Niễt-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Trong quyền sách nhỏ “Tìm Hiểu Tứ Thánh- 


Đế” có 2 phân: 

* Phân I: Trình bày tứ Thánh-đễ trong bài 
kinh Mahasatipaffhãnasutta f2 (kinh Đại niệm- 
xứ), phân pháp niệm-xứ, đồi-tượng saccapabba. 
Đức-Phật giảng giải chỉ tiết tứ Thánh-đề. 

* Phân 1l: Trình bày tứ Thánh-đễ trong bài 
Dhanunacakkappavaffanasutfa 2 (kinh Chuyển- 
pháp-luân) mà Đức-Phật thuyết dạy lân đấu tiên 
tê độ nhóm 5 tỳ-khưu là Ngài Trưởng-lão 
Kondañna, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài 
Mahanama, Ngài Assdji, tại khu rừng phóng 
sinh nai gọi là lsipatana, gán kinh-thành 
Baranasr Đức-Phát giảng dạy tam-tuộ-luân 
theo tuán tự trong tứ Thánh-đê. 

Tam-tuệ-luân đó là: 

- $accaläna: Tri-tuệ-học trong tứ Thánh-để. 

- Kiccaiana: Tri-tuệ-hành phận-sự írong tứ 
Thánh-đề. 

- Kataiata-: Trí-tuệ-thành hoàn thành phận- 
sự trong tứ Thánh-đ. 

Tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đễ: 

- Tam-tuệ-luân trong khổ-Thánh-đề. 





' Dighanikãya, Mahãvagga, Mahãsatipatthãnasutta. 
* Sam, Mahãvaggasamyutta, Dhammacakkappavattanasutta. 
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- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh khổ-Thánh-để. 

- Tam-tuệ-luân trong diệt khổ-Thánh-đề. 

- Tam-tuệ-luân trong pháp-hành dẫn đến diệt 
khố- Thánh- đề. 


Như vậy, tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đế 
(3x4) thành 12 loại tri-tuệ có tầm quan trọng 
nhất trong Phật-giáo, như Đức-Phật đã thuyết 
dạy trong bài kinh Chuyển-pháp-luân rằng: 

- “Này chư t)-khưu! Khi nào tri-tuệ thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đễ theo 
tam-tuệ-luân (1rI-tuệ-học, tri-tuệ-hành, tri-tuệ- 
thành), thành 12 loại trí-tuệ hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh chưa phát sinh đến với Như-Lai. 


- Này chư t-khưu! Khi ấy Như-Lai chưa 
truyền dạy rằng: “Như-Lai chứng đắc thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác vô thượng trong 
toàn cõi-giới chúng-sinh: nhân-loại, vua chúa, 
sa-môn, bả-la-môn, chư-thiên, ma-Vương và 
phạm-thiên cả thảy. ” 


- Này chư tỳ-khưu! Khi nào tri-tuệ thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đễ theo 
tam-tuệ-luân (1ri-tuệ-học, tri-tuệ-hành, tri-tuệ- 
thành), thành 12 loại trí-tuệ hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến với Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, Như-Lai dỗng dạc 
khẳng định truyền dạy rằng: “Như-Lai đã chứng 
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đắc thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác vô 
thượng trong toàn cối-giới chúng-sinh: nhân- 
loại, vua chúa, sa-môn, bà-la-môn, chư-thiên, 
ma-vương và phạm-thiên cả tháy. ” 

Trí-tuệ quán-triệt đã phát sinh đến với Như- 
Lai, biết rõ răng: “A-ra-hán Thánh-quả-tâm 
giải thoát của Như-Lai không bao giờ bị hư 
hoại, kiếp này là kiếp chói, sau kiếp này, chắc 
chắn không còn tái-sinh kiếp nào nữa. ” 


Cho nên, fam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đễ 
(3x4) thành 12 loại trí-tuệ gọi là Dham~macakka: 
Bảnh xe Chuyển-pháp-luân, như chú-giải bài 
kinh Chuyển-pháp-luân (Dhammacakkappavat- 
tanasuftavannana) rằng: 

“lsipatane nisinnassa dvadasakaräya sacca- 
desanaya pavaftitam desanafñanampi dhamma- 
cakkam nãma t?.” 

Đức-Phát ŒGotama ngự tại khu rừng phóng 
sinh nai gọi là Isipatana, gân kinh-thành 
Baränasi, thuyết giảng bài kinh DhammacahRkap- 
pavattanasutta thuyết dạy tam-tuệ-luân trong tử 
Thánh-để (3x4) thành 12 loại tri-tuệ trong tử 
Thánh để gọi là Dhammacakka: Bánh xe 
Chuyển-pháp-luân. 





' Sam. Mahävagga, Kotigãämavagga, Saccasamyutta, Dhamma- 
cakkappavattanasuttavannanä. 
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* Quyển sách nhỏ “Tìm Hiểu Tứ Thánh-Để” 
này bản sư đã cố găng giảng giải về pháp tứ 
Thánh-đề được trích từ trong bài kinh Mahäsati- 
pa{thaãnasutfta và trong bài kinh Dhammacakkap- 
pavattanasuHa chỉ có được bấy nhiêu thôi! 


Tuy bắn sư cố gắng hết mình giảng giải để 
giúp cho độc giả tìm hiểu rõ về pháp tứ Thánh-để 
này, song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn 
không tránh khỏi những điêu sơ sót, thậm chỉ còn 
có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của bắn sư. 


Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ÿ 
chán tình. 

Kinh xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của chung mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng 
có bồn phận đóng góp xây dựng, để cho soạn 
phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự 
lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần 
động chúng ta. 


Bần sư kinh cần đón nhận những lời đóng góp 
phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và 
kính xin quý Ngài ghỉ nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 


* Quyển sách nhỏ “Tìm Hiểu Tứ Thánh-ĐỂ” 
này được hoàn thành do nhờ nhiêu người giúp 
đỡ như là Dhammavara Samanera xem kỹ bản 
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thảo, Dhammanandä upasikãä đã tận tâm xem 
kỹ lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyển 
sách và được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép 
ấn hành. 


Bản sư vô cùng hoan hỷ biết ơn tất cả quý Vị. 


Nhán dịp này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (fỆ-khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng 
phân pháp-thí thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhitamahathera 
là sư phụ của con, động thời kính dâng đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Tlrưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ- 
Quang), Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhẫn (chùa Thiên- 
Lâm, Huế) cùng chư Đại-Trưởng-lão đã dày 
công đem Phát-giáo Nguyên-thủy (Theravada) 
về fruyên bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, 
và xin kính dâng phân phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đại-Ti rưởng-lão ở nước Thái-Lan, 
nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy dỗ 
con về pháp-học và pháp-hành. 


Con kính mong quỷ Ngài hoan hỷ. 
li no ñãtindatt hoíu, sukhiftã honfH ñãfayo. 
Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 


hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con, từ kiệp hiện-tại cho đến vô lượng kiêp trong 
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quá-khứ, mong quỷ vị hoan-hỷ nhận phần 
phước-thiện thanh cao này đề thoát khỏi cảnh 
khó, được an-lạc lâu dài. 


am pHhiñãbhägam—ỹ múũfã-pifU-ãcdriyd- 
Hãti-mitfãnaiceva sesasabbasatffinaica dema, 
sabbcpi fe puÏñiapattUin laddhana sukhifta 
hontu, dukkhã mwccantH sabbattha. 

Chúng con thành tâm hôi hướng, chia phần 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cối địa-ngục, q-su-ra, ngq-quỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả quỷ vị hoan-hỷ nhận phần phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, mong quj vị thoát 
mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu đài 
trong khắp mọi nơi. 


lam me dhanunHadãngy ñsavakkhayavaham 
hơfu. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm thiện-đuyên dân dắt 
mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niếễt-bàn, 
diệt tận được mọi tham-di, mọi phiên-não trâm- 
luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong ba 
giới bồn loài. 
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Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận 
được mọi tham-di, mọi phiên-não trâm-luân, 
chưa giải thoát khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân- 
hôi thì do năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không có cơ 
hội cho quả tái-sinh trong 4 cõi ác-giới, và cũng 
do năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
chỉ hỗ trợ đại-thiện-nghiệp cho quả tải-sinh 
trong 7 cối thiện-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đêu là Hgười có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảdo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có hữu-duyên được gân gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chánh-pháp của bậc 
thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bác thiện-tri, 
cố găng tinh-tấn thực-hành theo lời giảo-huấn 
của bậc thiện-tri, không ngừng tạo mọi pháp- 
hạnh ba-la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, 
để mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng 
con được nghe tin lành Đúc-Phát, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con 
cũng liên phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc, có ẩức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đúc-Pháp, Đúc- 
Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, để hầu đảnh lễ 


LƠI NÓI ĐẦU 9 





Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, cô gắng 
tinh-tấn thực-hành theo chánh-pháp của Đức- 
Phật, để mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bác Thánh A-ra-hản sẽ tịch diệt 
Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giởi. 

Nay, chúng con hết lòng thành kinh thọ phép 
quy-y Tam-bảdo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này, mong cho môi người chúng con luôn 
luôn có thiện-duyên, tạo được nhân tốt sâu sắc 
trong Phật-giáo. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người 
chúng con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu 
quả bảu ở cối người (manussasampaffi), hưởng 
được mọi sự an-lạc như thế nào cũng không 
đắm say trong cõi người; hoặc dù có được thành 
tựu quả báu ở cối trời (devasampaffi), hưởng 
được mọi an-lạc như thể nào cũng không đắm 
Say trong cối trời. 


Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của môi 
người chúng con chỉ có mong sớm được thành 
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tựu quả báu cao nhất chứng ngộ Niễt-bàn 
(Nibbanasampatti) mà thôi, đê mong giải thoát 
khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


lcchitam patthitam amha1m, 

khippameva samiJjhafu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
Mong cáu sớm được thành tựu như ÿ. 
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ĐOẠN KÉT 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


NamoTassa Bhagavato Arahato San=mnasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Tìm Hiểu Tứ Thánh-Đế 


Tứ Thánh-đề đó là khố-Thánh-để, nhân sinh 
khổ-Thánh-đề, diệt khổ-Thánh-để, pháp-hành dẫn 
đến diệt khổ-Thánh-để là pháp cốt lõi căn bản 
làm nên tảng trong giáo-pháp của Đức-Phật. 


Phần I 
Tứ Thánh-đề trong bài kinh Mahäsatipat(hãnasutta 


Tứ Thánh-để có trong nhiều bài kinh, bài 
pháp, nhưng trong bài kinh Míahãsatipafthana- 
sutta (kinh Đại-niệm-xứ) được trình bày đầy đủ 
và chi tiết nhất. Trong bài kinh Äahãsafipaf- 
thãnasuffa “2, Đức-Phật thuyết giảng rằng: 


1” 


- “Ekayano ayam bhikkhave magg0o ... 
'Này chư tÈ-khưu! Đạo này là con đường 

duy nhất, để dẫn đến sự thanh-tịnh hoàn toàn 
trong sạch khỏi mọi phiên-não ô nhiễm trong tâm 
của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức-Phật 
Độc-Giác, chư Thánh Thanh-văn-giác; để diệt 
sự sâu não, khóc than; để diệt sự khổ tâm, khổ 





' DTghanikãya, Mahãvagga, Mahãsatipatthãnasutta. 
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thân; để chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hánh-quả; 
để chứng ngộ Niết-bàn. 

Đạo đuy nhất này là pháp-hành tứ-niệm-xứ. 

- Này chư t)-khưu! Tỳ-khưu hoặc hành-giả 
trong Phát-giáo này: 

1- Là hành-giả có tâm tinh-tấn không ngừng, 
có cháảnh-niệm trực nhận, có tri-tuỆ tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ thân trong phân thân 
niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng và diệt sân- 
tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn chấp-thủ này. 

2- Là hành-giả có tâm tỉnh-tấn không ngừng, 
có cháảnh-niệm trực nhận, có tri-tuỆ tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ các thọ trong phần thọ 
niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng và diệt sân- 
tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn chấp-thủ này. 

3- Là hành-giả có tâm tỉnh-tấn không ngừng, 
có cháảnh-niệm trực nhận, có tri-tuỆ tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ tâm trong phần tâm 
niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng và diệt sân- 
tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn chấp-thủ này. 

4- Là hành-giả có tâm tỉnh-tấn không ngừng, 
có chánh-niệm trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ các pháp trong phần 
pháp niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng, và 
diệt sân-tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn 
chấp-thủ này,... ” 
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Đốồi-tượng tứ-niệm-xứ 

- Thân niệm-xứ: Thân (kãya) là đỗi-tượng của 
chánh niệm, trítuỆ tỉnh-giác, có 14 đối-tượng 
thuộc về sắc-pháp. 

- Thọ niệm-xứ: Thọ (vedan3) là đỗi-tượng của 
chánh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác, có Ì đối-tượng chia 
ra làm 9 loại thọ thuộc về đanh-pháp. 

- Tâm niệm-xứ: Tâm (cia) là đối-tượng của 
chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác, có 1 đối-tượng chia 
ra làm 16 loại tâm thuộc về đanh-pháp. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp (dhamma) là đôi- 
tượng của chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác, cô 5Š 
đối-tượng thuộc về sắc-pháp, danh-pháp. 

Thân, thọ, tâm, pháp là đối- -tượng của pháp- 
hành tứ-niệm-xứ gồm có 21 đỗi- -tượng mà môi 
đối-tượng đều có khả năng dẫn đến cứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu; tiếp theo chứng 
đắc đến Nhát-lai Thánh-đạo, Nhấtlai Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhấtlai; 
tiếp theo chứng đắc đến 8át-lai Thánh-đạo, Bất- 
lai Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Bárlai; cuối cùng chứng đắc đến 4-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả, Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh 4-ra-hán cao thượng trong 
Phật-giáo. 
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Trong phần pháp niệm-xứ có 5 đỗi-tượng là 
đối- tượng 3 pháp chướng-ngại, đối- -lưỢng ngữ- 
uấn chấp-thủ, đối- -tượng thập nhị xứ, đối-tượng 
7 pháp giác-chi, đồi-tượng tứ Thánh-đề. 


Tứ T hánh-đễ trong phần pháp niệm-xứ được 
Đức-Phật thuyêt giảng đây đủ rõ ràng như sau: 


Dhammäãnupassanä Saccapabba 


Puna ca param bhikkhave, dhammesu dham- 
mãnuHpaSSI VihardfLCalHSM  driÿydSqCC€SU. 
Kathañca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammanupassĩ viharafi catHsu ariyasaccesw? 


ldha bhikkhave bhikkhu “ldam dukkhan tỉ 
yatha bhutam pajanđH. “Ayam dukkhasamudayo ” 
tỉ yathabhutam pajandti. “Ayam dukkhanirodho ” 
ti yathabhutam pajanđti. “Ayatn dukkhanirodha- 
gãmimi patipadaä  1¡ yatha bhùtam pajaãnđHi. 

Pathamabhanavaro ni†thito. 


I- Dukkhasaccaniddesa 

- Katamafca bhikkhave dukkhamụ ariyasaccan? 

JdatipiL dukkha, jarapi dukkha, maranamDi 
dukkham, sokaparidevadukkhadomanassupayasapi 
dukkha, appuehi sampayogopi dukkha, pụehi 
vinpayogojpi dukkha, yampiccham na labhafi 
tampi duhkham, samkhitena pañcupadanak- 
khandha dukkha. 
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1.1- Katama ca bhikkhave Jjãt? 


Yã tesam ftesam sattanam tamhi tamhi safta- 
nhaye jal safnjali okkami qabhimibbatri 
khandhanam patubhäãvo ãyatfananam pafilabho. 
Ayarn vuccafi bhikkhave jđHi. 


1.2- Katama ca bhikkhave jara? 


Yã tesam tesam saHanam tamhi tamhi 
safttanikaye Jjarä jranatä khandiccam paliccam 
valiftacatä ãyuno sarnhđni indriyanamm paripdako. 
Ayamm vuccafi bhikkhave jarä. 


1.3- Katamafca bhikkhave maranam? 


Yam tesam tesam saftnam tamhaä tamhã 
saftanikaya cufi cavanatfä bhedo antaradhanam 
maccu maranan kalakiriyä khandhanam bhedo 
kalevarassa nikkhepo jTvitindriyassupacchedo. 
Taam vuccaHi bhikkhave maranam. 


1.4- Katamo ca bhikkhave soko? 


Yo kho bhikkhave qññatarafññatarena 
byasanena samannägafassa añfñiatarafñfñatarena 
dukkhadhammena phuịhassa soko socana 
Socitattam antosoko anfoparisoko. ya vuccafi 
bhikkhave soko. 


1.5- Katamo ca bhikkhave paridevo2 


Yo kho bhikkhave qññatarafññatarena 
byasanena samannägafassa añfiatarafñfñatarena 
dukkhadhammena phu{thassa ädevo paridevo 


6 TÌM HIẾU TỨ THÁNH-ĐÉ 





adevana paridevana ãdevitattăm paridevitattaäm. 
Ayarm vuccafi bhikkhave paridevo. 


1.6- Katamafca bhikkhave dukkham ? 


Yam kho bhikkhave kayikam dukkham kăy¡kam 
asatan kayasamphassajan dukkham asafam 
vedayitam. ldam vuccati bhikkhave dukkham. 


1.7- Katamafñca bhikkhave domanassam? 


Yam kho bhikkhave cefasikam dukkham, 
cefasikamn asatan manosamphassajan dukkham 
asatan vedayifam. ldam vuccald bhikkhave 
domanassam. 


1.8- Katamo ca bhikkhave upäyaso? 


Yo kho bhikkhqave aññalarañfatarena 
byasanena samannägafassa añfiatarafñfñatarena 
dukkhadhammena phu{†thassa ãyãso Uupãyäso 
ãyasitaHfãm upäyasitaffam. Alyam vuccafi 
bhikkhave upãyaso. 


19 Kaamo ca bhikkhav appiyehi 
sampayogo dukkho? 


ldha yassa te homti anithä akantä amanapa 
rupã saddaä gandhã rasä phofthabba dhamma, 
ye vã panassa te honfi anatthakama ahitakama 
aphasukakama ayogakkhemakama, vã tehi 
saddhiúmé sangafiL samagamo  samodhanam 
missibhavo. Ayam vuccafi bhikkhave appiyehi 
sampayogo dukkho. 
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1.10- Katamo ca bhikkhave piyehi vipnpayogo 
dukkho? 

ldha yassa te honti i‡thä kantã manãpä rữpaã 
saddaä gandhã rasa pho{thabba dhamma, ye vã 
panasa te  homi  datthakama  hitakama 
phasukakama yogakkhemakama, máatfä vã pitã vã 
bhãat va bhagin và miitä vũ amaccä vã 
ñatsalohia và, vã tehi saddhim asangaii 
asamagamo asamodhanam amissibhavo. Ayam 
vuccdfi bhikkhave pủyehi vippayogo đukkho. 


1.II- Katamañca bhikkhave yampiccham na 
labhati tampi dukkham? 


* JaHdhammanam bhikkhave saftãnam evam 
icchãä uppqjjafi “Aho vafta maydam na Jđ1- 
dhamma assãma, na ca vafa no jãtfi agaccheyyä ” 
f. Na kho panetam icchaãya paftabbam. ldampi 
yampiccham na labhati tampi dukkham. 


* Jaradhammanam bhikkhave saftãnam evam 
icchãä uppajjali “ho vat mayam na jaräa- 
dhamma assãma, na ca vafa no jarã aeaccheyyä ” 
tỉ. Na kho panetam icchãya pattaäbbam. ldampi 
yampiccham na labhati tampi dukkham. 


* Byadhidhammanam bhikkhave saffãnan evam 
iccha uppaJjafi “4ho vata mayanu na byadhidhamma 
assama, na ca vafa no byadhỉ agaccheyyä ti. Na 
kho panetan icchaya pattäbbam. ldampi 
yampiccham na labhati tampi dukkham. 
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* Maranadhammanam bhikkhave saHfãnam 
evam iccha uppajjati “ho vafq maydn na marana- 
dhammđ assãma, na ca no maranamn aeaccheyyä ” 
tỉ. Na kho panetam icchãya paftabbam. ldampi 
yampiccham na labhati tampi dukkham. 

l Sokaparidevadukkhadomanassupayäsa- 
dhammanam bhikkhave saftnam evam ¡cchã 
uppajjati “4ho vafta mayamn na sokaparideva- 
dukkhadomanassupayäsadhamma assãma, na ca 
vafa no soka parideva dukkha domanassupayasa 
dhamma đgaccheyyun tỉ Na kho panefam 
icchãya paffabbam. ldampi yampicchamn na 
labhati tampi dukkham. 

lI2- Katame ca bhikkhave samkhittena 
pañcupadanakkhandha dukkhä? 


Seyyathidam, rupupadanakkhandho, vedanu- 
padanakkhandho, saññupadanakkhandho, sankharu- 
padanakkhandho, viññanupadanakkhandho. lme 
vuccamti bhikkhave samkhittena pañcupadanak- 
khandha dukkhả. 


ldam vuccafi bhikkhave dukkham ariyasacca1m. 


H- Samudayasaccaniddesa 


- Katamañca bhikkhave dukkhasamudayam 
đriyasaccam? 

Yavam tanhã ponobhavikä nandiräga- 
sahagafläÄ tatratatrabhimandimr. seyyathidam, 
kamatanha bhavatanha vibhavatanha. 
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SE kho panesä bhikkhave tanhã kattha 
upÐajjaminä tuDpdjJjdH, katha nỉvisamana 
nivisafi. Yam loke piyarHipam sataripam, etthesä 
tanha uppajjamanäa uppaJjafi, ettha nỉvisamana 
nivisafi.. Kiñci loke piyaripan satfaripam? 


21- Cakkhu loke piyarHpam sataripdTm, 
cihesa tạanha tupÐajjamanä uDpdjaH, ettha 
HIVIsamand niVisafi. 

Sofam loke ... Ghanam loke ... .jJivha loke ... 
Kayo loke ... Mano loke ... pỤarHÐan safariparm, 
cihesa tanha tuppajjamanä uppdjaHl, ettha 
HIVISamđqnd HnIVisafl. 

2.2- Rupa loke ... Saddäa loke ... Gandha loke 
... ®asã loke ... Phofthabba loke ... Dhamma loke 

DÙarHpamw  saíarnpam, cihesa tanha 
uÚDDđj]amana uDpdjjatl, cha nivisamand nìvisafi. 

2.3- Cakkhuviñfñanam loke_... Sotaviññanam 
loke ... Ghãnavinnanam loke ... Jivhãvinnanam 
loke.... Kayaviñnanam loke ... Manovinñanam 
loke ... piyaripam sataripam, efthesa tanhaã 
uDDđj]amana uIDpdJJdti, effha nỉvisamand nìvisafi. 


2.4- Cakkhusamphasso loke ... Sotasamphasso 
loke ... Ghãnasamphasso loke ... Jivhasamphasso 
loke ... Kayasamphasso loke ... Manosamphasso 
loke ... piyaripam safaripam, efthesa tanha 
uDpajJjamana uDpajjdati, ettha nivisamand nìvisafi. 
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2.5- Cakkhusamphassaja vedana loke... Sofa- 
samphassqjaä vedana loke ... Ghãnasamphassajä 
vedana loke ... .Jivhasamphassaqja vedana loke 

Kayasamphassaja vedanad loke ... Mano- 
samphassqja vedana loke ... piyariDan safaripam, 
clhesaä tanha uppajamana uppajjali cttha 
HIVISamand nIVisafi. 

2.6- Ripasafñna loke ... Saddasafñna loke ... 
Gandhasañna loke ... Rasasaffia loke ... Pholthab- 
basafna loke ... Dhammasafñna loke ... pjyaripam 
safaripam, efthesa tanhã uDpaj]amand uDpdƒJati, 
cítha nivisamana nivisafi. 

2.7- Ripasancetana loke ... Saddasafcetana loke 
.. Ớgnđhasañcetana loke ... Rasasafcetana loke 
... Phofthabbasancetana loke ... Dhamnasancetana 
loke ... piyarHipam safaripam, efthesa tanha 
uDpajJjamana uppajjdati, ettha nivisamand nìvisafi. 

2.8- Rupatanha loke... Saddatanha loke ... 
Gandhatanhat lokc .. Nasatanha loke 
Photthabbatanha loke ... Dhammatanhã loke ... 
pừariipan safaripamn, efthesa tanha uDpaj]amana 
uDpajjati, ettha nivisamana nivisali. 

2.9- Ripavitakko loke ... Saddavitakko loke ... 
Gandhavitakko loke ... Rasavitakko loke 
Phofthabbavitakko loke ... Dhammavitakko loke 
.. DÙarHDam sataripam, etthesa tanhã uDpdqjJa- 
mang tuIppdaJJaHi, eftha nivisamanad nìvisaH. 
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2.10- Rũpavicaro loke ... Saddavicaro loke ... 
Gandhavicaro loke ... Rasavicaro loke 
Phofthabbavicaro loke ... Dhammavicaro lokRe ... 
pừaripamn sataruipam, etthesa tanha uDpajjamana 
uDpaJJdati, ettha nivisamana nìvisali. 

ldam vuccafiẦ bhikkhave dukkhasamudayam 
qrIyasaccqm. 


III- Nirodhasaccaniddesa 


- Katamanca bhikkhave duRkkhanirodham 
đriyasaccan? 


Ÿo fassayeva tanhãya asesaviraganirodho 
cãgO pda{inissagø9go muffi analayo. 

Sa kho panesa bhikkhave tanha kattha pah1ya- 
mãnã pahiq—ai, kattha nữrujhamanad nirujJ?hadi. 
Yam loke piyaripan satfaripam, efthesa tanhaã 
pah@yamanda  pahiatl, cttha nirujjhamana 
nirujjhati. Kiñci loke pịyaripam sataripam?2 

3J- Cakkhu loke piyarHpam safaripdm, 
cthesa tạanha pahqyamanä pahqyadH, cttha 
niruj?hamang nirujjhati. 

Softam loke ... Ghanam loke ... .Jivhaã loke ... 
Kayo loke ... Mano loke ... pỤarHÐan safariparm, 
cthesa tạanha pahjqyeamanä pahqyadHl, cttha 
niruj?hamang niru}jhati. 

3.2- Rupa loke ... Sadda loke ... Gandha loke 
... Sasã loke ... Phofthabba loke ... Dhamma loke 
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... DỦ/@rHDđ1m”— sãtfaripam, efthesä tanha pahi1ya- 
măng pahiydti, ettha niruj]hamang niruj}hati. 


3.3- Cakkhuvinnanam loke ... otaviffianam loke 

... Ghãnavinnanam loke ... .Jivhavinnanam loke 
Kayavinanam loke ... Manovinñanam 
pừaripam sataripam, etthesa tanha pahiyamana 


pah1ydti, ettha niruJ]hamana nirujjhafi. 


3.4- Cakkhusamphasso loke ... Sotfasamphasso 
loke ... Ghãnasamphasso loke ... Jivhaãsamphasso 
loke ... Kayasamphasso loke ... Manosamphasso 
loke ... pịyarHpamn safaripam, etthesa tanha pahiya- 
măng pahiydti, ettha niruj]hamand niruj}hati. 

3.5- Cakkhusamphassajä vedana loke... Sofa- 
samphassaja vedana loke ... Ghänasamphassaja 
vedana loke_... .Jivhasamphassaja vedana loke 

.. Kaãyasamphassajä vedana loke ... Mano- 
samphassaja vedanda loke ... piyaripam 
safaripam, eithesä tanha pahiyamana pah1ydfi, 
cftha nirujjhamang niruJJ?hadi. 

3.6- Ripasañna loke ... Saddasañna loke ... 
Gandhasanma loke .. Rasasanai loke 
Phofthabbasanna loke ... Dhammasanna loke ... 
pừaripam sataripam, efthesa tanha pahiyamana 
pahiydti, ettha niuj]hamang niruJjhati. 

3.7- Ripasafcetana loke ... Saddasafñcetana 
loke ... Gandhasañcetana loke ... Rasasafñcetana 
loke ... Phofthabbasancetana loke ... Dhamma- 
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safcetana loke ... pjaripan sataripam, etthesa 
tanhã pahiyamana pahiyadi, ettha nirujjhamana 
nirujjhati. 

3.đ- Rupatanha loke_... Saddatanha loke ... 
Gandhatanha loke ... Rasatanha lokRe ... Pholthabba- 
tanha loke ... Dhammatanha loke ... piyaripdam 
safaripam, eithesä tanhaã pahiyamana pah1ydti, 
cftha nirujjhamang niruJjhaHi. 

3.9- Rupavitakko loke ... Saddavitakko loke ... 
Gandhavitakhko loke ... Rasavitakko loke 
PhofthabbavitaRkko loke ... DhammavitaRkko loke 
.. 0/dripam sataripam, etthesa tanha pah1ya- 
măng pahiydti, ettha niruj]hamang niruj}hati. 

3.70- Ripavicaro loke ... Saddavicaro loke ... 
Gandhavicaro loke ... Rasavicaro loke 
Phofthabbavicaro loke ... Dhatmmavicaro lokRe ... 
pừaripam sataripam, etthesa tanha pahiyamana 
pah1ydti, ettha niruJ]hamana nirujjhati. 

ldam vuccaHd bhikkhave duRkkhanirodham 
qrIyasaccqmn. 


IV- Magsgasaccaniddesa 


- Katamafñca bhikkhave dukkhanirodhagamini 
pafipada ariyasaccan? 

Ayameva ariyo a{thangiko maggøo. Seyyathidam 
sammadli{thi sammasankapDpo sammavacã samma- 
kammanfo samma đjTVO sammaväyãmo sam1ma- 
safi sammasamadlhi. 
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4.1- Katama ca bhikkhave sammadifthi?2 

Yam kho bhikkhave dukkhe ñanam, dukkha- 
samudaye ñanam, dukkhanirodhe ñãnam, dukhha- 
nrodhagamimya paliadaya ñanam. Ayam 
vuccati bhikkhave sammaddlifthi. 

4.2- Katamo ca bhikkhave sammasanhappo? 

Nekkhammasankappo,  abyäpadasankappo, 
avihinsasankappo._ Ayam vuccafti bhikkhave 
Sammasankappo. 

4.3- Katama ca bhikkhave sammavacä? 

Musavada veramd, pisunaya vãcãyq veramani, 
pharusãya vãcäya veramam, samphappalapa 
veramadI. Ayarn vuccafi bhikkhave sammavacaä. 

4.4- Katamo ca bhikkhave sammmakammanfo? 

Panatipata veramam, adinnadäna veramdfi, 
kamesumicchäcaraä veramall Áydan vuccafi 
bhikkhave sammakqmmarmio. 

4.5- Katamo ca bhikkhave samma đjT1vo? 

ldha bhikkhave ariyasavako micchã đjva1m 
pahäãya samma đjvena jIvitam kappeti Ayamm 
vuccdfi bhikkhave samma đj1vo. 

4.6- Katamo ca bhikkhave sammävãyämo? 

ldha bhikkhave bhikkhu * anuppannanam 
papakanam akusalanama dhammangy anuppadaya 
chandam janeti vãyamdfi viriyam ãrabhafi citam 
pagganthati padahatfi. 
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* Uppannanam pãpakanam qkusalanam 


dhammanam pahaãnãya chandam janeti vãyamafi 
viriyam arabhati cittan pagganthati padahali. 

*. Anuppannanam kusalanam dhammanam 
uppadaya chandam janefti vaãyamafi viriydm 
ãrabhati cittan pagganhafti padahali. 

* Uppannanam kusalanatn dhammanam thitiya 
asammosaya bhiyyobhavaya vepullava bhaãvanaäya 
paripurtyä chandam janefti vaãyamafi. viriydm 
ãrabhati citam pagganhatiL padahaH. Ayam 
vuccafi bhikkhave sammävãyämo. 

4.7- Katama ca bhikkhave sammasafi2 

ldha bhikkhave bhikkhu * kaye kãyänupassT 
viharafi đfãpT sampdjäno satimäa vineyya loke 
abhÙ]hadomanassa1m. 

* Wedanasu vedananupassr viharai điápT 
sampdqjäno sat1mä vineyya loke qabhjjha- 
domanassam. 

* Cïifte cittanupassT viharati ätfãpDT sampqjäno 
satima vineyya loke abhiJ]hãadomanassamm. 

* Dhammesu dhammanupassr viharafi ãfãpT 
sampdjäno sat1mä vineyya loke qbhjjha- 
domanassam. Ayam vuccafi bhikkhqave sammasdfi. 

4.6- Katamo ca bhikkhave sammasamadhi? 


ldha bhikkhave bhikkhu * vivicceva kãmehi 
vivcca  dkusaleh dhammehi savitakkam 
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savicaraw vivekajaw piisukham pathamam 
jhaãnam upasampaJJa viharat. 


* Vitakkqvicaranan vũpasama qjhafftãm 


sampasadanam cetaso ekodibhavam avitakkam 
avicaran samadhÙjamw pilisukham dutiyam 
jhanaụn upasampdajja viharaHi. 


* Piiiya ca viraga upekkhako ca vihardfi, safo 
ca sampdajäno, sukhañca kayena pa[fisarnvedeti, 
yam tam ariya ãcikkhanti “Upekkhako satima 


sukhaviharI”tL tatyam jhãanaẹ upasampdjja 
viharati. 


* Sukhassa ca pahanã dukkhassa ca pahãnaã 
pubbeva somanassadomanassanam atthangama 
qdukkhamasukham upekkhasatiparisuddhim 
catuttham jhanaụụ upasampdJja viharati. 4yam 
vuccafi bhikkhave sammmasamadlhi. 


ldam vuccat bhikkhavec dukkhanirodha- 
gãmimT pafipadä ariyasacca1n. 


* Jrị ajhattãm va dhammesu dhammaãnupassĩ 
viharati, bahiddha va dhammesu dhammãnuDassr 
viharafi, qjjhattabahiddha và dhammesu dhamma- 
nupass1 vihardfi. 


* Samudayadhammanupassr và dhammesu 
viharafi, vayadhanmanupassr vã dhammesu viha- 
rafi, samudayavayadhammanupassi vã dhammesu 
vihardfi. 
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“Atthi dhamma tỉ vã panassa safi paccuDdƒ- 
thua hoti, yävadeva ñãnamaffäya pa[issafimaftaya. 
Anissito ca viharafi, na ca kiñci loke upadiydti. 


kwampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammanupassĩ viharafi cafHsu ariydsacce@SU. 


Saccapabbam ni{thitam. 


Dhammanupassana ni{thi. 


Anisamsakathä 


Yo hì koci bhikkhave ime caftäro satipafthane 
evam bhãveyya saflAẪ vassami fassa dVvinndm 
phalanam añfñataram phalam paHkankham 
ditheva dhamme dañna, sat vã tupadisese 
anagqm11d. 

Ti†thantu bhikkhave saftãvassdml. Yo hỉ koci 
bhikkhave me calãaro satipadfthane evam 
bhaveyya cha vassãni ... pafñca vassani ... caffãri 
vassani... fni vassani.... dve vassani... ekq1m 
vasSam. 


Ti†thatu bhikkhave ekam vassam. Yo hỉ Koci 
bhikkhave me caläro satipadfthane evam 
bhaveyya saftãmasami, fassa dvinnan phalãnam 
annaaram phalam paHkankham  diftheva 
dhamme añña, safi vã upädisese aqnãgäm11ã. 

Ti†thantu bhikkhave saftA mãsđml Yo hỉ koci 
bhikkhave me caläro satipdfthane evam 
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bhaveyya cha mãsđni ... pafïñca masani... caffari 
mãsãni.... fini mãsãnỉ ... dve mãsani.... ekam 
mãsam ... qddhamasam. 


Ti†thatu bhikkhave addhamasam. Yo hì koci 
bhikkhave me calãro satipadfthane cevam 
bhaveyya saftaham, tassa dvinnam phalanam 
aqñnnaaram phalam paHkankham  diftheva 
dhamme añna, safi vã upädisese anãgäm11ã. 


Nigamanakathäã 


“Ekayano ayam bhikkhave maggo saftfanam 
visuddhiya,  sokaparidevanamn samatikkamaya 
dukkhadomanassanamn daithangamaya, ñãyassa 
adhigamaya, Nibbanassa sacchikiriyaya, yadidam 


cataro satipafthana ti lí yam tam vuttam, 
idametam paficca vuftanii. 


ldamavoca Bhagava. Attamana te bhikkhù 
Bhagavato bhasitam abhinandunti. 


Tmasminca pana veyyakaranasmim 
bhannamane  timsamaHanam Phikkhusahas- 
sãnga1ụ anupadaya ãsavehi cittãni vinuccisi Tỉ. 


Mahasatipatthanasuftam ni†thitam. 
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Ý nghĩa đoạn kinh trong Phần Pháp niệm-xứ, 
đôi-tượng tứ Thánh-đê 


Pháp niệm-xứ, đối-tượng tứ Thánh-đề 


Sau khi thuyết giảng Pháp Niệm-xử, đổi- 
tượng Thất Giác-chi (Bojjhanga) xong; tiếp theo 
Đức-Phật thuyết giảng Pháp Niệm-xứ, đối-tượng 
Tứ Thánh-để rằng: 


- Này chư tỳ-khưu! Đồi-tượng khác, tỳ-khưu 
hành-giả có tri-tuệ-thiên-tuệ thường dõi theo 
biết rõ chánh-pháp (không phải chúng-sinh, 
không phải người) trong các pháp tứ Thánh-đề. 

- Này chư f)-khưu! Tỳ-khưu hành-giả có trí- 
tuệ-thiên-tuệ thường dõi theo biết rõ chánh- 
pháp trong pháp tứ Thánh-để như thể nào? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong Phật-giáo này, f}- 
khưu, hành-giả: 

1- Biết rõ đúng theo thật-tánh rằng: “Ngoại trừ 
tham-ái ra, các pháp tam-giới này đều là khổ-đề. ” 

2- Biết rõ đúng theo thật-tánh rằng: “Tham- 
ái này là nhân sinh khố-để ” 

3- Biết rõ đúng theo thật-tánh rằng: “Niết- 
bàn này là pháp diệt khố-để ” 

4- Biết rõ đúng theo thật-tánh răng: “Pháp- 
hành bảt-chánh-đạo này dân đến chứng ngộ 
Niễt-bàn diệt khổ-đề. ” 

(Xong phân tiêu đê tứ Thánh-để ) 
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(Tứ Thánh-đế đó là khổ-Thánh-để, nhân sinh 
khô-Thánh-để, diệt khổ-Thánh-để, pháp-hành 
dân đến diệt khổ-Thánh-để mà 4 bậc Thánh- 
nhân trong Phật-giáo đã chứng ngộ.) 


I- Khai Triển Khổ Thánh-Đế 


- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là khổ- 
Thánh-để? 

Túi-sinh kiếp sau là khổ; già yếu cũng là 
khô; chết cũng là khổ; sâu não, khóc than, khổ 
thân, khổ tâm, khổ tâm Cùng cực cũng đêu là khổ; 
thường tiếp xúc với đối-tượng mình không muốn 
hoặc phải gân gũi với người mình không ưa thích 
cũng là khổ; phải xa lìa người thân yêu, những 
vật quý báu cũng là khổ; tham muốn điểu nào 
mà không thể có được điễu ấy cũng là khổ. Tóm 
lại, ngũ-uẩn là đồi-tượng chấp thủ là khổ thật. 

1.1- Này chư t-khưu! Thể nào gọi là sự tái- 
sinh kiếp sau? 

- Này chư tỳ-khưu! Sự sinh đấu tiên của các 
uấn: thai-sinh, noãn-sinh vào trong lòng mẹ; 
thấp- -sinh, hóa-sinh hiện hữu của ngũ-uân, tứ- 
uấn, nhất-uấn; sự có được mái, tai, v.v... Các sự 
sinh nào hiện hữu trong các cỗi-giới chủng-sinh 
ấy, của các loài chúng-sinh ấy. 

- Này chư t)-khưu! Trạng-thải các pháp ấy 
gọi là tái-sinh kiếp sau. 
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1.2- Này chư tỳ-khưu! Thể nào gọi là sự già? 

- Này chư t-khưu! Sự già, sự già cối, sự rụng 
răng, đâu tóc bạc, da nhăn, sinh-mạng suy yếu, 
mắt mở, tại điếc. Các sự già nào hiện hữu trong 
các cõi-giới chúng-sinh áy, của các loài chúng- 
sinh đáy. 

- Này chư t)-khưu! Trạng-thải các pháp ấy 
gọi là già. 

1.3- Này chư tỳ-khưu! Thể nào gọi là sự chết? 

- Này chư tÈ-khưu! Sự chuyên kiếp, trạng-thải 
chuyển kiếp, sự diệt mát, sự biến mắt, sự chết, sự 
chết không còn Øì nữa, sự tan rã ngữ- uấn, Sự vất 
bỏ tử thi, sự cắt đứt sinh- -mạng. Các sự chết nào 
hiện hữu trong các cõi-giới chúng-sinh áy, của 
các loài chúng-sinh ây. 

- Này chự f)-khưu! Trạng-thái các pháp ấy 
goi là sự chết. 

1.4- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là sầu não? 

- Này chự tÈ-khưu! Sự sấu não nóng nảy, 
trạng-thái. sấu não nóng nảy, sự sâu não trong 
tâm, sự sảu não nóng c2) l7 tâm của người 
gặp phải một sự thiệt hại “ nào, hoặc phải chịu 
một sự khổ cực nào. 





' Byasana: Sự thiệt hại có 5 loại là /hân quyến bị thiệt hại, tài 
sản bị thiệt hại, mắc bệnh trầm kha, giới-hạnh bị phạm, tà-kiến 
chấp thủ. 
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- Này chư tÈ-khưu! Trạng-thái các pháp ấy 
gọi là sự sáu não. 

1.5- Này chư tỳ-khưu! Thể nào gọi là khóc 
than? 

- Này chư t-khưu! Sự khóc than kế lề đến 
người đã chết hoặc đồ vát đã mát; sự khóc than 
kê lê ân nhân đã chối, báu vật kỷ niệm đã mắt; cứ 
chỉ khóc than thảm thiết; khóc than kế lễ ân 
nghĩa găn bó nhau nhưng bây giờ gặp phải một 
sự thiệt hại nào, hoặc phải chịu một sự khô cực 
nào đó. 

- Này chư t)-khưu! Trạng-thải các pháp ấy 
gọi là sự khóc than. 

16- Này chư t)-khưu! Thế nào gọi là khổ 
thân? 

- Này chư t)-khưu! Sự khô phát sinh từ thân, sự 
đau khô phát sinh từ thân, sự khô do thân tiêp 
xúc, sự đau khô là vì thọ khổ. 

- Này chự t)-khưu! Trạng-thái các pháp ấy 
gọi là sự khô thân. 

1.7-Này chư t)-khưu! Thể nào gọi là khổ tâm ? 

- Này chư t-khưu! Sự khổ phát sinh từ tâm, sự 
khó chịu phát sinh từ tâm, sự khô do tâm tiêp xúc, 
sự khó chịu là vì thọ khổ. 

- Này chự t)-khưu! Trạng-thái các pháp ấy 
gọi là sự khô tâm. 
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1.8- Này chư tỳ-khưu! Thể nào gọi là khổ 
tâm cùng cực? 

- Này chư tỳ-khưu! Sự khổ tâm cùng cực, sự 
phát sinh đau khổ cùng cực trong tâm, sự phái 
sinh khổ tâm cùng cực, sự phát sinh nổi thông 
khổ tâm cùng cực của người gặp phải một sự 
thiệt hại nào, hoặc phải chịu một sự khổ tâm 
cùng cực nào. 

- Này chư t)-khưu! Trạng-thải các pháp ấy 
gọi là sự khổ tâm cùng cực. 


1.9- Này chư tỳ-khưu! Thể nào gọi là tiếp xúc 
với đối-tượng không vừa lòng, hoặc phải gần 
gũi với người mình không thích là khổ? 

Trong đời này, người nào tiếp xúc với các đổi- 
tượng săc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không vừa 
lòng, không thích, không muốn; hoặc phải gán gũi 
với những người muôn sự bất lợi, muốn sự tai hại, 
muốn sự đau khổ, muốn sự tai họa. Người ấy tiếp 
xúc với đối-tượng không vừa lòng, .. . hoặc gặp 
gỡ, họp mặt, tụ hội, chung chạ với người xấu ấy. 

- Này chư £)-khưu! Trạng-thái các pháp â ấy gọi 
là tiếp xúc với đối-tượng không vừa lòng hoặc 
phải gân gũi với người mình không thích là khổ. 


1.10- Này chư tỳ-khưu! Tì hé nào gọi là tránh 
xa đồi-tượng vừa lòng hoặc xa la người thân 
yêu là khô? 
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Trong đời này, người nào phải tránh xa các 
đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đảng 
yêu, đảng thích, đảng vừa lòng; hoặc không được 
gân gũi với những người mong sự lợi ích, mong 
sự tiễn hóa, mong sự an-lạc, mong sự an lành 
đó là mẹ, cha, anh trai, em trai, chị gái, em gái, 
bạn thân thiết, bạn động nghiệp, thân quyên. 
Người ấy không được tiếp xúc với đồi-tượng lồi, 
hoặc không gặp gỡ, không họp mặt, không tụ 
hội, không chung chạ với người thân yêu ấy. 

- Này chư t)-khưu! Trạng-thải các pháp ấy 
gọi là phải tránh xa đối-tượng vừa lòng hoặc xa 
lìa người thân yêu là khổ. 

1,II- Này chư t)-khưu! Thế nào gọi là tham 


muốn điều nào mà không thể có được điêu ấy là 
khổ? 

° Này chư tỳ-khưu! Chúng-sinh có trạng-thải 
sự tái-sinh kiếp sau là thường nhưng mong ước 
rằng: 

“Chúng ta không có sự tải-sinh kiếp sau thì 
tốt biết dường nào! Sự tái-sinh kiếp sau không 
đến với chúng ta thì tốt biết dường nào!” 

Sự không tái-sinh kiếp sau không thể đạt được 
do sự mong ước ấy. 

- Này chư t)-khưu! Trạng-thái pháp ấy gọi là 
tham muốn điều nào mà không thể có được điều 
ấy là khổ. 
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* Này chư t)-khưu! Chúng-sinh có trạng-thải sự 
già là thường nhưng mong ưóc răng: 

“Chúng ta không có sự giả thì tốt biết đường 
nào! Sự già không đến với chúng ta thì tốt biết 
dường nào!” 

Sự không già không thể đạt được do sự mong 
ÓC đÿ. 

- Này chư t)-khưu! Trạng-thái pháp ấy gọi là 
tham muốn điều nào mà không thể có được điều 
ấy là khổ. 


° Này chư t-khưu! Chúng-sinh có trạng-thái 
bệnh là thường nhưng mong ước răng: 

“Chúng ta không có bệnh thì tốt biết dường 
nào! Sự bệnh không đên với chúng ta thì tôt biết 
dường nào!” 

Sự không bệnh không thể đạt được do sự 
Hong ước áy. 

- Này chư tÈ-khưu! Trạng-thái pháp ấy gọi là 
tham muốn điều nào mà không thể có được điều 
ấy là khổ. 


° Này chư tỳ-khưu! Chúng-sinh có trạng-thải 
sự chết là thường nhưng mong ước rằng: 


“Chúng ta không có sự chết thì tốt biết dường 
nào! Sự chết không đên với chúng ta thì tốt biết 
dường nào!” 
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Sự không chết không thể đạt được do sự IOnNØ 
ÓC đÿ. 

- Này chư t)-khưu! Trạng-thái pháp ấy gọi là 
tham muốn điều nào mà không thể có được điều 
ấy là khổ. 


° Này chư tỳ-khưu! Chúng-sinh có trạng-thải 
sự sâu-não, sự khóc-than, sự khổ thân, sự khổ 
tâm, sự khổ tâm cùng cực là thường nhưng 
mong trớc rằng: 

“Chúng ta không có sự sâu-não, sự khóc-than, 
sự khổ thân, sự khổ tâm, sự khổ tâm cùng cực thì 
tốt biết dường nào! Sự sâu-não, sự khóc-than, sự 
khổ thân, sự khổ tâm, sự khổ tâm CÙng cực 
không đến với chúng ta thì tốt biết dường nào!” 

Sự không sâu-não, không khóc-than, không 
khổ thân, không khổ tâm, không khổ tâm cùng 
cực không thể đạt được do sự mong ước ấy. 


- Này chư tÈ-khưu! Trạng-thái các pháp ấy 
goi là tham muôn điều nào mà không thê có 
được điều áy là khó. 

1.12- Này chư t)khưu! Tóm lại thể nào gọi là 
ngũ-uân cháp-thủ là khô thật? 

Năm uấn là đối-tượng chấp thủ đó là sắc-uẩn 
châp-thủ, thọ-uân châp-thủ, trởng-uân cháp-thủ, 
hành-uân cháâp-thủ, thức-uân cháp-thủ. 
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- Này chư £)-khưu! Thật-tánh các pháp ấy goi 
là ngũ-uán cháp-thủ. 

- Này chư t)-khưu! Thật-tánh các pháp ấy goi 
là khô- Thánh-đề. 


II- Khai Triển Nhân Sinh Khỗ-Thánh-Đế 


- Này chư t)-khưu! Tì hế nào gọi là nhân sinh 
khô-Thánh-đê? 


Nhân sinh khổ-Thánh-đề đó là tham-ái là nhân 
dát dân tái-sinh kiếp sau, đông sinh với ải đục say 
đắm trong kiếp của mình, vô cùng say đắm trong 
đối-tượng. Tham-ái nhân sinh khổ đó là: 

* Kamatanhã: Tham-ái say đắm trong cối 
dục-giới. 

* Bhavatanhã: Tham-di say đắm trong cối 
sắc-giới, cõi vô-sắc-giới. 

* Jibhavatanhã: Tham-ái say đắm đông sinh 
với đoạn-kiễn. 

- Này chư tỳ-khưu! Tham-ái ấy đang phát 
sinh, phát sinh trong đối-tượng nào? Đang dính 
mắc, dính mắc trong đối-tượng nào? 

Trong ngũ-uẩn chấp-thủ, đồi-tượng nào có 
tính chất đáng yêu thích, đối-tượng nào có tính 
chất đáng vừa lòng nên tham-di này đang phát 
sinh, phát sinh trong đối-tượng có tỉnh chất 
đáng yêu thích, đáng vừa lòng; đang dính mắc, 
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dinh mắc trong đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng. 


Đối-tượng có tính chất đáng yêu thích, đáng 
vừa lòng trong ngũ-uẩn chấp-thủ là thế nào? 


2.1- Mắt (cakkhu f) là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng nên tham-di này 
đang phát sinh, phát sinh trong mắt đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng; đang dính mắc, dính mắc 
trong mắt đáng yêu thích, đảng vừa lòng. 

- Tai là đối-tượng có tính chất đáng yêu thích, 
đáng vừa lòng, ... 

- Mũi là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Lưỡi là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thân là đổi-tượng có tính chất đảng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Tâm là đối-tượng có tính chất đảng yêu 
thích, đáng vừa lòng nên tham-ái này đang phái 
sinh, phát sinh trong tâm đáng yêu thích, đáng 
vừa lòng này; đang dính mắc, dinh mắc trong 
tâm đáng yêu thích, đảng vừa lòng này. 


2.2- Các sắc (rũpã ') là đối-tượng có tính 
chát đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 





' Cakkhu đó là cakkhupasãda: Nhãn-tịnh-sắc (mắt). 
* Rũpä đó là rũpãrammana: Các đối-tượng sắc. 
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- Các âm thanh là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Các mùi hương là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Các loại vị là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Các loại xúc là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Các pháp là đồi-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng nên tham-ái này đang phát 
sinh, phát sinh trong các pháp đáng yêu thích, 
đáng vừa lòng này; đang dính mắc, dính mắc 
trong các pháp đáng yêu thích, đảng vừa lòng này. 

2.3- Nhãn-thức-tâm (cakkhuviñfñäna) là đối- 
tượng có tính chất đáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Nhĩ-thức-tâm là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Tỷ-thức-tâm là đồi-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thiệt-thức-tâm là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thân-thức-tâm là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Y-thức-tâm là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng nên tham-ádi này đang 
phát sinh, phát sinh trong ý-thức-tâm đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng này; đang dinh mắc, dinh 
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mắc trong ý-thức-tâm đáng yêu thích, đáng vừa 
lòng này. 


2.4- Nhãn-xúc (cakkhusamphassa '” là đối- 
tượng có tính chất đáng yêu thích, đảng vừa 
lòng, ... 

- Nhĩ-xúc là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Tỷ-xúc là đối-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thiệt-xúc là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thân-xúc là đồi-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Y-vúc là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng nên tham-ái này đang phát 
sinh, phát sinh trong ÿ-xúc đáng yêu thích, đảng 
vừa lòng này; đang dính mắc, dính mắc trong ÿ- 
xúc đáng yêu thích, đảng vừa lòng này. 


2.5- Nhãn-vúc sinh thọ (Cakkhusamphassajä 
vedanä !?) là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Nhĩ-xúc sinh thọ là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Tỷ-xúc sinh thọ là đồi-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 





' Cakkhusamphassa: Phassa nương nhờ nơi cakkhupasãda. „ 
* Cakkhusamphassajãvedanã: Thọ sinh đo xúc với nhãn-tịnh-sắc. 
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- Thiệt-xúc sinh thọ là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thân-xúc sinh thọ là đồi-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Ý-xúc sinh thọ là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng nên tham-di này 
đang phát sinh, phát sinh trong ÿ-xúc sinh thọ 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng này; đang dính 
mắc, dính mắc trong ÿ-xúc sinh thọ đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng này. 


2.6- Sắc tưởng (rũpasaññä '”) là đối-tượng 
có tính chất đáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Thanh tưởng là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương tưởng là đồi-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

-_ Vị tưởng là đồi-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Xúc tưởng là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Pháp tưởng là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng nên tham-di này đang 
phát sinh, phát sinh trong pháp tưởng đảng yêu 
thích, đáng vừa lòng này; đang dính mắc, dính 
mắc trong pháp tưởng đáng yêu thích, đáng vừa 
lòng này. 





! Rũpasaññã: Tưởng có đối-tượng sắc. 
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2.7- Sắc tác-ý (Rũpasañcetanä ) là đối- 
tượng có tính chất đảng yêu thích, đảng vừa 
lòng, ... 

- Thanh tác-ÿý là đối-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Hương tác-ý là đồi-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Vị tác-ý là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Xúc tác-ý là đối-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Pháp tác-ý là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng nên tham-di này đang 
phát sinh, phát sinh trong pháp tác-ÿ đảng yêu 
thích, đáng vừa lòng này; đang dinh mắc, dinh 
mắc trong pháp tác-ý đáng yêu thích, đáng vừa 
lòng này. 


2.8- Sắc tham-ái (rũpatanhã '?) là đối-tượng 
có tính chất đáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Thanh tham-ái là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương tham-ái là đồi-tượng có tỉnh chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

-_ Vị tham-ái là đồi-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 





„ Rũpasañcetanã: Tác-ý có đối-tượng sắc. 
* Rũpatanhã: Tham-ái trong đối-tượng sắc. 
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- Xúc tham-ái là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Pháp tham-di là đối-tượng có tính chất đảng 
yêu thích, đảng vừa lòng nên tham-di này đang 
phát sinh, phát sinh trong pháp tham-ái đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng này; đang dinh mắc, dính 
mắc trong pháp tham-ái đáng yêu thích, đáng 
vừa lòng này. 


2.9- Sắc hướng-tâm (Ripavitakka “?) là đối- 
tượng có tỉnh chất đáng yêu thích, đảng vừa 
lòng, ... 

- Thanh hướng-tâm là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương hướng-tâm là đồi-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Vị hướng-tâm là đối-tượng có tính chất đảng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Xúc hướng-tâm là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Pháp hướng-tâm là đồi-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng nên tham-ái này 
đang phát sinh, phát sinh trong pháp hướng-tâm 
đáng yêu thích, đáng vừa lòng này; đang dính 
mắc, dính mắc trong pháp hướng-tâm đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng này. 





' Rũpavitakka: Hướng tâm nghĩ đến đồi-tượng sắc. 
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2.10- Sắc quan-sát (Ripavicära f) là đối- 
tượng có tính chất đáng yêu thích, đảng vừa 
lòng, ... 

- Thanh quan-sát là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương quan-sát là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

-_ Vị quan-sát là đồi-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Xúc quan-sát là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Pháp quan-sát là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng nên tham-di này 
đang phái sinh, phát sinh trong pháp quan-sát 
đáng yêu thích, đáng vừa lòng này; đang dính 
mắc, dính mắc trong pháp quan-sát đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng này. 

- Này chư tÈ-khưu! Tham-di phát sinh trong 
các đối-tượng này được trình bày gọi là nhân 
sinh khỏ-Thánh-đề. 


HI- Khai Triển Diệt Khỗ-Thánh-Đế 


- Này chư t)-khưu! Thế nào gọi là diệt khổ- 
Thánh-để? 


Diệt khổ-Thánh-để đó là Niễt-bàn diệt tận 





! Rũpavicära: Quan sát đối-tượng sắc. 
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được mọi tham-di không còn dự sót, từ bỏ mọi 
tham-ádi, xả bỏ mọi tham-di, giải thoát khỏi mọi 
tham-ái, không còn luyến tiếc. 

- Này chư t)-khưu! Tham-ái ấy đang bị từ bỏ, 
từ bỏ trong đối-tượng nào? Đang diệt, diệt 
trong đồi-tượng nào? 

Trong ngũ-uẩn chấp-thủ, đối-tượng nào có tỉnh 
chất đáng yêu thích, đối-tượng nào có tính chất 
đáng vừa lòng nhưng tham-ádi này đang bị từ bỏ, 
bị từ bỏ trong đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng; đang diệt, diệt trong đối- 
tượng có tính chất đáng yêu thích, đảng vừa lòng. 

Đối-tượng có tính chất đáng yêu thích, đáng 
vừa lòng trong ngũ-uẩn chấp-thủ là thế nào? 

3.1- Mắt (Cakkhu '2) là đối-tượng đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng nhưng tham-ái này đang bị 
từ bỏ, bị từ bỏ trong mắt đáng yêu thích, đảng 
vừa lòng này; đang diệt, diệt trong mắt đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng này. 

- Tai là đối-tượng có tỉnh chất đảng yêu thích, 
đáng vừa lòng, ... 

- Mũi là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Lưỡi là đối-tượng có tính chất đảng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 





' Cakkhu đó là cakkhupasãda: Nhãn-tịnh-sắc (mắt). 
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- Thân là đổi-tượng có tính chất đảng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Tâm là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng nhưng tham-ái này đang bị 
từ bỏ, bị từ bỏ trong tâm đáng yêu thích, đáng 
vừa lòng này; đang diệt, điệt trong tâm đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng này. 


3.2- Các sắc (Ripä ?) là đồi-tượng có tính 
chất đáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Các âm thanh là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Các mùi hương là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Các loại vị là đồi-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Các loại xúc là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Các pháp là đồi-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng nhưng tham-ái này đang bị 
từ bỏ, bị từ bỏ trong các pháp đáng yêu thích, 
đáng vừa lòng này; đang diệt, diệt trong các 
pháp đảng yêu thích, đảng vừa lòng này. 


3.3- Nhãn-thức-tâm (Cakkhuviññaäna) là đối- 
tượng có tính chất đảng yêu thích, đáng vừa lòng... 





' Rũpã đó là rũpãrammana: Các đối-tượng sắc. 
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- Nhĩữ-thức-tâm là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Tỷ-thức-tâm là đồi-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thiệt-thức-tâm là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thân-thức-tâm là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Y-thức-tâm là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng nhưng tham-di này 
đang bị từ bỏ, bị từ bỏ trong ý-thức-tâm đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng này; đang diệt, điệt trong 
-thức-tâm đảng yêu thích, đảng vừa lòng này. 


3.4-Nhãn-xúc (Cakkhusamphassa f? là đối- 
tượng có tính chất đáng yêu thích, đảng vừa 
lòng, ... 

- Nhĩ-xúc là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Tỷ-xúc là đối-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thiệt-xúc là đồi-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thân-xúc là đồi-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Y-vúc là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng nhưng tham-ái này đang bị 





' Cakkhusamphassa: Phassa nương nhờ nơi cakkhupasãda. 


38 TÌM HIẾU TỨ THÁNH-ĐÉ 





từ bỏ, bị từ bỏ trong ÿ-xúc đáng yêu thích, đẳng 
vừa lòng này; đang diệt, diệt trong ý-xúc đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng này. 

3.5- Nhãn-xúc sinh thọ (Cakkhusamphassaja 
vedanä ?) là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Nhĩ-xúc sinh thọ là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Tỷ-xúc sinh thọ là đồi-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thiệt-xúc sinh thọ là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Thân-xúc sinh thọ là đồi-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Y-xúc sinh thọ là đối-tượng có tính chất đảng 
yêu thích, đảng vừa lòng nhưng tham-di này đang 
bị từ bỏ, bị từ bỏ trong ÿ-xúc sinh thọ đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng này; đang diệt, điệt trong ý- 
xúc sinh thọ đáng yêu thích, đáng vừa lòng này. 

3.6- Sắc tưởng (Ripasafññä '”) là đồi-tượng 
có tính chất đáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Thanh tưởng là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương tưởng là đối-tượng có tỉnh chất đảng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 





- Cakkhusamphassajãvedanä: Thọ sinh do xúc với nhãn-tịnh- -sắc. 
° Rũpasaññã: Tưởng có đối-tượng sắc. 
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- Vị tưởng là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Xúc tưởng là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Pháp tưởng là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng nhưng tham-di này đang 
bị từ bỏ, bị từ bỏ trong pháp tưởng đáng yêu thích, 
đáng vừa lòng này, đang diệt, diệt trong pháp 
tưởng đảng yêu thích, đảng vừa lòng này. 


3.7- Sắc tác-ý (Ripasafñcetanä “)) là đối- 
tượng có tính chất đảng yêu thích, đảng vừa 
lòng, ... 

- Thanh tác-ÿ là đồi-tượng có tỉnh chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương tác-ý là đồi-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Vị tác-ý là đối-tượng có tính chất đáng yêu 
thích, đáng vừa lòng, ... 

- Xúc tác-ý là đối-tượng có tỉnh chất đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng, ... 

- Pháp tác-ý là đồi-tượng có tính chất đảng 
yêu thích, đảng vừa lòng nhưng tham-di này 
đang bị từ bó, bị từ bỏ trong pháp tác-ý đảng yêu 
thích, đảng vừa lòng này; đang diệt, diệt trong 
pháp tác-ÿ đảng yêu thích, đáng vừa lòng này. 





' Rũpasañcetanã: Tác-ý có đối-tượng sắc. 


40 TÌM HIẾU TỨ THÁNH-ĐÉ 





3.8- Sắc tham-ái (Rũpatanhã '?) là đồi-tượng 
có tính chất đáng yêu thích, đáng vừa lòng, ... 

- Thanh tham-ái là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương tham-ái là đối-tượng có tỉnh chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Vị tham-ái là đồi-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Xúc tham-ái là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Pháp tham-ái là đối-tượng có tính chất đảng 
yêu thích, đảng vừa lòng nhưng tham-di này đang 
bị từ bỏ, bị từ bỏ trong pháp tham-ádi đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng này, đang diệt, diệt trong 
pháp tham-di đáng yêu thích, đáng vừa lòng này. 


3.9- Sắc hướng-tâm (Ripavitakka ')) là đối- 
tượng có tính chất đáng yêu thích, đảng vừa 
lòng, ... 

- Thanh hướng-tâm là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương hướng-tâm là đồi-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Vị hướng-tâm là đối-tượng có tính chất đảng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 





' Rũpatanhã: Tham-ái trong đồi-tượng sắc. 
* Rũpavitakka: Hướng tâm đến đồi-tượng sắc. 
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- Xúc hướng-tâm là đối-tượng có tỉnh chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Pháp hướng-tâm là đồi-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đáng vừa lòng nhưng tham-di này 
đang bị từ bỏ, bị từ bỏ trong pháp hướng-tâm 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng này; đang diệt, 
diệt trong pháp hướng-tâm đáng yêu thích, đảng 
vừa lòng này. 

3.10- Sắc quan-sát (Ripavicära '”) là đối- 
tượng có tính chất đáng yêu thích, đảng vừa 
lòng, ... 

- Thanh quan-sát là đối-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Hương quan-sát là đồi-tượng có tính chất 
đáng yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

-_ Vị quan-sát là đồi-tượng có tính chất đảng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Xúc quan-sát là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng, ... 

- Pháp quan-sát là đối-tượng có tính chất đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng nhưng tham-di này đang 
bị từ bỏ, bị từ bỏ trong pháp quan-sát đảng yêu 
thích, đáng vừa lòng này; đang diệt, điệt trong 
pháp quan-sát đáng yêu thích, đáng vừa lòng này. 

- Này chư t)-khưu! Niễt-bàn diệt tham-ái đã 
được trình bày gọi là diệt khổ-Thánh-đề. 





! Rũpavicära: Quan sát đối-tượng sắc. 
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IV- Khai Triển Pháp-Hành Dẫn Đến Diệt Khố- 
Thánh-Đề 


- Này chư t)-khưu! Thể nào gọi là pháp-hành 
dân đến diệt khổ-Thánh-để? 

Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để đó là 
pháp-hành bát-chúnh-đạo hợp đủ chánh là 
chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh- tấn, chánh- 
niệm, chánh-định dẫn đến chứng ngộ Niễt-bàn. 


4.1- Này chư t)-khưu! Tì hế nào gọi là chánh- 
kiên (Sammadifthi) ? 
- Này chư tÈ-khưu! Tỳ-khưu hành-giả có: 
ký ri-tuệ-thiên-tuệ chứng ngộ ngũ-uẩn chấp- 
thủ là khô-Thánh-đ. 
ˆ v) ri-tuệ-thiên-tuệ chứng ngộ tham-ái là 
nhân sinh khó- Thánh-đề. 
ký ri-tuệ-thiên-tuệ chứng ngộ Niết-bàn là 
diệt khó- Thánh-đề. 
* Trí-tuệ-thiến-tuệ chứng ngộ bát-chánh-đạo 
là pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để. 
- Này chư t-khưu! Tì ri-tuệ-thiển-tuệ chứng 
ngộ chân-Ìÿ tứ Thánh-đê gọi là chánh-kiên. 
4.2- Này chư tỳ-khưu! Thể nào gọi là chánh- 
tư-duy (Sammasankappa)? 
* Tựư-đduy chân-chánh thoát ra khỏi ngũ-dục. 
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* Tư-duy chân-chánh không tự làm khổ mình, 
không làm khô tất cả chúng-sinh. 
* Tư-duy chân-chánh không tự làm hại mình, 
không làm hại tất cả chúng-sinh. 

- Này chư tỳ}-khưu! Ba pháp tư-duy này gọi là 
chánh-tư-duy. 

4.3- Này chư t)-khưu! Thể nào gọi là chánh- 
ngữ (Sammavacđ) 2 

* Tránh xa sự nói-dối. 

* Tránh xa sự nói lời chia rễ. 

* Tránh xa sự nói lời thô tục. 

* Tránh xa sự nói lời vồ ích. 

- Này chư tỳ-khưu! Tránh xa bốn loại ác- 
nghiệp này gọi là chánh-ngữ. 

4.4- Này chư tỳ-khưu! Thể nào gọi là chánh- 
nghiệp (Sammakammanfa)? 

* Tránh xa sự Sảf-sinh. 

* Trảnh xa sự trộm-caấp. 

* Tránh xa sự tà-dâm. 

- Này chư t)-khưu! Tránh xa ba loại ác- 
nghiệp này gọi là chánh-nghiệp. 

4.5- Này chư t)-khưu! Thể nào gọi là chánh- 
mạng (Samma aj1va)? 

- Này chư t)-khưu! Trong Phát-giáo này, bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử từ bỏ cách sông tà-mạng 
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do thân và khẩu hành ác-nghiệp, mà sống theo 
chánh-mạng do hành đại-thiện-nghiệp. 

- Này chư tfỳ-khưu! Nuôi mạng chân chánh 
gọi là chánh-mạng. 

4.6- Này chư tỳ-khưu! Thể nào gọi là chánh- 
tinh-tần (Sammävãyãma)? 

- Này chư t}-khưu! Trong Phật-giáo này, f}- 
khưu hành-giả: 

* Để ác-pháp tội lỗi chưa sinh, không cho 
sinh, nên hành-giả phát sinh tâm muốn tinh-tấn, 
thường tinh-tấn, kiên trì tinh-tấn, tác động tâm 
tinh-tấn, cố gắng tỉnh-tấn. 

* Để diệt ác-pháp tội lỗi đã sinh, nên hành- 
giả phát sinh tâm muốn tinh-tấn, thường tỉnh- 
tần, kiên trì tỉnh- tấn, tác động tâm tỉnh-tấn, cố 
gắng tinh-tắn. 

* Để thiện-pháp chưa sinh thì phát sinh, nên 
hành-giả phát sinh tâm muốn tỉnh-tấn, thường 
tinh-tân, kiên trì tỉnh-tấn, tác động tâm tinh-tấn, 
cố gắng tinh-tắn. 

* Để thiện-pháp đã sinh rồi được tổn tại, 
không bị mất, được tăng lên, được phái triển, 
được tăng trưởng đây đu, nên hành-giả phát 
Sinh tâm muôn tỉnh- tấn, thường tỉnh- tấn, kiên trì 
tỉnh-tấn, tác động tâm tỉnh-tắn, cố găng tinh-tấn. 

- Này chư t)-khưu! Bốn pháp tỉnh-tấn này gọi 
là chánh-tinh-tấn. 
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47- Này chư tỳ-khưu! Thế nào gọi là 
chánh-niệm (Sammasafi)2 

- Này chư f)-khưu! Trong Phật-giáo này, f}- 
khưu hành-giả: 

* Hành-giả có tâm tinh-tấn, có chánh-niệm và 
tri-tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ thân trong phân 
thân niệm-xứ, đê diệt tham-tâm hài lòng và diệt 
sán-tâm không hài lòng trong ngũ-uân cháp-thủ. 

* Hành-giả có tâm tinh-tấn, có chánh-niệm và 
tri-tuệ tính-giác tháy rõ, biết rõ thọ trong phán 
thọ niệm-xứ, đề diệt tham-tâm hài lòng và diệt 
sán-tâm không hải lòng trong ngũ-uân cháp-thủ. 

* Hành-giả có tâm tinh-tấn, có chánh-niệm và 
tri-tuệ tính-giác tháy rõ biệt rõ tâm trong phân 
tâm niệm-xvứ, đê diệt tham-tâm hài lòng và diệt 
sán-tâm không hải lòng trong ngũ-uán cháp-thủ. 

* Hành-giả có tâm tinh-tấn, có chánh-niệm và 
tri-tuệ tỉnh-giác thây rõ biết rõ pháp trong phân 
pháp niệm-xứ, đê diệt tham-tâm hài lòng và điệt 
sán-tâm không hải lòng trong ngũ-uân cháp-thủ. 

- Này chư ty-khưu! Bốn pháp-hành tứ-niệm- 
xứ này gọi là chánh-niệm. 

4.8- Này chư t)-khưu! Thể nào gọi là chánh- 
định (Sammasamadhi)? 

- Này chư t)-khưu! Trong Phật-giáo này, f}- 
khưu hành-giả: 
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* Thực-hành pháp-hành thiên-định làm vắng 
lặng được ngũ-dục, ngăn được mọi ác-pháp, nên 
chế-ngự được 5 pháp-chướng-ngại (nWaraiia), 
hành-giả chứng đắc đệ-nhắtthiền sắc-giới 
thiện-tâm có 5 chỉ- thiển là vitakka, vicãra, pưi 
(hý), sukha (lạc), ekaggatä (nhất-tâm). 

„ Chế-ngự được 2 chỉi-thiển là vitakka 
(hướng-tâm), vicära (quan-sát), định tâm trong 
sáng, không có chi-thiển vitakka và vicãra, 
hành-giả chứng đắc đệ-nhị-thiền sắc-giới thiện- 
tâm có 3 chi-thiên là pĩti, sukha, ekaggalä. 

* Chế-ngự được 1 chỉ-thiển là pĩti (hỷ), hành- 
giả chứng đắc đệ-tam-thiền sắc-giới thiện-tâm 
có 2 chỉ-thiên là sukha, ekaggatä. 

* Chếngự được I chỉ-thiển là sukha (lạc), 
thay bằng chỉ-thiển upekkhä (thọ xả không khổ 
không lạc), hành-giả chứng đắc đệ-tứ-thiền sắc- 
giới thiện-tâm có 2 chi-thiên là upekkhä, ekaggadä. 

- Này chư t)-khưu! Bồn bậc thiển sắc-giới 
thiện-tâm này gọi là chánh-định. 

- Này chư tỳ-khưu! Bảt-chánh-đạo hợp đủ 6 
chánh này được trình bày gọi là pháp-hành dân 
đến diệt khổ- Thánh-để. 


Đoạn kêt của pháp niệm-xứ 


Như vậy, hành-giả có chánh-niệm, trí-tuệ 
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tỉnh-giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ các 
pháp trong pháp niệm-xứ bên trong của mình. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, tri-tuệ tỉnh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ các pháp trong 
pháp niệm-xứ bên ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có cháảnh-niệm, trí-tHỆ tỉnh- 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ các pháp 
trong pháp mniệm-xứ khi thì bên trong của mình, 
khi thì bên ngoài mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có cháẳnh-niệm, trí-tHỆ tỉnh- 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái- 
sinh do nhân-duyên nào sinh trong các pháp. 

Hoặc hành-giả có chánh-niệm, trí-tHỆ tỉnh- 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái- 
diệt do nhân-duyên ấy diệt trong các pháp. 

Hoặc hành-giả có chẳnh-niệm, trí-tuỆ tỉnh- 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái- 
sinh do nhân-duyên nào sinh, trạng-thái-diệt do 
nhân-duyên ấy diệt trong các pháp. 

Chánh-niệm của hành-giả trực nhận rằng: 
“Chỉ là pháp (thậi-tánh-pháp không phải người, 
chúng-sinh) mà thôi”. Đối- -tượng hiện-tại chỉ để 
phát triển chánh-niệm, chỉ để phát triển trí-tuệ 
tỉnh-giác mà thôi. 

Hành-giả không có tham-ái và tà-kiến nương 
nhờ (nơi đối-tượng và chủ thô, không có chấp- 
thủ nào (ta và của ta) trong ngũ-uẩn này. 
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- Này chư t)-khưu! Nhưự vậy, gọi là t-khưu 
hoặc hành-giả có chánh-niệm trực nhận, tri-tuệ 
tỉnh-giác trực giác thường dõi theo thấy rõ, biết 
rõ các pháp trong pháp niệm-xứ. 


(Xong pháp tứ Thánh-để ) 
(Xong phân pháp niệm-xứ.) 


Quả báu của pháp-hành tứ-niệm-xứ 


- Này chư t)-khưu! Số người nào là tỳ-khưu, 
f)-khưu-mi, cận-sự-nam, cận-sự-nữ hành-giả 
thực-hành đối-tượng nào trong pháp-hành tứ- 
niệm-xứ này suốt bảy năm. Đối với tỳ-khưu, tỳ- 
khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy Sẽ có hy 
vọng được một trong hai Thánh-quả-tâm là trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán ngay trong kiếp hiện- 
tại hoặc nếu còn sót lại pháp-chấp-thủ thì sẽ trở 
thành bậc Thánh Bắt-lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Đừng nói đến bảy năm. 

- Này chư tỳ-khưu! Số người nào là tÈ-khưu, 
f)-khưu-mi, cận-sự-nam, cận-sự-nữ hành-giả 
thực-hành đối- tượng nào trong pháp-hành tứ- 
niệm-xứ này suốt sáu năm, . . SHỐI HĂmM năm, ... 
suốt bốn năm,.... suốt ba năm,.... suốt hai năm, 

sả suốt một năm, ... 


- Này chư t-khưu! Đừng nói đến một năm. 
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- Này chư tỳ-khưu! Số người nào là tÈ-khưu, 
f)-khưu-mi, cận-sự-nam, cận-sự-nữ hành-giả 
thực-hành đối-tượng nào trong pháp-hành tứ- 
niệm-xứ này suốt bắy tháng. Đối với tỳ-khưu, tỳ- 
khưu-Hi, cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy Sẽ có hy 
vọng được một trong hai Thánh-quả-tâm là trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán ngay trong kiếp hiện- 
tại hoặc nếu còn sót lại pháp-chấp-thủ thì sẽ trở 
thành bậc Thánh Bắt-lai. 


- Này chư tỳ-khưu! Đừng nói đến bảy tháng. 


- Này chư tỳ-khưu! Số người nào là tÈ-khưu, 
f-khưu-mi, cận-sự-nam, cận-sự-nữ hành-giả 
thực-hành đối- tượng nào trong pháp-hành tứ- 
niệm-xứ này suốt sảu tháng, ... ... SUỐI năm tháng, 

.. suốt bổn tháng, ... suốt ba tháng, ... suốt hai 
tháng, ... suốt một tháng, ... suốt nửa tháng, ... 


- Này chư tỳ-khưu! Đừng nói đến nửa tháng. 


- Này chư tỳ-khưu! Số người nào là tÈ-khưu, 
f)-khưu-mi, cận-sự-nam, cận-sự-nữ hành-giả 
thực-hành đối- tượng nào trong pháp-hành tứ- 
niệm-xứ này suốt bảy ngày. Đối với f)-khưu, f}- 
khưu-mỉi, cận-sự-nam, cận-sự-Hữ ấy Sẽ có hy 
vọng được một trong hai Thánh-quả-tâm là trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán ngay trong kiếp hiện- 
tại, hoặc nếu còn sót lại pháp-chấp-thủ thì sẽ trở 
thành bậc Thánh Bắt-lai. 
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Đoạn kết bài kinh Đại-niệm-xứ 


- Này chư t)-khưu! Đạo này là con đường duy 
nhất để dẫn đến sự thanh-tịnh hoàn toàn rong 
sạch khỏi mọi phiên-não ô-nhiễm trong tâm của 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, chư Phật Độc- 
Giác, chư Thánh thanh-văn-giác; để diệt sự sâu 
não, khóc than; để diệt sự khô tâm, khổ thân; để 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả; để chứng 
ngộ Niết-bàn. 

Đạo duy nhất này đó là pháp-hành tứí-niệm-xứ. 


Đức-Phật thuyết giảng bài kinh Đại-niệm-xứ 
xong, chư f)-khwu vô cùng hoan-hỷ lời giáo 
huấn của Đức-Phật. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng bài 
kinh Đại-niệm-xứ, tâm của khoảng 30 ngàn vị 
tỳ-khưu không còn chấp thủ ta và của ta, diệt 
tận được mọi phiên-não trâm-luân, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hản. 


(Xong bài kinh Đại-niệm-xư.) 


Tóm Lược Tứ Thánh-Đế 


Tứ Thánh-đễ đó là khổ-Thánh-đế, nhân sinh 
khổ-Thánh-để, diệt khổ-Thánh-để, pháp-hành 
dân đến diệt khổ-Thánh-để, mà mỗi đôi-tượng 
Thánh-đề có chi-pháp như sau: 
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T- Khổ-T. hánh-đễ (Dukkha ariyasacca) đó là 
ngũuân châp-thủ, là đôi tượng của 4 pháp 
cháp-thủ (upadana) gọi là khô- Thánh-để. 


Ngũ-uẫn chấp-thủ có 5 uẫn: 

- Sắc-uẩn chấp-thủ đô là 28 sắc-pháp là đôi- 
tượng của pháp châp-thủ. 

- Thọ-uấn chấp-thủ đô là thọ tâm-sở đồng 
sinh với 8l tam-giới-tâm là đôi-tượng của pháp 
châp-thủ. 

- Tưởng-uấn chấp-thủ đô là tưởng tâm-sở 
đông sinh với 8l tam-giới-tâm là đôi-tượng của 
pháp châp-thủ. 

- Hành-uẩn chấp thủ đó là 50 tâm-sở còn lại 
(trừ thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) đông sinh với 
S1 tam-giới-tâm là đôi-tượng của pháp châp-thủ. 

- Thức-uẩn chấp-thủú đô là 81 tam-giới-tâm là 
đôi-tượng của pháp châp-thủ. 


Pháp chấp-thủ (Upädãna) có 4 pháp: 


- Kămupädäna: Chấp-thủ trong ngũ-dục là 
săc-dục, thanh-dục, hương-đục, vị-dục, xúc-dục 
trong cõi dục-giới, có chi-pháp là tham tâm-sở 
đồng sinh với § tham-tâm. 


- Difthupadana: Cháp-thủ trong tà-kiến thấy 
sai chấp lâm (tù silabbaftupadana và daia- 
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vadupadang) có chi-pháp là tà-kiến tâm-sở đồng 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiên. 

-_ Stlabbafupadana: Cháắp-thủ trong pháp 
thường hành sai lm có chỉ-pháp là tà-kiên tâm- 
sở đông sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiên. 


- Aftävädupadäana: Chấp-thủ trong ngũ-uẩn 
cho là ta, có chì-pháp là tà-kiên tâm-sở đông 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiên. 


Như vậy, tóm lại 28 sắc-pháp, 51 tâm-sở (trừ 
tham tâm-sở) với 81 tam-giỏi-tâm gọi là khổ- 
Thánh-đễ (dukkha ariyasacca) là pháp nên biết, 
thì đã biết. 


2- Nhân sinh khổ-Thánh-đễ (dukkhasamudaya 
ariyasaccag) đó là tham-ái (tanha) phát sinh trong 
các đôi-tượng đáng yêu thích (piyaripa), đáng vừa 
lòng (sãtaripa) gọi là nhân sinh khô- Thánh-đeề. 

* Tham-áI có 3 loại: 

` Kamatanha: Dục-ái đó là tham-ädi trong 6 
đôi-tượng (đói-tượng sắc, đồi-tượng thanh, đói- 
tượng hương, đôi-tượng vị, đồi-tượng xúc, đôi- 
tượng pháp) trong cõi dục-gIới. 

- Bhavatanha: Nữu-ái đó là tham-ái hợp VỚI 
thường-kiên (sassafaditthi) thây sai cháp lâm 
cho là thường tôn; hoặc tham-ái trong bác thiên 
sắc-giới thiện-tâm, bậc thiên vồ-sắc-giới thiện- 
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tâm, trong cõi sắc-giới phạm-thiên, cõi vô-sắc- 
giới phạm-thiên. 

- Vibhavatanha: Phi-hữu-ái đó là tham-ádi hợp 
VỚI đoạïn- kiến (ucchedaditthi) thấy sai chấp lâm 
cho là chết rôi không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 


Tham-ái phát sinh trong đỗối-tượng đáng yêu 
thích (piyaripa), đáng vừa lòng (sataripa) như sau: 

- 6 môn: Nhãn-môn, nhĩ-môn, f-môn, thiệt- 
môn, thân-môn, ÿ-môn đáng yêu thích, đảng vừa 
lòng. 

- 6 đối-tượng: Đối- -fượng sắc, đối- -tượng thanh, 
đối-tượng hương, đối-tượng vị, đồi-tượng xúc, 
đối-tượng pháp đáng yêu thích, đáng vừa lòng. 

- 6 thức: Nhãn-thức-tâm, nhĩ-thức-tâm, tÿ- 
thức-tám, thiệt-thức-tâm, thân-thức-tâm, ÿ-thức- 
tâm đáng yêu thích, đáng vừa lòng. 

- 6 xúc: Nhãn-xúc, nhĩ-xúc, t-xúc, thiệt-xúc, 
thán-xúc, ý-xúc đảng yêu thích, đáng vừa lòng. 

- 6 xúc sinh thọ: Nhãn-xúc sinh thọ, nhĩ-xúc 
sinh thọ, t-xúc sinh thọ, thiệt-xúc sinh thọ, 
thán-xúc sinh thọ, ÿ-xúc sinh thọ đáng yêu thích, 
đáng vừa lòng. 

- 6 tưởng: Sắc tưởng, thanh tưởng, hương 
tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng đáng yêu 
thích, đảng vừa lòng. 
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- 6 tác-ý: Sắc tác-ý, thanh tác-ÿ, hương tác-ÿ, 
vị tác-ÿ, xúc tác-ÿ, pháp tác-ÿ đáng yêu thích, 
đáng vừa lòng. 

- 6 ái: Sắc ái, thanh ái, hương ải, vị ải, xúc ái, 
pháp ái đáng yêu thích, đáng vừa lòng. 

- 6 hướng-tâm: Sắc hướng-tâm, thanh hướng- 
tâm, hương hướng tâm, vị hướng-tâm, xúc 
hướng-tám, pháp hướng-tám đảng yêu thích, 
đáng vừa lòng. 

- 6 quan-sát: Sắc quan-sát, thanh quan-sát, 
hương quan-sát, Vị quan-sát, xúc quan-sát, pháp 
quan-sát đáng yêu thích, đảng vừa lòng. 

Như vậy, fhzm-ái phát sinh từ 60 đối-tượng 
đáng yêu thích (piyaripa), đáng vừa lòng 
(sataripa) gọi là nhán sinh khô-Thánh-để là 
pháp nên diệt. 

Cho nên, khổ-Thánh-để với nhân sinh khổ- 
Thánh-đề có liên quan với nhau theo nhân với 
quả: Nhân sinh khô-Thánh-đề đó là tham-ái là 
nhân và khổ-Thánh-để đó là ngũ-uẩn chấp-thủ 
là quả của nhân sinh khố-Thánh-để. 


3- Diệt khổ- Thúnh-đễ (dukkhanirodha ariya- 
saccq) đó là Niết-bàn (Nibbäãna) diệt tận tham-ái 
không còn dư sót trong các đối-tượng đáng yêu 
thích (piyaripa), đáng vừa lòng (sãtaripa) gọi là 
diệt khô- Thánh-đề. 
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* Niết-bàn có 2 loại: 

- $%a upädisesanibbäna: Niễt-bàn đổi với bậc 
Thánh A-ra-hản đã diệt tận được mọi tham-di 
không còn dư sót, nhưng mà ngũ-uân vẫn còn tôn 
tại cho đên khi hêt tuôi thọ, sẽ tịch diệt Niêt-bàn, 
giải thoát khô tử sinh luán-hồi trong tam-giới. 

- Anupadisesanibbäna: Niễt-bàn đối với bậc 
Thánh A-ra-hán đã diệt tận được mọi tham-di 
không còn dự sót, đên lục hệt tuôi thọ tịch diệt 
Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong 
tam-giởi. 

Niắt-bàn diệt tận được mọi tham-ái trong đối- 
tượng đáng yêu thích (piyaripa), đáng vừa lòng 
(sataripa) như sau: 

- 6 môn: Nhãấn-môn, nhĩ-môn, tÿ-môn, thiệt- 
môn, thân-môn, ÿ-môn đáng yêu thích, đáng 
vừa lòng. 

- 6 đối-tượng: Đối-tượng sắc, đối-tượng thanh, 
đôi-tượng hương, đồi-tượng vị, đồi-tượng xúc, 
đồi-tượng pháp đáng yêu thích, đáng vừa lòng. 

- 6 thức: Nhãn-thức-tâm, nhĩ-thức-tám, tfỷ- 
thức-táâm, thiệt-thức-tâm, thán-thức-tâm, ÿ-thức- 
tâm đáng yêu thích, đáng vừa lòng. 


- 6 xúc: Nhãn-xúc, nhĩ-xúc, t-xúc, thiệt-xúc, 
thán-xúc, ý-xúc đảng yêu thích, đáng vừa lòng. 
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- 6 xúc sinh thọ: Nhãn-xúc sinh thọ, nhĩ-xúc 
sinh thọ, t-xúc sinh thọ, thiệt-xúc sinh thọ, 
thán-xúc sinh thọ, ÿ-xúc sinh thọ đáng yêu thích, 
đáng vừa lòng. 


- 6 tưởng: Sắc tưởng, thanh tưởng, hương 
tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng đáng 
yêu thích, đảng vừa lòng. 


- 6 tác-ý: Sắc tác-ÿ, thanh tác-ÿý, hương tác-ÿ, 
vị tác-ÿ, xúc tác-ÿ, pháp tác-ÿ đáng yêu thích, 
đáng vừa lòng. 

- 6 ái: Sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, 
pháp ái đáng yêu thích, đáng vừa lòng. 

- 6 hướng-tâm: Sắc hướng-tâm, thanh 
hướng-tâm, hương hướng-tâm, vị hướng-tâm, 
xúc hướng-tâm, pháp hướng-tâm đảng yêu thích, 
đáng vừa lòng. 


- 6 quan-sát: Sắc quan-sát, thanh quan-sát, 
hương quan-sát, Vị quan-sát, xúc quan-sát, pháp 
quan-sát đáng yêu thích, đảng vừa lòng. 

Như vậy, Miếí-bàn diệt tận được mọi tham-ái 
không còn dư sót trong 60 đối-tượng đáng yêu 
thích (piyaripa), đáng vừa lòng (sãtariipa) gọi là 
điệt khổ- Thánh-để là pháp nên chứng ngộ. 


Cho nên, nhân sinh khổ-Thánh-để với diệt 
khô-Thánh-đê có liên quan với nhau theo sự 
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sinh với sự diệt: Nhân sinh khố-Thánh-đễ đó 
là tham-ái sinh từ 60 đối-tượng đáng yêu thích 
(piyarupa), đáng vừa lòng (sãtaripa); còn điệ£ 
khổ-Thánh-đễ đó là Niếf-bàn diệt tận được tham- 
ái không còn dư sót trong 60 đối-tượng đáng 
yêu thích (piyaripa), đáng vừa lòng (sãtaripa). 

Tham-ái sinh từ trong đối-tượng đáng yêu 
thích (piyaripa), đáng vừa lòng (sãtaripa) nào; 
thì Niếr-bàn diệt tận được tham-ái không còn dư 
sót trong đối-tượng đáng yêu thích (piyarũpa), 
đáng vừa lòng (sãtarũpa) ấy. 


4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đễ 
(DukkhanirodhagamimT pa†ipadä ariyasacca) đó 
là pháp-hành bát-chánh-đạo (atthangikamagga) 
là pháp-hành dân đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt 
khổ- Thánh-đề. 


Pháp-hành bát-chánh-đạo có S chánh: 

1- Sammadifthi: Chánh-kiến đó là trí-Mệ- 
thiên-tuệ chứng ngộ chân-|) tứ Thánh-đê là khô- 
Thánh-để, nhân sinh khô-Thánh-để, điệt khó- 
Thánh-để, pháp-hành dân đến diệt khổ-Thánh- 
để gọi là chắúnh-kiễn. 

2- Sanunasankappa: Chánh-tư-duy đó là tư- 
duy chán chánh trong 3 pháp: 

- Tư-duy chán-chánh thoái ra khỏi ngũ-dục. 
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- Tư-duy chân-chánh không tự làm khổ mình, 
không làm khô tát cả chúng-sinh. 

- Tư-duy chán-chánh không tự làm hại mình, 
không làm hại tất cả chúng-sinh. 

Tư-duy 3 pháp này gọi là chẳnh-tư-duy. 


3- Sammavaca: Chánh-ngữ đó là khâu tránh 
xa 4 loại ác-nghiệp: 

- Trảnh xa sự nói-dõi. 

- Trảnh xa sự nói lời chia rễ. 

- Trảnh xa sự nói lời thô tục. 

- Trảnh xa sự nói lời Vô ích. 

Tránh xa 4 ác-nghiệp này gọi là chánh-ngữ. 


4- Sanunakammama: Chánhnghiệp đó là 
thân tránh xa 3 loại ác-nghiệp: 

- Tránh xa sự sát-sinh. 

- Tránh xa sự trộm-cap. 

- Trảnh xa sự tà-dâm. 

Tránh xa 3 ác-nghiệp này gọi là chánh-nghiệp. 


3- Sgmưma đJIva: Chánh-mạng. Trong Phát- 
giáo, bác Thánh thanh-văn đệ-tử từ bỏ cách 
sống tà-mạng do thân và khẩu hành ác-nghiệp, 
mà nuôi sống theo chánh-mạng do thân và khẩu 
hành đại-thiện-nghiệp gọi là chẳnh-mạng. 


_6- Sammäyväyäma: Chánh-tinh-tấn đó là tỉnh- 
tân trong 4 pháp: 
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- Tỉnh-tấn ngăn ác-pháp chưa sinh, không 
cho phát sinh. 

- Tỉnh-tấn diệt ác-pháp đã sinh. 

- Tỉnh-tấn làm cho thiện-pháp chưa sinh, thì 
phát sinh. 

- Tỉnh-tấn làm cho thiện-pháp đã sinh rồi, 
được phát triển, tăng trưởng đây đi. 

Tỉnh-tấn trong 4 pháp này gọi là chánh-tinh-tấn. 

7- Sanumasdfi: Chánh-niệm đó là hành-giả 
thực-hành 4 pháp tú-niệm-Xư: 

- Hành-giả có tâm tỉnh-tấn, có chánh-niệm và 
trí-tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ thân trong phần 
thân niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng và diệt 
sân-tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn chấp-thủ. 

- Hành-giả có tâm tinh-tấn, có chánh-niệm và 
trí-tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ thọ trong phần 
thọ niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng và điệt 
sân-tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn chấp-thủ. 

- Hành-giả có tâm tỉnh-tấn, có chánh-niệm và 
trí-tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ tâm trong phần 
tâm niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng và điệt 
sân-tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn chấp-thủ. 

- Hành-giả có tâm tỉnh-tấn, có chánh-niệm và 
trí-tuệ tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ pháp trong phân 
pháp niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng và diệt 
sân-tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn chấp-thủ. 
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Hành-giả thực-hành 4 pháp tú-niệm-xứ gọi là 
chánh-niệm. 


ổ- Sanumasamadhi: Chánh-định đó là thực- 
hành pháp-hành thiên-định dẫn đến chứng đắc 4 
bậc thiển sắc-giới thiện-tâm: 

- Chứng đắc đệ-nhắt-thiên sắc-giới thiện-tâm 
có 5 chỉ-thiên là vitakka (hướng-tâm), vicära 
(quan-sát), pHi (hỷ), sukha (lạc), ekaggaiä 
(nhất-tâm) do chế ngự được 5Š pháp- -Chướng- 
ngại là tham-dục, sân-hận, buôn-chản - buồn- 
ngủ, phóng-tâm - hối-hận, hoài-nghi. 

- Chứng đắc đệ-nhị-thiển sắc-giới thiện-tảm 
có 3 chỉ-thiên là pii, sukha, ekaggatä do chế 
ngự được 2 chỉ-thiên là vitakka, vicãra. 


- Chứng đắc đệ-tam-thiển sắc-giới thiện-tâm 
có 2 chỉ-thiển là sukha và ekaggatä do chế ngự 
được 1 chỉ-thiên là pïfi. 

- Chứng đắc đệ-t-thiên sắc-giới thiện-tâm có 
2 chi-thiên là upekkhä và ekaggatã do chế ngự 
băng cách thay chi-thiên sukha băng chỉ-thiên 
upekkha. 

“Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định, 
dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới thiện- 
tâm gọi là chúnh-định. 

Như vậy, pháp-hành bái-chánh-đạo gồm có 8 
chánh là chánh-kiên, chánh-tư-duy, chẳnh-ngữ, 
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chánh-nghiệpn, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, 
chánh-niệm, chánh-định gọi là pháp-hành dân 
đến diệt khổ-Thánh-để là pháp nên tiến hành 
phận-sự trong tứ Thánh-đế: 

- Khổ-Thánh-để là pháp nên biết, thì pháp- 
hành bát-chánh-đạo đã biế.. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-để là pháp nên diệt, 
thì pháp-hành bảt-chánh-đạo đã diệt. 

- Diệt khổ-Thánh-để là pháp nên chứng ngộ, 
thì pháp-hành bảt-chánh-đạo đã chứng ngộ. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để là 
pháp nên tiến hành, thì pháp-hành bát-chánh- 
đạo tiến hành đã biết ngũ-uẩn chấp-thủ là khổ- 
Thánh-để, đã diệt tham-ái là nhân sinh khố- 
Thánh-để, đã chứng ngộ Niết-bàn là diệt khổ- 
Thánh-để. 

Cho nên, điệt khổ-Thánh-để với pháp-hành 
dân đến diệt khổ-Thánh-để không có liên quan 
với nhau theo nhân với quả nào cả, bởi vì Niếr- 
bàn, diệt khổ-T. hánh-đề, là pháp vô-vi asankhafa- 
dhamma, không bị cầu tạo do 4 nhân-duyên: 
kamma (nghiệp), citta (tâm), utu (thời-tiết), ãhãra 
(vật thực), nên không phải là nhán là quá của 
pháp nào cả. Còn báf-chánh-đạo gôm có đủ 8 
chánh là pháp-hành dẫn đến chứng ngộ Niết- 
bàn, chứ không phải là pháp-hành để phát sinh 
Niễt-bàn. 
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Ví dụ: Con đường dẫn đi đến thành-phố. 

Con đường ví như pháp-hành bát-chúnh-đạo; 
thành-phố ví như Niễt-bàn. 

Bát-chảnh-dạo có Š chánh là chánh-kiễn, 
chánh-tư-duy, chẳnh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 
mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định 
đó là 6$ tâm-sở như sau: 

- Chánh-kiến đó là trí-tuệ tâm-sở. 

- Chánh-tư-duy đó là hướng-tâm tâm-sở. 

- Chánh-ngữ đó là chánh-ngữ tâm-sở. 

- Chánh-nghiệp đó là chảnh-nghiệp tâm-sở. 

- Chánh-mạng đó là cháảnh-mạng tâm-sở. 

- Chánh-tinh-tấn đó là tỉnh-tẫn tâm-sở. 

- Chảnh-niệm đó là niệm tâm-sở. 

- Chánh-định đó là nhất-tâm tâm-sở. 

8 loại tâm-sở này cùng với 28 tâm-sở khác 
gồm có 36 tâm-sở đồng sinh với 4 hoặc 20 
Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh-quả-tám có 
đối-tượng Miếi-bàn siêu-tam-giới. 


Tuy nhiên, trong ở loại fâm-sở này gọi là bải- 
chánh-đạo, có 3 loại tâm-sở là chánh-ngữ tám- 
sở, cháảnh-nghiệp tâm-sở, chánh-mạng tâm-sở 
gọi là wiraficetasika: chế-ngự tâm-sở. 


- Nêu 3 chê-ngự tâm-sở thuộc về lokuffara- 
viraticetasikq: siêu-tam-giới chê-ngự tâm-sở thuộc 
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về nụydía ekqtocefasikq: cố-định chế-ngự tâm-sở 
thì 3 chế-ngự tâm-sở này chắc chăn cùng đồng 
sinh với nhau trong ổ hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm 
cùng có đổi-tượng Niễt-bàn siêu-tam-giới. 


- Nếu 3 chế-ngự tâm-sở này thuộc về lokiya- 
viraticetasika: tam-giới chế-ngự tâm-sở thuộc loại 
aniyatayogTcetasika: bất-định tâm-sở còn thuộc 
loại nãnãkadãcicetasika thì môi bất-định tâm-sở 
này riêng rẽ đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, bởi 
vì mỗi bắt-định tâm-sở này có mỗi đổi-tượng khác 
nhau, nên không thê đồng sinh với nhau được. 


Tứ Thánh-Đề Trong Phật-Giáo 


Tứ Thánh-đễ (Ariyasacca) có tầm quan trọng 
trong Phật-giáo, những hành-giả thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, rồi mới 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 


I- Đề trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, hành- 
giả là hạng người tam-nhân (tihefukapugeala) 
phàm-nhân nào đã từng tích lũy đầy đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ là tín-pháp-chủ, 
tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, 
tuệ-pháp-chủ từ vô số kiếp quá-khứ. Kiếp hiện- 
tại phàm-nhân ấy là người có giới-hạnh của 
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mình trong sạch làm nên tảng, làm nơi nương 
nhờ, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-]} tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nháp-lưu Thánh-quả, 
Niễr-bàn, diệt tận được 2 loại tham-ái là 
bhavafanha trong 4 tham-tâm hợp với thường- 
kiến và wibhavafaprhä trong 4 tham-tâm hợp với 
đoạn-kiến không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh Nhập-lưu (Sotäpanna). 


Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc chắn 
không còn tải-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới, 
mà chỉ có đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (palisandhikala) có đại-quả- 
tâm hợp với trí-tuệ gọi là tải-sinh-tâm (0afi- 
sandhicitta) làm phận-sự tái-sinh kiếp sau đâu 
thai làm hạng người Thánh Nhập-lưu, hoặc 
hóa-sinh làm vị thiên-nam Thánh Nhập-lưn, 
hoặc vị thiên-nữ Thánh Nhập-lưu trên cõi trời 
dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Đến 
kiếp thứ 7, chắc chắn bậc Thánh Nhập-lưu ấy sẽ 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, rồi 
sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hôi trong tam-giới. 

2- Đề trở thành bậc Thánh Nhất-lai, hành-giả 
là bậc Thánh Nhập-lưu nào đã từng tích lũy đầy 
đủ 70 phảáp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ là tín- 
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pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ từ vô số kiếp quá-khứ, 
có nhiều năng lực hơn bác Thánh Nhập-lưu. 
Hành-giả Nhập-lưu â ấy tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất- 
lai Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 1 loại tham- 
đi là kamatanha loại thô cõi dục-giới trong 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh Nhất-lai (Sakadägami]). 


Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, chỉ có đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đại-qud-tâm hợp với trí-tuệ 
gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicita) làm phận- 
sự tái-sinh kiếp sau đâu thai làm hạng người 
Thánh Nhắt-lai, hoặc hóa-sinh làm vị thiên- 
nam Thánh Nhất-lai, hoặc vị thiên-nữ Thánh 
Nhắt-lai trên cõi thiện dục-giới nhiễu nhất l 
kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, chắc chắn bậc 
Thánh Nhất-lai ấy sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cao thượng, rồi sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giởi. 


3- Để trở thành bậc Thánh Bắt-lai, hành-giả 
là bậc Thánh Nhất-lai nào đã từng tích lũy đầy 
đủ 70 phảáp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ là tín- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
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pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ từ vô số kiếp quá-khứ, 
có nhiều năng lực hơn bác Thánh Nhắt-lai. 
Hành-giả Nhất-lai ấy tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 1 loại tham- 
ái là kãmatanhä loại vi-tễ cõi dục-giới trong 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh Bắt-lai (Anägãmi). 


Sau khi bậc Thánh Bất-lai chết, chắc chắn 
không còn tái-sinh kiếp sau trở lại cỗi dục-giới, 
mà chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm nào có quyền ưu tiên cho quả 
trong thời-k) tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có bậc thiền sắc-giới quả-tâm ấy goi là sắc-giới 
tái-sinh-tâm (pa{isandhicitta) làm phận-sự tải- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên Thánh 
Bắtlai trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương 
xứng với bậc thiền sắc-giởi quả-tâm ấy. Vị 
phạm-thiên Bắt-lai ấy chắc chắn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hún cao thượng tại tâng trời 
sắc-giới phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt Niễt-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giỏi. 

4- Đề trở thành bậc Thánh A-ra-hán, hành- 
giả là bậc Thánh Bất-lai nào đã từng tích lũy 
đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ 
là tíin-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
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định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ từ vô số kiếp quá- 
khứ, có nhiều năng lực hơn bác Thánh Bắt-lai. 
Hành-giả Bất-lai ấy tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo, A- 
ra-hản Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 1 
loại tham-ái là bhavatfanhäa trong 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến không còn dự sót, trong 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, bậc thiên vồ-sắc- 
giới thiện-tâm, cõi sắc-giới phạm-thiên, cõi vồ- 
sắc-giới phạm-thiên, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hẳn (Arahania). 


Bậc Thánh A-ra-hán cao thượng đến khi hết 
tuôi thọ, đông thời tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát 
khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiển-tuệ giai đoạn ban 
đầu có các đôi-tượng £hân hoặc fhọ hoặc đâm 
hoặc pháp hoặc sắc-pháp hoặc danh-pháp khác 
nhau, đến giai đoạn cuối chắc chắn đêu dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý ## Thánh-đế, mới chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niế-bàn, trở thành 
bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 
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Tứ Thánh-Đế Đối Với Chư Đức-Bồ-Tát 


Bodhisattä: Đức-Bô-tát là hạng chúng-sinh 
cao thượng, có đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ 
trong sạch, có ý nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác hoặc Đức-Phật Độc- 
Giác hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác, thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ theo ý nguyện 
của mình, có mục đích cứu cánh cuối cùng 
chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận 
được mọi tham-di, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Pärami: Pháp-hạnh ba-la-mật có 10 loại: 


1- Pháp-hạnh bô-thí ba-la-mật (Dãnapäram]). 

2- Pháp-hạnh giñ-giới ba-la-mật (Silaparam]). 

3- Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật (Nekkhamma- 
param]). 

4- Pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật (Paññaparam]). 

5- Pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật (Viriyapärami]). 

6- Pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật (Khantiparami). 

7- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật (Saccaparam]). 

8- Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật (Adhitthana 
param]). 

9- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật (Mettaparam]). 

10- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật (Upekkhaparaml). 
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Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, 
bậc trung, bậc thượng như sau: 


1- Pháp-hạnh bế-thí ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

2- Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mát bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

3- Pháp-hạnh xuất gia ba-la-mát bác hạ, bác 
trung, bậc thượng. 

4- Pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật bác hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

5- Pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

6- Pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

7- Pháp-hạnh chân-thát ba-lamậát bác hạ, 
bậc trung, bậc thượng. 

8- Pháp-hạnh phát nguyện ba-la-mật bậc hạ, 
bác trung, bậc thượng. 

9- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

10- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc hạ, bác 
trung, bậc thượng. 

Như vậy, 10 pháp-hạnh ba-la-mật trở thành 
30 pháp-hạnh ba-la-mật: 

- I0 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ (param]). 

- I0 pháp-hạnh ba-la-mật bác trung (upa- 
param]). 
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- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bác thượng (para- 
mafthaparam]). 

Đức-Bồ-tát thực-hành mỗi pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng khác nhau q) 

Bodhisattä: Đức-Bồ-tát có 3 hạng 

- Sammasambodhisatta: Đức Bồ-tát Chánh- 

Đăng-giác. Ộ 
- Paccekabodhisatta: Đức Bó-tát Độc-giác. 
- Sãvakabodhisafta: VỊ Bồ-tát Thanh-văn-giác. 


I- Sammäsambodhisattã: Đức Bồ-tát Chánh- 
Đăng-giác 

Đề trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thì 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cần phải thực- 
hành đây đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mát là T0 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba- 
la mật bác trung và I0 pháp-hạnh ba-la-mát 
bậc thượng như sau: 

* 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ (Pãramn) 

- Khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ 
nào, Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác đám hy sinh 
những gì thuộc vê bên ngoài thân thê của mình 





' Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên VI, VII, VII: 
Pháp. Hạnh Ba-La-Mật, cùng soạn giả. 

? Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền VI: Pháp- 
Hạnh Ba-La-Mật, cùng soạn giả. 
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như của cải, tài sản, ngôi báu, thậm chí vợ con 
yêu quý, ... đê thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ áy. 


* 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung 
(Upapäramn) 

- Khi thực-hành pháp-hạnh ba-lamật bậc 
trung nào, Đức-Bô-ráf Chánh-Đẳng-Giác dám 
hy sinh những gì thuộc vê bên írong thân thể 
của mình như đôi mắt, quả thận, ... đề thành tựu 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung ấy. 


* 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng 
(Paramatthapäramn) 

- Khi thực-hành pháp-hạnh ba-lamật bậc 
thượng nào, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác dám 
hy sinh sinh-mạng của mình, đề thành tựu pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc thượng ấy. 


Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 3 hạng: 


- Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác CÓ frÍ-EUỆ SIÊM- 
việt (Sammasambuddha paññadhika) nghĩa là 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ nhiễu 
năng lực hơn đức-tin và tỉnh-tấn. 

- Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có đức-tin 
siêu-việt (Sammnasambuddha saddhadhika) nghĩa 
là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có đức-tin nhiễu 
năng lực hơn trí-tuệ và tinh-tấn. 
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- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh-tấn 
siêu-việt (Sammasambuddha viriyadhika) nghĩa 
là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh-tấn nhiêu 
năng lực hơn trí-tuệ và đức-tin. 


Ba hạng Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, mỗi 
hạng thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật có thời 
gian khác nhau như sau: 


1- Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có trí-tuệ siêu-việt 


Để trở thành ĐÐức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 
trí-tuệ siêu-việt (Sammasambuddha pañiiadhhika), 
th Đức-Bổ-tát Chánh-Đăng-Giác có tri-tuệ 
siêu-việt ấy cần phải thực-hành đầy đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật trải qua 3 thời-kỳ: 


- Thời-kỳ đầu: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có tri-tuệ siêu-việt phảt-nguyện trong 
tâm, có ý-nguyện muốn trở thành một Ðức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai, để thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh giải thoát khỏi khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài, rồi thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mát được tích lũy trong 
fâm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này đến kiếp 
kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, trong khoảng thời gian suốt 7 a-făng-kỳ, 
tiếp đến thời-kỳ giữa: 
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- Thời-kỳ giữa: Thời-kỳ Đức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có trí-tuệ siêu-việt phát-nguyện ra 
bằng lời nói, đề cho chúng-sinh nghe biết ý- 
nguyện muốn trở thành một Ðức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác trong thời vị-lai, rồi phải thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật được tích lũy trong 
tâm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này đến kiếp 
kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, trong khoảng thời gian suốt 9 a-făng-k). 


Dù đã trải qua hai thời-kỳ trên gồm có l6 a- 
tăng-kỳ, Đức-Bỏ- tát Chánh-Đăng-Giác có fri-tuệ 
siêu-việt vẫn còn là Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng- 
Giác bất-định (aniyatabodhisata) nghĩa là Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy có thê thay đôi ý- 
nguyện của mình, không muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác mà chỉ muốn trở thành 
Đức-Phát Độc-Giác hoặc bác Thánh thanh-văn- 
giác mà thôi. 

Nếu như Ðức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác có 
trí-tuệ siêu-việt ấy vẫn giữ ý-nguyện, tiếp tục 
kiên trì thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật thì 
sẽ dẫn đến thời-kỳ cuối. 

- Thời-kỳ cuối: Thời-kỳ Đức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác CÓ frí-tuỆ siÊH-Việt ấy được Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác đầu tiên thọ ký xác định thời 
gian còn lại là 4 a-/ăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
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trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác trong thời vị-lai. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt ấy trở thành Đức-Bằ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có trí-tuệ siêu-việt cỗ-định (niyata- 
bodhisattä). Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy 
tiếp tục kiên trì thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật được tích lũy trong ứâm sinh rồi diệt liên tục 
từ kiếp này đến kiếp kia trong vòng tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài, trong suốt khoảng 
thời gian 4 a-đăng-kỳ và 100 ngàn đại- kiếp trái 
đất ấy cho được đây, đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-máật cho đến kiếp chót. 


Trong suốt thời-kỳ cuối, 4 a-ăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, thực-hành bồi bỗ cho đầy 
đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi khi có 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên 
thế gian, Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt ấy đến hầu đảnh lễ ĐÐức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác ây và được Đức-Phật thọ ký 
xác định thời gian còn lại. 


Đến kiếp chót, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
có frí-tuỆ siếu-Việt ây chắc chắn tái-sinh làm 
người nam tam-nhân trong thời-kỳ không có 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào xuất hiện trên 
thế gian. Đức-Bồ- tát Chánh-Đăng-Giác CÓ frí- 
tuệ siêu-việt ây xuất gia, rồi tự mình /hc-hành 
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pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngô chân-]ý 
tứ Thánh-để đâu tiên không thây chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 T, hánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ádi, mọi phiên-não không còn 
dự sót, đặc biệt diệt được mọi tiên-khiên-tật 
(vãsan8), trở thành bậc Thánh A-ra-hán đâu 
tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác (Sammasambuddha) 
độc nhất vô nhị trong muôn ngàn cối-giởi 
chúng-sinh. 


Đức-Phật Cháúnh-Đẳng-Giác ấy có khả năng 
đặc biệt chế định ra ngôn ngữ, đề thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh hữu-duyên cũng chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, tùy theo năng 
lực của 710 pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ và 5 
pháp-chủ: tin-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của hành-giả. 


2- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin 
siêu-việt 


Để trở thành Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 
đức-tin siêw-wiệt (Sammasambuddha saddhadhika) 
thì Đức-Bồ- tát Chánh- -Đăng-Giác có đức-tin siêu- 
việt ấy cần phải thực-hành đầy đủ 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật trải qua 3 thời-kỳ: 
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- Thời-kỳ đầu: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có đức-tin siêu-việt phát-nguyện 
trong tâm, có ý-nguyện muốn trở thành một 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai, 
để thuyết pháp tế độ chúng-sinh giải thoát khỏi 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, rồi 
thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mát được tích 
lũy trong ứẩm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này 
đến kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hôi trong ba 
giới bốn loài, trong khoảng thời gian suốt /4 a- 
tăng-kỳ, tiếp đến thời-kỳ giữa: 


- Thời-kỳ giữa: Thời-kỳ Đức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có đức-tin siêu-việt phát nguyện ra 
bằng lời nói, đề cho chúng-sinh nghe biết ý- 
nguyện muốn trở thành một Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác trong thời vị-lai, rồi phải thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mậí được tích lũy trong 
tâm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này đến kiếp 
kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, trong khoảng thời gian suốt 78 a-făng-kỳ. 


Dù đã trải qua hai thời-kỳ trên gồm có 32 a- 
tăng-kỳ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có đức- 
tin siêu-việt vẫn còn là Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác bắt-định (aniyatabodhisattä) nghĩa 
là Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác ấy có thê thay 
đổi ý-nguyện của mình, không muốn trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác mà chỉ muôn trở 
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thành Đức-Phật Độc-Giác hoặc bác Thánh thanh- 
văn-giác mà thôi. 

Nếu như Ðức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác có 
ẩức-tin siêu-việt ấy vẫn giữ ý-nguyện, tiếp tục 
kiên trì thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật thì 
sẽ dẫn đến thời-kỳ cuối. 

- Thời-kỳ cuối: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có đức-tin siêu-việt ấy được Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác đầu tiên thọ ký xác định 
thời gian còn lại là 6 a-Zăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác trong thời vị-laI. 

Khi ấy, Đức-Bồ- tát Chánh-Đẳng-Giác. có 
đức-tin siêu-việt ấy trở thành Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác có đức-tin siêu-việt cỗ-định 
(niyatabodhisata). Đúức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác ấy tiếp tục kiên trì thực-hành 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật được tích lũy trong /zm sinh rồi diệt 
liên tục từ kiếp này đến kiếp kia trong vòng tử 
sinh luân-hỗồi trong ba giới bốn loài, trong suốt 
khoảng thời gian 6 a-íăng-kỳ) và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất ấy cho được đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật cho đến kiếp chót. 

Trong suốt thời-kỳ cuối, ổ a-Zðng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, thực-hành bồi bỗ cho đầy 
đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi khi có 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên 
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thế gian, Đức-Bồ- tắt Chánh-Đăng-Giác có đức- 
tin siêu-việt ấy đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác ây và được Đức-Phật thọ ký 
xác định thời gian còn lại. 


Đến kiếp chót, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
có đức-tin siêu-việt ấy chắc chắn tái-sinh làm 
người nam tam-nhân trong thời-kỳ không có 
Đúc-Phát Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên 
thế gian. Đức-Bồ- tát Chánh-Đẳng-Giác có đức- 
tin siÊu-Việt ây xuất gia, rôi tự mình /hc-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-hý 
tứ Thánh-đễ đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -quả, Niễt-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ádi, mọi ¡ phiên- não không còn 
dự sót, đặc biệt diệt được mọi tiên-khiên-tật 
(vãsan8), trở thành bậc Thánh A-ra-hán đâu 
tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác (Sammasambuddha) độc 
nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. 


Đức-Phật Cháúnh-Đẳng-Giác ấy có khả năng 
đặc biệt chế định ra ngôn ngữ, để thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh hữu-duyên cũng chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đễ y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, tùy theo năng 
lực của 710 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ và 5 
pháp-chủ: tin-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của hành-giả. 
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3- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có tinh-tấn 
siêu-việt 
Đề trở thành ĐÐức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 
tinh-tấn siêu-việt (Sammasambuddha vưiyadhika), 
thì Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh-tấn 
siêu-việt ây cần phải thực-hành đầy đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật trải qua 3 thời-kỳ: 


- Thời-kỳ đầu: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có tỉnh-iấn siêu-việt phát-nguyện 
frong tâm, có ý-nguyện muốn trở thành một 
Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lal, 
để thuyết pháp tế độ chúng-sinh giải thoát khỏi 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, rồi 
thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mát được tích 
lũy trong ứẩm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này 
đến kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài, trong khoảng thời gian suốt 2ổ a- 
tăng-kỳ, tiếp đến thời-kỳ giữa: 

- Thời-kỳ giữa: Thời-kỳ Đức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có tỉnh-tấn siêu-việt phát-nguyện ra 
bằng lời nói, đề cho chúng-sinh nghe biết ý- 
nguyện muốn trở thành một Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác trong thời vị-lai, rồi phải thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mái được tích lũy trong 
fâm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này đến kiếp 
kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, trong khoảng thời gian suốt 36 a-făng-kỳ. 
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Dù đã trải qua hai thời-kỳ trên gồm có 64 a- 
tăng-kỳ, Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác có tỉnh- 
tấn siêu-việt vẫn còn là Đức-Bồ-tát Cháúnh- 
Đăng-Giác bất-định (Aniyatabodhisafta) nghĩa 
là Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác ấy có thê thay 
đổi ý-nguyện của mình, không muốn trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác mà chỉ muôn trở 
thành Đức-Phật Đóc-Giác hoặc bậc Thánh thanh- 
văn-giác mà thôi. 

Nếu như Đức-Bồ- tát Chánh-Đẳng-Giác có 
tinh-tấn siêu- -việtf ây vẫn giữ ý-nguyện, tiếp tục 
kiên trì thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật thì 
sẽ dẫn đến thời-kỳ cuối. 

- Thời-kỳ cuối: Thời-kỳ Đức-Bồ- tát Chánh- 
Đăng-Giác có tỉnh-tấn siêu-việt ấy được Đức- 
Phật Chánh- -Đăng- -Giác đầu tiên thọ ký xác định 
thời gian còn lại là 7ó a-ăng-kỳ và T100 ngàn 
đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăẳng-Giác trong thời vị-lai. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có 
tinhtấn siêu-việt ấy trở thành Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác có tinh-tắn siêu-việt cỗ-định 
(niyatabodhisatia). Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác ấy tiếp tục kiên trì thực-hành 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật được tích lũy trong ứâm sinh rôi diệt 
liên tục từ kiếp này đến kiếp kia trong vòng tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, trong suốt 
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khoảng thời gian 1ó a-đăšng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiệp trái đái ấy cho được đây đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mát cho đên kiêp chót. 


Trong suốt thời-kỳ cuối, 76 a-făng-kb và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, thực-hành bồi bỗ cho đầy 
đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi khi có 
Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên 
thế gian, Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác có tỉnh- 
tấn siêu-việt ấy đến hầu đảnh lễ Ðức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác ây và được Đức-Phật thọ ký 
xác định thời gian còn lại. 


Đến kiếp chót, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
có tỉnh-tấn siêu-việt ấy chắc chắn tái-sinh làm 
người nam tam-nhân trong thời-kỳ không có 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào xuất hiện trên 
thế ø1an. Đức-Bồ- tát Chánh-Đăng-Giác có tĩnh- 
tấn siêu-việt ấy xuất gia, rôi tự mình /c-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngô chân-]ý 
tứ Thánh-đề đầu tiên không thây chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-di, mọi phiên-não không còn 
dự sót, đặc biệt diệt được mọi tiên-khiên-tật 
(vãsan8), trở thành bậc Thánh A-ra-hán đâu 
tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác (Sammasambuddha) 
độc nhất vô nhị trong muôn ngàn cối-giởi 
chúng-sinh. 
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Đứúc-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy có khả năng 
đặc biệt chế định ra ngôn ngữ, đề thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh hữu-duyên cũng chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, tùy theo năng 
lực của 70 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ và 5 
pháp-chủ: tin-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của hành-giả. 


* ĐỨC PHẬT GOTAMA 


Hiện-tại chúng ta đang sống trong thời-kỳ 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, tuy Đúc-Phật 
đã tịch diệt Niễ-bàn cách đáy 2.564 năm, song 
giáo-pháp của Đức-Phật vẫn còn lưu truyền trên 
thế gian cho đến 5.000 năm, rồi sẽ bị mai một 
hoàn toàn, bởi vì khi ấy các hàng thanh-văn đệ- 
tử không còn ai có trí-tuệ giữ gìn duy trì chánh- 
pháp của Đức-Phật Gotama được nữa. 


Tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 


Đúc-Phật Gotama là Dức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác có tri-tmỆ siêu-việt (Sammasambuddha 
paññãdhika), cho nên, vô số tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama là Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có 
ri-tuỆệ siêu-việt, nghĩa là Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có trí-tuệ nhiễu năng lực hơn đức-tin 
và fỉnh-tấn. 
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Trong bộ Jmakalamalir và bộ  Chú-giải 
Buddhavamsa giảng giải về tiểu sử của Đức-Bỏ- 
tát Chảnh-Đăng-Giác có tri-tuệ siêu-việt là tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama thục-hành 30 pháp- 
hạnh ba-la-mát cho được đầy đủ trải qua ba 
thời-kỳ như sau: 


- Thời-kỳ đầu: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có trí-tuệ siêu-việt là tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đã pháf-nguyện trong tâm, có 
ý-nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác trong thời vị-lai, để thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh giải thoát khỏi khổ tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài, rồi thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật được tích lũy trong tâm 
sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này đến kiếp kia 
trong vòng tử sinh luân-hỗồi trong ba giới bốn 
loài, khoảng thời gian suốt 7 a-făng-kỳ, tiếp đến 
thời-kỳ giữa: 


- Thời-kỳ giữa: Thời-kỳ Đức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có trí-tuệ siêu-việt là tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đã phát-nguyện ra bằng lời 
nói, để cho chúng-sinh nghe biết ý-nguyện 
muốn trở thành ĐÐức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
trong thời vị-lai, rồi phải thực-hành các pháp- 
hạnh ba-la-mát được tích lũy trong fâm sinh rồi 
diệt liên tục từ kiếp này đến kiếp kia trong vòng 
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tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, khoảng 
thời gian suốt 9 a-făng-k}. 

Dù đã trải qua hai thời-kỳ trên gồm có l6 a- 
tăng-kỳ, Đức-Bổ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt là tiền-kiếp của Đức-Phật Gofama 
vẫn còn là Đức-Bê-tát Chúnh-Đăng-Giác bắt- 
định (aniyatabodhisada), nghĩa là Đức-Bỏ-tát 
Chánh-Đăng-Giác ấy có thê thay đổi ý-nguyện 
của mình, không muốn trở thành ĐÐức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác mà chỉ muốn trở thành ĐÐức- 
Phát Độc-Giác hoặc bậc Thánh thanh văn-giác 
mà thôi. Nhưng Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác 
có frí-tuệ siếu-việt là tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gofarma vẫn giữ ý-nguyện, tiếp tục kiên trì thực- 
hành các pháp-hạnh ba-la-mật nên dẫn đến thời- 
kỳ cuối. 

- Thời-kỳ cuối: Thời-kỳ Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có fri-fuệ siêu-việt là vị Đạo-sĩ 
Sumedha, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama đã 
chứng đắc 4 bậc thiển sắc-giới thiện-tâm và 4 
bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm, chứng đắc 5 
phép-thân-thông tam-giới. 

Một hôm, ĐÐức-Bồ-rát đạo-sĩ Sumedha đang 
bay trên hư không, nhìn thấy dân chúng xứ 
Rammavati đang hoan-hỷ sửa sang con đường, 


Ngũ thông tam-giới: Đa-dạng-thông, thiên-nhãn-thông, 
thiên-nhĩ-thông, tha-tâm-thông, tiên-kiêp-thông. 
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để đón rước Đức-Phật Dipankara cùng với 400 
ngàn chư Thánh A-ra-hán ngự ởi qua, nên Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha đáp xuống đất đến xin 
dân chúng nhường cho một đoạn đường. Dân 
chúng biết vị đạo-sĩ có phép-thần-thông, nên 
nhường đoạn đường khó làm. 

Đúc-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha không sử dụng 
phép-thần-thông mà dùng sức lực của mình làm 
đoạn đường ấy. Khi còn đúng một sải tay, nghe 
mọi người vui mừng đón rước Đức-Phật 
Dipankara cùng với 400 ngàn chư Thánh A-ra- 
hán đang ngự đến, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha 
quyết định rằng: 

“Hôm nay ta xin cúng dường sinh-mạng của 
ta đến Đức-Phật Dipankara bằng cách năm sắp 
trên đoạn đường còn lại, nguyện lấy tắm thân 
này làm như một chiếc cầu để cúng dường Đức- 
Phát Dipankara cùng với 400 ngàn chư Thánh A- 
ra-hản ngự đi qua. Chắc chắn ta sẽ được sự lợi 
ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. ” 

Khi ấy, một nữ bà-la-môn tên là ,Swmiwã '” 
trên tay cầm 8 đóa hoa sen để cúng dường Đức- 
Phật Dipankara, khi nhìn thấy vỷ đạo-sĩ Sumnedha 
như vậy, nên cô liền phát sinh đức-tin trong sạch 
kính dâng đến vị đạo-sĩ 5 đóa hoa sen, còn 3 đóa 
sen để lại cho mình. 





' Nữ bà-la-môn chính là tiền-kiếp của công chúa Yasodharãä. 
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Đúc-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha nằm sắp, hai tay 
cầm 5 đóa hoa sen để trên trán. Khi Ấy, Đức-Phật 
Dipankara cùng với 400 ngàn chư Thánh A-ra- 
hán ngự đi ngang qua bằng phép-thần-thông một 
cách nhẹ nhàng trên tâm thân của Đức-Bô-tát 
đạo-sĩ Sumedha, nên Đức-Bồ-tát vẫn được an toàn. 


Khi ấy, Đức-Phật Dipankara với Phật-nhãn 
xem xét thấy rõ, biết rõ quá-khứ, vị-lai; và đặc biệt 
hiện-tại của vị ẩgo-sĩ Summedha hội đủ S chi-pháp. 

Tám chỉ-pháp là: 

l- Manussatã: Loài người thậi. 

2- Lingasampdti: Người nam thát. 

3- Hetu: Đây đủ pháp-hạnh ba-la-mật có khả 
năng trở thành bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp 
hiện-tại. 

4- Sathäradassana: Đến hấu đảnh lễ Đức-Phật. 

5- Pabbajjä: Bậc xuất-gia đạo-sĩ có chánh-kiễn. 

6- Gunasampatti: Đây đú 8 bậc thiên sắc-giới 
và vô-sắc-giới, 5 phép-thân-thông thể gian. 

7- Adhikãra: Cúng dường sinh-mạng đến Đức- 
Phát Dipankara. 

8- Chandatä: Ý-nguyện tha thiết muốn trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai. 

Cho nên, ĐÐức-Phật Dipankara đâu tiên thọ 
ký xác định thời gian còn lại của vị đạo-sĩ 
Sưmnedha rằng: 
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“Trong thời vị-lai, còn 4 a-tăng-kỳ ”? và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất '? nữa, vị đạo-sĩ Sumedha 
này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
có danh hiệu là Đức-Phật @otama. ” 


Sau khi Đức-Bổ-tát đạo-sĩ Sumedha được 
Đức-Phật Dipankara đâu tiên thọ kỹ xác định 
thời gian còn lại 4 a-ăng-kb và 100 ngàn đại-kiếp 
trải đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gofarmna trong thời 
vị-lai. Kế từ kiếp ấy và vô số kiếp kế tiếp cho đến 
kiếp chót, ĐÐức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiên- 
kiếp của Đức-Phật Gotama chính thức trở thành 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt 
cỗ-định (niyatabodhisaiä), tiếp tục kiên trì thực- 
hành đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật được tích lũy 
trọn vẹn rong fâm trong suốt khoảng thời gian 
còn lại 4 a-#ăng-kỳb và 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 


Trong suốt khoảng thời gian 4 a-ăng-k} và 
100 ngàn đại-kiệp trái đái, nêu có Đức-Phật 


'A- -tăng-kỳ (asankhyyeyya) là khoảng thời gian không thể tính 
bằng số. Cứ trải qua vô số đại-kiếp trái đất (mahäkappa) kể 1 a- 
tăng-kỳ. 
? Đại-kiếp trái đất (mahäkappa) thời gian đại-kiếp trái đất trải 
qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ-hoại-không, là thời gian quá lâu. 
Đức-Phật có ví dụ: Một hòn núi đặc hình khối, mỗi chiều l 
do-tuần (khoảng 20 km), cứ 100 năm, vị thiên-nam lấy tâm vải 
mịn và mỏng quét nhẹ qua một lần cho đến khi mòn hết hòn núi 
ấy, thế mà suốt thời gian ấy chưa kể được 1 đại-kiếp trái đất. 
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Chánh-Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian, 
thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ siêu- 
viỆt, tiển-kiếp của Đưức-Phật Œotama, đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác ấy và được 
Đức-Phật ấy thọ ký xác định thời gian còn lại. 


Như vậy, có 24 ÐĐức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
theo tuân tự môi Đức-Phật xuât hiện trên thê 
g1an như sau: 


24 Đức-Phật theo tuần tự thọ ký ?) 


Tóm lược 24 Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
xuât hiện trên thê gian. 


I- Đức-Phật Dipankara xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100 ngàn năm. Khi ấy, vị đạo-sĩ Sumedha là 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, tiểnkiếp của 
Đức-Phát Gotama, đã được Đức-Phật Dipankara 
đâu tiên thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, côn 4 a-tăng-kỳ và T00 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, vị đạo-sĩ Sumedha 
này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Khi Đức-Phật Dipankara tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới, và 





' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên I: Tam- 
Bảo, cùng soạn giả. 
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giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


* Trải qua I a-tăng-kỳ có vô số đại-kiếp trái đất 
không có Đức-Phật nào xuât hiện trên thê gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sãrakappa có 
I Đức-Phật là: 


2- Đức-Phật Kondañña xuất hiện trên thê 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bổ-rát Chánh- 
Đẳng-Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, là 
Đức Chuyển-Luân Thánh-vương Vijifãwr, đến 
hầu đảnh lễ Ðức-Phật Kondañña, và được Đức- 
Phật thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, côn 3 a-tăng-kỳ và T00 
ngàn đại-kiếp trải đất nữa, Đức Chuyển-luân 
Thánh-vương VỤHAVT này sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phát Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Kondañña tịch diệt Niễt-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 

* Trải qua 1 a-tăng-kỳ có vô số đại-kiếp trái đất 
không có Đức-Phật nào xuất hiện trên thế 1an. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Saramanda- 
kappa có 4 Đức-Phật là Đức-Phật Mangala, 
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Đức-Phật Sumana, Đúc-Phát Revata, Đức-Phát 
Sobjiia, môi Đức-Phật theo tuân tự xuât hiện 
trên thê gian trong cùng kiệp trái đât ây. 


3- Đức-Phật Mangala xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, là vị Bà- 
la-môn Suruci đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Mangala và được Đức-Phật thọ ký xác định thời 
gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai còn 2 a-făng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trải đất nữa, vị Bà-la-môn Suruci 
này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Mangala tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


4- Đức-Phật Sumana xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác, tiễn-kiếp của Đức-Phật GŒGotama, là Đức 
Long-vương Atula, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Sumana và được Đức-Phật thọ ký xác định thời 
gian còn lại y như Đức-Phật Mangala rằng: 

“Trong thời vị-lai, côn 2 a-tăng-kỳ và T00 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, Đức Long-vương 
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Atula này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Khi ÐĐức-Phật Sumana tịch điệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


5- Đức-Phật Revafa xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 60 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, 
tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, là vị bà-la-môn 
Afideva, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Revafa và được 
Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại y như 
Đức- Phật Mangala và Đức-Phật Sumana răng: 

“Trong thời vị-lai, côn 2 a-tăng-kỳ và T00 
ngàn đạikiếp trải đất nữa, vị Bà-laamôn 
Atideva này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Khi Ðức-Phật Revara tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


6- Đức-Phật Sobhifa xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, 
tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, là vị bà-la-môn 
$ujãa, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Sobhiữa và 
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được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại 
y như Đức-Phật Mangala, Đức-Phật Sumana và 
Đựức-Phát Revatfa rằng: 

“Trong thời vị-lai, côn 2 a-tăng-kỳ và T00 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, vị bà-la-môn Sujãta 
này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
có danh hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 


Khi Ðức-Phật Sobhita tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới, và giáo- 
pháp của Đức-Phật dân dân bị mai một hoàn toàn. 


* Trải qua 1 a-tăng-kỳ có vô số đại-kiếp trái đất 
không có Đức-Phật nào xuất hiện trên thế 1an. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là arakappa cô 
3 Đức-Phật là Đức-Phật Anomadass1, Đức-Phát 
Paduma, Đức-Phật Nãrada, mỗi Đức-Phật theo 
tuần tự xuất hiện trên thế gian trong cùng kiếp 
trái đất ấy. 

7- Đức-Phật Anomadassĩ xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bổ-tát Chánh- 
Đăng-Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, là 
vị Thông-tướng Yakkha, đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Anomadassr và được Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, côn Ï a-tăng-kỳ và T00 
ngàn đại-kiếp trải đất nữa, vị Thông-tướng 
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Yakkha này sẽ trở thành Đúc-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Khi Ðức-Phật Anomadassï tịch diệt Niễt-bàn, 
giải thoát khô tử sinh luân-hỗi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


§- Đức-Phật Paduma xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, là sư tử 
chúa, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Paduma và 
được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại 
y như Đức-Phật Anomadassr rằng: 

“Trong thời vị-lai, côn Ï a-tăng-kỳ và T00 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, sư tử chúa này sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phát Gotama. ` 


Khi Ðức-Phật Paduma tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


9- Đức-Phật Nãrada xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, là vị đạo- 
sĩ, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Nãrada và được 
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Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại y như 
Đức-Phát Anomadassr và Đức-Phật Paduma 
rằng: 

“Trong thời vị-lai, côn Ï a-tăng-kỳ và T00 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, vị đạo-sĩ này sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 


Khi Đức-Phật Nãrada tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


* Trải qua I a-tăng-kỳ có vô số đại-kiếp trái đất 
không có Đức-Phật nào xuât hiện trên thê gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sarakappa cô 
I1 Đức-Phật là: 


10- ĐÐức-Phật Padumufara xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bỏổ-tát Chánh- 
Đăng-Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, là 
phú-hộ Jafila, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Padumnuffara và được Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 100 ngàn đại-kiếp trải 
đất nữa, phú-hộ Jafila này sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phát Gotama. ” 
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Khi Đức-Phật Padumuiiara tịch diệt Niễt-bàn, 
giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Ngài dân dân bị mai một hoàn toàn. 


* VỀ sau, trải qua 70 ngàn đại-kiếp trái đất mà 
mỗi đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành- 
trụ-hoạikhông mà không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 


Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Mandakappa 
có 2 Đức-Phật là Đức-Phát Sumedha và Đức- 
Phật Sujãía, mỗi Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện 
trên thế gian trong cùng kiếp trái đất ấy. 


11- Đức-Phật Sumedha xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, là vị Bà- 
laamôn Uara, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Sumedha, xin phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 
VỀ sau, vị Ø)-khưu Uara được Đức-Phật thọ ký 
xác định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 30 ngàn đại-kiếp trái 
đất nữa, vị tỳ-khưu UHara này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Pháật Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Sumedha tịch diệt Niễt-bàn, 
giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Ngài dần dần bị mai một hoàn toàn. 
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12- Đức-Phật Sujãtfa xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuôi thọ khoảng 90 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác, tiển-kiếp của Đức-Phật GŒGotama, là Đức 
Chuyển-luân Thánh-vương, đến hầu đảnh lễ 
Đúc-Phật Sujãfa, xin phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu. Về sau, Đức-Bồ-tát tỳ-khưu được Đức- 
Phật thọ ký xác định thời gian còn lại y như 
Đức-Phật Sumedha rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 30 ngàn đại-kiếp trải 
đất nữa, vị tỳ-khưu này sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Goftama. ” 

Khi Đức-Phật Sujãta tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoản toản. 


* Về sau, trải qua 28.200 đại-kiếp trái đất mà 
mỗi đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành- 
trụ-hoạikhông mà không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 


Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là arakappa cô 
3 Đức-Phật là Đức-Phật Piyadassi, Đưức-Phật 
AHhadassĩ và Đức-Phật Dhammadassr, mỗi 
Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện trên thế gian 
trong cùng kiếp trái đất ấy. 
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13- Đức-Phật Piyadassĩ xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
90 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, là vị Bà- 
lamôn Kassapa, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Piyadassr và được Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại răng: 

“Trong thời vị-lai, còn 1.800 đại-kiếp trái đất 
nữa, vị Bà-lamôn Kassapa này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phát Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Piyadassr tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


14- Đức-Phật Atthadassĩ xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bỏồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật ŒGotama, là 
vị Đạo-sĩ Susima, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Affhadassr và được Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại y như Đức-Phát Piyadassr 
rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 1.800 đại-kiếp trái đất 
nữa, vị Đạo-sĩ Susữna này sẽ trở thành Đúc- 
Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. ” 
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Khi Đức-Phật Atthadassr tịch diệt Niễt-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


15- Đức-Phật Dhamưmuadassĩ xuất hiện trên 
thế gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, là 
Đức-vua trời Sakka, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Dhammadassr và được Đúức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại y như Đức-Phật Piyadassr 
và Đức-Phát Atthadassr rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 1.800 đại-kiếp trái đất 
nữa, Đức-vua trời Sakka này sẽ trở thành Đúc- 
Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Dhammadassr tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam- 
giới, và giáo-pháp của Đức-Phật dân dần bị mai 
một hoàn toàn. 

* VỀ sau, trải qua 1.706 đại-kiếp trái đất mà 
mỗi đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành- 
trụ-hoạikhông mà không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 


Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sãrakappa cô 
I Đức-Phật là: 
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16- Đức-Phật Siddhaffha xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bỏổ-tát Chánh- 
Đăng-Giác, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, là 
vị Bà-la-môn phú-hộ xuất gia trở thành vị đgo-sĩ 
Mangala đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Siddhaffha và được Đúc-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại răng: 

“Trong thời vị-lai, còn 94 đại-kiếp trái đất 
nữa, vị dạo-sĩ Mangala này sẽ trở thành Đúc- 
Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. ” 


Khi Đức-Phật Siddhattha tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


* VỀ sau, trải qua 2 đại-kiếp trái đất mà mỗi 
đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ- 
hoạikhông mà không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Mandakappa 
có 2 Đức-Phật là Đức-Phát Tissa và Đức-Phát 
Phussa, mỗi Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện trên 
thế gian trong cùng kiếp trái đất ấy. 


17- Đức-Phật Tïssa xuất hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuôi thọ khoảng 100 ngàn 
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năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiển- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, là vị đạo-sĩ Sujäta, 
đến hầu đảnh lễ Ðức-Phật Tissa và được Đức- 
Phật thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 92 đại-kiếp trái đất 
nữa, vị đạo-sĩ Sujata này sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Goftama. ” 

Khi ĐÐức-Phật Tissa tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


18- Đức-Phật Phussa xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuôi thọ khoảng 90 ngàn 
năm. Khi ấy, Ðức-Bồ-tát Chánh- -Đăng-Giác, tiên- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, là Đức-Chuyển-luân 
Thánh-vương Vijitãvr, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Phussa, xin phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. Về 
sau, vị f)-khưu Vjitävr được Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian còn lại y như Ðức-Phật Tïssa rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 92 đại-kiếp trái đất 
nữa, vị ft)-khwu VỹHfäVT này sẽ trở thành Đúc- 
Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phát Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Phussa tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và giáo- 
pháp của Ngài dần dần bị mai một hoàn toàn. 
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* VỀ sau, trải qua 1 đại-kiếp trái đất mà mỗi 
đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ- 
hoại-không mà không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 


Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Sarakappa có 
l Đúc-Phát Vipassĩ xuât hiện trên thê gian. 


19- ĐÐức-Phật Vipassĩ xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 80 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, là Đức 
Long-vương Atula, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Vipassr và được Đức-Phật thọ ký xác định thời 
gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 91 đại-kiếp trái đất 
nữa, Đức Long-vương Atula này sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phát Gotama. ” 

Khi ĐÐức-Phật Vipassr tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoản toản. 

* Về sau, trải qua 60 đại-kiếp trái đất mà mỗi 
đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ- 
hoạikhông mà không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 

Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là Mandakappa 
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có 2 Đức-Phật là Đức-Phật Sikhi và Đúc-Phật 
Vessabhiu, mỗi Đức-Phật theo tuân tự xuât hiện 
trên thê gian trong cùng kiệp trái đât ây. 


20- Đức-Phật Sikkhĩ xuât hiện trên thế gian vào 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 70 ngàn năm. 
Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, là Đức-vua Arindama, 
đến hầu đảnh lễ ĐÐức-Phật Sikhĩ và được Đức- 
Phật thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 31 đại-kiếp trái đất 
nữa, Đức-vua Arindama này sẽ trở thành Đúc- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phát Gotama. ” 

Khi Đức-Phật Sikhr tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


21- Đức-Phật WVessabhñ xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
60 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác, tiền-kiếp của Đức-Phát Gotama, là Đức-vua 
Sudassana, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Vessabhn, 
xin phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. VỀ sau, vị /)- 
khưu Sudassana được Đức-Phật thọ ký xác định 
thời gian còn lại y như Ðức-Phật Sikhï rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 3l đại-kiếp trái đất nữa, 
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vị f)-khưu Sudassana này sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phát 
Goftama. ” 


Khi ĐÐức-Phật Wessabhi tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


* Về sau, trải qua 31 đại-kiếp trái đất mà mỗi 
đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ- 
hoại-không mà không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian. 


Mãi cho đến kiếp trái đất gọi là 8haddakappa 
(trái đất mà chúng ta đang sống) có 5 Đức-Phật 
là Đức-Phát Kakusandha, Đưức-Phật Konaga- 
mana, Đức-Phát Kasssapa, Đưức-Phật ŒGotama 
và Đức-Phật Metfeyya, mỗi Đức-Phật theo tuần 
tự xuất hiện trên thế gian trong cùng kiếp trái đất 
Bhaddakhappa này. 


22- Đức-Phật Kakusandha xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
40 ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng- 
Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama, là Đức- 
vua Khema đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Kakusandha, xin phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu. Về sau, vị f)-khưu Khema được Đức-Phật 
thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: 
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“Trong thời vị-lai, ngay trong kiếp trái đất 
Bhaddakappa này, vị fÈ-khưu Kherma này sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 


Khi Đức-Phật Kakusandha tịch diệt Niễt-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


23- Đức-Phật Konãgamana xuất hiện trên thế 
gian vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 30 
ngàn năm. Khi ấy, Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác, 
tiên kiếp của Đức-Phật Gotama, là Đức-vua 
Pabhaa, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Konä- 
gamana và được Đức-Phật thọ ký xác định thời 
gian còn lại y như Đức-Phật Kakusandha rằng: 

“Trong thời vị-lai, ngay cùng trong kiếp trải 
đất Bhaddakappa này, Đức-vua Pabhatfa này sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 


Khi Đức-Phật Konaägamana tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam- 
giới, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai 
một hoàn toàn. 

24- Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian 
vào thời đại con người có tuôi thọ khoảng 20 ngàn 
năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, tiển- 
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kiếp của Đức-Phát Gotama, là bà-la-môn Jotipdla 
đến hầu đảnh lễ Ðức-Phật Kassapa, xin xuất gia 
trở thành Ø-khưuw Joripäla. VỀ sau, vị tb-khưu 
Joftipala được Đúc-Phật thọ ký xác định thời 
gian còn lại y như Đức-Phật Kakusandha, Đức- 
Phật Konãgamana răng: 


“Trong thời vị-lai, ngay cùng trong kiếp trải 
đất Bhaddakappa này, t-khưu Jotipaäla này sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 


Khi Đức-Phật Kassapa tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, và 
giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiền-kiếp của 
Đúc-Phật Gotama 


Thật ra, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí- 
tuệ siếu-việt là tiền-kiếp của Đ#ức-Phát Gotama, 
đã thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 
vô số kiếp không sao kể xiết, đến kiếp ÐĐức-Bỏ- 
tát Chánh-Đẳng-Giác đạo-sĩ Sumedha mới được 
Đức-Phật Dipankara đấu tiên thọ ký xác định 
thời gian còn lại là 4 a-Zăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 


106 TÌM HIẾU TỨ THÁNH-ĐẺ 





Trong khoảng thời gian 4 a-7äng-k} và 100 
ngàn đại- kiếp trái đất có 24 Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác tuần tự xuất hiện trên thế gian. Mỗi 
khi Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào xuất hiện 
trên thế gian, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác là 
tiễn-kiếp của Đức-Phật ŒGotama, đều đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác ấy và được 
Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại sẽ trở 
thành Ðức-Pháật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu 
là Đức-Phát Gotama. 


Đến kiếp Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác p)- 
khưu .Jotipdla, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, 
được Đức-Phật Kassapa thứ 24 cuỗi cùng thọ 
ký xác định thời gian còn lại ngay trong kiếp trái 
đất gọi là Bhaddakappa này, tỳ-khưu Jotipäla 
sẽ trở thành ĐÐức-Phật Chánh-Đăng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama trong thời vị-lai. 


Đức-Bỏ- tát Chánh -Đẳng-Giác có trí-tiệ 
siêu-việt, tiễn- kiếp của Đức-Phát ŒGotama, kiên 
trì thực-hành bồi bố 30 pháp-hạnh ba- la-mật cho 
được đây đủ trọn vẹn, trải qua vô số kiếp cho 
đến kiếp áp chót là kiếp Đức-vua Bổ-tát 
Vessanfara thực-hành pháp-hạnh đại-thí con 
yêu quý là hoàng- -tử Jali và công-chúa Kanha- 
Jinã yêu quý nhất đến cho ông bà-la-môn Iũjaka, 
và pháp-hạnh đại-thí vợ yêu quý là Cháảnh-cung 
Hoàng-hậu Maddr đến ông bà-la-môn, đề bô 
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sung vào pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật cho đây 
đu tại núi Vañka, trong rừng núi Himavanta. 


Như vậy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có 
tri-tuệ siêu-việt áp chót là Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama đã 
thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật hoàn toàn 
đầy đủ trọn vẹn. 


Sau khi Đức-vua Bồ-tát Vessanfara băng hà, 
đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí- 
zệ cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikala) có ẩgi-gud-fâm hợp với trí-tuệ 
gọi là fØđi-sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm phận- 
sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị fhiên-nam 
Setaketu trên cối trời Tusita (Đâu-suất-đà-thiên) 
hưởng sự an-lạc trong cõi trời ấy. 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót 


khi Ấy, các Đức-vua-trời cùng toản thê chư- 
thiên cõi dục-giới, chư phạm-thiên các tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên đồng tụ hội đến hầu Đức- 
Bồ-tát thiên-nam Setaketu, đồng kính thỉnh Đức- 
Bê-tát thiênnam Setaketu tải-sinh kiếp chót 
xuống làm người, để trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, rồi thuyết pháp tế độ chúng- 
sinh hữu-duyên nên tế độ, đề giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 
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Lắng nghe lời thỉnh cầu của chư-thiên, chư 
phạm-thiên, Đức-Bó-tát thiền-nam Sefakefu Suy 
xét 5Š điêu trước khi tái-sinh kiêp chót: 

1- Suy xét thời-kỳ tuổi thọ con người. 

2- Suy xét châu đến tái-sinh kiếp chót. 

3- Suy xét xứ sở đến tái-sinh kiếp chót. 

4- Suy xét dòng họ nơi tải-sinh kiếp chói. 

5- Suy xét tuổi thọ của mẫu-hậu để đầu thai. 


Đức-Bô-tát thiên nam Setakeu suy xét kỹ 
mỗi điêu: 

1- Suy xét về tuổi thọ: Đức-Phật không xuất 
hiện trên thê gian trong thời đại con người có 
tuôi thọ trên 100 ngàn năm và dưới 100 năm. 


Đức-Bô-tát thiên-nam Setaketu xem xét thấy 
khi ấy thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 
năm, đó là thời-kỳ thích hợp cho Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác có trí-tuệ siêu-việt xuất hiện 
trên thể gian. 


2- Suy xét về bốn châu: Trong quá-khứ, chư 
Phật Chánh-Đắng-Giác chỉ xuất hiện trong cõi 
Nam-thiện-bộ-châu mà thôi, không xuất hiện ở 3 
châu khác. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu quyết 
định tái-sinh kiếp chót trong cõi Nam-thiện-bộ- 
cháu này. 
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3- ®$wy xét về xứ: Cõi Nam-thiện-bộ-châu 
rộng lớn mênh mông, chư Phật Chánh-Đắng- 
Giác chỉ xuất hiện tại Trưng-xứ (Majjhima- 
pađesa) mà thôi, không xuất hiện ở nơi biên địa. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu quyết 
định tải-sinh kiếp chót tại Trung-xứ (Majjhima- 
padesa) vùng Sakka, kinh-thành Kapilavatthu. 

4- Suy xét về dòng dõi: Trong thời quá-khứ, 
chư Phật Chánh-Đăng-Giác không sinh trong 
dòng dõi thấp hèn, nghèo khổ, mà chỉ sinh trong 
dòng dõi Vua chúa hoặc dòng dõi bà-la-môn cao 
quý mà thôi. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu quyết 
định tái-sinh kiếp chót vào dòng vua Sakya, 
Đức-vua Suddhodana trải qua nhiễu đời vua 
tinh khiết (không lẫn lộn với dòng khác) làm 
Đức Phụ-vương của Đức-Bồ-tát. 

5- Suy xét về tuổi thọ của Mẫu-hậu: Mẫu- 
hậu của Ðức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót 
là người có giới-hạnh trong sạch, đã từng thực- 
hành 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ suốt 100 
ngàn đại-kiếp trái đất. 

Đức-Bồ-tát thiên-nam Setakefu xem xét thấy 
Bà Mahamayadevi, Chánh-cung Hoàng-hậu của 
Đức-vua Suddhodana, có đây đủ tiêu chuẩn và 
tuổi thọ của Bà Mahämayädevĩ chỉ còn đúng 10 
tháng lẻ 7 ngày. 
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Vì vậy, Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu chọn 
Bà Mahämayädevr làm Mâu-hậu của Đức-Bồ- 
tát kiếp chót. 

Sau khi suy xét đầy đủ 5 điều rồi, Đức-Bồ-tát 
thiên-nam Setaketu quyết định sẽ tái-sinh kiếp 
chót xuống làm người, để trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, Đức-Bồ-tát truyền dạy rằng: 

- Này chư-thiên, chư phạm-thiên! Ta đồng ÿ 
nhận lời thỉnh cầu của các ngươi. Ta sẽ tải-sinh 
kiếp chót xuống làm người trong cõi Nam-thiện- 
bộ-châu tại trung-xứ, kinh-thành Kapilavatthu, 
trong dòng đối vua Sakya, Đức-vua Suddhodana 
là Đức Phụ-vương và Bà Mahamayadevi, Chánh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana, là 
Mẫu-hậu của ta. 

Sau khi lắng nghe lời truyền dạy của Đức-Bồ- 
tát thiên nam Setaketu, tất cả chư-thiên, chư 
phạm-thiên vô cùng hoan- hỷ tán dương ca tụng 
Đức-Bồ-tát thiên-nam, rồi xin phép trở về cõi- 
giới của mình. 


Đức-Bồ-tát thiên-nam Setakefu chuyên kiếp từ 
cõi trời Tusita, đgi-thiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm thứ nhất đông sinh với thọ hỷ, hợp với trí-tuệ, 
không cần tác-động, cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) có đại-guả-tâm thứ nhất 
đông sinh với thọ hỷ, hợp với tri-tuệ, không cần 
tác-động, gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) 
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làm phận-sự tái-sinh kiếp chót đầu thai vào 
trong bụng của Mẩu-hậu Mahã-mäyädevï, nhằm 
vào canh chót đêm rằm tháng sáu (âm-lịch). 
Khi Ấy, Bà Mahamayadevr có tuổi thọ được 55 
năm 6 tháng 20 ngày '?. Ngay khi ấy, trái đất 
rùng mình chuyển động và có 32 hiện tượng xảy 
ra chưa từng có bao giờ. Chư-thiên, chư phạm- 
thiên vô cùng hoan-hỷ loan báo tin lành rằng: 

“Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác đã tái-sinh 
kiếp chót rồi. ” 

Thai-nhi Đức-Bồ-tát được tăng trưởng trong 
bụng của mẫu-hậu với tư thế ngồi kiết già như vị 
Pháp-sư ngồi trên pháp-tòa cho đến khi tròn 
đúng 10 tháng. 


Đức-Bồ-tát kiếp chót đản-sinh (Năm 624 TCN) 


- Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevr biết 
gân đên ngày đản sinh Thái-tử, theo truyện 
thông Bà ngự đên châu Đức-vua Suddhodana 
tâu răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thân thiếp xin phép trở về 
kinh-thành Devadaha đề sinh hạ Thải-tử. 

Đức-vua Suddhodana chuẩn tấu, Ôi truyền 
bảo các quan sửa sang đường sá băng phăng, 
trang hoàng đẹp đẽ từ kinh-thành Kapilavatthu 





' Theo bộ Samantacakkhudipanï. 
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đến kinh-thành Devadaha, để tiễn đưa Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahämaäyädevr trở về, và 
truyền bảo làm một chiếc kiệu mới thật sang 
trọng để cho Chánh-cung Hoàng-hậu ngự đi. 
Mọi việc được chuẩn bị sẵn sảng, các quan 
thỉnh Chảnh-cung Hoàng-hậu Miahämayadevr 
ngự lên chiếc kiệu, các quan khiêng đi từ kinh- 
thành Kapilavatthu đến kinh-thành Devadaha. 


Trên đường đi, đến khu vườn Lumbinĩ, hôm 
ấy khu vườn Lumbinï thật là tuyệt vời! Cả muôn 
hoa đều đua nở, muôn chim ca hót như hân hoan 
đón mừng một sự kiện trọng đại. 


Truyền bảo các quan dừng kiệu lại, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahamayadevr ngự đi vào khu 
vườn Lumbin để du lãm. Hôm ấy, chư-thiên 
cùng chư phạm-thiên tụ hội tại khu vườn vui 
mừng reo hò rằng: 

“Hôm nay, tại khu vườn Lumbimï này, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót sẽ đản sinh 
ra đời khỏi lòng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mahamayadevi. ” 

Chư-thiên cùng chư phạm-thiên cầm những 
đóa hoa trời, vật thơm trời, nhạc trời, các chiếc 
lọng trăng che phủ trên không gian. 


Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevr ngự 
đi đên cây Sãla có thân to, các cành cây đây hoa 
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đang nở rộ. Khi Bà đứng đưa cánh tay phải lên, 
thì cành cây tự nhiên sà xuống, Bà đưa tay năm 
lấy cành cây với tư thế dáng đứng vững vàng, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăẳng-Giác kiếp chót sẽ đản 
sinh ra đời. 

Khi ấy, các quan, các cung nữ che màn xung 
quanh nơi Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayä- 
devr đang đứng trong tư thế vững vàng, Đức- 
Bồ-tát Chúnh-Đẳng-Giác kiếp chót đản sinh ra 
đời khỏi lòng bà Chánh-cung Hoàng-hậu Maha- 
mãyädevï bằng đôi chân ra trước, rồi xuôi hai 
tay, toàn thân mình sạch sẽ ra sau, một cách 
suốn sẻ an lành cả Đức-Bồ- tát lẫn mẫu-hậu của 
Đức-Bồ- tát vào ngày rằm tháng tư (âm-lịch). 
Khi ấy, hai dòng nước âm và lạnh từ trên hư 
không chảy xuông làm cho sạch sẽ thân hình của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác và mâu-hậu của 
Đức-Bồ-tát. Trước tiên 4 vị Đại-phạm-thiên có 
thiện-tâm trong sạch, mỗi vị cầm mỗi chéo tâm 
lưới băng vàng đón nhận Ðức-Bổ-tát Chánh- 
Đẳng-Giác xong, rồi đưa trước mặt bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahãmäyädevï và tâu rằng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-háu, kính xin 
Bà phát sinh đại-thiệntâm hoan-hÿ! Đáy là 
Thái-tử của Bà, cũng là Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác cao thượng kiếp chót, sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác tối-thượng nhất 
trong toàn cối-giới chúng-sinh muôn loài. 
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Sau đó, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác tối- 
thượng từ trên tay 4 vị Đại-phạm-thiên được 
trao sang cho 4 vị Tứ Đại-thiên-vương đón tiếp 
bằng tắm da mềm mại. Một lần nữa, Ðức-Bồ-rát 
Chánh-Đẳng-Giác tối-thượng từ trên tay 4 vị Tứ 
Đại-thiên-vương được trao sang cho các quan 
đón tiếp bằng tâm vải trắng tinh. 

Khi ấy, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác tối- 
thượng từ trên tay các quan, bước xuống đạp 
trên mặt đất bằng đôi bàn chân băng phẳng. 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tối-thượng đứng 
quay mặt nhìn về hướng Đông, chư-thiên và 
nhân-loại dâng hoa cúng dường Đức-Bồ-iái, rồi 
tán dương ca tụng rằng: 

- Kính bạch Đức Đại-nhân, tất cả chúng-sinh 
trong hướng này, Ngài là Bậc tối-thượng nhấi, 
không có một ai hơn Ngài. 

Tiếp đến, Ðức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác tối- 
thượng quay mặt nhìn về Đông Nam ... hướng 
Nam ..., hướng Tây Nam ..., hướng Tây ..., 
hướng Tây Bắc ..., hướng Bắc ..., Đông Bắc ..., 
trong § hướng, mỗi hướng chư-thiên và nhân- 
loại đều dâng hoa cúng dường Ðức-Bồ-rát, tồi 
tán dương ca tụng rằng: 

- Kính bạch Đức Đại-nhân, tất cả chúng-sinh 
trong hướng này, Ngài là Bậc tối-thượng nhái, 
không có một ai hơn Ngài. 
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Đức-Bồ- tát Chánh- -Đẳng-Giác cúi mặt nhìn 
xuống hướng Dưới, rồi ngắng mặt nhìn lên 
hướng Trên, chư-thiên, chư phạm-thiên đều 
dâng hoa tán dương và ca tụng răng: 


- Kính bạch Đức Đại-nhân, chư-thiên, chư 
phạm-thiên hướng trên này, Ngài là Bậc tối- 
thượng nhất, không có chư-thiên, chư phạm- 
thiên nào hơn Ngài. 


Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác tối-thượng đứng 
nhìn về hướng Bắc rồi bước đi 7 bước, bước đầu 
tiên Đức-Bồ-tát bước bằng chân phải, mỗi bước 
có đóa hoa sen nâng đỡ dưới bàn chân. 


Khi Đức-Bởồ-át Chánh-Đẳng-Giác  tối- 
thượng bước đi, Đức-vua trời Phạm-thiên cầm 
chiếc lọng màu trắng che cho Đức-Bồ-tát, Đức- 
vua Suyäma cầm quạt lông, còn ba thứ khác là 
đôi hia, gươm báu, vương miện, mỗi Đức-vua 
trời cầm mỗi thứ đi theo sau Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đẳng-Giác tối-thượng. Đó là năm báu vật của lễ 
phong vương. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác tối-thượng bước 
đi đến bước chân thứ 7 rồi dừng lại. Khi ấy, tất 
cả chư-thiên, chư phạm-thiên bảo với nhau rằng: 

“Bây giờ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác tối- 
thượng sẽ truyền dạy những lời tối quan trọng. ” 
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Đức-Bồ-tát truyền dạy lời đầu tiên 


Toàn thê chư-thiên, chư phạm-thiên đều im 
lặng, chờ lăng nghe, Đức-Bó-rát Chánh-Đăng- 
Giác tôi-thượng dõng đạc truyền dạy răng: 


“Aggo' ham" asmi lokassal 
Jettho' ham" asmi lokassa! 
Se{tho ham" asmi lokassal 
Ayamantima Jati. 
Natthi dãni punabbhavo f.” 
“Ta là Bậc cao-cả nhất, trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh! 
Ta là Bậc vĩ-đại nhất, trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh! 
Ta là Bậc tối-thượng nhất, trong toàn cối- 
giới chúng-sinh! 
Kiếp này là kiếp chót của ta. 
Ta không còn tái-sinh kiếp nào khác nữa!” 
Toàn thể chư-thiên, chư phạm-thiên và nhân- 
loại vô cùng hoan-hỷ đồng thanh tán dương ca 
tụng Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác tối-thượng. 


7 Người và vật đồng sinh với Đức-Bồ-tát 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tối-thượng đân- 
sinh ra đời, đông thời có 7 người và vật cùng 
sinh với Đức-Bó-tát Chánh-Đăng-Giác tôi-thượng. 





' Dighanikãya, Mahãvaggapäli, Mahãpadãnasutta. 
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1- Công-chúa Bhaddakaccana gọi Yasodhara 
(là công-chúa của Đức-vua Suppabuddha và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Amitädevr tại kinh-thành 
Devadaha). 

2- Hoàng-tử Ananda (Hoàng-tử của ông hoàng 
Amitodana dòng Sakya là hoàng-đệ của Đức-vua 
Suddhodanmd). 

3- Channa (quan giữ ngựa). 

4- Kã|udãyT (vị quan cận thân). 

5- Ngựa bảu Kandaka. 

6- Cây Mahäbodhirukkha vốn là cây assattha 
mọc trong khu rừng Uruvela, sau này trở thành 
cây Đại-Bồ-đề của Đúc-Phật Gotama. 

7- Bồn hâm vàng, kho báu trong kinh-thành 
Kapilavatthu. 

Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Thái- 
f đản-sinh ra đời tại khu vườn Lumbimr, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahamayadevr cùng Thái-tử 
hồi cung ngự trở về lại kinh-thành Kapilavatthu. 


Lễ đặt tên Đức-Bồ-tát thái-tử 


Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Thái-tử sinh ra 
đời được năm ngày thì Đức-vua Suddhodana tổ 
chức buổi lễ trọng thể gội đầu và đặt tên cho 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Thái-tử. 


Đức-vua Suddhodana truyền lệnh mời 108 vị 


118 TÌM HIẾU TỨ THÁNH-ĐÉ 





Bà-la-môn thông hiểu rõ ba bộ sách xem tướng 
(theo truyền thống của Bà-la-môn) vào cung điện 
để thiết đãi món ăn đặc biệt “cơm nấu bằng sửa 
tươi nguyên chất ”. 

Trong số 108 vị Bà-la-môn Ấy, có ở vị Bả-la- 
môn đại-Hí là vị Bà-lamôn Rama, vị Bả-la-môn 
Dhaqja, vị Bd-la-môn Lakkhana, vị Bả-la-môn 
Jotimama, vị Bả-lamôn Yañna, vị Bà-la-môn 
Subhoja, vị Bà-la-môn Suyama và vị Bà-la-môn 
Sudara, sau khi xem tướng, thấy Thái-tử có đầy 
đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng 
tốt phụ. 


Trong 8 vị Bả-la-môn đại-trí, có 7 vị đồng 
đưa lên 2 ngón tay và tiên đoán quả quyết rằng: 


* Thái-H là Bậc có đây đủ trọn vẹn các tướng 
tốt của bậc đại-nhán và các tướng tôt phụ này: 

- Nếu sống tại cung điện thì sẽ trở thành Đức 
Chuyên-luân Thánh-vương trị vì thiên-hạ có bồn 
biên làm ranh giới. 

- Nếu từ bỏ cung điện đi xuất gia thì sẽ trở 
thành Đức-Phát Cháảnh-Đăng-Giác. 


Duy chỉ có một vị Bả-la-môn trẻ tuổi nhất, 
thuộc dòng dõi Konøgañña tên là Bàả-la-môn 
§udaffã, sau khi xem xét kỹ các tướng tốt của 
Thái-tử xong, vị Bả-la-môn này chỉ đưa một 
ngón tay lên và tiên đoán quả quyết răng: 
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- Thái-tử có đây đủ trọn vẹn các tưởng tốt của 
bậc đại-nhân và các tướng tốt phụ này, Thải-tử 
không thể nào sống tại cung điện mà Thái-tử sẽ 
từ bỏ cung điện đi xuất gia, rồi chắc chắn Thải- 
tử sẽ trở thành một Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Tất cả các vị Bà-la-môn đại-trí cũng đều nhất 
trí với nhau rằng: “Thải- chắc chắn sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. ” 


Trong lễ gội đầu và đặt tên cho 7Jái-/ứ, tất cả 
các vị Bà-la-môn đại-trí đều nhất trí với nhau: 

- Thái-tử chắc chắn sẽ trỏ thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, sẽ đem lại sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc cho chúng-sinh trong tam-giới 
và chắc chắn sẽ được thành tựu như y. Cho nên, 
đặt tên là Thái-tử SIDDHATTHA.“) 


Đức-Bô-tát Thái-tử Siddhattha sinh ra đời 
đến ngày thứ 7, Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãä- 
mãyãđevï hết tuôi thọ quy thiên, hưởng thọ được 
56 năm 4 tháng 27 ngảy ở cõi người. 


Sau khi Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamaya- 
đevï quy thiên, đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm hợp với frí-fiệ cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đạỉ-guả-tâm 
hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 





! Các Bậc Đại-trí làm lễ đặt tên cho đứa trẻ nào, xem xét về 
tương lai cuộc đời của đứa trẻ ấy, rồi đặt tên thích hợp. 


120 TÌM HIẾU TỨ THÁNH-ĐÉ 





ciffa) làm phận-sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thiên-nam Sanfussita trên cối trời Tusifa 
(Đâu-xuất-đà-thiên) có tuôi thọ 4.000 năm trời, 
so với thời gian cõi người bằng 576 triệu năm, 
bởi vì 1 ngày 1 đêm tại cõi trời Tusita bằng 400 
năm cõi người. 


Cuộc đời Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha 


Đức-Bô-tát Thái-tử Siddhattha trưởng thành 
lên l6 tuôi được Đức Phụ-vương Suddhodana 
truyền ngôi báu cho Thái-tử lên ngôi làm vua. 


Trong buôi lễ đăng quang lên ngôi vua, 7há¡- 
tử Siddhaftha làm lễ thành hôn với Công-chúa 
Yasodharä ?. Đức-vua Siddhattha tân phong 
Công-chúa Yasodhara lên ngôi Chánh-cung 
Hoàng-hậu. 


Đức-vua Bồ-tát Siddhatdtha trị vì đất nước 
được thanh bình thịnh vượng, thần dân thiên-hạ 
được an cư lạc nghiệp. Đức vua Bồ-tát Siddhattha 
hưởng sự an-lạc trên ngai vàng suốt thời gian 
trải qua 12 năm, chưa từng thấy cảnh nào để 
phát sinh động-tâm (sarnvega). 





' Công-chúa Yasodharã của Đức-vua Suppabuddha và Chánh- 
cung Hoàng-hậu Amitadevĩ kinh-thành Devadaha. Công-chúa 
Yasodharä là người đồng sinh với Đức-Bỗ-tát Siddhattha trong 
ngày rằm tháng tư 16 năm về trước. 
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Nguyên nhân Đức-Bồ-tát Siddhattha đi xuất gia 


* Lần đầu tiên, vào ngày rằm tháng 6, Đức- 
vua Bổ-tát Siddhaftha ngự đi du lãm vườn 
thượng uyền. Trên đường đi, bỗng nhiên Đức- 
vua Bồ-tát nhìn thấy một người già, do chư- 
thiên hóa ra, để làm cho Đức-vua Bồ-tát phát 
sinh động-tâm (samwega). 

Thật vậy, Đức-vua Bỏ-tát chưa từng nhìn thấy 
người già như thế bao giờ, cho nên Đức-vua Bồ- 
tát suy tư: 

“Chăn chăn ta sẽ có sự già như thế, không 
thể tránh khỏi sự già được. ” 


Nỗi ưu tư tràn ngập trong lòng, không còn 
muốn đi du lãm nữa, Đức-vua Bồ-tát truyền bảo 
quan đánh xe đưa Đức-vua hôi cung. 


* Lân thứ nhì, cách 4 tháng sau, vào ngày 
răm tháng 10, Đức-vua Bô-tát lại ngự đi du lãm 
vườn thượng uyên. Trên đường đi, lân này Đức- 
vua Bô-tát nhìn thây một người bệnh, cũng do 
chư-thiên hóa ra. 

Như lần trước, Đức-vua Bồ-tát suy tư: 

“Chắc chắn ta cũng có sự bệnh như thế, 
không thê trảnh khỏi sự bệnh được. ” 


Tâm trạng u buồn, Đức-vua Bồ-tát truyền 
lệnh bảo quan đánh xe đưa Đức-vua hôi cung. 
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* Lân thứ ba, cũng cách 4 tháng sau, vào 
ngày rằm tháng 2, đê vơi bớt nỗi buồn, Đức-vua 
Bồ-tát lại ngự đi du lãm vườn thượng uyên. Trên 
đường đi, bất chợt Đức-vua Bồ-tát nhìn thấy một 
người chết, cũng do chư-thiên hóa ra. 


Như hai lần trước, Đức-vua Bồ-tát suy tư: 


“Chắc chăn ta cũng có sự chết như thế, 
không thê trảnh khỏi sự chết được. ” 


Nỗi lo sợ phát sinh trong lòng, Đức-vua Bồ- 
tát truyên lệnh bảo quan đánh xe đưa Đức-vua 
hôi cung. 


Từ đó, Đức-vua Bồ-tát lúc nào cũng suy tư về 
sự già, sự bệnh, sự chết. Đức-vua Bồ-tát tự hỏi 
có con đường nào giải thoát khỏi sự giả, sự 
bệnh, sự chết hay không? Sở đĩ có sự già, sự 
bệnh, sự chết là vì có sự £ái-sinh. 


“Ôi! Sự tái-sinh đáng kinh sợ thật!” 


* Lân thứ tư, 4 tháng sau, vào ngày rằm 
tháng 6, để khuây khỏa nỗi u buồn, lo sợ trong 
lòng, một lần nữa, Đức-vua Bồ-tát ngự đi du lãm 
vườn thượng uyên. 


Trên đường đi, Đức-vua Bồ-tát nhìn thấy một 
bậc xuất-gia đang ngồi tĩnh tọa dưới cội cây, có 
vẻ an nhiên tự tại, cũng do chư-thiên hóa ra, để 
làm cho Đức-vua Bồ-tát nghĩ đến việc xuất-gia. 
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Thật vậy, khi Đức-vua Bỏ-tát nhìn thấy bậc 
xuất-gia, liền trút bỏ được mọi nỗi ưu tư nặng 
tru trong lòng về sự già, sự bệnh, sự chết. Đức- 
vua Bồ-tát quyết định xuất gia ngay đêm ấy, để 
từn con đường giải thoát khỏi sự tải-sinh là giải 
thoát khỏi khổ già, khổ bệnh, khổ chết. 

Hôm ấy, Đức-Bỏ-tát cảm thấy vô cùng hoan- 
hỷ nên Đức-Bồ-tát vẫn tiếp tục ngự đi du lãm 
vườn thượng uyên. 


Khi Đức-vua Bồ-tát hồi cung, ngay trong đêm 
ây Đức-vua Bồ-tát nghe tin Chánh-cung Hoàng- 
hậu Yasodhara đã sinh hạ Hoàng-f, tình 
thương con phát sinh trong tâm, Đức-vua Bồ-tát 
than rằng: 

“Sự ràng buộc lớn!” 

Do đó, Hoàng-tử được đặt tên là “ahula ”. 

Mặc dù vậy, chí nguyện xuất-gia của Đức- 
vua Bồ-tát vẫn không thay đôi. 

Đêm ấy, Đức-vua Bồ-tát đến tìm gặp Channa, 
quan giữ ngựa thân tín rồi truyền bảo răng: 

- Này Channal Đêm nay, Trâm sẽ rời khỏi 
hoàng cung, ấi xuất gia, khanh hãy sửa soạn cho 
Trám con ngựa Kandaka ngay Đây giờ, và nhớ 
không đề cho một ai hay biết cả. 


Như vậy, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha lên ngôi 
vua, trị vì đât nước được I3 năm. 
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Đức-Bồ-tát Siddhattha đi xuất gia 

Bỗng nhiên Đức-vua Bồ-tát thoáng nghĩ: 

“Trước khi xuất gia, ta nên đến nhìn mặt 
Hoàng-nhỉi. ” 

Đức-vua Bồ-tát đi nhẹ nhàng lén vào phòng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Yasodharäa, dưới ánh 
đèn mờ nhạt, Chánh-cung Hoàng-hậu đang năm 
nghiêng, choàng cánh tay qua Hoàng-nhi, vì 
đứng đăng sau nên không thê nhìn thây rõ mặt 
Hoàng-nh1, nên Đức-vua Bô-tát thâm nghĩ: 

“Nếu ta đến gắn e rằng Chánh- -cung Hoàng- 
hậu sẽ thức giấc, làm trở ngại việc xuẩt-gia của 
ta trong đêm nay. Bây giò, ta chưa nhìn thấy mặt 
Hoàng-nhỉ thì chờ sau khi ta trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, ta sẽ trở về gặp vậy. ” 


Vào nửa đêm ngày rằm tháng sáu âm lịch, 
Đức-vua Bồ-tát Siddhaftha nhẹ nhàng bước ra 
khỏi phòng, lên ngựa Kandaka, còn Chamna đi 
theo sau, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha trốn khỏi 
hoàng cung, đi xuất gia, lúc 29 tuổi. 

Mỗi vó ngựa đều có bàn tay chư-thiên nâng 
đỡ, không phát ra tiếng động, nên không một ai 
hay biết, khi đến cửa thành thì liền có chư-thiên 
mở cửa cho ngựa Kandaka phi nhanh qua. 

Đức-vua Bồ-tát Siddhattha ngự đi qua khỏi ba 
xứ: xứ Sakya, xứ Koliya và xứ Malla khoảng 30 
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do tuần chỉ trong một đêm. Đến bờ sông Anoma, 
Đức-vua Bồ-tát Siddhatha ra hiệu cho ñgựa 
Kandaka bay sang bờ bên kia, rồi Ngài nhẹ 
nhàng xuông ngựa cởi các đồ trang phục đức- 
vua, rồi bảo Channa răng: 


- Này Channal T râm sẽ xuất gia tại nơi đây, 
khanh hãy mang tất cả đồ trang phục này trở về 
hoàng cung, trình tâu cho Đức-Phụ-vương của 
Trâm biết. 

Đức-vua Bô-tát Siddhattha dùng thanh gươm 
báu cắt tóc, chừa lại khoảng hai lóng tay, tất cả 
những sợi tóc còn lại tự xoắn vòng xoáy theo 
khu ốc sang bên phải nằm sát trên da đầu và cạo 
sạch râu. Chỉ một lần ây thôi, từ đó về sau suốt 
cả cuộc đời của Đức-Phật, không còn phải cắt 
tóc, cạo râu nữa. 

Sau khi cắt tóc xong, Đức-vua Bồ-tát cầm 
năm tóc trên tay, phát nguyện rằng: 

“Nếu ta trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
thì xin cho nắm tóc này ở trên hư không, còn 
nếu nhự ta không trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác thì nắm tóc này sẽ rơi xuống đất. ” 

Đức-Bồ-tát ném nắm tóc lên hư không. 

Thật là phi thường thay! Nắm tóc bay bỗng 
lên trên hư không khoảng một do tuần rồi đứng 
yên một chỗ. Khi ấy, Đức-vua trời Sakka nhìn 
thấy bèn đem cái hộp băng ngọc hiện xuống, 
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cung kính đặt nắm tóc của Đức-vua Bồ-tát vào 
hộp, đem về tôn thờ ở ngôi tháp Culamanï tại 
cối Tam-thập-tam-thiên. 

VỊ Đại phạm-thiên ŒGhafikara, bạn thân cũ 
trong tiền-kiếp của ĐÐức-vua Bồ-fát trong thời-kỳ 
Đức-Phật Kassapa, biết hôm nay Đức-vua Bồ- 
tát Siddhattha xuất gia, nên mang 8 thứ vật 
dụng của bậc Sa-môn là /am y, bình bát, dao 
cạo, kim chỉ, dây thắt lựng và đồ lọc nước đến 
kính dâng cúng dường Đức-vua Bồ-tát. 

Đúc-Bồ-tát Siddhaffha mặc y vàng màu lõi 
mít, tượng trưng như lá cờ chiến thắng của bậc 
Thánh A-ra-hán, trở thành bậc xuất-gỉa, lúc Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha 29 tuổi. 


Đức-Bồ-tát thọ giáo pháp-hành thiền-định 


Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha tìm 
đến vị Đạo-sw Alãra Kalamagoffa xin thọ giáo. 
Vị Đạo-sư hân hoan tiếp nhận Đức-Bồ-tát, rồi 
truyền dạy pháp-hành thiền-định. 

Đức-Bỏ-tát thực-hành pháp-hành thiền-định 
qua một thời gian không lâu, Đức-Bồ-tát chứng 
đắc được 4 bậc thiển sắc-giới thiện-tâm, và chứng 
đắc đến đệ-tam-thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là 
vồ-sỏ-hữu-xứ-thiên thiện-tâm (akincanfñayafandj- 
Jhãnakusalacifa) ngang bằng với bậc thiền mà 
vị Đạo-sư Älãra Kalãmagotta đã chứng đắc. 
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Vị Đạo-sư Alara Kalaãmagotta tán dương ca 
tụng tài đức của Đức-Bô-tát răng: 

- Này hiên-giả! Tôi đã chứng đắc bậc thiển 
vô-săc-giới thiệntâm nào thì hiểngiả cũng 
chứng đắc được bậc thiên vồ-săc-giới thiện-tâm 
ấy. Hiên-giả chứng đắc bậc thiên vô- sắc-giới 
thiện tâm nào thì tôi cũng đã chứng đắc bậc 
thiển vô- sắc-giới thiện-tâm ấy. 

- Này hiển-giả! Từ nay, hai chúng ta cùng 
làm Đạo-sư dạy dỗ nhóm đệ-tử này. 


Đức-Bồ-tát suy xét rằng: 


“Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-tam-thiên 
vồ-săắc-giới thiện-tâm gọi là vồ-sỏ-hữu-xứ-thiên 
thiện-tâm này sẽ cho quả tái-sinh hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên tầng trời vồ- sắc-giới phạm- 
thiên gọi là Vô-sỏ-hữu-xú-thiên, có tuôi thọ sông 
lâu đến 60.000 đại-kiếp trái đất, không phải là 
pháp dẫn đến sự nhàm chán ngũ-uẩn, không diệt 
tận được mọi tham-ádi, không chứng ngộ chân-Ùý 
tứ Thánh-đế, không chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, không giải thoát khổ sinh, 
lão, bệnh, tử, không giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. ” 

Đức-Bỏ-tát Siddhattha không bằng lòng với 
sở đắc của mình, nên Đức-Bồ-tát xin từ giã vị 
Đạo-sư Älãra Kãlãmagotta khả kính, để đi tìm 
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pháp môn khác, hầu mong giải thoát khổ sinh, 
lão, bệnh, tử. 


Sau khi từ giã vị Đạo-sư Alara Kalamagotta, 
Đức-Bồ-tát Siddhattha tìm đến vị Đạo-sư Udaka 
Ramapuffa xin thọ giáo. VỊ Đạo-sư hân hoan 
tiếp nhận Đức-Bồ-tát, rồi truyền dạy pháp-hành 
thiên-định. 

Đức-Bỏ-tát thực-hành pháp-hành thiền-định 
một thời gian không lâu, đã chứng đắc 4 bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm và chứng đắc đến đệ-/ứ-thiển 
vồ-săc-giới thiện-tâm tột đỉnh gọi là Phi-tưởng-phi- 
phi-tưởng-xú-thiên thiện-tâm (nevasaññänäsaññä- 
yatanajjhänakusalacitta) là bậc thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm tột đỉnh ngang bằng với bậc thiền mà 
vị Đạo-sư Udaka Rãmaputta đã chứng đắc. 


Vị Đạo-sư tán dương ca tụng Đức-Bô-tát: 


- Này hiển giả! Tôi đã chứng đắc bậc thiên 
vô-sắc-giới thiện-tâm tột đỉnh nào thì hiện-giả 
cũng chứng đắc bậc thiển vô-sắc-giới thiện- 
tâm tột đỉnh ấy. Hiên-giả chứng đắc bậc thiển 
vô-sắc-giới thiện-tâm tột đỉnh nào thì tôi cũng 
đã chứng đắc bậc thiển vô-săc-giới thiện-tâm 
tột đỉnh ấy. 

- Này hiển-giả! Tôi xin thính hiển-giả làm 
Đạo-sư dạy dỗ nhóm đệ-tử này. 


Đức-Bồ-tát suy xét rằng: 
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“Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiên 
vồ-săắc-giới thiện-tâm tột đỉnh gọi là phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng-xử-thiên thiện-tâm này sẽ cho quả 
tái-sinh hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh goi là phi- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên, có tuổi thọ sống 
lâu đến 84.000 đại-kiếp trái đất, nên không phải 
là pháp dẫn đến sự nhàm chán ngũ-uẩn, không 
diệt tận được mọi tham-ái, không chứng ngộ 
chân-ý tứ Thánh-đế, không chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, không giải 
thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử, không giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. ” 


Đức-Bỏ-tát Siddhattha xin từ giã Đạo-sư 
Udaka Ramaputta khả kính, đê đi tìm pháp-môn 
khác, hâu mong giải thoát khô sinh, lão, bệnh, tử. 


Đức-Bồ-tát thực-hành pháp-khỗ-hạnh 


Sau khi từ giã vị Đạo-sư Udaka Ramaputta, 
Đức-Bỏ-tát Siddhattha ngự đi đến khu rừng 
Uruvelã gần con sông Nerañjarä, nơi đây có 
nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài Trưởng-lão Kondañfna là 
trưởng nhóm cùng với Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddiya, Ngài Mahanama và Ngài Ássa7i xin 
theo hộ độ Đức-Bô-tát Siddhattha. 


Đức-Bằ-tát Siddhaffha tình-tấn thực-hành 
pháp-khô-hạnh (dukkaracariya) đó là pháp- 
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khó-hành như là phương- pháp nín thở vào, thở 
ra bằng miệng và mũi, hơi thở thoát ra ở hai lỗ 
tal; TÔI tiếp tục nín thở vào, thở ra bằng miệng, 
băng mũi và ngăn không để hơi thoát ra hai lỗ 
tai, hơi đâm lên đầu đau dữ đội, hơi đâm xuống 
bụng đau tức tối, hơi nóng phát ra toàn thân kinh 
khủng đến nỗi làm cho Đức-Bồ-tát chết ngất. 

* Số chư-thiên tưởng rằng: “S%z-môn Gofama 
chết rồi!” 

* Số khác tưởng rằng: “Sa-môn Gotama gần 
chết!” 

* Số khác cho rằng: “Sa-môn GŒotama không 
phải chết, cũng không phải gần chết, mà Sa-môn 
Gotama đang thực-hành pháp-hành của bậc 
Thánh A-ra-hán!” 


Đức-Bồ-tát Siddhattha tiếp tục giảm vật thực 
dần dân, ban đầu độ vật thực chỉ vừa lòng bàn 
tay, từ từ giảm xuống dần ... Vì vậy, kim thân 
của Đức-Bỏ-tát gầy ốm chỉ còn da bọc xương, 
đến nỗi sờ da bụng thì đụng phải xương sống. 


Trước kia kim thân của Đức- Bồ-tát có đầy 
đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng 
tốt phụ, có làn da màu vàng sáng ngời. Đến 
nay, các tướng tốt của bậc đại-nhân và các 
tướng tốt phụ đã biến mất, còn làn da đã trở 
thành màu đen sẫm. 
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Một hôm, Đức-Bồ-tát suy xét: “7ø đã thực- 
hành pháp-khô-hạnh là pháp khó hành này đến 
chỗ tột cùng rồi! Trong quả-khứ, chưa từng có 
Sa-môn, Bà-la-môn nào đã thực-hành pháp-khố- 
hạnh đến mức như ta đang thực-hành. Hiện-tại 
và vị-lai cũng sẽ không có Sa-môn, Bà-la-môn 
nào có thể thực-hành pháp-khổ-hạnh như ta, thể 
mà, ta không thể trở thành Đúc-Phật Chánh- 
Đăng-Giác. 

Như vậy, chắc chắn còn có một pháp-hành 
nào khác dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Ti hánh-quả, Niếễt- 
bản, trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. = 


Đức-Bô-tát Siddhattha hồi tưởng lại: “Khi 
còn nhỏ, ta cùng đi với Đức-Phụ-vương ra đồng 
làm lễ hạ điền, Đức-Phụ-vương để ta ngôi trong 
một chiếc lễu vải dưới gốc cây mận (đào). Ta đã 
ngôi niệm đề mục hơi thở vào, hơi thở ra, và ta 
đã chứng đắc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm. Vậy, 
chắc chăn pháp-hành thiên định ấy làm nên 
tảng, để cho ta có thể trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắẳng-Giác cũng nên. ” 


Đức- Bò- tát suy Xét rằng: “Bây giờ, thân thể 
của ta gây ôm, sức khỏe của ta yêu đuối, ta 
không thể thực-hành pháp-hành thiển-định với 
đê mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra này được. 


132 TÌM HIẾU TỨ THÁNH-ĐỀ 





Vậy, điễu tốt hơn hết, ta nên thọ thực trở lại, 
để phục hôi sức khỏe, rồi ta mới có thể thực- 
hành pháp-hành thiên-định với đề mục niệm hơi 
thở vào, hơi thở ra. ” 


Đức-Bồ-tát từ bó pháp-hành khỗ-hạnh 


Đức-Bỏ-tát Siddhattha đã thực-hành pháp- 
khố-hạnh (dukkaracariyä) đó là pháp-khó-hành 
suốt 6 năm trường ròng rã, mà không đạt đến 
mục đích trở thành Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác, 
nên từ bỏ pháp-hành khổ-hạnh. Đức-Bỏ-tát 
mang bát vào xóm nhà Senã đi khất thực trở lại. 


Nhìn thấy Đức-Bô-tát Siddhattha đi khất-thực 
như vậy, nên nhóm 5 tỳ-khưu hiểu lầm Ðức-Bổ- 
tát Siddhatha đã từ bỏ sự tinh-tấn thực-hành 
pháp-khổ-hạnh để trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, mà trở lại đời sống bình thường. 
Nên nhóm 5 tỳ-khưu không theo hộ độ Đức-Bồ- 
tát nữa, họ dẫn nhau đến khu rừng phóng sinh 
nai gọi là Isipatana, gần kinh-thành BaraänasI, trú 
tại nơi ấy. 

Đức-Bồ-tát độ vật thực lại được thời gian 
không lâu, thì sức khỏe của Đức-Bỏ-tát được hồi 
phục trở lại. 

Trong thời-kỳ thực-hành pháp-khổ-hạnh là 
pháp-khó-hành, 32 tướng tốt bậc đại-nhân và 80 
tướng tốt phụ của Đức-Bô-tát Siddhattha bị biến 
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mất. Nay, kim thân của Đức-Bồ-tát Siddhattha 
lại hiện rõ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và §0 
tướng tốt phụ, có nước da màu vàng sáng ngời 
như trước. 

Ngày 14 tháng tư âm lịch, vào canh chót đêm 
ây, Đức-Bồ-tát Siddhattha năm thấy 5 đại- -mộng 
(mahasupina). Qua Š đại-mộng này, Đức-Bồ-tát 
Siddhattha đoán biết chắc chắn rằng: 

“Ta sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. ” 

Sáng sớm hôm rằm tháng tư âm lịch, Đức- 
Bồ-tát Siddhattha ngự đến ngồi dưới gốc cây da, 
đề chờ đến giờ đi vào xóm khắt-thực. 

Tại gốc cây da này, hằng năm, vào ngày rằm 
tháng tư, nàng .Šujãtfã thường đem lễ vật đến cúng 
dường, tạ ơn chư-thiên theo lời nguyện của nàng. 
Nàng Sujafã là con gái của ông phú hộ Mahäsena 
ở làng Sena gần khu rừng Uruvelã, khi trưởng 
thành, nàng có đến gốc cây da này cầu nguyện rằng: 


“Khi tôi trưởng thành được kết duyên với 
người cùng dòng đõi, cùng giai cấp và sinh được 
một đứa con trai đầu lòng. Nếu tôi được toại 
nguyện thì hằng năm vào ngày rằm tháng tư, tôi 
sẽ làm lễ cúng dường tạ ơn chư-thiên cội cây này. ” 

Lời cầu nguyện của nàng được thành tựu như 
ý, cho nên, hằng năm vào ngày rằm tháng z âm 
lịch, nàng ,S„jZã thường đem cơm sữa đến cúng 
dường tạ ơn chư-thiên cội cây này. 
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Từ sáng sớm, nàng ,$„jZfã thức dậy vắt sữa 
của § con bò tinh khiết, khi nàng đem nỗi đựng 
sữa để gần vú con bò thứ nhất thì dòng sữa tự 
nhiên chảy ra một mạch. Thật là việc lạ thường 
chưa từng có bao giờ! Lần lượt 7 con bò còn lại, 
dòng sữa cũng chảy ra một mạch như vậy. 

Khi nàng đồ sữa vào nồi nấu cơm, sữa sôi 
xoay tròn bên phải, không một giọt nào chảy 
tràn ra bên ngoài, còn lửa củi cháy đều không có 
một làn khói nào bốc lên. 

Sở dĩ, có những sự việc lạ thường như vậy, là 
vì buổi sáng hôm ấy có 7⁄ Đại-Thiên-vương 
trông coi lò lửa, Đức-vua trời Sakka lẫy củi bỏ 
vào lò, Đức Phạm-Thiên che lọng, tất cả chư- 
thiên đem những chất bổ dưỡng do năng lực của 
mình bỏ vào nồi cơm sữa. 

Nàng Sujãtã gọi tớ gái tên Punnä bảo rằng: 

- Này Punna! Hôm nay chư-thiên của ta thát 
đáng kinh, trước đáy ta chưa từng chứng kiến 
những hiện tượng lạ thường như thế này! Con 
hãy mau đến cội cây da quét dọn cho sạch sẽ, để 
chúng ta mang cơm sữa đến dâng cúng, tạ ơn vị 
thiên thân cội cây ấy. 


Vâng lời bà chủ, người tớ gái Punna đến gốc 
cây da để quét đọn, cô nhìn thấy Đức-Bồ-tát 
Siddhattha đang ngồi quay mặt về hướng Đông, 
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từ kim thân của Đức-Bồ-tát phát ra hào quang 
sáng ngời tỏa khắp quanh vùng, cô nghĩ rằng: 


“Sáng hôm nay, vị thiên-thân cội cây của 
chúng ta hiện ra ngồi đợi thọ nhận cơm sữa 
củng dường. ” 

Nghĩ như vậy, nên cô vô cùng hoan hỷ vội 
vàng trở về báo tin mừng cho bà chủ biết. 


Nghe lời tường trình rõ ràng của người tớ gái, 
nàng SujJatä phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hý bảo người tớ gái Punnã rằng: 

- Này Punnä! Kế từ hôm nay VỀ sau, ngươi 
trở thành đứa con gải của ía. 

Sau khi nói xong, nàng SuJãatä ban cho cô 
Punnã những đỗ trang sức quý giá, xứng đáng 
với địa vị đứa con gái của nàng. 

Nàng Sujãtã đem chiếc mâm bằng vàng để 
đựng cơm, khi nàng đặt mâm gần nỗi cơm, thì 
cơm sữa trong nội tự nhiên viên lại thành vắt 
bằng trái thốt nốt lăn ra tuần tự từ nồi sang mâm 
đúng 49 vắt vừa đầy mâm. Nàng lại chứng kiến 
thêm một việc lạ thường chưa từng có bao giờ. 
Nàng Sujãtã lấy một chiếc lồng bàn đậy lại rồi 
phủ lên một lớp vải trăng tinh. 

Hôm ấy, nàng Sujãtã trang điểm bằng những 
đồ trang sức quý giá, rồi đội mâm cơm sữa cùng 
người con gái Punnã đi theo sau đến gốc cây da. 


136 TÌM HIẾU TỨ THÁNH-ĐÉ 





Nhìn thấy Đức-Bồ-tát có đầy đủ tướng tốt của 
bậc đại-nhân và tướng tốt phụ, hảo quang tỏa ra 
từ kim thân của Đức-Bô-tát sáng khắp vùng. 
Thấy vậy, nàng lại càng phát sinh đức-tin trong 
sạch và vô cùng hoan hỷ chưa từng có bao giờ, 
bởi vì nàng tưởng răng: 

Đức-Bồ-tát Siddhatha là vị thiên-thần cội 
cây hiện ra để thọ nhận phẩm vật cúng dường tạ 
Ơn của nàng. 

Đức-Bồ-tát thọ nhận cơm sữa của nàng Sujãtã 

Nàng Sujãtã cung kính đi đến gần Đức-Bồ-tát 
đặt chiếc mâm vàng đầy cơm sữa và bình nước, 
hoa quả, vật thơm, ... cung kính cúng dường lên 
Đức-Bồ-tát. 

Khi ấy, cái bát của Đức-Bồ-tát Siddhattha 
bỗng nhiên biến mất, Đức-Bồ-tát nhìn nàng 
Sujãta. Nàng liền bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thiên-thân, con thành kinh 
cúng dường chiếc mâm vàng đây phẩm vật này 
lên Ngài. 

Kính xin Ngài có tâm từ tế độ thọ nhận chiếc 
mâm vàng đây phẩm vật này, để cho con được 
sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Con được toại nguyện như thế nào, kính xin 
Ngài cũng được toại nguyện như thể ấy. 

Đức-Bỏ-tát Siddhattha đưa hai tay ra nhận lấy 
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chiếc mâm vàng đây phẩm vật cúng dường ấy 
của nàng SuJãtã. 

Sau khi thọ nhận mâm vàng đầy cơm sữa của 
nàng Sujatã xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha đứng 
dậy rời khỏi gôc cây da, tay cầm chiếc mâm 
vàng đầy cơm sữa đi đến bến sông Nerañjarä, 
nơi mà chư Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác quá-khứ 
kiếp chót, trước khi trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng- -Giác cũng đều ngự đến đây để tắm, nên 
bến sông này gọi là bến Supafitthiia. Đức-Bồ-tát 
Siddhattha đặt mầm vàng đầy cơm sữa tại bến 
Supafitthita, rồi xuống dòng sông Nerañjarã tắm. 


Sau khi tắm xong, ĐÐức-Bỏ-tát Siddhattha 
mặc y cảà-sa tượng trưng lá cờ chiến thắng của 
chư Thánh A-ra-hán, đoạn Đức- Bồ- tát ngôi quay 
mặt về hướng Đông, độ hết 49 vắt cơm sữa, rôi 

uống hết bình nước. (7 đó về sau suốt 7 tuần lễ 
gồm 49 ngày, Đức-Phật không độ vật thực và 
nước, chỉ an hưởng hương vị giải thoát Niết-bàn.) 

Sau khi độ cơm xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha 
cầm chiếc mâm vàng rồi phát nguyện rằng: 


“Nếu hôm nay tôi sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác thì xin cho chiếc mâm vàng 
này sẽ trôi ngược dòng nước, nếu không thì chiếc 
mâm vàng này sẽ trôi xuôi theo dòng nước. ” 

Phát-nguyện xong, Đức-Bồ-fáf Chánh-Đẳng- 
Giác Siddhatha ném chiếc mâm vàng xuỗng 
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dòng sông Nerañjara. Thật phi thường thay! 
Chiếc mâm vàng cắt ngang dòng nước đang 
chảy, trôi ra giữa sông, rôi từ đó trôi ngược dòng 
nước một cách vô cùng mau lẹ, khoảng một 
đoạn khá xa, rồi chiếc mâm vàng chìm sâu 
xuống đáy nước, đụng phải 3 chiếc mâm vàng 
của 3 Đức-Phật quá-khứ: Đức-Phật Kakusandha, 
Đức-Phật Konaägamana và Đức-Phật Kassapa, 
phát ra một âm thanh vang dội, làm cho Long- 
vương Kãlanãsa tỉnh giắc, nên nghĩ rằng: 

“Hôm qua một Đức-Phật đã xuất hiện, hôm 
nay sẽ có một Đức-Phát khác xuất hiện. ” 

Long-vương Käãlanäga thức dậy vô cùng hoan 
hỷ tán dương ca tụng hằng trăm bài kệ vui mừng 
Đức-Phật sẽ xuất hiện trên thế gian. 

Trưa hôm ấy, ĐÐức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác 
Siddhattha nghỉ trong một khu rừng Sãla, bên bờ 
sông NerañJarä, những cây Sãla đua nhau nở hoa 
khắp cả khu rừng, để đón mừng Đức-Bỏ-rái 
Chánh-Đăng-Giác Siddhattha. 

Chiều hôm ấy, trên đường Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đẳng-Giác Siddhattha ngự đến cội cây Assatha“ 


! Cây Assattha này là Cây Đại-Bồ-đề đồng sinh cùng một lúc 
với Đức-Bồ-tát Siddhattha. Đúng 35 năm sau, Đức- Bồ-tát 
Siddhattha ngự đến ngồi tại cội cây Đại-Bồ-đề này, để trở 
thành Đức-Phật Chánh- -Đẳng- -Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. Cho nên, cây Assattha này trở thành cây Đại-Bồ-đề 
của Đức-Phật Gotama. 
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tại khu rừng Uruveläa, dọc theo hai bên đường, 
chư-thiên trang hoảng những đóa hoa trời rât 
xinh đẹp, các hàng chư-thiên ở các cõi trời đua 
nhau cúng dường hương thơm cùng với thiên 
nhạc vang rền khắp 10 ngàn thế giới chúng-sinh. 


Ngôi bồ-đoàn quý-báu phát sinh 


Cùng lúc ấy, một người cắt cỏ tên Sotthiya, 
trên đường đi ngược chiều về phía ÐĐức-Bổ-tát 
Chánh-Đăng-Giác Siddhattha, nhìn thây Đức- 
Bồ-tát liền phát sinh đức-tin trong sạch, nên 
dâng cúng dường tám nắm cỏ lên Đức-Bổ-rát. 
Nhận tám năm cỏ xong, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác ngự đi thăng đến cội cây Assattha. 


* Đức-Bồ-tát Siddhattha đứng hướng Nam 
của cội cây Assafha nhìn thắng về hướng Bắc, 
có cảm giác mất thăng băng, như toàn cõi-giới 
chúng-sinh hướng Nam bị chìm sâu xuống cõi 
địa-ngục Avici, còn toàn cõi-giới chúng-sinh 
hướng Bắc được nối lên đến tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên tột đỉnh, Đức-Bồ-tát suy nghĩ rằng: 

“Đây không phải là chỗ ngôi để ta có thể trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. ” 

* Đức-Bồ-tát ngự đi sang đứng hướng Tây 
của cội cây Assaftha, nhìn thắng về hướng 
Đông, cũng như vậy, có cảm giác mất thăng 
băng, như toàn cõi-giới chúng-sinh hướng Tây 
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bị chìm sâu xuống cõi điạ-ngục Avici, còn toàn 
cõi-giới chúng-sinh hướng Đông được nổi lên 
đến tầng trời sắc- giới phạm-thiên tột đỉnh, nên 
Đức-Bồ-tát suy nghĩ rằng: 

“Đây cũng không phải là chỗ ngồi, để ta có 
thể trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. ” 


* Đức-Bồ-tát ngự đi sang đứng hướng Bắc 
của cội cây Assattha, nhìn thăng hướng Nam, 
cũng như vậy, có cảm giác mắt thăng bằng, như 
toàn cõi-giới chúng-sinh hướng Bắc bị chìm sâu 
xuống cõi địa-ngục Avici, còn toản cõi-giới 
chúng-sinh hướng Nam được nổi lên đến tầng 
trời săc-giới phạm-thiên tột đỉnh, nên Đức-Bồ- 
tát suy nghĩ rằng: 

“Đây cũng không phải là chỗ ngồi, để ta có 
thể trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. ” 

* Đức-Bê-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha 
ngự đi sang đứng hướng Đông của cội cây 
Assattha, nhìn thăng về hướng Tây. 

Thật phi thường thay! Đức-Bồ-tát có cảm 
giác toàn khắp cõi-giởi chúng-sinh đêu ở trạng 
thái thăng bằng, nên Đức-Bồ-tát suy nghĩ rằng: 

“Chính đây là chỗ ngôi, để ta có thể chứng 
đắc thành bậc Chánh-Đắng-Giác. ” 


Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha trải 
8 năm cỏ tại hướng Đông của cội cây Assattha. 
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Thật phi thường thay! Tại ngay chỗ ngồi ấy 
bỗng nhiên hóa thành ngôi bồ-đoàn quỷ báu cô 
chiều cao 14 hắc tay thật nguy nga lộng lẫy, mà 
không có một nhà kiến trúc mỹ thuật nào có thể 
tạo nên một ngôi bổ-đoàn đẹp tuyệt vời như vậy. 
Bởi vì, ngôi bồ-đoàn quý báu này phát-sinh do 
oai-lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn 
vẹn của Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhatha 
kiếp chót sắp trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotdma. 

Đức-Bồ-tát Chánh -Đăng-Giác Siddhatha ngồi 
kiết già vững vàng trên ngôi bồ-đoàn quý báu, 
quay mặt vê hướng Đồng rôi phát nguyện bằng 
lời chân thật răng: 


“Dù cho thịt và máu trong thân ta khô cạn 
hết, dù sắc thân này chỉ còn da bọc xương đi 
nữa, nếu ta chưa trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, ta quyết không bao giờ rời khỏi 
ngôi Bồ-đoàn quJ bảu này. ” 


Ngôi bồ-đoàn nơi toàn thắng Ác-ma-thiên 


Khi Ấy, từ cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên, Ác- 
ma-thiên hóa ra hàng ngàn cánh tay đều cầm khí 
giới, cỡi voi ười Girimekhala dẫn đầu đoàn 
thiên ma tướng, thiên ma bính rầm rộ hiện 
xuống vây quanh cội cây Assaffha, kéo dài 12 do 
tuần. Bên trên hư không, chúng thiên ma binh 
dày đặc 9 do tuần, chúng la hét âm thanh vang 
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đội kinh khủng làm chấn động khắp mọi nơi, 
quyết tranh giành cho được ngôi bồ-đoản của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha. 

Vừa mới đây, chư-thiên, phạm-thiên từ 10 
ngàn cõi-giới đến cung kính cúng dường, tán 
dương ca tụng Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác 
Siddhattha. 

Khi thoáng nhìn thấy Ác-ma-thiên cùng với 
thiên ma binh, thiên ma tướng trùng trùng điệp 
điệp từng đoàn, từng lớp hiện xuống, nên tất cả 
chư-thiên, phạm-thiên đều bay xa lánh mặt, trở 
về chỗ ở của mình, chỉ còn một mình Đức-Bồ- 
tát Chúnh-Đẳng-Giác Siddhaftha vẫn điềm 
nhiên ngôi ngự trên ngôi bồ-đoàn quý báu một 
cách an nhiên tự tại. 

Ác-ma-thiên đã sử dụng đủ mọi loại vũ khí 
và phép thuật cực kỳ nguy hiểm, quyết tranh với 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha, để 
chiếm đoạt ngôi bồ-đoản quý báu Ấy, Với mục 
đích ngăn cản không cho Ðức-Bổ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhadnha trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác. 

Do oai-lực 30 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ 
trọn vẹn của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhattha sắp trở thành Đức-Phật Chánh-Giác, 
nên không có một loại phép thuật hay vũ khí 
nguy hiểm nào có thể thắng Đức-Bồ-tát được. 
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Quả thật như vậy! Do oai-lực 30 pháp-hạnh 
ba-lamật của Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhattha, các loại vũ khí và phép thuật của 
Ác-ma-thiên đều hóa thành những vật cúng 
dường Đức-Bồ-tát. 

Ngồi trên lưng voi trời Girimekhala, Ác-ma- 
thiên vô cùng căm uất chỉ tay về Ðức-Bổ-tát 
Chánh-Đăng-Giác Siddhattha ra lệnh rằng: 

- Này Sa-môn Œotamal Nhà ngươi hãy mau 
mau rời khỏi ngôi bô-đoàn ấy, vì ngôi bô-đoàn 
ấy là của ta, không phải của ngươi! 

Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhatha từ 
tốn đáp lại rằng: 

- Này Ác-ma-thiên! Ngôi bồ-đoàn quý báu 
này phát sinh do oai-lực của 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật, 3 hạnh đại-thí, 3 pháp-hành mà Như-Lai 
đã thực-hành từ vô số kiếp trong quá-khứ cho 
đến kiếp hiện-tại này. Vì vậy, ngôi bỗ-đoàn này 
thuộc về của Như-Lai, không phải của ngươi. 

Khi ấy, chỉ một mình ÐĐức-Bổ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhaftha ngồi ngự trên ngôi bồ- 
đoàn quý báu, ngoài ra, không còn có một ai bên 
cạnh Đức-Bồ-tát cả, nên Ác-ma-thiên đặt câu hỏi 
bắt bí Đức-Bồ-tát rằng: 

-Thưa Sa-môn Gotama! Ngài nói rằng: “Ngồi 
bô-đoàn quý báu ấy thuộc về của Ngài. Vậy, ai 
làm chứng cho Ngài!” 
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Nhìn xung quanh đều không có một chư- 
thiên, phạm-thiên nào cả, Đức-Bồ-át Chánh- 
Đăng-Giác Siddharfha bèn đưa bàn tay phải ra, 
rôi dùng ngón trỏ chỉ xuống mặt đất như truyền 
dạy băng lời chân thật rằng: 

- Tiên-kiếp của Như-Lai trải qua vô số kiếp 
quá-khứ đã từng thực-hành đây đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật, có 5 hạnh đại-thí, 3 pháp- 
hành. Báy giờ, tại nơi đây không có chúng-sinh 
nào đứng ra làm chứng cho Như-Lai, chỉ có mặt 
đất, mặt đất này không có tâm thức có thể làm 
chứng cho Nhưự-Lai được không? 


Thật phi thường thay! Lời chân-thật của Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhawha vừa châm 
dút, thì ngay tức khắc, mặt đất chuyền mình, rung 
động, phát ra những tiếng sắm sét long trời lở đất, 
làm cho c-ma-thiên kinh hoàng khiếp đảm, giục 
vơi trời Girimekhala bỏ chạy trở về cõi trời Tha- 
hóa tự-tại thiên; còn đám thiên ma b¡nh, thiên ma 
tướng thì hỗn quân, hỗn quan vô cùng khiếp sợ, 
cũng hốt hoảng chạy tán loạn theo 4c-mma-thiên 
trở về cõi trời Tha-hóa tự-tại-thiên. 


Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhaftha ngồi ngự trên ngôi bồ-đoàn quý báu 
dưới cội cây Assattha đã toàn thắng Ác-ma- 
thiên, vừa đúng lúc mặt trời sắp lặn hướng Tây, 
mặt trăng ló dạng hướng Đông. Khắp mười ngàn 
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cõi-giới chúng-sinh, chư-thiên các cõi trời dục- 
giới, các tầng trời sắc-giới phạm-thiên, cõi 
Long-vương dưới long-cung, ... toàn thể chư- 
thiên, chư phạm-thiên vui mừng reo hò vang dội 
khắp các tầng trời, tán dương ca tụng oai lực của 
30 pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha rằng: 

- Đức-Bồ-tát Siddhattha đã toàn thắng rồi! 

- Ác-ma-thiên đã hoàn toàn thất bại rồi! 

Như vậy, ngồi bổ-đoàn quý báu này được 
phát sinh do oai-lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
của Đức-Bồ-tát chánh-Đắng-Giác Siddhattha, 
nên gọi là “4parãjifapallawka ” nghĩa là ngôi bổ- 
đoàn quý báu nơi toàn thắng Ác-ma-thiên. 

Toàn thể chư-thiên, chư phạm-thiên đem 
những phẩm vật quý báu nhất từ cõi trời đến 
cúng dường, tán dương ca tụng oai-lực của 30 
pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bổ-át Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha. 


Đức-Bồ-tát Siddhattha chứng đắc tam-minh 


Sau khi Ðức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha 
đã toàn thắng Ác-ma-thiên vào canh đầu đêm 
răm tháng íar âm lịch, Đức-Bồ-tát thực-hành pháp- 
hành thiền-định (samathabhävanä) với để-mục 
niệm hơi thở vào, hơi thở ra (anäpãnassaii) tuần 
tự chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm: 
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- Đệ-nhất-thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chỉ- 
thiền là hướng-tâm, quan-sát, hỷ, lạc, nhất-tâm, 
do chế ngự được 5 pháp chướng-ngại là /ha7n- 
dục, sân-hận, buôn-chán và buôn-ngủ, phóng- 
tâm và hồi-hận, hoài-nghi. 

- Đệ-nhị-thiển sắc-giới thiện-tâm cô 3 chỉ- 
thiền là hÿ, /ạc, nhấ¡-tâm, do chế ngự được 2 
chi-thiền là hướng-tâm, quan-sát. 

- Đệ-tam-thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chi- 
thiền là /gc, nhất-tâm, do chễ ngự được 1 chỉ- 
thiền là #ÿ. 

- Đệ-Hí-thiển sắc-giới thiệntâm có 2 chỉ- 
thiền là xẻ, nhấr-tâm, do chế ngự được l chỉ- 
thiền /gc, thay bằng chỉi-thiền xđ. 

Đó là 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm làm nên- 
tảng đề chứng đắc Tam-minh. 

Tam-Minh (Tevijja) 

1- Tiền-kiếp-minh (Pubbeniväsãnussatiñãna) 

Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha có 
đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm, có định-tâm trong 
sáng thanh-tịnh, thiền-tâm không lay động làm 
nền-tảng để Ðức-Bỏ-tát hướng tâm đến chứng đắc 
tiền-kiếp-minh: tri-tuệ nhớ rõ lại tiền-kiếp, từ một 
kiếp đến hàng vạn kiếp, hàng triệu kiếp, hàng đua 
triệu kiếp, cho đến vô số kiếp không giới hạn 





' Đối với Đức-Phật Độc-Giác và Thanh-văn-Giác có giới hạn. 
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Tiên-kiếp-minh là trí-tuệ nhớ rõ tiền-kiếp 
thuộc loại chúng-sinh nào, trong cõI-giới nào, 
tên gì, thuộc dòng dõi nào, thực-hành đại-thiện- 
nghiệp, bất-thiện-nghiệp, ... 

Tiên-kiếp-minh là minh thứ nhất mà Đức-Bồ- 
tát Chảnh-Đăng-Giác Siddhattha đã chứng đắc 
vào canh đầu đêm răm tháng tư (âm lịch). 


2- Thiên-nhãn-minh (Dibbacakkhuñana) 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha có 
đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm, có định-tâm trong 
sáng thanh-tịnh, thiền-tâm không lay động làm 
nên tảng để Ðức-Bồ-tát hướng tâm đến chứng 
đắc thiên-nhãn-minh: tri-tuệ thấy rõ, biết rõ 
kiếp quá-khứ, kiếp vị-lai của tất cả chúng-sinh 
hơn thiên-nhãn của chư-thiên, phạm-thiên. 

Thiên-nhãn-minh có 2 loại: 

- Tư-sinh-minh (Cufupapatanana): Tri-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự tử, sự tái-sinh của tất cả 
chúng-sinh muôn loài trong các cối-giới, do 
nghiệp nào, do quả của nghiệp nào... 

- Vi-lai kiến-minh (Anagatamnsañana): Trí- 
tuệ thấy rõ vô-số-kiếp vị-lai của tất cả chúng- 
sinh. Chư Phật sử dụng vị-lai kiến-minh này để 
thọ ký, xác định thời gian còn lại của chư Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-giác, chư Đức-Bỏ-tát Độc- 
giác, chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác, v.v ..., xác 
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định thời gian còn lại của các chúng-sinh trong 
kiệp vị-lai xa xăm. 


Thiên-nhãn-mình là mình thứ nhì mà Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đăng-Giác Siddhafíha đã chứng đặc 
vào lúc canh giữa đêm răm tháng tư (âm lịch). 


3- Trầm-luân tận-minh (Äsavakkhayañãna) 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha 
dùng đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm làm nền- 
tảng, để /ực-hành pháp-hành thiền-tuệ suy-xét 
thấy rõ các pháp thập-nhị duyên-sinh (paficca- 
samuppada) là đối- tượng pháp-hành thiển-tuệ 
của chư Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác để trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


* Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha suy 
xét thập-nhị duyên-sinh theo chiêu thuận như sau: 
- Do vô-minh làm duyên, nên các hành sinh. 
(Avijapaccayäa sankhard.) 
- Do các hành làm duyên, nên tải-sinh-thức 
sinh. (Sankharapaccayd viññana.) 
_— Đo fái-sinh-thức làm duyên, nên danh-pháp, 
săc-pháp sinh. (Viññanapaccayä nãmariparn.) 
- Do danh-pháp sắc-pháp làm duyên, nên lục- 
xứ sinh. (Namaripapaccayä saläyatanam.) 
Do lục-xứ làm duyên, nên lục-xúc sinh. 
(Saläyatanapaccayä phasso.) 
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- Do lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ sinh. 
(Phassapaccaya vedana.) 

- Do lục-thọ làm duyên, nên lục-ái sinh. 
(Vedanapaccayäa tanha.) 

- Do lục-ádi làm duyên, nên tứ-thủ sinh. 
(Tanhãpaccayäa upadanarm.) 

- Do tứ-thủ làm duyên, nên nhị-hữu sinh. 
(Upadanapaccayäa bhavo.) 

- Do nhị-hữu làm duyên, nên tải-sinh sinh. 
(Bhavapaccaya jJäti.) 

- Do tải-sinh làm duyên, nên lão, tử... sinh. 
(JaHpaccayä jaraämaraam ...) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha suy 
xét thập-nhị duyên-sinh theo chiếu-thuận, chiếu- 
sinh, đê trí-tuệ-thiên-fuệ thây rõ, biệt rõ “sự- 
sinh ” của mỗi pháp do nhân-đuyên sinh, trí-tuệ- 
thiên-tuệ chứng ngộ chán-Ùý khô-Thánh-đề và 
nhân sinh khô- Thánh- đề. 

* Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha 
suy xét fhập-nhị nhân-diệt theo chiêu-nghịch, 
chiếu-điệf như sau: 

- Do diệt tận được vồ-minh, nên diệt các hành. 
(Avjjayatveva asesaviraganirodha  sankhara- 
nirodho.) 

- Do diệt tận được các hành, nên diệt tải- 
sinh-thức. (Sankharanirodha viñfñananirodho.) 
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- Do diệt tận được tái-sinh-thức, nên diệt 
danh-pháp, sắc-pháp. (Vinñananirodhä nãma- 
rupanirodho.) 

- Do điệt tận được danh-pháp sắc-pháp, nên 
diệt lục-xứ. (Namaripanrodha salayatana- 
nirodho.) 

- Do diệt tận được lục-xư, nên diệt lục-Xúc. 

(Salayatananirodha phassanirodho.) 

- Do diệt tận được lục-xúc, nên diệt lục-thọ. 
(Phassanirodha vedananirodho.) 

- Do diệt tận được lục-thọ, nên diệt lục-ái. 
(Vedananirodha tanhanirodho.) 

- Do diệt tận được lục-ái, nên diệt tứ-thủ. 
(Tanhamirodha upadananirodho.) 

- Do diệt tận được tứ-thủ, nên diệt nhị-hữu. 
(Upadananmirodha bhavanirodho.) 

- Do diệt tận được nhị-hữu, nên diệt tải-sinh. 
(Bhavanmirodha jãtinirodho.) 

- Do diệt tận được tải-sinh, nên diệt lão, tử.... 
(JaHnirodha jarämarana ... nirodho.) 


Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha suy 
xét thập-nhị nhân-điệt theo chiêu-nghịch, chiêu- 
diệt, để trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ “sự- 
diệt” của mỗi pháp do nhân-duyên-diệt, trí-tuệ- 
thiên-tuệ chứng ngộ chân-lý Diệt khỗ-Thánh-đề 
và Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đề. 
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Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha suy 
xét thập-nhị duyên-sinh, thập-nhị nhân-diệt 
theo chiêu-thuận, chiêu-nghịch, chiêu-sinh, 
chiêu-diệt; trí-tuệ-thiên-tuệ thấy TỐ, biết rõ sự- 
sinh, sự-diệt của mỗi pháp do nhân-đuyên-sinh 
do nhân-duyên-diệt; tri-tuệ-thiên-tuệ thấy TỐ, 
biết rõ 3 đrạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vồ-ngã của mỗi pháp; 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ đầu 
tiên không thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 4 
pháp-trâm-luân (ãsava) bằng 4 Thánh-đạo-tuệ 
theo tuần tự như sau: 

]1- Nhập-lưu Thúnh-đạo-tuệ trong Nháp-lưu 
Thánh-đạo-tâm diệt tận được 1 pháp-trâm-luân 
là fà-kiến trầm-luân (difthäsava) đồng thời diệt 
được /áf cả mọi tà-kiến khác không còn dư sót. 

2- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ trong Nhất-lai 
Thánh-đạo-tâm diệt tận được 1 pháp-trâm-luân 
là tham-dục trẫm-luân (kãmãsava) trong ngĩ- 
dục loại thô cõi dục-giới (còn loại vi-tễ chưa 
diệt được) đồng thời diệt được /áf cả mọi tham- 
tâm loại thô cối dục-giới khác không còn dư sót. 

3- Bárlai Thánh-đạodtuệ trong Bắtlai 
Thánh-đạo-tâm diệt tận được 1 pháp-trâm-luân 
là tham-dục trâm-luân (kãmãsava) trong ngĩ- 
dục loại vi-tề cối dục-giới, đồng thời diệt được 
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tất cả mọi tham-tâm loại vi-fÊ cối dục-giới khác 
không côn dự sói. 

4- A-ra-hún Thánh-đạo-tuệ trong A-ra-hản 
Thánh-đạo-tftám diệt tận được 2 pháp-trâm-luân 
là kiếp-sinh trằm-luân (bhaväsava) và vô-minh 
trầm-luân (avijjãsava) không còn dư sót, đồng 
thời diệt tận được hoàn toàn mọi fham-ádi, mọi 
phiên-não không còn dư sót, đặc biệt điệt tận tất 
cả mọi /iên-khiên-tật (vãsanä) đã tích lũy từ vô- 
thủy trải qua vô số kiếp trong quá-khứ. 


Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha đã 
tự mình chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề đâu 
tiên không thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niễ-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng đầu tiên trong 
muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. 

Trâm-luân tận-minh là minh thứ 3 mà Đức- 
Bồ-tát Chúnh-Đẳng-Giác Siddhattha đã chứng 
đắc vào canh chót của đêm rằm tháng tư (âm- 
lịch), trước lục rạng đông (aruia). 

Cho nên, Đức-Bổ-dát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhattha đã trở thành bậc Thánh -ra-hán 
cao thượng đấu tiên trong muôn ngàn cõi-giới 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
độc nhất vô nhị có danh hiệu là Đức-Phật 
Œofdrma tại cội cây 4ssaffha, đúng như 24 Đức- 
Phật quá-khứ đã từng thọ ký, nên cây Assaftha 
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này trở thành Äfahãbodhirukkha “?: cây Đại- 
Bê-đê của Đức-Phật Gotama tại khu rừng 
Uruvela (nay gọi là Buddhagaya tại nước Án-Độ). 

* Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhatha 
trở thành Đức-Phật Œofama lúc tròn 35 tuôi. 

Mười ngàn cõi-giới chúng-sinh từ mặt đất lên 

đên tâng trời săc-giới phạm-thiên tột đỉnh, chư- 
thiên, phạm-thiên vô cùng vui mừng hoan hỷ 
thôt lên lời: 

Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 

- Buddho uppanno! ˆ : 

Đức-Phát-Bdo đã xuát hiện trên thê gian! 

- Phammo uppanno! ˆ 

Đức-Pháp-Bdo đã xuất hiện trên thê gian! 

- Sgteho uppDanno! : : 

Đức-Tăng-Bdo cũng sẽ xuất hiện trên thê gian! 

Tiếng hoan hô vang đội khắp toàn mười ngàn 
cõi-giới chúng-sinh. 

Điều phi thường chưa từng có trên thế gian 
này là: 


! Dưới cội cây nào mà mỗi Đức-Bồ-tát Chánh- -Đắng-Giác trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, thì cây ấy được gọi là 
Mahäbodhirukkha: Cây Đại-Bồ-đề. Mỗi Đức-Phật có mỗi cây 
Đại-Bồ-đề khác nhau. Cây Assattha này tại khu rừng Uruvela 
đồng sinh cùng một lúc với Đức- Bồ-tát Chánh- -Đăng- -GIác 
Siddhattha từ 35 năm về trước, gọi là cây Đại-Bồ-đề của Đức- 
Phát Gotama hiện tại của chúng ta. 
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- Tất cả các loài hoa đều đua nhau nở để 
cúng dường đến Đức-Phật. 

- Tất cả các loại cây ăn trái đêu cho quả ngon 
ngọi. 

- Tất cả những người mù từ lúc đâu thai, khi 
sinh ra đời không thấy được gì, thì nay có đôi 
mắt sáng, có thể nhìn thấy rõ mọi vật trên đời. 

- Tất cả những người điếc từ lúc đầu thai, khi 
sinh ra đời không nghe được ám thanh gì, thì 
nay hai tại có thể nghe rõ mọi thứ âm thanh. 

- Tất cả những người què, bại liệt từ lúc đầu 
thai, khi sinh ra đời không đi lại được, thì nay 
họ ấi lại dễ dàng. 

- Đặc biệt nhất, địa-ngục Lokantarika rộng 
lớn tối tăm, nơi giáp ranh với ba cõi-giới, dành 
cho những chúng-sinh có tà-kiến cố-định 
(niyatamicchadifthi) hoàn toàn không tin nghiệp 
và quả của nghiệp. Địa-ngục tôi tăm ấy, dù ánh 
sáng của 7 mặt trời mọc lên cùng một lúc, cũng 
không thể chiếu sáng đến nơi ấy, song ánh sảng 
hào quang của Đức-Phật Gotama tỏa khắp 
mười ngàn cỗi-giới, chiếu sáng đến tận địa-ngục 
Lokamtarika, cho nên, những chúng-sinh ở trong 
cối địa-ngục ấy có thể nhìn thấy lẫn nhau, ... 

Toàn thể mười ngàn cõi-giới, chư-thiên, chư 
phạm-thiên đem những phẩm vật quý báu nhất 
từ các tầng trời đến cúng dường Đức-Phật 
Gofama và tán dương ca tụng hăng ngàn bài kệ. 
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Phật ngôn đầu tiên của Đức-Phật Gotama 


Khi ấy, Đức-Phật Gotama tự thuyết ở trong 
tâm bằng hai bài kệ t 153-154 rằng: 
Anekaqjatisamsaram, sandhãvissam anibbisam. 
Gahakaram gavesanto, dukkha Jãtfi punapDuna1. 
Gahakaraka di†tho sỉ, puna geham na kahasi. 
Sabba te phãsukã bhagøa, gahakifam visankhatam. 
Visankhaäragatam citam, tanhanam khayamajjhaga. 
- Này người thợ “tham-ádi” xây nhà thân ! 
Như-Lai cố tìm ngươi mà chưa gặp, 
Nên tử sinh luân-hồi vô số kiếp, 
Tái-sinh mãi trong tam-giới là khổ. 
- Này “tham ái” người thợ xây nhà hán ! 
Bây giờ Như-Lai đã gặp ngươi rồi. 
Tất cả sườn nhà, “phiên-não ” '? của ngươi, 
Như-Lai đã húy hoại sạch cả rồi. 
Đỉnh nhà “vô-minh ” cũng bị tiêu diệt, 
Nay ngươi không còn xây nhà Nhưự-Lai, 
Tâm Như-Lai đã chứng ngộ Niễt-bàn, 
Diệt tận được tất cả mọi “tham-ái ” 
Như-Lai đã chứng đắc A-ra-hản. 
Hai bài kệ cảm ứng tự thuyết ở trong tâm của 
Đức-Phật Gotama này là Phật ngôn đấu tiên 
của Đức-Phật Gotama (Pathamabuddhavacanmd). 





: Dhammapadagatha số 153 và số 154. 
Phiền-não có tất cả 1.500 loại. Tham-ái gồm có 108 loại. 
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Đức-Phật an hưởng pháp vị giải thoát Niết-bàn 

Sau khi đã trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gofama, Đức- 
Phật an hưởng pháp vị của thoát Niết-bàn suốt 7 
tuần lễ, gồm có 49 ngày ( 

Sau khi an hưởng nha: giải thoát Niết-bàn 
suôt 7 tuân lê gôm có 49 ngày xong, Đức-Phậti 
Gofama suy tư vê 9 pháp siêu-fam-giới 
(lokuttaradhamma) mà Đức-Phật đã chứng đăc. 

Pháp siêu-tam-giới (lokuttaradhamma) có 9 pháp: 

* Thánh-đạo-tâm (Ariyamagsacitta) có 4 tâm: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm (Sotäpattimagea- 

Ciffa). 

- Nhát-lai Thánh-đạo-tâm (Sakadagamiimagea- 

ciff4). 

- Bát-lai Tháảnh-đạo-tâm (Ánãägãmimagea- 

citq). 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tâm (Arahaftãmagga- 

citq). 

* Thánh-quả-tâm (Ariyaphalacntta) có 4 tâm: 

- Nhập-lưu Thánh-quả-tâm (Sotapattiphala- 

CHÍ4. 
- Nhát-lai Thánh-quả-tâm (Sakadagamiphala- 
CIHa. 





! Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền lI: Tam-Bảo 
cùng soạn giả. 
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- Bắt-lai Thánh-quả-tâm (Anãgãmiphala- 
CIHa. 

- A-ra-hán Thánh-quả-tám (Arahattaphala- 
CIHa. 

* Bậc Thánh-nhân (Ariyapugøala) có 4 bậc: 

- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotapanna). 

- Bậc Thánh Nhất-lai (Sakadägami). 

- Bậc Thánh Bắt-lai (Anãgämï). 

- Bác Thánh A-ra-hản (Arahani4). 

Chín pháp siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo- 
tâm, 4 Thánh-quả-tâm và Niễt-bàn chỉ là pháp của 
4 bậc Thánh-nhân đã chứng đắc mà thôi, còn tất cả 
mọi chúng-sinh còn phàm-nhân đang bị dính mắc 
trong 0,øữ-đục là săc-dục, thanh-dục, hương-dục, 
vị-đục, xúc-dục; bị chìm đắm trong nñgñ-dục, 
làm tôi tớ của 708 loại tham-ái¡, làm nô lệ của 
1500 loại phiên-não; thì khó mà chứng ngô 
chân-lý tứ Thánh-đế, khó mà chứng đắc được 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn đó là 9 pháp 
siêu-tfam-giới (navalokufIAaradhamna) này. 

Đức-Phật Gotama suy nghĩ rằng: “Nếu Như- 
lai thuyết pháp mà chúng-sinh không thấu hiểu 
chánh-pháp, không chứng đắc pháp siêu-tam- 
giới cao thượng này, thì chỉ làm cho Như-lai vất 
vả mệt nhọc, hoài công vô ích mà thôi. ” 

Vì vậy, Đức-Phật Gotama còn do dự chưa 
muốn thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 
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Đại-phạm-thiên thỉnh Đức-Phật thuyết pháp 


Biết Đức-Phật Gofama đang còn do dự chưa 
muốn thuyết pháp tế độ chúng-sinh, nên vị Đgỉ- 
phạm-thiên Sahampaii bèn thông báo cho toàn 
cõi phạm-thiên, chư-thiên khắp mười ngàn cõi- 
giới chúng-sinh hay biệt răng: 

- Nassati vata Bho loko! 

- Vinassati vata Bho loko! 

- Này chư vị! Toàn cõi-giới chúng-sinh bị bất lợi! 
- Này chư vị! Toàn cối-giới chúng-sinh bị thiệt hại! 


Bởi vì, Đức-Phật ŒGofama đang còn do dự 
chưa muôn thuyêt pháp tê độ, cứu vớt chúng- 
sinh thoát khỏi biên khô trâm-luân, giải thoát 
khô tử sinh luân-hôi trong ba giới bôn loài. 

Cho nên, Đại-phạm-thiên Sahampdfi cùng 
chư-thiên, chư phạm-thiên khắp mười ngàn cõi- 
giới hiện xuông kính lê Đức-Thê-Tôn, đông kính 
thỉnh răng: 

- Desefu Bhante Bhagava dhammam. 

- Desefu Sugato dhammam. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn! Chúng con hết 
lòng thành kính cung thính Đúc-Thê-Tôn có tâm 
đại-bi thuyết pháp tê độ chúng-sinh. 

- Kinh bạch Đức-Thiện-Ngôn! Chúng con hết 





Bộ MajJjhimanikayapäli, MũlapannäsapälI, Päsaräsisutta. 


Tứ Thánh-Đề Đối Với Chư Đức-Bồ-Tát 159 





lòng thành kính cung thỉnh Đức-Thiện-Ngôn có 
tâm đại-bi thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 

Có số chúng-sinh nào phiên-não nhẹ, có khả 
năng chứng ngô chân-]ÿ tứ Thánh-đề, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánhquả và Niết-bàn. Nếu số 
chúng-sinh ấy không có cơ hội lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Thế-Tôn thì sự bất lợi sẽ lớn lao 
biết dường nào! 

Nghe lời thỉnh cầu của vị Đại-Phạm-thiên 
Sahampafi cùng chư-thiên, chư phạm-thiên, 
Đức-Thế-Tôn có tâm đại-bi suy xét bằng Phár- 
nhãn (Buddhacakkhu) thấy rõ, biết rõ số chúng- 
sinh có tham-ái nhẹ; số chúng-sinh có tham-ái 
nặng; số chúng-sinh có phiền-não nhẹ; số 
chúng-sinh có phiền-não nặng: số chúng-sinh đã 
từng thực-hành 70 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số 
kiếp quá-khứ đã được tích lũy frong tâm sinh tồi 
diệt từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài; số chúng-sinh có 
5 pháp-chủ già dặn; sô chúng-sinh có 5 pháp- 
chủ non yếu; ... 

Ví như 4 loại hoa sen !: 


1- Có đóa hoa sen vượt qua khỏi mặt nước, 
chờ tiếp xúc với ảnh sáng mặt trời liên nở ngay 
ngày hôm áÿ. 





° Bộ Chú-giải Majjhimanikäya, Mũlapannäsa, kinh Pãsaräsisutta. 
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2- Có đóa hoa sen vươn lên, năm ngang tâm 
mặt nước, sẽ chờ nở vào ngày hôm sau. 

3- Có đóa hoa sen còn ở dưới mặt nước, sẽ 
chờ thời gian ba hoặc bồn hôm nữa mới nở được. 

4- Có đóa hoa sen còn non vừa mới tượng 
hình ở dưới nước sâu. Những mâm sen non ây sẽ 
làm vát thực cho loài rùa, ... 


Bốn loại hoa sen này được so sánh như bốn 
hạng người ở trong đời: 

1- UgghatitaliH: Hạng người có tri-tuệ bác 
thượng, bén nhạy khi được nghe tiền đề của 
chánh-pháp, chưa cân khai triển, hay trong một 
bài kệ có bốn câu, chỉ nghe hai câu đầu, hạng 
người có tri-tuệ bậc thượng ấy có khả năng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn ngay khi ấy. 

2- VipafcitaiiiH: Hạng người có trí-tuệ bậc 
trung khi được nghe tiền đề của chánh-pháp và 
khai triển, hay được nghe một bài kệ đây đủ bốn 
câu, hạng người có tri-tuệ bậc-trung ấy có khả 
năng chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đễ, chứng 
đặc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn ngay sau đó. 

3- Neyyd: Hạng người có trí-tuệ bậc hạ khi 
được nghe tiền đề của chảnh-pháp và khai triển 
xong, còn cân phải có thời gian thân cận gân 
gũi với bậc Thánh-nhán, bậc thiện-trí hướng 
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dân chỉ dạy thêm, hạng người có trí-tuệ bậc hạ 
ấy mới có khả năng chứng ngộ châm-Ìj tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niễt-bàn trong kiếp hiện-tại này. 

4- Padaparama: Hạng người có tri-tuệ kém 
dù được nghe nhiễu, học nhiều đi nữa hoặc có 
thán cận với bậc thiện-tri, người có tri-tuỆ kém 
ấy cũng chưa có khả năng chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-đế, chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niết-bàn trong kiếp hiện-tại này. Nhưng đây 
là một cơ hội tốt, một dịp may, để bồi bồ các 
pháp-hạnh ba-la-mật, để chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niễt-bàn trong kiếp vị-lai. 


Đức-Phật Gotama xem xét tất cả chúng-sinh 
bằng Phật-nhãn thấy rõ có 4 hạng người như vậy, 
cho nên, sự thuyết pháp của Đức-Phật sẽ đem lại 
lợi ích lớn lao cho ba hạng người trước có khả 
năng chứng ngộ chân-lý ø# Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bản, ngay trong kiếp 
hiện-tại, và cũng đem lại lợi ích cho hạng người 
thứ tư (øadaparama) trong kiếp vị-lai. 

Vì vậy, Đức-Phật Gotama nhận lời thỉnh cầu 
của vị Đại-Phạm-thiên Sahampati, Đức-Phật 
Gotama sẽ thuyết pháp tế độ chúng-sinh. Đức- 
Phật truyền dạy rằng: 

- Này Đại-Phạm-thiên Sahampati! Bây giờ, 
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Nhưu-Lai nhận lời thỉnh cầu của các ngươi, Như- 
Lai sẽ thuyết pháp tế độ cho chúng-sinh hữu- 
duyên nên tế độ, để giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài. 

Khi biết Đức-Thế-Tôn đã nhận lời thỉnh câu, 
nên vị Đại-Phạm-thiên Sahampati cùng toàn thê 
chư phạm-thiên, chư-thiên vô cùng hoan- hỷ 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép trở về cõi- 
giới của mình. 


Thật ra, trong đời này, chỉ có Đức-Bổ-tát 
Chánh-Đăng-Giác kiếp chót và chư Bồ-tát Độc- 
Giác kiếp chót mới không cần lắng nghe chánh- 
pháp từ một vị thầy nào, mà tự mình thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-đễ không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 
tất cả mọi mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiên gọi là ĐÐức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc 
nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh, hoặc 
trở thành Đức-Phật Độc-Giác mà thôi. 

Ngoài ĐÐức-Bổ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp 
chót và chư Bồ-tát Độc-Giác kiếp chót ra, còn 
tất cả chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác bậc nào cũng 
đều cần phải lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác, rồi thực-hành theo pháp- 
hành thiển-tuệ mới có thể dẫn đến chứng ngộ 
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chân-lý tứ Thánh-đễ y theo Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, chứng đắc như sau: 

* Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 2 loại phiền- 
não là fà-kiến (difthi) và hoài-nghi (vicikicchä), 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Chứng đắc đến Nhát-lai Thánh-đạo, Nhất- 
lai Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được l1 loại 
phiền-não là sâm (dosa) loại thô, trở thành bậc 
Thánh Nhắt-lai. 

* Chứng đắc đến Bát-lai Thánh-đạo, Bắt-lai 
Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 1 loại phiền- 
não sân (dosa) loại vi-tế, trở thành bậc Thánh 
Bắt-lai. 

* Chứng đắc đến 4-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả, Niễ-bàn, diệt tận được 7 loại 
phiền-não còn lại là /ham (ñobha), sỉ (moha), ngã- 
mạn (măng), buôn-chản (tha), _phóng-tâm 
(uddhacca), không biết hồ-thẹn tội-lỗi (ahirika), 
không biết ghê-sợ tội-lỗi (anoffappa), trở thành 
bậc Thánh A-ra-hún cao thượng. 

Đề trở thành bác Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật bậc nào đều hoàn toàn tùy thuộc vào 
năng lực của 70 phảáp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp- 
chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi 
bậc Thánh-nhân. 
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Thật vậy, Ngài Đại Trưởng-lão Saripufa là 
bậc Thánh Tối-Thượng thanh-văn-giác có tri-tuệ 
xuất sắc bậc nhất trong hàng Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama. Vậy mà tự Ngài 
không có khả năng chứng ngộ chân-lý ứứ 
Thánh-đế, cho đến khi Ngài lắng nghe Ngài 
Trưởng-lão Assqji thuyết dạy một bài kệ gôm 
bốn câu, vừa nghe hai câu đầu, Ngài liền chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu tại nơi ấy. 

Vì vậy, gọi là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật. 

Thuyết pháp tế độ người đầu tiên 

Đức-Phật Œofama suy xét nên thuyết pháp tế 
độ cho người nào đầu tiên, Đức-Phật nghĩ đến vị 
Đạo-sư Alãra Kalamagoffa là bậc thiện-trí có 
trí-tuệ, nêu vị Đạo-sw Alãra Kãlãmagofa được 
nghe chánh-pháp thì sẽ nhanh chóng chứng ngộ 
chân-lý #ø Théứnh-để, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niễt-bàn. 

Khi ấy, chư-thiên đến hầu Đức-Phật và kính 
bạch răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, vị Đạo-sư Älãra 
Kalamagoftta đã viên tịch được 7 ngày qua. 

Đức-Phật xem xét thấy đúng vị Đạo-s Älãra 
Kãlãmagota đã viên tịch, vô-sắc-giới thiện- 
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nghiệp trong đệ-tam-thiên vô-sắc-giới thiện-tâm 
cho quả tái-sinh hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên gọi là Wô- 
só-hữu-xứ thiên có tuổi thọ 60.000 đại-kiếp trái 
đất. Đức-Phật suy nghĩ rằng: 


“Thật là sự bất lợi lớn lao quá!” (0 


* Tiếp đến, Đức-Phật nghĩ đến vị Đạo-sư 
Udaka Ramapuffa là bậc thiện-trí có trí-tuệ, nếu 
vị Đạo-sự Udaka Ramapuffa được nghe chánh- 
pháp thì sẽ nhanh chóng chứng ngộ chân-lý #ứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bàn. 

Khi ấy, chư-thiên đến hầu Đức-Phật và kính 
bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, vị Đạo-sư Udaka 
Rãmaputta vừa mới viên tịch chiễu hôm qua. 

Đức-Phật xem xét thấy đúng vị Đạo-sư Udaka 
Ramaputa đã viên tịch, vô-sắc-giới thiện- 
nghiệp trong đệ-tí-thiển vô-sắc-giới thiện-tâm 
cho quả tái-sinh hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên gọi là 
Phi-trởng-phi-phi-tưởng-xú-thiên có tuôi thọ 
84.000 đại-kiếp trái đất. Đức-Phật suy nghĩ rằng: 





' Sự bắt lợi ở đây có nghĩa: Chúng-sinh ở cõi trời vô- sắc-giới 
không có sắc-uẩn, nên không có tai để nghe được chánh-pháp, 
đã mất đi cơ hội tốt hiếm có, để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đề, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn. 
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“Thật là sự bất lợi lớn lao quá!” 


* Tiếp đến, Đức-Phật nghĩ đến nhóm năm t)- 
khưu đã từng phụng sự, hộ độ Đức-Phật trong 
suốt thời gian còn là Đức-Bôồ-tát thực-hành 
pháp-khổ-hạnh tại khu rừng Uruvelã, Đức-Phật 
nghĩ rằng: 

“Vậy, Như-Lai nên thuyết pháp tế độ nhóm 
năm t)-khưu này đầu tiên. ” 

Khi ấy, nhóm năm tỳ-khưu đang trú tại khu 
rừng phóng-sinh-nai gọi là Isipatana, gần kinh- 
thành Baãranasi. Đức-Phật từ khu rừng Uruveläa 
ngự đi đến khu rừng phóng-sinh-nai ấy, để 
thuyết pháp tế độ nhóm năm tỳ-khưu: Ngài 
Trưởnglão Kondañña trưởng nhóm, Ngài 
Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanäma và 
Ngài Assaji. 

Đức-Phật thuyết kinh Chuyển-pháp-luân 


Đức-Thế-Tôn ngự đến khu rừng phóng-sinh- 
nai gọi là Isipatana, nhằm vào ngày rằm tháng 6, 
(âm lịch) sau khi trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác tròn đúng hai tháng. 

Nhóm năm tỳ-khưu nhìn thấy Đức-Phật 
Gotama từ xa đi đến, họ nghĩ lầm rằng: “Sa-môn 
Gotama đã từ bỏ sự tỉnh-tấn thực-hành pháp- 
khổ-hạnh để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác, mà trở lại đời sống sung túc. ” 
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Vì nghĩ lầm như vậy, nên nhóm năm tỳ-khưu 
không còn đức-tin và sự kính trọng Đức-Phật 
như trước, họ đồng ý thỏa thuận với nhau rằng: 

“Chúng ta không đứng dậy đón rước, không 
tiếp nhận y và bát, không đảnh lễ, chỉ nên sắp 
đặt chỗ để cho Sa-môn Gotama ngồi mà thôi. ” 


Nhưng khi Đức-Phật ŒGofama đến gần, do 
oal lực tâm đại-bi của Đức-Phật, nhóm năm tỳ- 
khưu không còn nhớ lời giao ước, mà mỗi vị 
đều tự động đứng dậy cung kính đón rước. ƒ¡ 
nhận y bát, vị lấy nước rửa chân, vị thì sắp đặt 
trải chỗ ngồi cao quỷ, thính Đức-Phát ngự đến 
ngồi chỗ cao quỷ ấy. Nhưng cách xưng hô của 
họ đối với Đức-Phật bằng cách gọi “4wuso” 
không hợp lẽ đạo, thiếu sự cung kính đối với 
Đức-Thế-Tôn. 

Nghe vậy, Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Các con không nên gọi 
Như-Lai bằng tiếng “Ävuso” f?_ Như-Lai là 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Như-Lai sẽ thuyết 
pháp giảng dạy chánh-pháp mà Nhưự-Lai đã 
chứng ngộ. Các con hãy lắng nghe chánh-pháp, 
rồi thực-hành theo chánh-pháp, các con cũng sẽ 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ y theo Như-lai, 





! “Ấyuso” từ dùng để gọi vị nhỏ hạ. “Bhante” từ dùng để ĐỌI VỊ 
cao hạ một cách tôn kính. 
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cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niễt-bàn, y theo Như-Lai đã chứng đắc. 

Nhóm năm tỳ-khưu vẫn chưa tin theo lời dạy 
của Đức-Phật, bởi vì nghĩ rằng: 

“Trước đây Samôn Œotama thực-hành 
pháp-khổ-hạnh đến như thể, mà không trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. Nay, Sa- 
môn Gotama trở lại đời sống sung túc như vậy, 
lại có thể trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác được hay sao?” 

Thấu hiểu rõ sự hoài-nghi của nhóm năm tỳ- 
khưu, nên Đức-Thế-Tôn đã giải thích làm cho 
nhóm năm tỳ-khưu hiểu rõ, không còn hoài-nghi 
nữa. Cuối cùng, họ hết lòng tôn kính Đức-Thế- 
Tôn và phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Thé-Tôn. 


Khi Ấy, mặt trời sắp lặn ở hướng Tây, mặt 
trăng ló dạng ở hướng Đông, lần đầu tiên Đức- 
Phật Gofama thuyết-pháp giảng giải bài kinh 
Dhamumnacakkappavaffanasufta ”): Kinh Chuyển- 
pháp-luân, đề tế độ nhóm 5 f)-khưu là Ngài Trưởng- 
lão Kondañna, Ngài VỨappa, Ngài Bhaddiya, 
Ngài Mahanäma và Ngài Assa/i tại khu rừng 
phóng-sinh-nai gọi là Isipatana, gần kinh-thành 





' Samyuttanikaya, Mahavagga, Dhammacakkappavattanasutta. 
Tìm hiểu toàn bài kinh này trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, 
quyên I: Tam-Bảo, phần Đức-Pháp, cùng soạn giả. 
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Baranasl, vào ngày rằm tháng 6 (âm-lịch), tròn 
đúng 2 tháng sau khi trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-GIác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 


~T~— 


Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña 


Sau khi lắng nghe Đức-Thê-Tôn thuyết giảng 
bài Kinh Chuyển-Pháp-Luân xong, trong nhóm 
5 tỳ-khưu ấy chỉ có Ngài Đgi-Trưởng-lão 
Kopudañña là bậc thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ đâu 
tiên y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu đấu tiên trong giảo-pháp 
của Đức-Phật GŒotama. Cho nên, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Kondañña được Đúc-Phật gọi tên 
mới là 4ññãsikonudañña nghĩa là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Kondafñna đã chứng ngộ chán-hý tứ 
Thánh-đễ y theo Đức-Phật Gotama cùng với 180 
triệu chư-thiên và chư phạm-thiên cũng chứng 
ngộ chân-lý ## Thánh-để y theo Đức-Phật, 
chứng đắc Nhập-ưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niế-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña 
kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
sa-di và tỳ-khưu. 

Đức-Phật xem xét thấy Ngài Đại-Trưởng-lão 
Afññãsikondañña có đầy đủ phước-duyên phát 
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sinh ở £hứ vật dụng cần thiết của tỳ- -khưu là /am 
y, bát, dây thắt lưng, dao cạo tóc, ống kim chỉ, 
ống lọc nước phát sinh như thần thông, nên 
Đức-Phật đưa bàn tay phải ra, chỉ ngón tay trỏ 
truyền dạy rằng: 

“Ehi Bhikkhul Svakkhatlo dhammo, cara 
brahmacariyamn samma dukkhassa antakiriyaya. 

- Này Aññãsikondañña! Con hãy đến với Như- 
lai Con trở thành t-khưu theo ý nguyỆH. 
Chánh-pháp mà Như-Lai đã thuyết giảng hoàn 
hảo phân đấu, phân giữa, phân cuối. Con hãy 
nên cố găng tỉnh-tấn thực-hành phạm-hạnh cao 
thượng, để chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo, A- 
ra-hán Thánh-quả và Niễt-bàn, cuối cùng giải 
thoát khổ tử sinh luân-hôi. ” 

Thật kỳ diệu thay! Sau khi Đức-Phật truyền 
dạy vừa dứt câu, ngay khi ấy, hình tướng cũ của 
Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña biễn mất, 
thay thế Tăng tướng mới đạo mạo của vị tỳ- 
khưu có đầy đủ § thứ vật dụng được thành-tựu 
như thần thông. Vị tỳ-khưu có Tăng tướng trang 
nghiêm, lục-môn thanh-tịnh như Ngài Trưởng- 
lão có 60 hạ. 

Ngài Đại-Trưởng-Lão Aññasikondafna là vị 
t)-khưu đâu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, đồng thời ngay khi ấy, Tam Bảo: Đức- 
Phát-báo, Đức-Pháp-báo, Đức-Tăng-bảo trọn 
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vẹn lân đầu tiên xuất hiện trên thê gian vào ngày 
răm tháng 6 âm-lịch. 


* Ngày rằm tháng íz (âm lịch) ĐÐức-Phật 
Gotarna xuất hiện trên thế gian, đồng thời Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo xuất hiện trên thể gian. 


* Ngày rằm tháng ó âm-lịch (2 tháng sau khi 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian) mới 
có Ngài Đại-Trưởng-lão ARfiasikondañna là 
bậc Thánh Thanh-văn đệ-fứ cũng là vị f)~khưu 
đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 
Đồng thời Tam-Bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảúo trọn vẹn lần đầu tiên xuất 
hiện trên thể gian. 

Vào ngày l6 tháng 6, Đức-Phật GŒGofama 
nhập hạ đầu tiên cùng với nhóm 5 tỳ-khưu tại 
khu rừng phóng-sinh-nai gọi là Isipatana, gần 
kinh-thành BarãanasI. 

- Ngày 16 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Vappa 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhập-hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rôi kính xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành t)-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu theo cách gọi “Ehi Bhikkhu `”. 

- Ngày 17 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đ, chứng đắc 
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Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Tì hánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rôi kính xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành t)-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu theo cách gọi “Ehi Bhikkhu `”. 


- Ngày l8 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Maha- 
nãma chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- -quả, 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi 
kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
f)-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu theo cách gọi “Ehi Bhikkhu `”. 


- Ngày 19 tháng 6, Ngài Trưởng-lão ssaji 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đ, chứng đắc 
Nhập-hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trỏ thành bậc Thánh Nhập-lưu, rôi kính xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu theo cách gọi “Ehi Bhikkhu `”. 

- Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật Gotama thuyết 
giảng bài kinh Anaffdlakkhatasuffa: kinh Trạng- 
thái vồ-ngã, tế độ nhóm 5 t)-khưu đều trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán tÐ, 





' Tìm hiểu rõ toàn bài kinh này trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, 
quyên I: Tam-Bảo, phần Đức-Pháp, cùng soạn giả. 
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Khi ấy, 5 bậc Thánh A-ra-hán là thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama đã xuât hiện trong 
CÕI người. 


I- Paccekabodhisattä: Đức Bồ-tát Độc-Giác 


Đúc-Bô-tát có ý nguyện muốn trở thành Ðức- 
Phật Độc-Giác, thì Đức Bồ-tát Độc-Giác cần 
phải thực-hành đầy đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật 
là 70 pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ và 10 pháp- 
hạnh ba-la-mát bậc trung. 


* Mỗi khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
hạ nào, Ðức-Bồ-tát Độc-Giác dám hy sinh những 
của cải tài-sản, ... bên ngoài thân thể của mình, 
để thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ ấy. 


* Mỗi khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
trung nào, Đức-Bổ-tát Độc-Giác dám hy sinh 
những bô phận nào trong thân thể của mình, để 
thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung ấy. 


Đức-Bồ-tát Độc-Giác thực-hành đầy đủ 20 
pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá- -khứ, đều 
được tích lũy đây đủ frong tâm sinh rồi điệt từ 
kiếp nảy sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới, cho đến khi được Ð#ức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác thọ ký xác định thời gian còn 
lại, để trở thành Đức-Phật Độc-Giác. 
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Đức-Bồ-tát Độc-Giác có 3 hạng: 

- Đức-Bồ-tát Độc-Giác có frí-tHIỆ siẾu-ViỆt. 

- Đức-Bồ-tát Độc-Giác có đức-tin siêu-ViỆt. 

- Đức-Bô-tát Độc-Giác có tỉnh-tấn siêu-việt. 

* Đức-Bồ-tát Độc-Giác có tri-tuệ siêu-việt 
sau khi được Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ 
ký xác định thời gian còn lại 2 a-íăng-k} và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất đề bồi bỗ 20 pháp-hạnh 
ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. 

* Đức-Bồ-tát Độc-Giác có đức-tin siêu-việt 
sau khi được Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ 
ký xác định thời gian còn lại 4 a-íăng-k) và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất để bồi bỗ 20 pháp-hạnh 
ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. 


* Đức-Bồ-tát Độc-Giác có tỉnh-tấn siêu-việt 
sau khi được Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ 
ký xác định thời gian còn lại 6 a-făng-k}) và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất để bồi bỗ 20 pháp-hạnh 
ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. 

Đức Bồ-tát Độc-Giác ấy kiếp chót sinh làm 
người nam tam-nhân trong thời-kỳ không có 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế 
gian, Đức Bô-tát Độc-Giác ấy xuất gia không thọ 
giáo với vị thầy nào, tự mình thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý ## Thánh- 
đế không có thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
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đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bác Thánh 4-ra-hán gọi là Đức-Phật 
Độc-Giác, bởi vì Đức-Phật không thể thuyết pháp 
giảng dạy các chúng-sinh cùng chứng ngộ chân- 
lý #ứ Thánh-để y theo Đức-Phật Độc-Giác được. 


Đúc-Phật Độc-Giác có thể có nhiều Vị trong 
cùng thời đại, song mỗi Ðức-Phật Độc-Giác đều 
tự mình thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý £# Thánh-đế, không có thầy 
chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán gọi là 
Đức-Phật Độc-Giác. 

Đến khi hết tuôi thọ, Đức-Phật Độc-Giác tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 


II-Sävakabodhisattã: Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác 


Vị Bồ-fát có ý nguyện muốn trở thành bậc 
Thánh thanh-văn-giác, thì vị Bồ-áf thanh-văn- 
giác cần phải thực-hành đầy đủ 70 pháp-hạnh 
ba-la-mát bác hạ. 

* Mỗi khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ 
nào, vị Bồ-fát thanh-văn-giác dám hy sinh những 
của cải tài-sản, ... bên ngoài thán thể của mình, 
để thành tựu ph s hạnh ba-la-mật bậc hạ ấy. 
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Vị-Bồ-tát thanh-văn-giác thực-hành đầy đủ 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ từ vô số kiếp quá- 
khứ, đều được tích lũy đây đủ frong fâm sinh rôi 
diệt từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 


Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác có 3 hạng: 


- Vị Bồ-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác 
(Aggasavakabodhisatt). 

- Vị Bô-tát Đại-T hanh-văn-giác 
(Mahasavakabodhisafa). 

- Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thường 
(Pakatisavakabodhisaftä). 


1- Vị Bồ-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác 
(Aggasävakabodhisatfã) 


Vị Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thành J¡ Bồ- 
tát Tối- thượng Thanh-văn-giác (Aggasavaka- 
bodhisaffa) cần phải thực-hành đây đủ 70 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ từ vô số kiếp quá-khứ, 
cho đến khi được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
thọ ký xác định Đức-Pháật Chánh-Đẳng-Giác CÓ 
danh hiệu nào trong thời vị lai. 

Vị Bỏ-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác ấy cần 
phải thực-hành đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la- mật 
bậc hạ, được tích lũy đây đủ frong tâm sinh rồi 
điệt từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới suốt I a-tăng-kỳ và 100 


Tứ Thánh-Đề Đối Với Chư Đức-Bồ-Tát 177 





ngàn đại-kiếp trái đất, để bồi bổ cho đầy đủ trọn 
vẹn I0 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

Trong thờikỳ Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác 
có danh hiệu ấy xuất hiện trên thê gian, vị Bồ- 
tát Tối-thượng Thanh-văn-giác ấy kiếp chót sinh 
làm người nam tam-nhân trong thời-kỳ Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu ấy đúng 
như Đức-Phật quả-khứ đã từng thọ ký. 

Vị Bô-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác ấy đến 
hầu đảnh lễ Đựức-Phật Chánh-Đẳng- Giác ấy, 
xin xuất gia trở thành tỳ-khưu, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, rôi thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý ứứ 
Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niế¡-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A4-ra-hán, cùng với tứ tuệ- 
phán-tích, lục-thông. 

Nhân dịp chư Đại đức tỳ-khưu-Tăng hội, 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy tuyên đương 
ngôi vị Thánh A-ra-hán Tối-thượng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật áy. 

Mỗi Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác chỉ có 2 vị 
Thánh A-ra-hán Tối-thượng thanh-văn đệ-tử 
mà thôi. 

Đức-Phát Gofama có 2 vị Thánh A-ra-hãn 
Tối-thượng thanh-văn đệ-tử là: 
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- Nơài Đại-Trưởng-lão Saripufta là bậc Thánh 
A-ra-hán Tối-thượng thanh-văn đệ-tử bên phải 
có frí-tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


- Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana là 
bậc Thánh A-ra-hản Tt Ối-thượng thanh-văn đệ-tử 
bên trải có phép thân-thông xuất sắc bậc nhất 
trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


2- Vị Bồ-tát Đại-Thanh-văn-giác 
(Mahãsävakabodhisatt3) 


Vị Bỏ-tát Đại Thanh-văn-giác cần phải thực- 
hành đầy đủ 70 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ từ 
vô số kiếp quá-khứ, cho đến khi được ÐĐức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác thọ kỹ xác định Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu nào trong thời 
vị lai. 

Vị Bồ-tát Đại Thanh-văn-giác ấy cần phải 
thực-hành đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la- mật bậc 
hạ, được tích lũy đầy. đủ frong tâm sinh rồi diệt 
từ kiếp nảy sang kiếp kia trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới suốt 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất, để bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
có danh hiệu ấy xuất hiện trên thể gian, vị Bỏ- 
tát Đại Thanh-văn-giác ấy kiếp chót sinh làm 
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người nam tam-nhân trong thờikỳ Đức-Phái 
Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu ấy đúng như 
Đức-Phật quá-khứ đã từng thọ kỹ. 


Vị Bồ-tát Đại Thanh- -văn-giác ấy đến hậu. đảnh 
lễ ĐÐức-Phật Chánh- -Đẳng-Giác ấy, xin xuất gia 
trở thành sa-dl, _tÿ-khưu, lắng nghe chánh-pháp 
của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý ứứ T: hánh-đễ y theo 
Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -quả, 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- 
não không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra- 
hán, cùng với tứ tuệ-phán-tích, lục-thông. 


Nhân dịp chư Đại đức tỳy-khưu-Tăng hội, 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy tuyên dương 
ngôi vị Thánh A-ra-hản Đại-thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật ấy. 


Đức-Phật ŒGoftama có 80 vị Thánh A-ra-hán 
Đại-thanh-văn đệ-tử. 


3- Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thường 
(Pakatisavakabodhisattä) 


Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thường cần 
phải thực-hành đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ từ vô số kiếp quá-khứ, được tích lũy đầy 
đủ rong tâm sinh rồi diệt từ kiếp này sang kiếp 
kia trong vòng tử sinh luân-hỗi trong tam-giới 
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suốt 700 ngàn đại- kiếp trải đất hoặc đưới 100 
ngàn đại-kiếp trái đất. 

Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thường ấy 
sinh làm người tam-nhân trong thời-kỳ Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác xuất hiện trên thế gian. 
Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thường ấy đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, hoặc 
bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật lắng 
nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc như sau: 

* Có số chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập- lưu. 

* Có số chứng đắc đến Nhắt-lai Thánh-đạo, 
Nhất-lai Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhắt-lai. 

* Có số chứng đặc đến Bát-lai Thánh-đạo, 
Bátlai Thánh-quả, Niễ-bàn, trở thành bậc 
Thánh Bát-lai. 

* Có số chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Đức-Phật Gotama có vô-sô bậc Thánh thanh- 
văn đệ-fứ hạng thưởng đủ các hạng như sa-di, 
f)-khưu, fỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-Hữ, 
chư-thiên, chư phạm-thiên. 


Phần II 


Tứ Thánh-để trong bài kinh 
Dhammacakkappavatfänasutta 


Tứ Thánh-để trong bài Dhammacakkappa- 
vaftñnasutta “): Kinh Chuyển-pháp-luân là một 
bài kinh cốt lõi trọng yếu trong Phật-giáo, bởi vì 
trong bài kinh này Đức-Phật thuyết giảng về 
pháp-hành trung-đgo đỗ là pháp-hành bát- 
chánh-đạo dẫn đến chứng ngộ chân-lý f£ứ 
Thánh-đễ là khổ-Thánh-để, nhân sinh khổ- 
Thánh-để, diệt khổ-Thánh-để, pháp-hành dẫn 
đến diệt khổ- Thánh- đề. 

Đức-Phật thuyết giảng mỗi Thánh-để cô fam- 
tuệ-luân luân chuyên theo tuần tự từ #rí-fuệ-học 
(saccafñäna) luân chuyển đến trí-tuệ hành (kicca- 
ñãna), rồi luân chuyển đến quả trí-tuệ-thành (kata- 
ñãna). Vì vậy, Tứ Thánh-để gồm có 12 (3x4) 
loại trí-tuệ. Đức-Phật thuyết giảng như sau: 


Cafu ariyasacca 


l1- ldam kho pana bhikkhave, dukkham 
qrIyasaccqm. 


Jatipi dukkha, jarapi dukkha, byadhipi dukkho, 





' Samyuttanikãya, Mahävaggasamyut, Dhammacakkappavattanasutta. 
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maranampi dukkham, appiyehi sampayogo 
dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampiccham 
na labhali, tampi dukkham, samkhittena 
pañcupadanakkhandha dukkhaä. 


2- ldam kho pana bhikkhave, dukkha- 
samudayam ariyasacca1m. 

Yavam tanhã ponobbhavikiä nandiräga- 
sahagdafa tatratatrabhinandin. 

Seyyathidam-  Kamafanha, bhavatanha, 
vibhavatanha. 


3- lJdam kho pana bhikkhave, dukkha- 
nirodham ariyasaccq1m. 


ŸYo fassayeva tanhãya asesaviraganirodho 
cãgo pafinissagøo muffi analayo. 


4 ldam kho pana bhikkhave, dukkha- 
nirodhagamimï pafipadäa ariyasaccarn. 

Ayameva ariyo a{thangiko mag9o. 
Seywyathidam  sammadifthi sammasanhappo, 
sammavaca,  sammakammamo, sammđ-đ]ivo, 
sammavayamo, sammasdfi, sammasamddhi. 


l1]I- “ldam duhkham ariyasaccan Tỉ me 
bhikkhave, pubbe qnanussutesdu dhammesu 
cakkhumụ udapadi, ñanam udapddl pañña 
udapddli, vựja udapadli, ãloko udapaddl. 

1.2- “Tam kho panidam dukkham ariyasaccan 
pariññeyyan tỉ me  bhikkhave, pubbe 
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ananussutesu đhammesu cakkhum udapddl, 
ñanamụ udapadl, pañna udapddl, vừ7a udapddl, 
đloko udapddl. 

l13- “Tam kho panidam dukkham ariya- 
saccaw pariifiatan tì me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapddl, 
ñanamụ udapadi, pañña udapddli, vừja udapddl, 
đloko udapddl. 

2-I- “ldam dukkhasamudayam ariyasaccan T1ỉ 
me bhikkhave, pubbe qnanussutesu dhammesu 
cakkhumụw udapdadl, ñãnam tudapddi pañna 
udapddli, vJja udapadli, aãloko udapadl. 

2.2- “Tam kho panidam dukkhasamudayam 
ariyasaccamn pahatabban tỉ me bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapddi 
ñanam" udapadli, pañña udapddli, vừja udapddl, 
đloko udapddl. 

2.3- “Tam kho panidam dukkhasamudayam 
ariyasaccam pahman 1Ì me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapddl, 
ñanamụ udapadi, pañña udapaddli, vừja udapddl, 
đloko udapddl. 

3.J- “ldam dukkhanirodham ariyasaccan Ti 
me bhikkhave, pubbe qnanussutesu dhammesu 
cakkhumw udapddl, ñãnam udapddi pañña 
udapddli, vJja udapadli, aãloko udapadl. 
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32- “Tam kho panidamn dukkhanirodham 
ariyasaccamn sacchikatabban tỉ me bhikkhave, 
pubbhe  ananussulesu đdhammesu cakkhumn 
udapddli, ñaãnam udapadi, paññä udapaddli, vừ7a 
udapddl, ãloko udapaddl. 

33- “Tam kho panidan dukkhanirodham 
ariyasaccan sacchikatan tỉ me bhikkhave, 
pubbe  ananussulesu đdhammesu cakkhumn 
udapddli, ñaãnam udapadi, paññä udapaddli, vừ7a 
udapddl, ãloko udapddl. 


4I- “ldam dukkhanirodhagamin pafipada 
ariyasaccan  fÌ me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu đdhammesu cakkhum udapddl, 
ñanamụ udapadi, pañña udapddli, vừja udapddl, 
đloko udapddi. 

4.2- “Tam kho panidam dukkhanirodhagamini 
palpada  ariyasaccamw bhavetabban Tỉ me 
bhikkhave pubbe qnanussutesu đhammesu 
cakkhumụw udapddl, ñãnam udapddi paññna 
udapddli, vJja udapadli, ãloko udapadl. 

43- “Tam kho panidamw duhkhanirodha- 
gãmimn palipadä ariasaccaw bhăvitan 1Ì me 
bhikkhav pubbe qananussutesu dhammesu 
cakkhumụ udapadi, ñanam udapddil pañña 
udapddli, vja udapadli, ãloko udapaddl. 


YavaRvañca me bhikkhave, nesu cafñsu ariya- 
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Saccesu cvam tiparivafam dvadasakaram 
yathabhutan ñãnadassanam na suvisuddham 
ahosi. 


Noeva tãvã ham bhikkhave, sadevake loke 
samarake sabrahmake  sassamanabrahmaniya 
Dpqjãya sadeVamanussaya “dHHffdFdII saHHHđ- 
sambodhimụ abhisaribuddho tỉ paccaffasim. 


Yato ca kho me bhikkhave, Imesu cafHsu 
đriyasaccesu evam tiparivaftan dvãdasakharam 
yathabhitam ñanadassanam suvisuddhamụu ahosi. 


Atha ham bhikkhave, sadevake loke samarake 
sabrahmake  sassamanabrahmaniyaä  pajãya 
sadeVamanussaya “qnHffaramn sammasambodhim 
qbhisambuddho 1ỉ paccañnasi. 


Ñãnañca pana me dassanam udapddi, 
“akuppä me vùnufti '”, avamantimä jäti, nathi 
dani punabbhavo tỉ. 


l]damavoca Bhagava. 4ttãmana pañcavaggiya 
bhikkhi Bhagavato bhaãsitam abhinandunHi. 


lmasmimca pana veyyäkaranasmim bhañña- 
mãne äãyasmato Kondañnassa virajamn viamalam 
dhammacakkhum udapadi “ydn kiNci samudaya- 
dhamumam, sabbam tan nirodhadhamumman ` tí. 





' Syãma cefovimuiii. 
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Tứ Thánh-Đề 

1- Khỗ-Thánh-đề (Dukkha Ariyasacca) 

- Này chư tỳ-khưu! Khổ-Thánh-để là chân-]ÿ 
mà bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là: 

* Túi-sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, 
chết là khổ. 

* Phải gân gũi, thân cận với người không 
thương yêu là khổ. 

* Phải xa lìa người thương yêu là khổ. 

* Mong muốn đừng có sinh, đừng có già, 
đừng có bệnh, đừng có chết ... mà điểu ấy không 
thể nào được như ý là khổ. 

Tóm lại, chấp thủ trong ngũ-uẩn do tâm 
tham-ái và tà-kiến là khổ. 

Những thật-tánh khổ ấy gọi là khổ-Thánh-để. 

2- Nhân sinh khố-Thánh-đề 

(Dukkhasamudaya Ariyasacca) 

- Này chư t-khưu! Nhân sinh khô-Thánh-để là 
chân-|) mà bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là 
tham-ái, là nhân dất dẫn tái-sinh kiếp sau, hợp với 
tham muốn, ái-dục say mê trong môi kiếp Ấy, say 
mê trong các đối-tượng, đắm say trong kiếp sống. 

Nhân sinh khố-Thánh-để ấy là: 

* Dục-di (kamatanha): Tham-di trong 6 
đối-tượng đi (sắc-ái, thanh-di, hương-di, vị-di, 
xúc-di, pháp-ái). 
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* Hữu-ái (bhavatanhä): Tham-ái trong 6 đối- 
tượng ái hợp với thường-kiến, hoặc tham-di 
rOHE. các bậc thiên sắc-giới, võ- sắc-giới, trong 
Cối săc-giới, cõi VÔ-săc-giới. 

* Phi-hữu-ái (vibhavatanha): Tham-di trong 
6 đồi-tượng ái hợp với đoạn- kiến. 

Những thật-tánh tham-di ấy gọi là nhân sinh 
khổ- Thánh- đề. 

3- Diệt khỗ-Thánh-đề (Dukkhanirodha 

Ariyasacca) 

- Này chư tỳ-khưu! Diệt khổ-Thánh-để là 
chán-lý mà bác Thánh-nhán đã chứng ngộ, đó là 
Niễt-bàn, là pháp diệt tận được mọi tham-ải 
không còn dự sót bằng 4 Thánh-đạo-tuệ, Niết- 
bàn xả ly tất cả, Niễt-bàn từ bỏ chấp-thủ trong 
ngũ-uẩn chấp-thủ, Niết-bàn giải thoát khổ, Niết- 
bàn không còn luyễn ải, không còn dinh mắc. 

Những thật-tánh Niết-bàn ấy gọi là diệt khổ- 
Thánh- để. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khỗ-Thánh-đề 

(DukkhanirodhagaminTI Pafipadäã Ariyasacca) 

- Này chư t)-khưu! Pháp-hành dẫn đến chứng 
ngộ Niễt-bàn, diệt khổ-Thánh-để, là chân-]ÿ mà 
bậc Thánh-nhán đã chứng ngộ, đó là Thánh- 
đạo hợp đủ 8 chánh là chánh-kiến, chánh-tư- 
duy, chảnh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định. 
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- Những thậttánh pháp-hành bải-chánh-đạo 
ây gọi là pháp-hành dân đên diệt khó- Thánh-đề. 


Tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đề 
1- Tam-tuệ-luân trong khỗ-Thánh-đề 
1.1- Trí-tuệ-học biết khỗ-Thánh-đề (Saccañãna) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết rõ 
khổ-Thánh-để đã phát sinh; trí-tuệ (ñãna) biết 
rõ thật-túnh khổ-Thánh-để đã phát sinh; trí-tuệ 
sáng suốt (paññä) biết rõ tái-sinh là khổ, già là 
khổ,... tóm lại ngũ-uẩn chấp-thủ là khổ đã phát 
sinh; tuệ-minh (vi]jäã) biết rõ thấu suốt hoàn toàn 
khổ-Thánh-để đã phát sinh; ánh sáng tri-tuệ 
(äloko) diệt màn vô-minh che phú khổ-Thánh-để 
đã phát sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp 
khổ-Thánh-để mà trước đây, khi chưa trở thành 
Đức-Phật, Như-Lai chưa từng nghe, chưa từng 
biết rằng: 

“Thật-tánh của ngũ-uẩn chấp-thủ là khổ- 
Thánh-để, là pháp mà trí-tuệ-học có phận sự 
học hỏi, hiểu biết rõ ngũ-uẩn chấp-thủ là khổ- 
Thánh-đễ ” 

1.2- Trí-tuệ-hành phận sự biết khỗổ-Thánh-đề 

(Kiccañäna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 

rõ, biết rõ khổ-Thánh-đế đã phát sinh; trí-tuệ- 
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thiên-tuệ (ñana) thấy rõ, biết rõ thật-tnh khổ- 
Thánh- đề đã phát sinh; trí-tuệ- thiên-tuệ sáng 
suốt (pañna) thấy rõ, biết rõ tải-sinh là khổ, già 
là khổ,... tóm lại ngũ-uẩn chấp- thủ là khổ đã 
phát sinh; tuệ-mìinh (vửjä) thấy rõ, biết rõ thấu 
suốt hoàn toàn khổ-Thánh-để đã phát sinh; ảnh 
sáng tri-tuệ-thiên-tuệ (äloko) diệt màn vồ-minh 
che phủ khố-Thánh-để đã phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp khổ-Thánh-để mà trước 
đáy, khi chưa trở thành Đức-Phát, Như-Lai 
chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của ngũ-uẩn chấp-thủ là khổ- 
Thánh-để, là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự 
nên biết rõ ngũ-uẩn chấp-thủ bằng tri-tuệ- 
thiền-tuệ tam-giới. ” 


1.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự 
biêt khô-Thánh-đề (Katañäna) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ khổ-Thánh-đế đã phát sinh; tri-tuệ- 
thiên-tuệ (ñana) thấy rõ, biết rõ thật-tánh khổ- 
Thánh-để đã phát sinh, trí-tuệ-thiên-tuệ sáng 
suốt (paññä) thấy rõ, biết rõ tải-sinh là khổ, già 
là khổ,... tóm lại ngũ-uẩn chấp-thủ là khổ đã 
phát sinh; tuệ-minh (vửjä) thấy rõ, biết rõ thấu 
suốt hoàn toàn khổ-Thánh-để đã phát sinh; ảnh 
sáng tri-tuệ-thiên-tuệ (aloko) diệt màn vô-minh 
che phú khố-Thánh-để đã phát sinh đến với 
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Như-Lai trong mọi pháp khố-Thánh-để mà trước 
đáy, khi chưa trở thành Đức-Phật, Như-Lai 
chưa từng nghe, chưa từng biết răng: 


“Thật-tánh của ngũ-uẩn chấp-thủ là khổ- 
Thánh-để, là pháp mà tri-tuệ-hành có phận sự 
nên biết rõ, thì trí-tuệ- thành đã biết rõ ngũ-uẩn 
chấp-thủ bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi. ` 


2- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh khỗổ-Thánh-đề 


2.1- Trí-tuệ-học biết nhân sinh khỗ-Thánh-đề 
(Saccañäana) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết rõ 
nhân sinh khổ-Thánh-để đã phát sinh; trí-tuệ 
(ñãna) biết rõ thật-tánh nhân sinh khổ-Thánh-để 
đã phát sinh; tri-tuệ sáng suốt (paññã) thấy rõ 
108 loại tham-di đó là 3 loại tanhãa là kaãma- 
tanha, bhavatanha, vibhavatanhã nhân với 6 
loại đối-tượng là sắc-ái, thanh-ái, hương-di, Vị- 
di, xúc-di, pháp-di thành l8 loại tham-di, rồi 
nhân với 2 bên là bên trong của mình và bên 
ngoài mình của người khác thành 36 loại; rồi 
nhân với 3 thời là thời quả-khứ, thời hiện-tại, 
thời vị-lai gồm có 108 loại tham-di là nhân sinh 
khổ-Thánh-để ấy đã phát sinh; tuệ-minh (vijã) 
biết rõ thấu suốt hoàn toàn nhân sinh khổ- 
Thánh-đề đã phát sinh; ánh sáng tri-tuệ (ãloko) 
diệt màn vô-minh che phủ nhân sinh khố-Thánh- 
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đề đã phát sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp 
nhân sinh khổ-Thánh-để, mà trước đây, khi 
chưa trở thành Đức-Phật, Như-Lai chưa từng 
nghe, chưa từng biết rằng: 


“Thật-tánh của tham-di là nhân sinh khổ- 
Thánh-để, là pháp mà trí-tuệ-học có phận sự 
học hỏi, hiểu biết rõ tham-ái là nhân sinh khổ- 
Thánh-để ” 


2.2- Trí-tuệ-hành phận sự diệt nhân sinh khố- 
Thánh-đề (Kiccañäana) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ nhân sinh khổ-Thánh-để đã phát sinh; 
trí-tuệ-thiên-tuệ (ñana) thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
nhân sinh khổ-Thánh-để đã phát sinh; trí-tuệ- 
thiển-tuệ sảng suốt (paññã) thấy rõ, biết rõ 108 
loại tham-di đó là 3 loại tanhãa là kãmatanhaã, 
bhavatanha, vibhavatanha. ... gồm có 108 loại 
tham-di là nhân sinh khố-Thánh-để ấy đã phát 
sinh; tuệ-minh (vijjã) thấy rõ, biết rõ thấu suốt 
hoàn toàn nhân sinh khố-Thánh-để đã phát sinh; 
ảnh sáng trí-tuệ-thiên-tuệ (ãäloko) diệt màn vô- 
mình che phủ nhân sinh khố-Thánh-để đã phát 
sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp nhân sinh 
khổ-Thánh-để mà trước đáy, khi chưa trở thành 
Đức-Phật, Nhụ-Lai chưa từng nghe, chưa từng 
biẾt rằng: 
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“Thật-tảnh của tham-ádi là nhân sinh khổ- 
Thánh-để, là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự 
nên diệt tham-di bằng trí-tuệ-thiền-tuệ tam- 
giới. ” 


2.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự diệt 
tận nhân sinh khô-Thánh-đề (Katañäna) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ nhân sinh khổ- Thánh-đề đã phát sinh; 
tri-tuệ-thiên-tuệ (ñana) thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
nhân sinh khổ-Thánh-để đã phái sinh; trí-tuệ-thiên- 
tuệ sáng suốt (paññä) thấy rõ, biết rõ 108 loại 
tham-di đó là 3 loại tanha là kamatanha, bhava- 
tanha, vibhavatanha ... gồm có T106 loại tham-di 
là nhân sinh khổ-Thánh-để ấy đã phát sinh; tuệ- 
mình (vijä) thấy rõ, biết rõ thấu suốt hoàn toàn 
nhân sinh khổ-Thánh-để đã phát sinh; ảnh sáng 
tri-tuệ-thiên-tuệ (äloko) diệt màn vô-minh che phủ 
nhân sinh khố-Thánh-để đã phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp nhân sinh khổ-Thánh- 
để; mà trước đáy, khi chưa trở thành Đức-Phát, 
Như-Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của tham-ái là nhân sinh khổ- 
Thánh-để, là pháp mà tri-tuệ-hành có phận sự 
nên diệt, thì trí-tuệ-thành đã diệt tận được 
tham-ái bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi. ” 
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3- Tam-tuệ-luân trong diệt khỗ-Thánh-đề 


3.1-Trí-tuệ-học biết diệt khỗ-Thánh-đề 
(Saccañana) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết rõ 
diệt khổ-Thánh-để đã phát sinh, tri-tuệ (ñãna) 
biết rõ thật-tánh diệt khổ-Thánh-để đã phát sinh, 
trí-tuệ sáng suốt (paññã) biết rõ 2 loại Niễt-bàn 
là sa-upadisesanibbana, anupadisesanibbana, 
biết rõ 3 loại Niết-bàn là animitanibbäna, 
appathitanibbana, suññatanibbana đã phát 
sinh, tuệ-mỉnh (vijä) biết rõ thấu suốt hoàn toàn 
diệt khổ- Thánh-để đã phát sinh, ảnh sảng tri-tuệ 
(ãloko) diệt màn vô-minh che phú diệt khổ- 
Thánh-để đã phát sinh đến với Như-Lai trong 
mọi pháp diệt khố-Thánh-để mà trước đây, khi 
chưa trở thành Đức-Phật, Như-Lai chưa từng 
nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của Niết-bàn là diệt khổ-Thánh- 
để, là pháp mà trí-tuệ-học có phận sự học hỏi, 
hiểu biết rõ Niễf-bàn là diệt khổ-Thánh-đề. ” 

3.2- Trí-tuệ-hành phận sự chứng ngộ diệt 

khô-Thánh-đề (Kiccañäna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ diệt khổ-Thánh-để đã phát sinh; trí- 
tuệ-thiên-tuệ (ñang) thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
diệt khổ-Thánh-để đã phái sinh; tri-tuệ-thiên-tuệ 
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sáng suốt (paññä) biết rõ 2 loại Niết-bàn là sa- 
upadisesanibbana, anupadisesanibbana; biết rõ 
3 loại Niễt-bàn là animitanibbäna, appanihita- 
nibbãna, suñnatanibbana đã phát sinh; tuệ-minh 
(va) thấy rõ, biết rõ thấu suốt hoàn toàn diệt 
khổ-Thánh-để đã phát sinh; ánh sáng tri-tuệ- 
thiên-tuệ (äloko) diệt màn vô-minh che phú diệt 
khô-Thánh-để đã phát sinh đến với Như-Lai 
trong mọi pháp diệt khổ-Thánh-để mà trước 
đây, khi chưa trở thành Đúc-Phật, Như-Lai 
chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của Niết-bàn là diệt khổ-Thánh- 
để, là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự nên 
chứng ngộ Niết-bàn bằng trí-tuệ-thiỀn-tuệ tam- 
giới. ” 

3.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự 

chứng ngộ Niêt-bàn diệt khô-Thánh-đề 
(Katañäna) 


- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ diệt khổ-Thánh-để đã phát sinh; trí- 
tuệ-thiển-tuệ (nana) thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
diệt khổ-Thánh-đề đã phái sinh; tri-tuệ-thiên-tuệ 
sáng suốt (paññä) biết rõ 2 loại Niết-bàn là sa- 
upadisesanibbana, anupadisesanibbana; biết rõ 
3 loại Niễt-bàn là animitanibbäna, appanihita- 
nibbana, suñfatanibbana đã phái sinh; tuệ-minh 
(vijä) thấy rõ, biết rõ thấu suốt hoàn toàn diệt 
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khổ-Thánh-để đã phát sinh; ánh sáng tri-tiệ- 
thiên-tuệ (aloko) điệt màn vô-minh che phú diệt 
khổ-Thánh-để đã phát sinh đến với Như-Lai 
trong mọi pháp diệt khổ-Thánh-để, mà trước 
đáy, khi chưa trở thành Đức-Phát, Như-Lai 
chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 


“Thật-tánh của Niễt-bàn là diệt khổ-Thánh- 
để, là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự nên 
chứng ngộ, thì tri-tuệ-thành đã chứng ngộ Niết- 
bàn bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi. ” 


4- Tam-tuệ-luân trong pháp-hành dẫn đến 
diệt khô-Thánh-đề 


4.1- Trí-tuệ-học biết pháp-hành dẫn đến diệt 
khô-Thánh-đề (Saccañäna) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết rõ 
pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-để đã phát 
sinh; tri-tuệ (ñãna) biết rõ thật-tánh pháp-hành 
dẫn đến diệt khổ-Thánh-để đã phát sinh; tri-tuệ 
sáng suốt (paññä) biết rõ pháp-hành bát-chánh- 
đạo có 8 chánh là chánh-kiến, chánh-tư-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh- 
tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định đã phát sinh, 
tuệ-mìinh (vijã) biết rõ thấu suốt hoàn toàn 
pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-để đã phát 
sinh; ảnh sáng tri-tuệ (Aloko) điệt màn vô-minh 
che phủ pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-để 
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đã phát sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp- 
hành dân đến diệt khổ-Thánh- đề mà trước đáy, 
khi chưa trở thành Đưực-Phật, Như-Lai chưa 
từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thát-tảnh cúa pháp-hành bảát-chánh-đạo có 
8 chánh là chánh-kiễn, chánh-tư-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, 
chánh-niệm, chánh-định, là pháp mà trí-tuệ-học 
có phận sự học hỏi, hiểu biết rõ pháp-hành bải- 
chánh-đạo có 8 chánh là chánh-kiến,.... là 
pháp-hành dẫn đến diệt khỗ-Thánh-để ” 


4.2- Trí-tuệ-hành phận sự tiến hành pháp-hành 
dân đên diệt khô- Thánh-đê (Kiccañana) 


- Này chư t-khuu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh- 
đề đã phát sinh; tri-tuệ-thiển-tuệ (ñan4) thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh pháp-hành dẫn đến diệt khổ- 
Thánh-để đã phát sinh; trí-tuệ-thiển-tuệ sáng 
suốt (paññãä) thấy rõ, biết rõ pháp-hành bát- 
chánh-đạo hợp với 8 chánh là chánh-kiến, ... đã 
phát sinh; tuệ-minh (vịja) thầy rõ, biết rõ thấu 
suốt hoàn toàn pháp-hành dẫn đến diệt khố- 
Thánh-để đã phát sinh; ánh sáng tri-tuệ-thiên- 
tuệ (aloko) điệt màn vô-minh che phú pháp-hành 
dân đến diệt khổ-Thánh-để đã phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp-hành dân đến diệt khố- 
Thánh-đế mà trước đáy, khi chưa trở thành 
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Đức-Phật, Như-Lai chưa từng nghe, chưa từng 
biẾt rằng: 

“Thật-tảnh của pháp-hành bảt-chẳánh-đạo hợp 
với 8 chánh là chánh-kiến,.... là pháp mà trí- 
tuệ-hành có phận sự nên tiễn hành pháp-hành 
bát-chánh-đạo bằng trí-tuệ-thiỀn-tuệ tam-giới. ” 


4.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự 
tiến hành pháp-hành dẫn đến diệt khố- 
Thánh-đề (Katañana) 

- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh- 
đề đã phát sinh; trí-tuệ-thiển-tuệ (nang) thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh pháp-hành dẫn đến diệt khổ- 
Thánh-đề đã phát sinh; trí-tuệ-thiên-tuệ sáng suốt 
(paññã) thấy rõ, biết rõ pháp-hành bát-chánh-đạo 
hợp đủ 8 chánh là chánh-kiến, ... đã phát sinh; 
tuệ-minh (vÙjä) thấy rõ, biết rõ thấu suốt hoàn 
toàn pháp-hành dân đến diệt khổ-Thánh-để đã 
phát sinh; ảnh sáng tri-tuệ-thiên-tuệ (ãloko) diệt 
màn vô-minh che phủ pháp-hành dân đến diệt 
khổ-Thánh-để đã phái sinh đến với Như-Lai 
trong mọi pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-để 
mà trước đây, khi chưa trở thành Đức-Phật, 
Như-Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Tháttánh của pháp-hành bảt-chánh-đạo 
hợp đủ 8 chánh là chánh-kiến, ... là pháp-hành 
dân đến diệt khổ-Thánh-để, là pháp mà trí-tuệ- 
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hành có phận sự nên tiễn hành thì trí-tuệ-thành 
đã tiên hành pháp-hành bảt-chánh-đạo hợp ấu 8 
chánh băng 4 Thúnh-đqo-tHỆ rồi. ” 


Vai trò quan trọng của tam-tuệ-luân 


- Này chư t)-khưu! Khi nào trí-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đễ theo 
tam-tuệ-luân (1ri-tuệ-học, tri-tuệ-hành, tri-tuệ- 
thành), thành 12 loại trí-tuệ hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh chưa phát sinh đến với Như-Lai. 


- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy Như-Lai chưa 
truyền dạy rằng: “Như-Lai chứng đắc thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác vô thượng trong 
toàn cõi-giới chúng-sinh: nhân-loại, vua chúa, 
sa-môn, bả-la-môn, chư-thiên, ma-Vương và 
phạm-thiên cả thảy. ” 

- Này chư t)-khưu! Khi nào trí-tuệ-thiến-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đễ theo 
tam-tuệ-luân (1ri-tuệ-học, tri-tuệ-hành, tri-tuệ- 
thành), thành 12 loại trí-tuệ hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến với Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, Như-Lai dõng dạc 
khẳng định truyền dạy rằng: “Như-Lai đã 
chứng đắc thành Đức-Phật Cháúnh-Đắng-Giác 
vô thượng trong toàn cối-giới chúng-sinh: 
nhán-loại, vua chua, sa-môn, bả-la-môn, chư- 
thiên, ma-vương và phạm-thiên cả thảy. ” 
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Trí-tuệ quán-triệt (Paccavekkhanañäna) 


Trí-tuệ quán-triệt đã phát sinh đến với Như- 
Lai, biết rõ rằng: “A-ra-hán Thánh-quả-tuệ giải 
thoát của Như-Lai không bao giờ bị hự hoại, 
kiếp này là kiếp chót, sau kiếp này, chắc chắn 
không còn tải-sinh kiếp nào nữa. ” 

Ngài Trưởng-Lão Kondañña chứng ngộ chân-lý 

tứ Thánh-để 


Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển- 
pháp-luân này xong, nhóm 5 tỳ-khưu phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hÿỷ với lời giáo huấn 
của Đức-Phát. 

Trong khi Đức-Thế Tôn thuyết bài kinh 
Chuyển-pháp-luân toàn văn xuôi này, thì Ngài 
Đại-Trưởng lão Kondanñna đã phát sinh 
dhammacakkhU: pháp-nhãn chứng ngộ chán-Ùÿ 
tứ Thánh-đễ đầu tiên y theo Đức-Phật, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiên-não là tà- 
kiến (ditthi) và hoài-nghỉ (vicikicchä) không 
còn dự sót, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu đấu 
tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật ŒGotama, nên 
Ngài thấy rõ, biết rõ chắc chắn rằng: 

“Tất cả các pháp-hữu-vi nào trong tam-giởi 
có trạng-thải-sinh, thì tất cả pháp-hữu-vi ấy đêu 
có trạng-thải-diệt. ” 
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Tứ Thánh-đề cần biết 

Trong bài Kinh Chuyển-pháp-luân: 

Ariyasacca: Thánh-để là sự thật chân-lý mà 
bậc Thánh-nhán đã chứng ngộ. 


Ariyasacca: Thánh-đề có 4 pháp: 

I- Dukkha ariyasacca: Khổ-Thánh-để đó là 
ngũ-uẩn chấp-thủ là sắc-uẩn chấp-thủ, thọ-uẩn 
chấp-thủ, tưởng-uẩn chấp-thủ, hành-uẩn chấp- 
thủ, thức-uẩn chấp-thủ thuộc về tam-giới, là đôi- 
tượng của 4 pháp chấp-thủ đều là khổ-Thánh-để. 

2- Dukkhasamudaya ariyasaccqa: Nhân sinh 
khổ- Thánh-để đó là tham tâm-sở gọi là tham-ái, 
có 3 loại tham-ái (tanh3): 

- Kamatanuha: Dục-ái là tham-ái trong 6 đối- 
tượng ái (sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc- 
ái, pháp-á1) trong cõi dục-gIới. 

- Bhavatanhä: Hữu-ái là tham-ái trong 6 đỗi- 
tượng ái (sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc- 
ái, pháp-ái) hợp với thường-kiễn và fham-di 
trong thiền sắc- giới, thiền vô-sắc-giới, trong cõi 
sắc-gØ1ớI, CÕI VÔ-SăC-BIỚI. 

- YVibhavatanha: Phi-hữu-ái là tham-ái trong 
6 đối-tượng ái (sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, 
xúc-ái, pháp-ái) hợp với đoạn-kiễn. 

3- Dukkhanirodha ariyasacca- Diệt khổ-thánh- 
đề đó là Niết-bàn. 
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4- Dukkhanirodhagamini patipadi arijyasacca: 
Pháp-hành dân đến diệt khổ-Thánh-để đó là 
pháp-hành báf-chánh-đạo hợp đù 8 chánh: 
chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, 
chánh-định. 


* Irong Bộ V¡isuddhimagga: Thanh-Tịnh-Đạo 
giảng giải về 16 thật-tánh của tứ Thánh-đề °): 

1- Khổ-Thánh-đễ (Dukkha ariyasacca) đó là 
ngũ-uẩn chấp-thủ, hoặc sắc-pháp và danh-pháp 
tam-giới đó là 61 tam-giới-tâm (trừ 8 siêu-tam- 
giới-tâm) và 5l tâm-sở (trừ tham tâm-sở) có 4 
thật-tánh: 

- Thật-tánh khổ là luôn hành hạ. 

- Thật-tánh khổ là do nhân-duyên cấu tạo. 

- Thật-tánh khổ làm nóng nảy. 

- Thật-tánh khô là luôn luôn biến đi. 


2- Nhân sinh khố- Thánh-đễ (Dukkhasamudaya 
ariyasacca) đó là tham tâm-sở gọi là tham-di, 
có 3 loại tham-ái (tanhã) là nhân sinh khổ- 
Thánh-đề, có 4 thật-tánh là: 

- Thật-tánh nhân sinh khổ-Thánh-để. 

- Thật-tánh làm cho phát sinh khố-Thánh-để 

- Thái-tánh ràng buộc trong khố- Thánh-đề. 

- Thật-tánh dính mắc trong khổ-Thánh-đề. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Pariññãdikiccakathäã. 
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3- Diệt khỗ- Thánh-đễ (Dukkhanirodha ariya- 
sacca) đó là Niết-bàn, là pháp diệt khổ-Thánh-đề, 
có 4 thật-tánh: 

- Thật-tánh giải thoát khỏi khố- Thánh-đề. 

- Thật-tánh không bị ràng buộc trong khổ- 

Thánh-để. 
- Thật-tánh không bị nhân-đuyên cấu tạo. 
- Thật-tánh không tử sinh luân-hôi trong tam-giỏi. 


4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để 
(DukkhanirodhagamimT pa†ipadä ariyasacca) đó 
là pháp-hành báf-chúnh-đạo hợp đu S chẳnh: 
chánh-kiến, cháảnh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-niệm 
chánh-định, có 4 thật-tánh là: 


- Thật-tánh pháp-hành dân đến chứng ngô 
Niết-bàn. 
- Thật-tánh là pháp-hành dân đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề. 
- Thật-tánh là pháp-hành giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 
- Thật-tánh là pháp-hành dân đâu làm phận sự: 
- Biết khô- Thánh-để. 
- Diệt nhân sinh khồ- Thánh-đ. 
- Chứng ngộ Niễt-bàn, diệt khổ-Thánh-đề. 


Tất cả 16 thật-tánh của tứ Thánh-để này đồng 
thành tựu cùng một lúc trong 4 Thánh-đgo-tâm. 
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Tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đề 

1- Saccañana: Trí-tuệ-học hiểu biết trong tứ 

thánh-đề. 

2- Kiccañana: Tri-tuệ-hành phận sự trong tứ 

Thánh-đề. 

3- Kafañana: Trí-tuệ-thành hoàn thành phận 

sự trong tứ Thánh-đề. 

1- Tam-tuệ-luân trong khỗ-Thánh-đề 

I.I- Trí-uệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ 
khổ-Thánh-đề đó là ngũ-uẩn chấp-thủ (dukkham 
ariyasaccarn). 

l.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận 
sự của pháp-hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ- 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ &hó-để là pháp nên biết 
bằng tri-tuệ-thiên-tuệ tam-giới (dukkham ariya- 
Saccgmnụ parinneyyam). 

1.3- Trí-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thành phận 
sự của trí-tuệ-thiển-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ 
chân-lý khổ-Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo- 
tuệ biết rõ khổ-Thánh-để là pháp nên biết thì đã 
biết bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi (dukkham ariya- 
Saccam pariñfñiatam). 

2- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh khỗ-Thánh-đề 

2.1- Trí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ 
nhân sinh khố-Thánh-đế đó là 3 !oại tham-ái 
(dukkhasamudayam ariyasaccam). 
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2.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận 
sự của pháp-hành thiển-tuệ phát sinh #í-ué- 
thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ nhân sinh khổ-để là 
pháp nên diệt bằng tri-tuệ-thiên-tuệ tam-giới 
(dukkhasamudaydm ariyasaccam pahaãtabbam). 

2.3- Trí-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thành phận 
sự của Ø#í-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới, chứng 
ngộ chân-lý nhân sinh khổ-Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo-tuệ biết rõ nhân sinh khổ- 
Thánh-để là pháp nên diệt thì đã diệt tận được 
bằng 4 Thánh-đạo-tệ rôi (dukkhasamudayam 
ariyasaccan pah1nam). 

3- Tam-tuệ-luân trong diệt khỗ-Thánh-đề 

3.1- Trí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu rõ diệt 
khổ Thánh-để đó là Miế-bàn (dukkhanirodham 
ariyasacca1). 

3.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận sự 
của pháp-hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ điệt khổ-để là pháp nên 
chứng ngộ bằng tri-tuệ-thintuệ tam-giởi 
(dukkhanirodham ariyasaccam sacchikatabbarm). 

3.3- Trí-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thành phận 
sự của frí-tuệ-thiển-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ 
chân-lý diệt khổ-Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo-tuệ biết rõ diệt khổ-Thánh-để là pháp nên 
chứng ngộ thì đã chứng ngộ bằng 4 Thánh-đạo- 
tệ rồi (dukkhanirodhatn ariyasaccam sacchikatam). 
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4- Tam-tuê-luân trong pháp-hành dẫn đến 

diệt khố-Thánh-để 

4.1- Trí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ 
pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo (duhkhanirodhagaminT 
pafipadäa ariyasaccam). 

4.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận sự 
của pháp-hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ . pháp-hành dân đến diệt khổ- 
để là pháp nên tiễn-hành bằng tri-tuệ-thiên-tuệ 
tam-giới (dukkhanirodhagamimr palipadä ariya- 
saccam bhavetabba1m). 

4.3- Trí-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thành phận 
sự của frí-tuệ-thiển-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ 
chân-lý pháp-hành dẫn đến diệt khô-Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ biết rõ pháp- -hành 
dân đến diệt khổ-Thánh-để là pháp nên tiến 
hành thì đã tiễn hành bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi 
(dukkhanirodhaeamiml pafipadä ariyasaccam 
bhãvït†am). 

Tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đề gồm có 12 
(3x4) loại trí-tuệ, có vai trò quan trọng làm phận 
sự chứng ngộ chân-lý # Thánh-đế mà Đức-Phật 
đã thuyết giảng trong bài kinh Dhammacakkap- 
pavattanasutta: Kinh Chuyển-pháp-luân răng: 

- “Này chư t)-khưu! Khi nào trí-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đề theo 
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tam-tuệ-luân (tri-tuệ-học, tri-tuỆệ hành, tri-tuệ 
thành) (4x3) thành 12 loại trí-tuệ hoàn toàn trong 
sáng thanh-tịnh đã phát sinh đến Như-Lai. 

- Này chư t)-khưu! Khi ấy, Như-Lai dõng dạc 
khẳng định truyền dạy rằng: '“Ánuffarain sammã 
sambodhim abhisambuddho ” Nhu-Lai đã chứng 
đặc thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác vô thượng 
trong toàn cối-giới chúng-sinh: nhân-loại, vua 
chúa, sa-môn, bà-la-môn, chư-thiên, 1a-VWƠng, 
phạm-thiên cả thảy. 


Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đé, rồi chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Ti hảnh-quả, Niết-bàn. Hành- 
giả cần phải học và hành theo /am-fuệ-luân 
trong tứ Thánh-đề. 

1- Saccafñäna: Tri-tuệ-học trong tứ Thánh-để 

2- Kiccafñana: Tri-tuệ-hành phận sự trong tứ 
Thánh-để 

3- Katañana: Tri-tuệ-thành hoàn thành phán 
sự trong tử Thánh-đề. 

Hành-giả cần phải học và hành theo tuần tự 
trong /am-fuệ-luân như sau: 


1- Bốn trí-tuệ-học trong tứ Thánh-đề 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, trước 
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tiên cần phải học pháp-học trong tử Tì hánh-đề 
đó là học 4 Ø#rí-fuệ-học trong tứ Thánh-để cho 
hiệu biệt rõ chỉ pháp của môi Thánh-đê như sau: 


1.1- Khổ-Thánh-đễ đó là ngũ-uẩn chấp-thủ: 


Ngñũ-uẩn chắp-thủú nghĩa là ngữ- uấn là đôi- 
tượng của 4 pháp chấp-thủ trong đồi-tượng: 


- Kãmupädãna: Chấp-thủ trong ngũ-dục (sắc- 
dục, thanh-đục, hương-đục, vị-dục, xúc-dục) trong 
cõi dục-giới có chi-pháp là ham tâm-sở đồng 
sinh với 8 tham-tâm. 

- Difthupädäna: Chấp-thủ trong tà-kiễn (ngoài 
silabbatupadana và attãvãdupadäng) có chi-pháp 
là tà-kiến tâm-sở động sinh với 4 tham-tâm hợp 
với tà-kiến. 

- Slabbaiupadana. Cháp-thủ trong pháp thường- 
hành sai lâm, có chi-pháp là tà-kiến tâm-sở 
động sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 


- Aftävädupadäana: Chấp-thủ trong ngũ-uẩn 
cho là ta, có chi-pháp là tà-kiến tâm-sở đồng 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiển. 

_4 pháp chấp-thủ này trong tam-giới: dục-gIới, 
sắc-g1ớI, VÔ-SắC-gIới. 

Ngũ-uẫn chấp-thủ có 5 pháp đó là: 

_1- Sắcuẩn chấp-thủ đó là 28 sắc-pháp, là 
đôi-tượng của pháp châp-thủ. 
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2- Thọ-uẫn chấp-thú đó là thọ tâm-sở trong 
S1 tam-giới-tâm là đôi-tượng của pháp châp-thủ. 

3- Tưởng-uẩn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở 
trong 8l tam-giới-tâm là đôi-tượng của pháp 
châp-thủ. 

4- Hành-uẩn chấp-thủ đó là 50 tâm-sở (trừ 
thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) trong 8l tam-gIới- 
tâm là đôi-tượng của pháp châp-thủ. 

5- Thức-uẫn chắp-thủ đó là 81 tam-giới-tâm 
là đôi-tượng của pháp châp-thủ. 

Ngñũ-uẩn chấp-thú này thuộc khố-Thánh-để 
là pháp nên biệt. 

- Chúng-sinh ở trong II cõi dục-giới và 15 
cõi sắc-giới đều có đủ ngũ-uẩn. 

- Chúng-sinh ở trong 4 cõi vô-sắc-giới chỉ có 
4 danh-uán (thọ-uân, tưởng-uân, hành-uán, 
thức-uân) mà thôi (chỉ có tâm, không có thân). 

- Chúng-sinh ở trong cõi sắc-giới Wô-tưởng- 
thiên chỉ có 1 uân là sắc-uán mà thôi (chỉ có 
thân, không có tâm). 

Mỗi tâm phát sinh đều có đủ 4 đanh-uẩn 
(thọ-uán, tưởng-uân, hành-uán, thức-uán). 

Thật vậy, mổi âm phát sinh chắc chắn có số 
tâm-sở đồng sinh với tâm áy. 


- Tam ấy thuộc về fhức-uán. 
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- Thọ táâm-sở đồng sinh với tâm ây thuộc về 
thọ-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc 
về tưởng-uẩn. 

- $Ố tâm-sở còn lại đồng sinh với tâm ấy 
thuộc về hành-uẩn. 

- Vafhuripa là nơi nương nhờ của íâm với 
tâm-sở ấy để phát sinh thuộc về săc-uẩn. 


* Đối với chúng-sinh trong 77 cối dục-giới và 
1Š cõi sấc-giới (trừ cõi Vô-tưởng-thiên), môi 
tâm phát sinh đêu có đây đủ 0gñ-uán phát sinh. 

* Đối với chúng-sinh là phạm-thiên trong 4 
cối vồ-sdc-giới, mỗi tâm phát sinh đều có đây đủ 
fứ-uân phát sinh (không có săc-uân). 

* Đối với chúng-sinh là phạm-thiên ở trong 
cối săc-giới Vô-tưởng-thiên chỉ có nhát-uân là 
sác-uẩn mà thôi (không có 4 danh-uân). 

` Còn thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức- 
uấn trong ö siêu-tam-giới-tâm (4 Thánh-đạo-tâm 
và 4 Thánh-quả-tám) không phải là đôi-tượng 
của 4 pháp cháp-thủ. 

Như vậy, 28 sắc-pháp và 81 tam-giỏi-tâm và 
351 tâm-sở (trừ tham tâm-sở) đêu thuộc vê khô- 
Thánh-đê là pháp nên biêt. 


12- Nhân sinh khổ-Thánh-đế đó là tham 
tâm-sở gọi là tham-di 
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Tham-di có 3 loại, 6 loại, 18 loại, 54 loại, 
108 loại: 

* Tham-ái có 3 loại đó là: 

1- Kãmatanhã: Dục-ái là tham-ái trong 6 đôi- 
tượng ái (săc-di, thanh-ádi, hương-di, Vị-di, Xúc- 
ái, pháp-ái) trong cõi dục-gIớI. 

2- Bhavatanha: Hữu-ádi là tham-ái trong 6 
đôi-tượng ái (sảc-ái, thanh-di, hương-ái, vị-ái, 
xúc-ái, pháp-ái) hợp với thường-kiễn; và tham- 
úi trong thiền sắc- giới, thiền vô-sắc- ĐIỚớI, trong 
CỐI SắC-Đ1ỚI, CÕI VÔ-SắC-BIỚI. 

3- Vibhavatanha: Phi-hữu-ái là tham-ái trong 
6 đôi-tượng ái (sãc-di, thanh-di, hương-ái, vị-di, 
xúc-ádi, pháp-á¡) hợp với đoạn-kiên. 


* Tham-ái có 6 loại đó là /hamm-á¡ trong 6 
đối-tượng: 

1- Sắc-ái (rũpatanhã) là tham-ái trong đôi- 
tượng sắc-dục. 

2- Thanh-di (saddatanha) là tham-di trong 
đối-tượng thanh-dục. 

3- Hương-ái (gandhafanha) là tham-ái trong 
đối-tượng hương-dục. 

4- Wi-ái (rasatanhã) là tham-ái trong đỗi- 
tượng vịỊ-dục. 

5- Xúc-ái (pho†‡habbatanhq) là tham-ái trong 
đối-tượng xúc-dục. 
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_60- Pháp-ái (dhammafanha) là tham-ái trong 
đôi-tượng pháp-dục. 

k Tham-ái có I8 loại đó là 3 loại tham-di 
nhân với 6ó đổi-fượng ái thành T8 loại tham-ái. 

* Tham-ái có 54 loại đó là 78 loại tham-ái 
nhân với 3 (thời (quá-khưứ, hiện-tại, vị-lai) thành 
34 loại tham-di. 

* Tham-ái có 108 loại đó là 54 loại tham-ái 
nhân với 2 (bền trong của mình và bên ngoài 
mình của người khác, đồi-tượng khác) thành 108 
loại tham-di. 

Các loại tham-ái thuộc về nhân sinh khổ- 
Thánh-đê là pháp nên diệt. 


1.3- Diệt khổ-Thánh-để đó là Niễt-bàn diệt 
nhân sinh khổ-Thánh-để 

Niết-bàn có 2 loại đó là: 

1- Hữu-dự Niễt-bàn (Sa upädisesanibbäna) 
là Niễt-bàn đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt 
tận được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, còn gọi là kilesaparinibbñna: 
mọi ' phiên-não Niết-bàn, nhưng mgñ-uân vần còn 
tồn tại cho đến khi hết tuôi thọ. 

2- Vô-dự Niễt-bàn (Anupadisesanibbãna) là 
Niỗắt-bàn đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, đến lúc hết tuổi thọ, tịch diệt Niết- 


315 TÌM HIẾU TỨ THÁNH-ĐỀ 





bàn, còn gọi là khandhaparinibbina: ngũ-uẩn 
Niết-bàn, nghĩa là ngĩ-uẩn diệt rồi không còn 
ngũ-uân nào tái-sinh kiếp sau nữa, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Niết-bàn có 3 loại theo đối-tượng thiền-tuệ 
đó là: 

1- Vô-hiện-tượng Niễt-bàn (Animitanibbãna) 
là Miế-bàn đôi với hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có frí-tuệ-thiển-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự điệt của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới; thấy rõ, biết rõ #rợng-thái vồ-thường 
(aniccalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khổ và 
trạng-thái vô-ngã; do năng lực tín pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủú còn lại (tấn 
pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủ); hoặc do năng lực của giới, dẫn đến 
chứng ngộ Niết-bàn gọi là vô-hiện-tượng Niết- 
bàn (animidtanibbãna) Niễt-bàn không có hiện- 
tượng các pháp hữu-vi. 

2- Vô-ái Niễt-bàn (Appanihitanibbäna)_ là 
Niễt-bàn đỗi với hành- -giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí- tuệ- thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; 
thấy rõ, biết rõ đrạng-thái khổ (dukkhalakkhana) 
hiện rõ hơn /rgng-thái vô-thường và trạng-thải 
vồ-ngã; do năng lực định pháp-chú có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín pháp-chủ, 
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tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, tuệ pháp-chủ); 
hoặc do năng lực của định, dẫn đến chứng ngộ 
Niế-bàn gọi là vô-ái Niễ-bàn (appanihita- 
nibbãna) Niết-bàn không có tham-ái nương nhờ. 


3- Chân-không Niễt-bàn (Suññatanibbãna) 
là NMiế-bàn đôi với hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiển-tuệ có trí- tuệ- thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rỡ sự sinh, sự điệt của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, thấy rõ, biết rõ rạng-thái vồ- ngã (anatia- 
lakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khổ và trạng- 
thái vô-thường, do năng lực tuệ pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
pháp-chử); hoặc do năng lực của tuệ, dẫn đến 
chứng ngộ Niễt-bàn gọi là chân-không Niễt-bàn 
(suññatanibbäna): Niễt-bàn hoàn toàn vô-ngã, 
không phải ta, không phải của ta. 

Những đổi-ượng Niết-bàn ấy thuộc về diệt 
khố- Thánh-đễ là pháp nên chứng ngộ. 

1.4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để 
đó là báf-chánh-đạo, là pháp-hành dẫn đến 
chứng ngộ Niết-bàn, diệt khổ- Thánh-để 

Bát-chánh-đạo có 8 chánh: 

1- Chánh-kiễn (Sammddli†thi): Trí-tuệ chân- 
chính là trí-tuệ-thiền-tuệ chứng ngộ chânm-]ý tứ 
Thánh-đề. 
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2- Chánh-tw-duy (Sammasankappa): Tư-đduy 
chân-chánh là: 

- Tư-duy thoát ra khỏi ngũ-dục. 

- Tư-duy không làm khổ mình khô người. 

- Tư-duy không làm hại mình hại người. 

3- Chúnh-ngữ (Sammavaca): Lời nói chán- 
chánh là: 

- Không nói-dối, mà nói lời chân thật. 

- Không nói lời chia rẽ, mà nói lời hòa họp. 

- Không nói lời thô tục, mà nói lời nhã nhặn. 

- Không nói lời vô ích, mà nói lời hữu ích. 

4- Chánh-nghiệp (Sammakammanmia): Nghề- 
nghiệp chân-chánh là: 

- Không sát-sinh. 

- Không trộm-cấp. 

- Không tà-dâm. 

5- Chúnh-mạng (Samma-aj1wd): Nuôi mạng 
chân-chánh là tránh xa cách sống tà-mạng do 
thân hành ác và khâu hành ác. 

6- Cháúnh-tinh-tắn (Sammäväyama): Tỉnh- 
tấn chân-chánh là: 

- Tỉnh-tấn ngăn ác pháp chưa sinh, không 
phát sinh. 

- Tỉnh-tần diệt ác pháp đã phát sinh. 

- Tỉnh-tấn làm cho thiện pháp chưa sinh, được 
phái sinh. 
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- Tỉnh-tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã 
phái sinh. 

7- Chánh-Hiệm (Sammasafi) là niệm chán- 
chánh trong 4 pháp-hành tứ-niệm-xứ, có 4 pháp: 

- Thân niệm-xứ: Thân là đỗi-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Thọ niệm-xứ: Thọ là đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Tâm niệm-xứ: Tâm là đỗi-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp là đôi-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

8- Chúnh-định (Sammasamadhi): Định chán- 
chánh là định-tâm trong các bác thiên siêu-tam- 
giới có Niết-bàn là đôi-tượng. 

Bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh chỉ đồng sinh 
trong ở hoặc 40 tâm siêu-tam-giới có đồi-tượng 
Niễt-bàn siêu-tam-giới mà thôi, bởi vì trong bár- 
chánh-đạo có 3 chánh là chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp và chánh-mạng là 3 loại chế-ngự tâm-sở 
thuộc loại ziyafa-ekafocefasika: 3 loại tâm-sở cố 
định chỉ đông sinh trong hoặc 40 siêu-tam-giới- 
tâm có đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới mà thôi. 

Bát-chánh-đạo có Š chánh đó là 8 tâm-sở: 

- Chánh-kiến đó là trí-tuệ tâm-sở. 

- Chánh-tw-duy đó là hướng-tâm tâm-sở. 

- Cháảnh-ngữ đó là chẳnh-ngữ tâm-sở. 
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- Cháảnh-nghiệp đó là chẳnh-nghiệp tâm-sở. 

- Cháảnh-mạng đó là chánh-mạng tâm-sở. 

- Chánh-tinh-tấn đó là tỉnh-tấn tâm-sở. 

- Chảnh-niệm đó là niệm tâm-sở. 

- Chánh-định đó là nhất-tâm tâm-sở. 

Như vậy, báf-chánh-đạo đó là 8 tâm-sở cùng 
với 28 tâm-sở khác đồng sinh với 8 hoặc 40 siêu- 
tam-giới-tâm có đôi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

* Thật ra, ổ hoặc 40 siêu-fam-giới-tâm có 36 
tâm-sở đồng sinh, trong 36 tâm-sở ấy có chánh- 
ngữ tâm-sở, chánh-nghiệ2 tám-sở, chẳnh-mạng 
tâm-sở là 3 loại chế-ngự tâm-sở (viraticetasika) 
thuộc loại miyafa-ekatocetasika: 3 chế-ngự tâm- 
sở có định chỉ đồng sinh trong 8 hoặc 40 siêu- 
tam-giới-tâm có Niễt-bàn làm đối-tượng mà thôi. 

* Trong fgm-giớitâm, chế-ngự tâm-sở 
(virati-cefasika) có 3 chánh là chánh-ngữ tâm- 
sở, cháảnh-nghiệp tâm-sở, chánh-mạng tâm-sở 
thuộc về loại anijyafayogfcetasika: bắt-định tâm- 
sở còn thuộc loại nãnãkadãci mỗi chế-ngự tâm- 
Sở sinh riêng rẽ và không nhất định trong 8 đại- 
thiện-tâm, bởi vì mỗi chế-ngự tâm-sở có mỗi 
đối-tượng khác nhau. 


* Bát-chánh-đạo có 3 nhóm 


1- Nhóm tuệ gồm có 2 chánh là chánh-kiến và 
chánh-tư-duy có đôi-tượng Niêt-bàn. 


Tứ Thánh-Đề Trong Kinh Dhammacakkappavattanasutta 217 





2- Nhóm giới gồm có 3 chánh là chánh-ngữ, 
chánh-nghiệp, chánh-mạng có đôi-tượng Niễt-bàn. 

3- Nhóm định gồm có 3 chánh là chánh-tinh- 
tán, chánh-niệm, chánh-định có đối-tượng Niết-bàn. 

Trong bđf-chánh-đạo có 3 nhóm tuệ, giới, 
định đồng sinh cùng nhau với ổ hoặc 40 siêu- 
tam-giởi-tâm cùng có đối-tượng Niễt-bàn siêu- 
tam-giới. 

Sở dĩ trong ðáf-chánh-đạo cô chánh-kiến, 
chánh-t-duy thuộc về nhóm tuệ dẫn đầu, tiếp 
theo chánh-ngữ, chánh-nghiện, chánh-mạng 
thuộc về nhóm giới, cuỗi cùng chánh-tinh-tấn, 
chánh-niệm, cháảnh-định thuộc về nhóm định, là 
vì nhóm tuệ dẫn đầu làm phận-sự chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Bát-chánh-đạo tam-giới và siêu-tam-giới 

Bát-chánh-đạo có § chánh mà mỗi chánh có 
nhiều loại như sau: 

1- Chánh-kiến (Sammadliffhi) là trí-tuệ chán- 
chánh thây đúng, biết đúng, có 6 loại: 

- Kammassakatlä sammddithi: Chánh-kiến 
sỏ-nghiệp là trí-tuệ thấy đúng, biết đúng tất cả 
mọi chúng-sinh có nghiệp là của riêng mình, và 
thừa hưởng quả của nghiệp. Nếu tạo thiện- 
nghiệp nào rồi thì hưởng quả an-lạc của thiện- 
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nghiệp ấy; nếu tạo ác- -_nghiệp nào rồi thì phải 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


- Jhãnasammaditthi: Chánh-kiến thiên-định là 
định-tâm vững chắc trong đôi-tượng thiền-định 
dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sấc-giới thiện- 
tâm, vồ-sắc-giới thiện-tám. 

- Vipassana sammadifthi: Chánh-kiến thiên- 
tuệ là trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới thấy TỐ, biết rõ 
thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới, thấy rõ, biết rõ 3 #rạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái 
vồ-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

- Maggasammadithi: Chánh- kiến Thánh- 
đạo-tuệ là trí-tuệ-thiên-tuệ siêu- tam-giới đồng 
sinh với 4 Thánh-đạo-tâm có đối- -ftượng Niết- 
bản, điệt tận được mọi tham-ái, mọi phiên-não. 

- Phalasammaditthi: Chánh-kiến Thánh-quả- 
tuệ là trí-tuệ-thiển-tuệ siêu-fam-giới đồng sinh 
với 4 Thánh-quả-tâm có đối-tượng Niễ-bàn, 
làm an-tịnh phiên-não mà 4 Thánh-đạo-tuệ đã 
diệt tận được. 

- Paccavekkhana sammadithi: Chánh-kiến 
quảntriệt là tri-tuệ quán-triệt Thánh-đạo, 
Thánh-quả đã chứng đắc; Niễt-bàn đã chứng 
ngô, phiên-não nào đã diệt tận được rôi, phiên- 
não nào còn lại chưa diệt được. 
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Trong 6 loại chánh-kiến này, chánh-kiến sở- 
nghiệp, chánh-kiến thiên-định, chánh-kiên thiên- 
tuệ, chánh-kiến quán-friệt thuộc vê tam-giới. 

Chánh-kiến Thánh-đạo-tuệ trong 4 Thánh- 
đạo-tám, chánh-kiên Thánh-quả-tuệ trong 4 
Thánh-quả-tâm có đôi-tượng Niêt-bàn, thì thuộc 
VỆ siểu-fam-giới. 

* Thật ra, chánh-kiến có chi-pháp là trí-tuệ 
tâm-sở (paññindriyacefasika) đông sinh với 47 
hoặc 79 tám đó là 12 dục-giới tịnh-hảo-tâm hợp 
với tri-tuệ, I5 sác-giới-tâm, I2 vô-săc-giới-tâm, 
8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 

* Nếu khi #rí-tuệ tâm-sở đồng sinh với fam- 
giới-tâm thì chánh-kiên thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi rí-tuệ tâm-sở đồng sinh với 4 hoặc 
20 Thánh-đạo-tâm, 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm có 
đôi-tượng M/ếf-bàn thì chẳnh-kiên thuộc về siêu- 
tam-giới. 

2- Chánh-tư-duy (Sammasankappa) là tư-duy 
chân-chánh, có 3 loại: 

- Tư-duy thoát ra khỏi ngũ dục. 

- Tư-duy không làm khô mình, khô người. 

- Tư-duy không làm hại mình, hại người. 

Thật ra, chánh-tfw-duy có chi-pháp là hướng- 
tâm tâm-sở (vifakkacefasika) đông sinh với 35 
tâm đó là 24 dục-giới tịnh-hảo-tâm, 3 đệ-nhát- 
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thiên sắc-giới-tâm, 4 đệ nhắt-thiền TÌ hảnh-đạo- 
tâm, 4 đệ-nhát-thiên Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi hướng-tâm tâm-sở đồng sinh với fam- 
giới-tâm ây thì chẳnh-tw-duy thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi bướng-tâm tâm-sở đồng sinh với 4 
đệ-nhát-thiên Thánh-đạo-tâm và 4 đệ-nhát-thiến 
Thánh-quả-tâm có đôi-tượng Niếf-bàn thì chẳnh- 
tư-duy thuộc về siêu-tam-giới. 

3- Chánh-ngữ (Sammavacđ) là lời nói chân- 
chánh, có 3 loại: 

3.I- Katha sammavaca: Chánh-ngữ lời nói là 
nói hay, nói thật, nói lời chân-chánh đem lại sự 
lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài. 

3.2- Cefana sammavaca: Chánh-ngữ tác-ÿý là 
tác-ý đại-thiện-tâm tránh xa 4 tà-ngữ: 

- Tránh xa lời nói-dối, mà nói lời chân thật. 

- Tránh xa lời nói chia rẽ, mà nói lời hòa họp. 

- Tránh xa lời nói thô tục, mà nói lời nhã nhặn 

- Tránh xa lời nói VÕ ích, mà nồi lời hữu ích. 

3.3- Viraii sammaväacä: Chánh-ngữ chế-ngự 
là chế-ngự ftâm-sở tránh xa tà-ngữ, khi đang 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong 3 loại chánh-ngữ này, chánh-ngữ lời- 
nói, chảnh-ngữ tác-ÿ thuộc vê tam-giới. 

Chánh-ngữ chế-ngự là chánh-ngữ tâm-sở 
đông sinh với 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 
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hoặc 20 Thánh-quả-tâm có đỗi-tượng Niễt-bàn, 
thuộc vệ siêu-fam-giới. 

Thật ra, chánh-ngữ có chi-pháp là chánh-ngữ 
tâm-sở (sammavacacefasika) đông sinh với ổ 
đại-thiện-tâm, và 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 

* Nếu khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với 8 
đại-thiện-tâm ây thì chánh-ngữ thuộc vê fam-giới. 

* Nếu khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với 4 
hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh- 
quả-tám có đôi-tượng Niêt-bàn, thì chánh-ngữ 
thuộc về siêu-tam-giởi. 

4- Chúnh-nghiệp (Sammakammama) là nghề 
nghiệp chân-chánh, có 3 loại: 

4.I- Kiriyaä sammakammanta: Chánh-nghiệp 
hành-động là hành thiện-nghiệp đem lại sự lợi 
ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài. 

4.2- Cetana sammakammanta: Chánh-nghiệp 
tác-ÿý là tác-ÿ thiện-tâm tránh xa 3 tà-nghiệp: 

- Trảnh xa sự sát-sinh. 

- Trảnh xa sự trộm-cấp. 

- Tránh xa sự tà-dám. 

43- Virati sammakammanta: Chánh-nghiệp 
chê-ngự là chế-ngự tám-sở tránh xa tà-nghiệp 
khi đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong 3 loại chánh-nghiệp này, chánh-nghiệp 
hành-động, chánh-nghiệp tác-ÿ thuộc vê fam-giới. 
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Chánh-nghiệp chế-ngự tâm-sở đồng sinh với 
4 hoặc 20 Thánh-đạo-tám và 4 hoặc 20 Thánh- 
quả-tám cô đôi-tượng Niêt-bàn, thuộc về s/êu- 
tam-giới. 

Thật ra, chánh-nghiệp có chỉ-phấáp là chánh- 
nghiệp tâm sở (sammakammantacetasika) đông 
sinh với 6 đại-thiện-tâm, Š hoặc 40 siêu-fam-giới- 
tâm có đôi-tượng Niêt-bản. 

* Nếu khi chánh-nghiệp tâm-sở đồng sinh với 
8 đại-thiệntâm ây thì chánh-nghiệp thuộc về 
tam-giới. 

* Nếu khi chánh-nghiệp tâm-sở đồng sinh với 
4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh- 
quả-tâm có đôi-tượng Niêt-bàn, thì chánh-nghiệp 
thuộc về siêu-tam-giới. 

5- Chẳnh-mạng (Samma-đ71va) là nuôi mạng 
chân-chánh, có 2 loại: 

- Vriyasammä-äjwa: Chánh-mạng tỉnh-tấn là 
tinh-tân nuôi mạng chân-chánh, từ bỏ cách sông 
tà-mạng do thân hành ác, do khâu nói ác. 

- Viratisammä-äjiva: Chánh-mạng chế-ngự là 
chế-ngự táâm-sở tránh xa cách sông tà mạng khi 
đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong 2 loại chánh-mạng này, chánh-mạng 
tinh-tân thuộc về fam-giới. 

Chánh-mạng chế-ngự tâm-sở đồng sinh với 4 
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hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh-quả- 
tâm có đôi-tượng Niêt-bàn, thuộc về siêu-fam-giới. 

Thật ra, cháúnh-mạng có chi-pháp là chánh- 
mạng tâm-sở (samma-äjTvacefasika) đông sinh 
với ở đại-thiện-tâm, Š hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm 
có đôi-tượng Miê¡-bản. 

* Nếu khi chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với 8 
đại-thiện-tâm ây thì chảnh-mạng thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với 
4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh- 
quả-tám có đôi-tượng Niết-bản, thì chánh mạng 
thuộc về siêu-tam-giởi. 

6- Chánh-tinh-tấn (Sammäväyãma) là tỉnh- 
tân chân-chánh, có 4 pháp: 

- Tỉnh-tấn ngăn ác-pháp chưa sinh, không 
phát sinh. 

- Tỉnh-tán diệt dc-pháp đã phải sinh. 

- lĩỉnh-tân làm cho thiện-pháp chưa sinh, được 
phái sinh. 

- Tĩnh-tán làm cho tăng trưởng thiện pháp đã 
phát sinh. 


Thật ra, chứnh-tinh-tấn có chi-pháp là tỉnh- 
tấn tâm-sở (viriyacetasika) đồng sinh với 59 
hoặc 9Ï tịnh-hảo-tâm đó là 24 dục-giới tịnh- 
hảo-tâm, 15 sắc-giới-tâm, 12 vồ-sắc-giới-tâm, ỡ 
hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 
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* Nếu khi finh-tấn tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ây thì chánh-tinh-tán thuộc về fam-giới. 

* Nếu khi #inh-tấn tâm-sở đồng sinh với 4 
hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh-quả- 
tâm thì chẳnh-tinh-táân thuộc về siêu-fam-giới. 


7- Chánh-Hiệm (Sammasafij) là nệm chân- 
chánh có 4 pháp là pháp-hành tứ-niệm-xứ: 

- Thân niệm-xứ: Thân là đối-tượng của 
chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-g1ác. 

- Thọ niệm-xứ: Thọ là đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Tâm niệm-xứ: Tâm là đỗi-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp là đối-tượng của 
chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

Chánh-niệm có 4 đối-tượng là thân, thọ, 
tâm, pháp của pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp- 
hành thiển-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý #ứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niếr-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não. 

Thật ra, chánh-niệm có chỉ-pháp là niệm 
tâm-sở (saficetasika) đồng sinh với 59 hoặc 91 
tịnh-hảo-tâm đó là 24 dục-giới tịnh-hảo-tâm, 15 
sắc-giới-tâm, đa vồ-săc-giới-tâm, 8 hoặc 40 
siêu-tam-giới-tâm. 
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* Nếu khi niệm tâm-sở đồng sinh với fam- 
giới-tâm ây thì chánh-niệm thuộc về fam-giới. 

* Nếu khi niệm tâm-sở đồng sinh với 4 hoặc 20 
Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm thì 
chánh-niệm thuộc vê siêu-fam-giởï. 


Š- Chúnh-định (Sammasamadhj) là định 
chân-chánh trong 5 bậc thiền siêu-tam-giới có 
Niết-bàn là đối-tượng. 

- Đệ-nhất-thiển siêu-tam-giới có 5 chỉ-thiên là 
hướởng-tâm, quan-sát, hỷ, lạc, nhất-tâm có đỗi- 
tượng Miế-bàn. 

- Đệ-nhị-thiển siêu-tam-giới có 4 chi-thiên là 
quan-sát, hỷ, lạc, nhất-tâm có đối-tượng Niễt-bàn. 

- Đệ-tam-thiển siêu-tam-giới có 3 chỉ-thiển là 
hỷ, lạc, nhất-tâm có đôi-tượng Niễt-bàn. 

- Đệ-tứ-thiển siêu-tam-giới có 2 chỉ-thiên là 
lạc và nhất-tâm có đôi-tượng Niết-bàn. 

- Đệ-ngũ-thiên siêu-tam-giới có 2 chỉ-thiển là 
xả và nhất-tâm có đỗi-tượng Niết-bàn. 

Thật ra, chánh-định có chi-pháp là nhắt-tâm 
tâm-sở (ekaggatäcetasika) đồng sinh với 59 hoặc 
9] tịnh-hảo-tâm đó là 24 dục-giới tịnh-hảo-tâm, 
15 sắc-giởi-tâm, 12 vô-sắc-giới-tâm, 8 hoặc 40 
Siêu-tam-giới-tám. 

* Nếu khi nhát-tâm tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ãy thì chánh-định thuộc về tam-giỏi. 
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* Nếu khi nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với 4 
hoặc 20 Thánh-đạo-tâm và 4 hoặc 20 Thánh-quả- 
tâm thì chẳnh-niệm thuộc về siêu-tam-giới. 


4 loại trí-tuệ-học trong tứ Thánh-để thuộc về 
pháp-học Phát-giáo (pariyattisasana). 


2- Bốn trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-Đế 


Sau khi hành-giả đã học phần pháp-học tứ 
Thánh-để đó là 4 trí-tuệ-học trong tứ Thánh-đề 
hiểu biết rành rẽ xong, hành-giả luân chuyên đến 
phân thực-hành phận sự trong tứ Thánh-để đó là 
4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đễ. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiền-tuệ, cần phải biết sử dụng 
trí-tuệ-hành phận sự trong mỗi Thánh-để thấy 
rõ, biết rõ mỗi Thánh-để có mỗi phận sự riêng 
biệt như sau: 

2.1- Khổ-Thánh-đễ đó là ngũ-uẩn chấp-thủ 
hoặc sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới, là 
pháp mà #rí-tuệ-hành có phận sự nên biết sắc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giởi là khỗ-đễ bằng 
trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới (không phải là phận sự 
nên diệt, nên chứng ngộ, nên tiễn hành). 


2.2- Nhân sinh khổ-Thánh-để đó là 3 loại 
tham-ái, là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự 
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nên diệt tham-ái '? từng thời (tadangappahäna) 
bằng tri-tuệ-thiển-tuệ tam-giới (không phải là 
phận sự nên biết, nên chứng ngộ, nên tiễn hành). 


2.3- Diệt khổ-Thánh-đế đó là Niễt-bàn, là 
pháp mà frí-tuệ-hành có phận sự nên chứng 
ngộ Niễt-bàn '? từng thời bằng tri-tuệ-thiển-tuệ 
tam-giới (không phải là phận sự nên biết, nên 
diệt, nên tiễn hành). 

2.4- Pháp-hành dẫn đến diệt khỗ-Thánh-đễ 
là pháp-hành bảt-chánh-đạo, là pháp mà frí-fuệ- 


! Pahãna: Diệt tham-ái có 5 cách: 

1-Vikkhambhanappahãna: Diệt tham-ái bằng cách chế ngự 
do năng lực thiền-định. 

2- Tadangappahãna: Diệt tham-ái từng thời do năng lực 
trí-tuệ-thiền-tuệ tam-gIới. 

3- Samucchedappahãna: Diệt tận tham-ái do năng lực của 
Thánh-đạo-tuệ. 

4- Patippassadhippahãna: An tịnh tham-ái đã bị diệt do 
năng lực của Thánh-quả-tuệ. 

5- NIssaranappahãna: Thoát khỏi tham-ái đã bị diệt do đối- 
tượng Niết-bàn. 

* Nirodho Nibbãna: Niết-bàn có nghĩa là diệt, có 5 loại: 

I- Vikkhambhana nibbãna: Diệt tham-ái bằng cách chế 
ngự do năng lực thiền-định. 

2-Tadanga nibbãna: Diệt tham-ái từng thời do năng lực trí- 
tuệ-thiền-tuệ tam-BIới. 

3- Samuccheda nibbana: Diệt tận tham-ái do năng lực của 
Thánh-đạo-tuệ. 

4- Patippassadhi nibbãna: An tịnh tham-ái đã bị diệt do 
năng lực của Thánh-quả-tuệ. 

5- Nissarananibbäna: Thoát khỏi tham-ái đã bị diệt do đối- 
tượng Niết-bàn. 
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hành có phận sự nên tiến hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo bằng tri-tuệ-thiên-tuệ tam-giới (không 
phải là phận sự nên biết, nên diệt, nên chứng ngô). 
Trong 4 ứí-uệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để 
này, #rí-tuệ-hành có phận sự nên biết sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-gii là khổ-đề là chính, còn 3 
tri-tuệ-hành phận sự của 3 Thánh-đề còn lại là phụ. 
Thật ra, 4 rí-fuệ-hành phận sự trong tứ Thánh- 
để có sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới làm đối- 
tượng, phát sinh đồng thời không trước, không sau. 
Khi #í-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới nào là khố- đế, 
là pháp nên biết bằng tri-tuệ-thiên-tuệ tam-giỏi. 


- Cũng đồng thời /ham-ái, nhân sinh khổ-để 
bị diệt, không thể nương nhờ nơi sắc-pháp, danh 
pháp trong tam-giới ấy để phát sinh. 

- Cũng đồng thời chứng ngộ diệt khổ-đề (diệt 
tham-ái, nhân sinh khố-đề). 

- Cũng đồng thời đang ứiến hành pháp-hành 
chánh-đạo cô chánh-niệm, chánh-kiến, chánh- 
tinh-tấn; có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới ây là khổ-để, là pháp 
nên biết; tham-ái là nhân sinh khổ-để là pháp 
nên diệt, Niết-bàn là pháp nên chứng ngô; 
pháp-hành chánh-đạo là pháp nên tiễn hành. 

Như vậy, 4 #í-tuệ-hành phận sự trong tứ đề 
phát sinh đồng thời không trước, không sau. 
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- 4 loại tri-tuệ-hành phận sự trong tứ để thuộc 
vê pháp-hành Phát-giáo (pafipafisasana). 


3- Bốn trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-đê 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm- 
xứ hoặc pháp-hành thiển-tuệ, thực-hành 4 trí- 
tuệ-hành phận sự trong tứ đề đến khi hoàn 
thành mọi phận sự trong # để, thì tự động được 
luân chuyên đến 4 #í-uệ-thành hoàn thành 
phận sự trong tứ Thánh-đễ. 

Vì vậy, 4 #rí-tuệ-hành phận sự trong tứ để 
đến khi hoàn thành mọi phận sự bằng trí-tuệ- 
thiền-tuệ tam-giới thì tự động được luân chuyên 
đến 4 frí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ 
Thánh-đề bằng trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, 
chứng ngộ chân-lý £# Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo-tuệ trong 4 Thánh-ấạo-tâm có đỗi- 
tượng Miế-bàn siêu-tam-giới (không còn đối- 
tượng sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới nữa). 

Khi ấy, khổ-Thánh-để đó là ngũ-uẩn chắp- 
thủ, là pháp mà frí-tuệ-hành có phận sự nên biết 
bằng trí-tuệ-thiỀn-tuệ tam-giới, thì trí-tuệ-thành 
đã biết xong bằng trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam- 
giới đó là 4 Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời nhân sinh khổ-Thánh-đề 
đó là ứham-ái, là pháp mà trí-tuệ-hành có phận 
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sự nên diệt từng thời bằng tri-tuệ-thiền-tuệ tam- 
giới, thì tríi-tuệ-thành đã diệt tận được mọi 
tham-di xong băng tri-tHệ-thiên-tuệ siêw-faim- 
giới đó là 4 Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời điệt khổ-Thánh-để, đó là 
Niêt-bàn, là pháp mà frí-tuệ-hành có phận sự 
nên chứng ngộ băng ftri-tuệ-thiên-tuệ fam-giới, 
thì trí-tuệ-thành đã chứng ngộ xong băng trí-fuệ- 
thiên-tuệ siêu-tam-giới đó là 4 Thúnh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời pháp-hành dẫn đến diệt 
khô- Thánh-đề đó là pháp-hành bát-chúnh-đạo 
hợp? đủ Š chánh (chánh-kiên, chánh-ttr-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh- 
tình-tân, chảnh-niệm, chánh-định) là pháp mà 
trí-tuệ-hành có phận sự nên tiên hành băng trí- 
tuệ-thiên-tuỆ tam-giới, thì trí-tuệ-thành đã tiên- 
hành xong băng trí-tHệ-thiên-tuỆ siêu-fam-giới 
đó là 4 Thánh-dạo-tuệ: 

- Khổ-Thánh-để là pháp nên biết, thì đã biết. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-để là pháp nên diệt, 
thì đã diệt tận được mọi tham-di. 

- Diệt khổ-Thánh-để là pháp nên chứng ngộ, 
thì đã chứng ngộ Niêt-bàản. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để là 
pháp nên tiên-hành, thì đã tiên-hành. 


4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự của tứ 
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Thánh-đễ đã hoàn thành xong 4 phận sự trong 
tứ Thánh-để đồng thời cùng một lúc không 
trước, không sau. 

Trong 4 frí-fuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-đề thì ứrí-uệ-thành pháp-hành 
dẫn đến diệt khổ-Thánh-đễ đã hoàn thành xong 
phận sự tiến-hành bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh 
là chính yếu, 3 trí-tuệ-thành còn lại là phụ cũng 
hoàn thành xong phận sự trong mỗi Thánh-để, 
cùng một lúc không trước không sau với trí-tuệ- 
thành pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đề. 


4 loại trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự của 
tứ Thánh-để đã hoàn thành xong mọi phận sự tứ 
Thánh-đề, thuộc về pháp-thành Phật-giáo (pati- 
vedhasasana), đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn gọi là navalokuffaradhamma: 9 pháp 
Siêun-tam-gii. 

Cho nên, bài kinh Dhammacakkqappavaffand- 
suffa là một bài kinh đặc biệt gồm có đầy đủ 3 
loại Phật-giáo: phảáp-học Phát-giáo, pháp-hành 
Phát-giáo, pháp-thành Phát-giáo. Đó là trí-tuệ- 
học trong tứ Thánh-đề thuộc về pháp-học Phật- 
giáo, được luân chuyển đến trí-tuệ-hành phận 
sự của tứ Thánh-để thuộc về pháp-hành Phật- 
giáo, được luân chuyển đến trí-tuệ-thành hoàn 
thành phận sự của tứ Thánh-để thuộc về pháp- 
thành Phật-giáo. 
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Quan hệ nhân quả của tam-tuệ-luân 
* Từ quả đên nhân, từ nhân đên quả 


4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ 
Thánh-để chứng ngộ chân-lý ứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Ti hánh-quả, Niết-bàn 
đó là quả đã hoàn thành xong 4 frí-fuệ-hành 
phận sự trong tử Thánh-để. 


4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để đã 
thực-hành đúng theo mỗi phận sự của mỗi 
Thánh-đế đó là quả của 4 frí-fuệ-học trong tứ 
Thánh-để đã hiểu biết rõ mỗi chi-pháp của mỗi 
Thánh-đề. 

Như vậy, 4 #í-tuệ-học trong tứ Thánh-đề 
hiểu biết rõ đúng các chi-pháp của mỗi Thánh- 
để làm nên tảng cơ bản, làm nhân phát sinh quả 
là 4 #í-tuệ-hành phận sự trong tử Thánh-để 
đúng theo mỗi phận sự của mỗi Thánh-đé. 


4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để đã 
hoàn thành là nhân phát sinh quả là 4 frí-fuệ- 
thành hoàn thành phận sự trong tứ Thánh-để 
chứng ngộ chân-lý zø# Thánh-để, chứng đắc theo 
tuần tự như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả và Niếi-bàn, diệt tận được 2 loại 
tham-áI là bhavafanha tham-di họp với thường- 
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kiến và vibhavatauhä tham-ái hợp với đoạn- 
kiến không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 

- Chứng đắc đến Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất- 
lai Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận được 1 loại 
tham-ái là kãmafanhã: tham-ái trong 6 đối- 
tượng (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) loại thô 
trong cõi dục-giới không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh Nhất-lai. 

- Chứng đắc đến Bár-lai Thánh-đạo, Bắtrlai 
Thánh-quả và Niếi-bàn, diệt tận được 1 loại 
tham-ái là kãmafanhã: tham-ái trong 6 đối- 
tượng (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) loại vi- 
tế trong cõi dục-giới không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh Bắt-lai. 

- Chứng đắc đến 4-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hản Thánh-quả và Niếễt-bàn, diệt tận được 1 loại 
tham-ái là bhavafanhã: tham-ái trong bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm, bậc thiền vô-sắc-giới thiện- 
tâm, trong cõi săc-giới phạm-thiên, cõi vô-sắc- 
giới phạm-thiên không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Trí-tuệ quán triệt thây rõ, biết rõ phạm-hạnh 
đã hoàn thành xong, kiếp này là kiếp chót, 
không còn phải tái-sinh kiếp nào khác nữa, sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 
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Như trong đoạn kinh Chuyển-pháp-luân, 
Đức-Thê-Tôn khăng định: 


“Ñãnañca pana me dassanam udapädi, 
akuppä me vimutfi, aqyam antimđjdti, natthi dani 
punabbhavo. ” 

Trí-tuệ quán triệt đã phát sinh đến Như-Lai, 
biết rõ rằng: “A-ra-hán Thánh-quả-tuệ giải 
thoát của Như-Lai không bao giờ bị hự hoại, 
kiếp này là kiếp chót, sau kiếp hiện-tại này, 
không còn phải tái-sinh kiếp nào nữa. ” 


Bảng tóm tắt tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đề 


Tứ Thánh-đề 


Nhân sinh | ¬...,,„z | Pháp hành 
khể-Thánh- ". diệt khổ- 
đê Thánh-đề 
sắc-pháp ca :á bạo | Đát-chánh- 
danh-pháp tham-ái | Niêt-bàn đạo 









thánh-đề 












nên biết nên diệt lEz KH Sỉ MB 
ngộ hành 
~ *+Ã ~ + ã h ñ ~ .*Ã ` 
đã biệt đã diệt đã chứng đã tiên hành 

















thành ngộ 
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Tam-Tuệ-Luân 


Trí-tuệ-hành [Trí-tuệ-thành 





Trí-tuệ-học 


sắc-pháp 











Thánh-đề | danh-pháp |  hnbiết Eh SN 
Nhân sinh 
khô- tham-ái nên diệt đã diệt 

Thánh-đê 

Diệt khố- SE 2 _— NI Ề 
Thánh-đé Niêt-bàn | nên chứng ngộ | đã chứng ngộ 
Pháp-hành An... 

diệt khổ- bi ap00 nên tiến hành |đã tiến hành 











Thánh-đề 





Bậc Thánh-nhân trải qua tam-tuệ-luân 


Mỗi bậc Thánh-nhân đều trải qua tam-tuệ- 
luân trong tứ Thánh-đê, môi tuệ-luân có năng lực 
trí-tuệ khác nhau đôi với mỗi bậc Thánh-nhân. 


- Bậc Thánh Nhập-hưu trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-để lần thứ nhất, Nhập-lưu 
Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 loại tham-di là 
bhavatanhñ: tham-di hợp với thường-kiến và 
vibhavatanhã: tham-ái hợp với đoạn-kiến trong 
4 tham-tâm hợp tà-kiến (còn 4 tham-tâm không 
hợp tà-kiến thì chưa diệt được). 


- Bậc Thánh Nhất-lai trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-đê lân thứ nhì, Nháf-lai Thánh- 
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đạo-fể đã diệt tận được I loại tham-áI là kđmma- 
tanhã: tham-ái trong 6 đối-tượng ái loại thô cối 
dục-giới trong 4 tham-tâm không hợp tà-kiến 
(còn 6 đối-tượng ái loại vi-tễ thì chưa diệt được). 


- Bậc Thánh Bấrlai trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-đề lần thứ ba, Bá/-lai Thánh-đạo- 
f¿ đã diệt tận được I loại tham-áI là kãmafanha: 
tham-ádi trong 6 đồi-tượng ái loại vi-tễ cõi đục- 
giới trong 4 tham-tâm không hợp tà- kiến (còn tham- 
ái trong 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc 
thiển vồ- sắc-giới thiện- lâm, trong cối sắc-giới 
phạm-thiên, cõi vồ-săắc-giới phạm-thiên thì chưa 
diệt được). 


- Bậc Thánh A-ra-hán trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-đề lần thứ tư, 4-ra-hán Thánh- 
đạo-fuệ đã diệt tận được bhavafauha: tham-di 
trong 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiển 
vồ-săc-giới thiện-tâm, trong cõi sắc-giới phạm- 
thiên, cõi vồ-săc-giới phạm-thiên trong 4 tham- 
tâm không hợp tà-kiến không còn dự sót. 


Như vậy, đến bậc Thánh A-ra-hán đã diệt 
tận được hoàn toàn mọi /høm-ái không còn dư 
sót, nghĩa là bậc Thánh -ra-hán không còn 
tham-ái là nhân dắt dẫn tái-sinh kiếp sau nữa. Vì 
vậy, bậc Thánh A-ra-hán đến khi hết tuổi thọ, 
gọi là khandhaparinibbãna: ngũ-uẩn Niễt-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Tính chất 4 phận sự trong tứ Thánh-đề 


4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để và 
4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ 
Thánh-để có tính chất liên quan đồng thời, không 
phận sự nào trước, không phận sự nào sau. 


Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-tịnh-đạo có 
ví dụ: Khi đốt một cái đèn dầu trong đêm tối có 4 
sự việc xảy ra đồng thời không trước không sau: 

- Ảnh sảng tỏa ra. 

- Bóng tối bị biến mắt. 

- Tim đèn bị cháy mòn. 

- Dầu bị hao dân. 


Cũng giống như trường-hợp 4 #í-tuệ-hành 
phận sự trong tứ Thánh-để và 4 tri-tuệ-thành 
hoàn thành phận sự trong tử Thánh-để có tính 
chất đồng thời không trước không sau. 


Trong kinh Œavampatisutia ”? có đoạn Ngài 
Trưởng-lão Gavampati thưa với chư tỳ-khưu răng: 

- Này chư pháp hữu! Tôi được nghe từ nơi 
Đức-Thê- Tôn dạy răng: 

* Vị t-khưu nào chứng ngộ khổ- Thánh-để, 
thì vị t}-khưu ây cũng chứng ngộ nhân sinh khó- 
T hánh-đề, diệt khó-Ti hánh-đê, pháp-hành dân 
đến diệt khó- Thánh-đề. 





' Bộ Samyuttanikãya, Mahãvagga, kinh Gavampatisutta. 


238 TÌM HIẾU TỨ THÁNH-ĐÉ 





* Ƒj t)-khưu nào chứng ngộ nhân sinh khố- 
Thánh-đ, thì vị t-khưu ấy cũng chứng ngộ khố- 
Thánh-để, diệt khổ-Thánh-để, pháp-hành dẫn 
đến diệt khổ-Thánh-để. 


* Vị t)-khưu nào chứng ngộ diệt khổ-Thánh- 
để, thì vị tỳ-khưu ấy cũng chứng ngộ khổ-Thánh- 
để, nhân sinh khổ-Thánh-đề, pháp-hành dẫn đến 
diệt khô-Thánh-để. 

* Vj t)-khưu nào chứng ngộ pháp-hành dân 
đến diệt khố-Thánh-để, thì vị tỳ-khưu ấy cũng 
chứng ngồ khố-Thánh-để, nhân sinh khổ-Thánh- 
đề, diệt khổ-Thánh-đề. 

Như vậy, tứ Thánh-đề có sự liên quan về phận 
sự với nhau đồng thời không trước không sau. 


Phần giải thích 
4 Trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đề 


Trong 4 frí-fuệ-hành phán sự trong tứ 
Thánh-để, hành-giả thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ có tri-tuệ-hành phận sự trong khổ-đế là 
pháp nên biết là chính, còn 3 trí-tuệ-hành phận 
sự trong 3 để còn lại cũng được thành tựu đồng 
thời không trước không sau. 

Thật vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ khi phát sinh ír/-íué- thiên-tuệ tam-giới 
thấy rõ, biết rõ sắc-pháp nào, hoặc danh-pháp 
tam-giới nào là khổ-đế là pháp nên biết; thì 
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đồng thời /ham-ái, nhân sinh khô-đề không sinh 
trong sắc-pháp ấy, hoặc trong danh-pháp tam- 
giới Ấy; đồng thời chứng ngộ diệt khổ-để (diệt 
tham-ái nhân sinh khổ-đề). 

Trong khi đang thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ có chánh-niệm, chánh-kiến, chánh-tinh-tần, 

.. khi phát sinh #/-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 

khổ-đễ là pháp nên biết, nhân sinh khổ-đễ là 
pháp nên diệt, diệt khổ-để là pháp nên chứng 
ngô, thì chính pháp-hành dẫn đến diệt khổ-đễ 
là pháp nên tiến-hành. 

Như vậy, 4 #rí-tuệ-hành phận sự trong tứ để 
đồng thời không trước không sau, đều có đối- 
tượng sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 


4 Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự tứ Thánh-đề 


Trong 4 frí-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-để, hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, có tri-tuệ-thành hoàn thành 
phận sự trong pháp-hành dân đến diệt khổ- 
Thánh-đễ có đồi-tượng Niết-bàn là chính, còn 3 
tri-tuệ thành hoàn thành phận sự trong 3 
Thánh-để còn lại cũng được hoàn thành xong 
đồng thời không trước không sau. 

Thật vậy, khi hành-giả có #-uệ-thiển-tuệ 
siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo-fuệ đã hoàn 
thành xong phận sự tiến-hành pháp-hành dân 
đến diệt khổ- Thánh-để thì: 
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- Đồng thời 4 Thánh-đạo-fuệ cũng đã hoàn 
thành xong phận sự biết khô- Thánh-đề. 

- Đồng thời 4 7hánh-đạo-fuệ cũng đã hoàn 
thành xong phận sự diệt tận được mọi tham-di, 
nhân sinh khô- Thánh-đ. 

- Đồng thời 4 Thánh-đạo-tuệ và 4 Ti hánh-quả- 
tuệ đã hoàn thành xong phận-sự chứng ngộ Niêi- 
bàn, diệt khô- Thánh- đẻ. 

- Đồng thời pháp-hành báí-chánh-đạo hợp ẩu 
8 chánh: cháảnh-kiên, chánh-tw-duy, chánh-ngữ, 
chánh-nghiệpn, chánh-mạng, chánh-tinh-tán, 
chánh-niệm, chánh-định đó là § tâm-sở đông 
sinh với 4 T, hảnh-đạo-tám, đã hoàn thành xong 
phận sự tiên-hành pháp-hành dân đến diệt khó- 
Thánh-đê đó là: 

- Khô-Thánh-đễ đó là ngũ-uẩn chấp-thi là 
pháp nên biết, thì đã bit. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-để đó là tham-ái là 
pháp nên diệt, thì đã diệt tận. 

- Diệt khổ-Thánh-để đó là Niết-bàn là pháp 
nên chứng ngộ, thì đã chứng ngộ. 

- Pháp-hành bải-chánh-đạo dân đến diệt khổ- 
Thánh-để là pháp nên tiễn hành, thì đã tiến hành. 


4 trí-tuệ-thành đã hoàn thành xong 4 phận 
sự trong tí Thánh-đề đông thời không trước 
không sau. 
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Vai trò 4 trí-tuệ-hành và 4 trí-tuệ-thành 


* Trong 4 frí-tuệ-hành phận sự trong tứ để ở 
giai đoạn đầu, #/-uệ- hành phận sự biết khố-để 
đóng vai trò chính yếu, đó là rí-tuệ-thiên-tuệ 
tam-giới thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới là khổ đễ, là pháp nên biết, còn trí-tuệ- 
hành phận sự của mỗi để còn lại, cũng được thành 
tựu phận sự đồng thời không trước không sau. 


* Trong 4 frí-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-để ở giai đoạn cuối, trí-tuệ-thành 
hoàn thành phận sự đã tiến-hành pháp-hành 
dẫn đến diệt khố-Thánh-để đóng vai trò chính 
yếu, đó là Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh là 8 tâm- 
sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh- 
quả-tâm có đổi-tượng Niễt-bàn siêu-tam-giới, là 
trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự đã tiến- 
hành pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đề, đã 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, đã chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, thì trí-tuệ- 
thành hoàn thành phận sự trong 3 Tỉ hánh-để còn 
lại cũng được thành tựu mỗi phận sự của mỗi 
Thánh-đề đồng thời không trước không sau. 


Tứ Thánh-đề trong giáo-pháp của Đức-Phật 


Tứ Thánh-đề là chân-lý của chư bậc Thánh- 
nhân đã chứng ngộ, tứ Thánh- đề là nền tảng căn 
bản, là pháp cốt lõi trọng yếu trong giáo-pháp 
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của chư Phật quá-khứ, của Đức-Phật hiện-tại và 
của chư Phật vỊ-la1. 

Tứ Thánh-để đó là: 

_1- Khổ-Thánh-đễ đó là ngũ-uẫn chấp-thủ hay 
sắc-pháp, danh-pháp trong tam-gIới. 

Trong giáo-pháp của Đức-Phật, tất cả mọi 
sác-pháp, mọi danh-pháp trong tam-giới (cối 
dục-giới, cối sác-giới, cối vô-säc-giới) đúng 
theo sự thật chân-lý chỉ là khô-đề (dukkhasacca) 
mà thôi, không có !ạc đề. 

Tuy có fh@-lạc (sukhavedana) nhưng thọ-lạc 
goi là viparinamadukkha. biên-chát-khô, bởi vì 
thọ-lạc cũng sinh rồi diệt là vô-frường nên cũng 
chỉ là khốổ-đê mà thôi. 

Trong tam-giới, tất cả các pháp hữu- -Vỉ: sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới đêu sinh rồi điệt nên 
có 4 frạng-thái là trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khó, trạng-thải vô-ngã, trạng-thải bát tịnh. 


Vậy, do nguyên-nhân nào cho là lạc trong 
đời này? 

Thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp trong tam-giới đều cô 4 trạng-thái: trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô- 
ngã, trạng-thái bất-tịnh, nhưng do 3 pháp-đảo- 
điên (vipallasa) là tâm-đảo-điên, trởng-đảo-điên, 
tà-kiến-đảo-điên cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 
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Pháp-đảo-điên (vipalläsa) có 3 loại: 


- Cifavipallãsa: Tâm-đảo-điên là tâm biết sai, 
châp lâm trong các săc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Saifiavipallãasa: Tưởng-đảo-điên là tưởng 
sai, chấp lầm trong các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Difthivipallãsa: Tà-kiến đảo-điên là tà-kiến 
thây sai, châp lâm trong các sáắc-pháp, các danh- 
pháp trong tam-giới cho là thường, lạc, nga, tịnh. 

* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới đều có trạng-thái vô-thường, 
(anicca) nhưng do tâm-đdo-điện, tưởng-đảo-điên, 
tà-kiên-đảo-điên cho là thường (icca). 

* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới đêu có trạng-thái khô (dukkha), 
nhưng do /âm-đảo-điên, trởng-đảo-điên, tà-kiên 
đảo-điên cho là lạc (sukha). 

* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới đều có ftrạng-thái vô-ngã (anafi4), 
nhưng do /đn-đảo-điển, tưởng-đảo-điên, tả- 
kiên-đảo-điên cho là ngã (at4). 

* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tfam-giới đêu có trạng-thái bắát-tịnh 
(asubha), nhưng do fâm-đảo-điên, tưởng-đảo- 
điện, tà-kiên-đảo-điên cho là tịnh (subha). 
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-_ Như vậy, pháp-đảo-điên có 3 x 4 trạng-thái 
gôm có l2 pháp-đảo-điên. 

Sự thật chân-lý của các sắc-pháp, các danh- 
pháp trong tfam-giới chỉ là khô-đê mà thôi, 
nhưng do /âm-đảo-điên, tưởng-đảo-điên, tà-kiên 
đảo-điềên đảo ngược lại thật-tánh cho là Jạc. 

Vậy, lạc không phải là sự (hậí chán-Jý, mà 
thuộc về lạc-đdo-điên (sukhavipallasa). 

Như ĐÐại-đức t)-khưu-ni Vajirã dạy rằng: 

“Chỉ có khô-đề sinh, khô-để trụ, khô-để diệt, 
ngoài khô-đê ra, không có gì sinh, không có gì 
trụ, không có gì diệt... ” 

Cho nên, øgñ-uẩn chấp-thủ, hay sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới đêu chỉ là khô-đề, 
không phải là /øc thật sự, mà chỉ là lạc-đdo-điên 
(sukhavipallasa) mà thôi. 

Cho nên, người nào tìm /ạc //⁄ trong đời, 


người ấy chắc chăn sẽ bị thất vọng, bởi vì chỉ có 
khổ thật sự mà thôi. 


2- Nhân sinh khổ-Thánh-để đó là tham-ái 


* Tham-ái là nhân sinh khỗ trong kiếp hiện-tại 


- Nếu người nào phát sinh fham-fâm trong 
đối-tượng nào mà không được thỏa mãn như ý 





' Bộ Samyuttanikãya, Sagathavagga, kinh Vajirãsutta. 
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thì người ấy phát sinh sẩn-#âm không vừa lòng, 
làm cho khổ tâm. 

- Nếu người nào phát sinh fham-fâm trong 
đối-tượng nảo mà được thỏa mãn như ý thì 
người ấy phát sinh fhøm-fâm chấp-thủ cho là 
của ta, cũng làm nhân phát sinh tâm sầu não, lo 
sợ, cũng làm cho khổ tâm. 

Như Đức-Phật dạy trong pháp-cú kệ rằng: 

Tanhäya jäyqfT soko, 

tanhaya JãyafI bhaya1. 

Tanhäya ViDDammuffassa, 

natthi soko kuto bhayam? ”? 

Sự sâu não phát sinh do tham-di, 

Sự lo sợ phát sinh do tham-ái. 

Bậc Thánh A-ra-hán diệt tận tham-ái, 

Không sâu não, từ đâu có lo sợ? 


Thật ra, trong kiếp hiện-tại, nếu người nảo 
phát sinh /hzm-zâm trong đối-tượng nào không 
được thỏa mãn như ý thì người ấy phát sinh sâm- 
tâm không vừa lòng, chỉ làm cho &hổ fẩm trong 
khoảng thời gian ngắn, rồi cũng lãng quên theo 
thời gian mà thôi. 

Còn nếu người nào phát sinh £harm-tâm trong 
đối-tượng nảo mà được thỏa mãn như ý thì 
người ấy phát sinh £ham-fâm chấp-thú cho là 


' Bộ Dhammapadagathã câu kệ thứ 216. 
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của ta, nên làm nhân phát sinh khổ £âm trong 
suôt khoảng thời gian dài vì đôi-tượng ây. 


* Tham-ái là nhân sinh khỗ trong kiếp-sau 


Bậc Thánh A-ra-hún đã diệt tận được tất cả 
mọi tham-di không còn dự sói, đến khi hết tuổi 
thọ, đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khô 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Chúng-sinh có ngũ-uẩn: săc-uẩn, thọ-uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn trong 11 cối 
dục-giới và trong 15 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiển, hoặc chúng-sinh có tứ-uẩn (thọ- uẫn, 
trởng- uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn) trong 4 tằng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên cũng chỉ có khổ-để 
mà thôi. Thậm chí chư phạm-thiên chỉ có nhár- 
uấn (sắc-uẩn) trong tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên Vô-tưởng-thiên, kiếp hiện-tại không có 
khổ, bởi vì chỉ có £#ẩm mà không có ứẩm, nhưng 
kiếp vị-lai cũng không thoát khỏi khổ-đề. 


Tất cả mọi chúng- sinh còn là hạng phàm- 
nhân trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới, đều có 
khổ-để, mỗi chúng-sinh có khổ-để khác nhau là 
khổ nhiều hoặc khô ít mà thôi. 

Chư bậc Thánh-nhân sông trong đời đều có 
khổ thân vì tử-đại bất hòa, còn khổ tâm do 
phiền-não bị giảm dần cho đến hết theo năng lực 
của mỗi bậc Thánh-nhân như sau: 
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- Bậc Thánh Nhập-lhưu đã diệt tận được 2 
loại phiền-não là ứà-kiến (difthi) và hoài-nghi 
(vicikicchä) không còn dư sót, trong kiếp hiện- 
tại, bậc Thánh Nhập-lưu không còn khổ tâm vì 
2 loại phiền-não ấy nữa. 


Kiếp vị-lai bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn 
không còn khổ tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác- 
giới nữa, mà chỉ còn khổ tái-sinh kiếp sau trong 
cõi thiện dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu ấy chắc 
chắn sẽ trở thành bác Thánh A-ra-hán, sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

- Bậc Thánh Nhắtr-lai đã diệt tận được I 
loại phiền-não là sân (dosa) loại thô không còn 
dự sót, trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhắt-lai 
không còn &hổ fâm vì phiền-não sân loại thô 
ây nữa. 

Kiếp vị-lai bậc Thánh Nháắtlai chỉ còn khỗ 
tái-sinh kiếp sau trong cõi-thiện-giới chỉ có I 
kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh 
Nhắt-lai ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 


- Bậc Thánh Bắt-lai đã diệt tận được 1 loại 
phiên-não là sản loại vi-fê và diệt tận được 
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tham-ái trong cối dục-giới không còn dự sói, 
trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh Bár-lai không còn 
khổ tâm vì phiền-não sân và tham-ái trong cõi 
dục-giới nữa. 


Kiếp vị-lai bậc Thánh Bắr-lai không còn tái- 
sinh kiếp sau trở lại cõi dục-giới, mà chỉ còn tái- 
sinh kiếp kế- -tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
Bắt-lai trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên mà 
thôi. VỊ phạm-thiên Bất-lai chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết-bàn 
tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, giải thoát khô 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Bác Thánh A-ra-hản đã diệt tận được 7 loại 
phiền-não còn lại là /ham (lobha), sỉ (moha), 
ngã-mạn (mãna), buôn-chán (thina), phóng-tâm 
(uddhacca), không biết hồ-thẹn tội-lôi (ahirika), 
không biết ghê-sợ tội-lỗi (anoftappa) không còn 
dự sói. Trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hán 
hoàn toàn không có &jổ-âm vì phiền-não nữa, 
chỉ còn khổ thân mà thôi. 

Đến khi bác Thánh A-ra-hán hết tuôi thọ, 
đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 


Vì vậy, tham-ái là nhân sinh khổ-Thánh-đề. 


3- Diệt khổ-Thánh-đề đó là Niết-bàn, là pháp 
diệt tận được /hzm-ái, nhần sinh khô-Thánh-đê. 
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Niết-bàn có 2 loại đó là: 

- Hữu-dự Niễt-bàn (Sa upädisesanibbäna) là 
Niết-bàn đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, còn gọi là kilesaparinibbana: mọi 
phiên-não Niết-bàn, nhưng ngũ-uẩn vẫn còn tồn 
tại cho đến khi hết tuổi thọ. 


- Vô-dự Niễ-bàn (Anupadisesanibbãna) là 
Niết-bàn đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, đến lúc hết tuôi thọ, tịch diệt Niết- 
bàn, còn gọi là khandhaparinibbina: ngĩũ-uẩn 
Niễt-bàn nghĩa là øgñ-uán diệt rôi không còn 
ngũ-uẩn nào tái-sinh kiếp sau nữa, giải thoát khô 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Niết-bàn có 3 loại theo đồi-tượng thiền-tuệ là: 


- Vô-hiện-tượng Niễt-bàn (Animitanibbäna) 
là Niếr-bàn đối với hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có ứ#í-/uệ-hiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, thấy rõ, biết rõ frạng-thái vô-thường 
(aniccalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khổ và 
trạng-thái vô-ngã; do tín-pháp-chủ có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tắn- pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- pháp-chủ); 
hoặc do năng lực của giới, dẫn đến chứng ngộ 
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Niết-bàn gọi là vô-hiện-tượng Niết-bàn: Niết- 
bàn không có hiện-tượng các pháp hữu-vi. 


- Vô-ái Niễ-bàn (Appanihitanibbäna) là 
Niết-bàn đối với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ rạng-thái khổ (dukkhalakkhana) 
hiện rõ hơn ứrạng-thái vô-thường và trạng-thải 
vồ-ngã; do năng lực định-pháp-chủ có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín-pháp-chủ, 
tắn-pháp-chủ, niệm-phảáp-chủ, tuệ-pháp-chủ); 
hoặc do năng lực của định, dẫn đến chứng ngộ 
Niễ-bàn gọi là vô-ái Niễ-bàn (appanihia- 
nibbãna): Niết-bàn không có tham-ái nương nhờ. 


- Chân-không Niết-bàn (Suññatanibbana) là 
Niết-bàn đối với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ frạng-thái vô-ngã (anatHiä- 
lakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khổ và trạng- 
thái vô-thường; do năng lực tuệ-pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ); hoặc do năng lực của tuệ, dẫn đến 
chứng ngộ Niết-bàn gọi là chân-không Niễt-bàn 
(suññatanibbäna): Niễt-bàn hoàn toàn vô-ngã, 
không phải ta, không phải của ta. 


Tứ Thánh-Đề Trong Kinh Dhammacakkappavattanasutta 251 





Vì vậy, Niết-bàn là pháp diệt khô-Thánh-đề. 


4- Pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đề đó 
là pháp-hành bát-chánh-đạo là pháp-hành dần 
đên chứng ngộ Niêt-bàn, diệt khô- Thánh-đê. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 7ánh- 
đạo-tâm có đồi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. Khi 
ấy, 4 Thánh-đạo-tâm hợp đủ 8 chánh: chánh-kiễn, 
chánh-tư-duy, chẳnh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 
mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định, đô 
là 8 tâm-sở cùng với 28 tâm-sở khác đồng sinh với 
4 Thánh-đạo-tâm đã hoàn thành xong 4 phận sự: 

- Khố-Thánh-để đó là ngũ-uẩn chấp-thủ là 
pháp nên biết, thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã biết ngũ- 
uấn chấp-thủ xong. 

- Nhân sinh khổỏ-Thánh-đề đó là tham-ái là 
pháp nên diệt, thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận 
được mọi tham-ái xong không còn dư sót. 

- Diệt khổ-Thánh-để đó là Niếr-bàn là pháp 
nên chứng ngộ, thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã chứng 
ngộ Niết-bàn xong. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-để đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo là pháp nên tiến 
hành, thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã tiến hành pháp- 
hành bát-chánh-đạo hợp đủ Š chánh xong. 

Vì vậy, pháp-hành báf-chánh-đạo là phâp- 
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hành dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt khổ- 
Thánh-đê. 


Tứ Thánh-để là nền tảng, là cốt lõi chính yêu 
trong giáo-pháp của chư Phật. Cho nên, hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ ban đầu dù có 
những đối-tượng thiền-tuệ như /hân, hoặc thọ, 
hoặc tâm, hoặc pháp, hoặc sắc-pháp, hoặc 
danh-pháp tam-giới khác nhau, nhưng đến giai 
đoạn cuôi cùng cũng đều đạt đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đễ, mới chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn. 


Nhân quả liên quan của tứ Thánh-đề 


Chân-lý tứ Thánh-đế có nhân quả liên quan 
với nhau như sau: 

- Khổ-Thánh-đễ đó là ngũ-uẩn chấp-thủ, 
hoặc săc-pháp, danh-pháp trong tam-giới, là 
quả của nhân sinh khổ- Thánh-đề. 

- Nhân sinh khố-Thánh-đề đó là tham-ái, là 
nhân dẫn dắt tái-sinh kiếp sau (tanhã ponob- 
bhavik4). 

- Diệt khổ-Thánh-đế đó là Niết-bàn, không 
thuộc về quả của một nhân nào, bởi vì Niết-bàn 
là pháp vô-vi (asankhatadhamma), là pháp hoàn 
toàn không do một nhân duyên nào cầu tạo, 
Niế-bàn là đốitượng siêu-tam-giới của 4 
Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm. 
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- Pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-đễ đó 
là pháp-hành bát-chánh-dạo là pháp-hành dân 
đên chứng ngộ Niêt-bàn, diệt khô- Thánh-đẻ. 

Như vậy, pháp-hành bát-chánh-đạo là nhân 
đạt đên Niê-bàn (diệt khỏ-Thánh-đê), không 
phải là nhán sinh Niêt-bàản, và diệt khô-Thánh- 
đê (Niêt-bàn) cũng không phải là quả của pháp- 
hành bái-chánh-đạo dân đến diệt khô- Thánh-đề, 
mà chỉ là đổi-tượng siêu-ftam-giới của pháp- 
hành bái-chánh-đạo hợp đủ chánh (chánh- 
kiên, chánh-tfw-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh-tinh-tán, chánh-Hniệm, chánh- 
định động sinh với 4 Thánh-đạo-tâm) dân đền 
diệt khô- Thánh-đề mà thôi. 

Ví dụ nôm na: Con đường dẫn đến kinh-đô. 

- Con đường ví như pháp-hành bái-chánh- 
đạo là pháp-hành dân đên diệt khó-Thánh-đề 
(Niet-bàn). 

- Kinh-đô ví như Niễ¡-bàn là pháp diệt khổ- 
Thánh-đề. 

Con đường dẫn đến kinh-đô chứ không phải 
là nhán sinh kinh-đô. 

Cũng như vậy, pháp-hành bảt-chánh-đạo dẫn 


đến diệt khổ-Thánh-để (Niễ-bàn) không phải 
nhân sinh Niễt-bàn (diệt khổ-Thánh-để). 


Niễt-bàn siêu-tam-giới chỉ là đối-tượng của 
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pháp-hành bảt-chánh-đạo trong 4 Thánh-đạo- 
tâm và 4 Thánh-quả-tâm mà thôi. 


Pháp-Hành Trung-Đạo (Majjhimäpafipadä) 


Pháp-hành trung-đạo (Majjhinapafipad3) là 
pháp-hành chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn 
toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Trong kinh Dhanunacakkappavafanasutfa ?”: 
Kinh Chuyến-pháp- -uân mà Đức-Phật thuyết 
giảng lần đầu tiên, để tế độ nhóm 5 tỳ-khưu: 
Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañna, Ngài Trưởng- 
lão Vappa, Ngài Trưởng-lão Bhaddiva, Ngài 
Trưởng-lão Mahanama, Ngài Trưởng-lão ssaji 
tại khu rừng phóng sinh nai gọi /sjz/zna, gần 
kinh-thành BaranasiI. 


- Đức-Phật thuyết giảng pháp-hành trung-đạo 
răng: 

- “Này chư t-khưu! Pháp-hành trung-đạo là 
Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh cao thượng là chánh- 
kiến, chánh-t-duy, chánh-ngtữ, chánh-nghiệp, chánh- 
mạng, chánh-tinh-tân, chẳnh-niệm, chánh-định. ” 

Tuy nhiên, 8 chánh này gọi là pháp-hành báí- 
chúnh-đạo cô chánh-kiên, chẳnh-t-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tân, 





' Sam., Mahãvaggapäli, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 
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chánh-niệm, chánh-định, đó là 8 tâm-sở (cetasika) 
đồng sinh với 4 7Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả- 
tâm có đồi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

Thật ra, trong 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả- 
tâm có 36 tâm-sở đồng sinh, trong 36 tâm-sở 
ấy có 8 tâm-sở gọi là 8 chánh như sau: 

1- Tri-tuệ tâm-sở gọi là chánh-kiển. 

2- Hướng-tâm tâm-sở gọi là chẳnh-tw-duy. 

3- Chánh-ngữ tâm-sở gọi là chẳnh-ngĩữ. 

4- Cháảnh-nghiệp tâm-sở gọi là cháảnh-nghiệp. 

5- Chánh-mạng tâm-sở gọi là chảnh-mạng. 

6- Tỉnh-tấn tâm-sở gọi là chánh-tinh-tấn. 

7- Niệm tâm-sở gọi là chẳảnh-niệm. 

8- Nhất-tâm tâm-sở gọi là chánh-định. 

8 £âm-sở này cùng với 28 ứâm-sở khác đồng 
sinh với 4 Thảánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm 
cùng có đối-tượng Niễt-bàn siêu-tam-giỏi. 

Cho nên, pháp-hành trung-đạo đó là pháp- 
hành-bát chúnh-đạo họp đủ ồ chánh trong 4 
Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có đối-tượng 
Niễt-bàn siêu-tam-giỏi. 

Như vậy, pháp-hành bát-chúnh-dạo hợp đu 
8 chánh này không phải là pháp-hành bắt đấu 
thực-hành, cũng không phải là pháp-hành đang 
thực-hành, mà sự thật là pháp-hành đã thực- 
hành xong rồi, đã hoàn thành xong mọi phận sự 
tứ Thánh-để, nên pháp-hành bát-chánh-đạo 
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hợp đủ 8 chánh này gọi là pháp-thành Phật- 
giáo (pativedhasäsana) là kết quả của pháp-hành 
Phát-giáo (pafipaftisasana). 

Cho nên, pháp-hành trung-đạo đó là pháp- 
hành bát-chánh-dạo họp đủ Š chánh ở giai 
đoạn cuối. 


Bắt đầu thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo 


* Giai đoạn đầu /hực-hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo, hành-giả cần phải bắt đầu thực-hành 
chánh-miệm: niệm-thán, niệm-thọ, niệm-tâm, niệm- 
pháp, đó là thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ. 


Thật vậy, trong kinh Rahogafasutta &Ñ Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha từng tư duy rằng: 

“Hành-giả nào chán nản thực-hành pháp- 
hành tú-niệm-xứ thì hành-giả ấy là người chán 
nản thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo, nên 
không thể dẫn đến sự giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Hành-giả nào tỉnh-tân thực-hành pháp-hành 
tứ-niệm-xứ thì hành-giả ấy là người có tinh-tấn 
thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo, nên có 
khả năng dân đến sự giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. ” 

Như vậy, /ực-hành chánh-miệm là l chánh 





' Samyuttanikãya, bộ Mahävaggapäli, kinh Rahogatasutta. 
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trong pháp-hành bái-chánh-đạo đó là thực-hành 
pháp-hành tứ-niệm-xứ là nhân bắt đâu dán đền 
quả cuồi cùng là Thánh-dạo hợp đủ chánh: 
chánh-kiên, chánh-f#-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tán, chánh-niệm, 
chánh-định, đó là 8 tâm-sở đông sinh trong 4 
Thánh-dạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm cùng có đồi- 
tượng Niêt-bàn siêu-tam-giới. 

Trong Chú-giải kinh Mahasatipafthanasutia- 
vaIana giảng giải răng: 

“Pubbabhagasatipalthanamaggo ” tứ-niệm-xứ 
là phán đâu của bát-chánh-đạo. 

Pháp-hành trung-đạo là pháp-hành tứ-niệm-xứ 

Trong Chi-bộ-kinh, phần 3 chỉ-pháp, Đức- 
Phật thuyết giảng vê 3 pháp-hành (pafipada): 

1- Agalhã patipadä: Pháp-hành hưởng lạc thú 

trong ngũ-dục là cực đoan. 
2- NỤjhamapatipada: Pháp-hành tự ép xác 
hành khô hạnh là cực đoan. 

3- Maj?himapatipada: Pháp-hành trung-đạo. 

Đức-Phật thuyết giảng về pháp-hành trung- 
đạo Tăng: 

- Này chư t)-khưu! Pháp-hành trung-đạo là 
thể nào? 

- Này chư t)-khưu! Trong Phát-giáo này, f)-khưu: 
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1- Là hành-giả có tâm tỉnh-tấn không ngừng, 
có chánh-niệm trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ thân trong phân thân 
niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng và diệt sân- 
tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn chấp-thủ này. 

2- Là hành-giả có tâm tinh-tấn không ngừng, 
có chẳnh-niệm trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác trực 
giác thấy rõ, biết rõ các thọ trong phân thọ niệm- 
xứ, để diệt tham-tâm hài lòng và diệt sân-tâm 
không hài lòng trong ngũ-uẩn chấp-thủ này. 

3- Là hành-giả có tâm tỉnh-tấn không ngừng, 
có chánh-niệm trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ tâm trong phân tâm 
niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng và diệt sân- 
tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn chấp-thủ này. 

4- Là hành-giả có tâm tỉnh-tấn không ngừng, 
có chánh-niệm trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ các pháp trong phân 
pháp niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng và 
diệt sân-tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn 
chấp-thủ này,... ” 

Như vậy, phần đầu của pháp-hành trung-đạo 
là thực-hành pháp-hành tú-niệm-xứ và đến 
phần cuối của pháp-hành trung-đạo là đạt đến 
pháp-hành bát-chánh-đạo hợp đủ S chánh đó là 
8 âm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh 
quả-tâm cô đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 
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Pháp-hành tứ-niệm-xứ với pháp-hành thiền-tuệ 


* Thân, thọ, tâm, pháp là đôi-tượng của 
pháp-hành tú-niệm-xứ. 

- Phân thân niệm-xứ có 14 đối-tượng thuộc 
vê săc-pháp. 

- Phân thọ niệm-xứ cô 1 đối-tượng chia ra 
làm 9 /oại thọ thuộc vê danh-pháp. 

- Phần tâm niệm-xứ có 1 đối-tượng chia ra 
làm 76 loại tám thuộc vê danh-pháp. 

- Phần pháp niệm-xứ có 5 đối-tượng thuộc 
vê săc-pháp và danh-pháp. 

Như vậy, f-niệm-xứ gồm có 2l đối-tượng 
sắc-pháp, danh-pháp '” thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma). 


* Sắc-pháp, danh-pháp trong t-niệm-xứ là 
đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ. 

Như vậy, pháp-hành tứ-niệm-vứ với pháp- 
hành thiỀn-tuệ chỉ có khác nhau về danh từ ĐỌI, 
còn về đổi-tượng là hoàn toàn giống nhau. Cho 
nên, thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ với thực- 
hành pháp-hành thiên-tiệ đều dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý £# Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn giông nhau. 





' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền X: Pháp- 
Hành Thiền-Tuệ, phần pháp-hành tứ-niệm-xứ, cùng soạn giả. 
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Pháp-hành trung-đạo có 2 giai đoạn: 


- Giai đoạn đầu của pháp-hành trung-đạo. 
- Giai đoạn cuối của pháp-hành trung-đạo. 


1- Giai đoạn đầu của pháp-hành trung-đạo 


Vị Bô-tát Thanh-văn-giác nào đã từng thực- 
hành 70 pháp-hạnh ba-la-mật trải qua vô số kiếp 
trong quá-khứ được tích lũy rong tâm sinh rôi 
diệt từ kiếp này sang kiếp kia, trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong tam giới. 

Kiếp hiện-tại vị Bồ-ráf Thanh-văn-giác ấy là 
hành-giả có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn làm 
nên tảng, làm nơi nương nhờ, thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ có 
đối-tượng thiền-tuệ sắc-pháp nào hoặc danh- 
pháp tam-giới nào đúng theo chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhammna), có khả năng dẫn đến phát 
sinh #rí-tuệ thứ nhất gọi là nãmaripapariccheda- 
ñãụa: trí-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật- 
tánh của môi sắc-pháp hiện-tại ấy, mỗi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại ấy đều là pháp-vô-ngã 
(anatfI4) không phải ta, không phải người, không 
phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải 
chúng-sinh nào, v.v... mà chỉ là sắc-pháp đÿ, 
danh-pháp tam-giới ấy mà thôi, thuộc về chân- 
nghĩa-pháp. Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ có 
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khả năng dẫn đến phát sinh các trí-tuệ-thiền-tuệ 
theo tuần tự đến frí-£uệ-thiền-tuệ thứ 13 gọi là 
gofrabhunana: tri-tuệ-thiên-tuệ có đối-tượng 
Niết-bàn siêu-tam-giới, làm phận sự chuyên 
dòng từ hạng thiện-trí phảm-nhân lên bậc 
Thánh-nhân. 


Từ #ứíuệ thứ nhất nãmaripapariccheda- 
ñãna đến trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I3 gotrabhu- 
ñãna thuộc về trí-tuệ-thiên-tuệ fam-giới, nên vẫn 
còn ở giai đoạn đầu của pháp-hành trung-đạo. 


2- Giai đoạn cuối của pháp-hành trung-đạo 


Hành-giả ấy tiếp tục thực-hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ có khả năng 
dẫn đến phát sinh tri-tuệ-thiên-tuệ Siêu-tan-giới 
thứ 14 gọi là Maggaiaa: Thánh-đạo-tuệ trong 
Thánh-dạo-tâm và tri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam- 
giới thứ l5 gọi là PhalaRana: Thánh-quả-tuệ 
trong Thánh-quả-tâm thuộc về siêu-ftam-giới- 
tâm có đôi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 


Trong 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm 
có báf-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh là chánh-kiến, 
chánh-tư-duy, chẳnh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 
mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định 
cùng có đối-tượng Niết-bản siêu-tam-giới, nên ở 
giai đoạn cuối của pháp-hành trung-đạo. 
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Thực-Hành Pháp-Hành Trung-Đạo 


Ban đầu hành-giả thực-hành pháp-hành trung- 
đạo (majjhimapatipada) đó là thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ gôm có 2l đối- -tượng niệm-xứ @) 
mà môi đối- -ftưong niệm-xứ đều dẫn đến diệt £am- 
tâm hài lòng (abhjJha) và diệt sân-tâm không hài 
lòng (domanassa) trong ngũ-uân chấp-thủ; đều 
có sự sinh, sự diệt; đều có 3 trạng-thái chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vồ-ngã, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý 
tứ: Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Thật vậy, trong 2/ đối- -tượng niệm-xứ này, 
môi đồi-tượng niệm-xứ, mỗi đối-tượng sắc-pháp, 
môi đối-tượng danh-pháp đều thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma), có thật-tánh rõ 
ràng làm đốổi-tượng niệm-xứ hoặc đồi-tượng thiên- 
tuệ; đều có sự sinh, sự diệt, đều có 3 trạng-thái 
chung: trạng-thải vô- thưởng, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của môi sắc-pháp, môi danh- 
pháp tam-giới cả thảy; đều có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý £# Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-dạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cả thảy. 





! Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên X: 
Pháp-Hành Thiên- Tuệ, cùng soạn giả. 
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Cho nên, hành-giả thực-hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tiệ không nên 
coi trọng đối-tượng này, coi khinh đối-tượng 
kia, bởi vì đối-tượng nào cũng đều có khả năng 
giống nhau, không hơn không kém. 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm- 
xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ có đối-tượng thân 
hoặc đối-tượng thọ hoặc đối-tượng tâm hoặc 
đối-tượng pháp hoặc đối-tượng sắc-pháp hoặc 
đối-tượng danh-pháp tam-giới, đối-tượng nào 
cũng đều diệt fham-tâm hài lòng (abhjjjhä) và 
diệt sân-tâm không hài lòng (domanassa), đồng 
thời diệt sỉ-#@m không nương nhờ trong đối- 
tượng ấy. Hành-giả thực-hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo với đại-thiệntảm trong sạch 
trung dung trong mỗi đối-tượng, không thiên về 
đối-tượng nào cả, nghĩa là không coi trọng đối- 
tượng này, không coi khinh đối-tượng kia. Bởi 
vì mỗi đôi-tượng fhân, thọ, tâm, pháp, sắc-pháp, 
danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (para- 
matthadhamma), có thật-tánh rõ ràng: đều có sự 
sinh, sự diệt; đều cô 3 trạng-thái chung: trạng- 
thái vồ-thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô- 
ngã của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới 
giống nhau; đều có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý #ø Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hún cả thảy. 
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* Thực-hành sai pháp-hành trung-đạo 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm- 
xứ hoặc pháp-hành thiển-tuệ, nêu coi trọng đối- 
tượng này, coi khinh đối-tượng kia, thì không 
thê diệt được fham-tâm hài lòng với đồi-tượng 
này, và không thê diệt được sân-fâm không hài 
lòng với đồi-tượng kia. 

Ví dụ: Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiểntuệ với đối- 
tượng tứ oai-nghi, là 1 trong 14 đối-tượng trong 
phần thân niệm-xứ t? 

Khi đang ngôi, hành-giả có chánh-niệm trực 
nhận nơi toàn fư thế ngôi, toàn dáng ngôi gọi là 
sắc ngôi (sắc-pháp) và CÓ /rí-fuệ tỉnh-giác trực 
giác nơi sắc ngôi (cho là ta ngồi), nên fham-tfâm 
hài lòng nương nhờ nơi đổi-tượng sắc ngồi. Nêu 
kh phóng-âm (danhpháp) phát sinh, thì 
buông bỏ đổi-tượng sắc ngói, nên sân-fâm phát 
sinh không hài lòng nơi đổi-tượng phóng-tâm. 

Như vậy, hảành-giả thực-hành không đúng 
pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc không đúng pháp- 
hành thiên-tuệ, bởi vì không diệt được tham- 
tâm hài lòng nơi đối-tượng sắc ngồi, và không 
diệt được sân-fâm không hài lòng nơi đối-tượng 
phóng-tâm. 





l Tìm hiểu rõ trong quyền Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: 
Đôi-Tượng Tứ Oai-Nghi, cùng soạn giả. 
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Hành-giả /uực-hành sai pháp-hành trung-đạo, 
bởi vì hành-giả coi trọng đồi-tượng sắc ngôi (sắc- 
pháp), làm nơi nương nhờ cho fham-£fâm phất 
sinh, và coi khinh đổi-tượng phóng-tâm (danh- 
pháp), làm nơi nương nhờ cho sân-£m phát sinh. 

Cho nên, giai đoạn đầu, hành-giả thực-hành 
không đúng pháp-hành trung-đạo, nên trí-tuệ- 
thiên-tuệ tam-giới không phát sinh, không dẫn 
đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đễ, không chứng 
đắc Thánh-đạo, TÌ hảnh-quả nào và Niết-bàn được. 


* Thực-hành đúng pháp-hành trung-đạo 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm- 
xứ hoặc pháp-hành thiển-tuệ, không coi trọng 
đối-tượng này, cũng không coi khinh đối-tượng 
kia, nên diệt được fham-tâm không nương nhờ 
nơi đỗi-tượng này, cũng diệt được sân-đâm 
không nương nhờ nơi đỗi-tượng kia. 

Ví dụ: Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm- 
xứ hoặc pháp-hành thiển-tuệ với đối-tượng tứ 
oai-nghi là l trong 14 đối-tượng trong phần 
thán niệm-xư. 

Khi đang ngồi, hành- giả có chánh-niệm trực 
nhận nơi toàn tư thế ngôi, toàn dáng ngôi gọi 
là sắc ngôi (không phải ta ngôi), và có íri-fuệ 
tỉình-giác trực giác nơi sắc ngôi thuộc về sắc- 
pháp. Khi ấy, dù phóng-tâm phát sinh, đối- 
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tượng phóng-tâm thuộc về danh-pháp, hành-giả 
vẫn có chánh-niệm trực nhận nơi phóng-tâm 
thuộc về đanh-pháp (không phải ta phóng tâm) 
và có írí-tuệ tỉnh-giác trực giác nơi phóng-tâm 
thuộc về danh-pháp ấy. Khi không còn phóng 
đâm, hành-giả trở lại thực-hành đối-tượng sắc 
ngôi thuộc về sắc-pháp như trước. 


Như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ với đồi-tượng 
tứ oai-nghi trong oai-nghi ngôi, diệt được tham- 
tâm hài lòng không nương nhờ nơi đối-tượng 
sắc ngồi (sắc-pháp) và cũng diệt được sân-tâm 
không hài lòng không nương nhờ nơi đổi-tượng 
phóng-tâm (danh-pháp), bởi vì hành-giả không 
coi trọng đổi-tượng sắc ngôi, cũng không coi 
khinh đối-tượng phóng-tâm. 

Cho nên, hành-g1ả thực-hành đúng theo phảp- 
hành trung-đạo, nghĩa là đúng theo pháp-hành 
tứ-niệm-xứ hoặc đúng theo pháp-hành thiên-tuệ. 


Giai đoạn đầu, hành-giả thực-hành đứng theo 
pháp-hành trung-đạo, nên trí-tuệ-thiên-tuệ tam- 
giới theo tuần tự phát sinh thấy rõ, biết rõ £ẩi- 
tánh của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, thây rõ 
biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái 
vồ-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 
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Hành-giả thực-hành phảp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiển-tuệ có chánh-niệm và trí- 
tuệ tỉnh-giác biết TỐ ƠI dỗi-tượng sắc-pháp như 
sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc năm ... hoặc đối- 
tượng danh-pháp như nhãn-thức- tâm thấy đối- 
tượng sắc, nÖf-fhức-tâm nghe đối-tượng thanh, 
tÿ-thức-tâm ngửi đối-tượng hương,.... ý-fức- 
tâm biết đối- tượng pháp, v.v... Dù cho đối- 
tượng thiển-tuệ sắc-pháp nào, danh-pháp nào 
thay đổi tùy theo nhân-duyên, nhưng mà chánh- 
niệm và trí-tuệ tỉnh-giác văn biết rõ đối-tượng 
thiên-tuệ sắc-pháp ấy, danh-pháp ấy. 


* Hay một cách khác, khi đang ngôi, hành-giả 
có chánh-niệm trực nhận nơi toàn tư thế ngôi, 
toàn dáng ngôi gọi là sắc ngôi (không phải là ta 
ngôi) thuộc vê sắc-pháp và có írí-tuệ tỉnh-giác 
trực giác nơi sắc ngôi thuộc về sắc-pháp. Khi thất 
niệm quên mình, phóng-fđm phát sinh, khiến hành- 
giả buông bỏ đổi- -tưrợng sắc ngồi, nêu khi biết được 
như vậy, thì hành-giả liền trở lại có chánh-niệm 
trực nhận nơi toàn tư thế ngôi, toàn dáng ngôi 
gọi là sắc ngôi (không phải là ta ngồi) thuộc về 
sắc-pháp và có fri-tuệ tỉnh-giác trực giác nơi 
sắc ngôi thuộc về sắc-pháp ấy trở lại như trước. 


Nếu khi hành-giả có chánh-niệm và trí-tuệ 
tnh-giác, có sự tính-tân liên tục thực-hành 
pháp-hành tửứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ 
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có đối-tượng tứ-niệm-xứ hoặc đối-tượng thiên- 
tuệ thì phóng-fâm không có cơ hội phát sinh. 


Giai đoạn ban đầu, /hực-hành đúng theo 
pháp-hành trung-đạo, hành-giả không coi trọng 
đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam-giới này, và 
cũng không coi khinh đồi-tượng sắc-pháp, danh- 
pháp Iam-giới kia, có đại-thiện-tâm trung dung 
trong mỗi đổi-fượng sắc-pháp, mỗi đối-tượng 
danh-pháp tftam-giới, nên diệt được tham-tâm 
không nương nhờ nơi đối-ượng sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới nảy, và cũng diệt được sân-fâm 
không nương nhờ nơi sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới kia; nên hành-giả thực-hành đúng theo 
pháp-hành tú-niệm-xứ hoặc đúng theo pháp- 
hành thiên-tuệ được tiễn hành thuận lợi. 


Thật ra, đổi-tượng tứ-niệm-xứ là thân, thọ, tâm, 
pháp gồm có 21 đối- -tượng chỉ tiết hoặc đối-tượng 
thiển-tuệ gồm có tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới đều có thật-tánh rõ ràng; đều có 
sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp; đều có 3 rạng-thái chung: trạng-thái vồ- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp; đều có khả năng 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý £# Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ádi, mọi phiên-não không còn 
dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cả thảy. 
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Cho nên, hành-giả muốn thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xử hoặc pháp-hành thiên-tuệ, 
trước tiên, hành-giả cần phải học hỏi hiểu biết rõ 
về frí-tuệ-học trong tứ Thánh-để và trí-tuệ- 
hành phận sự trong mỗi Thánh-để. 

Khi đang thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiên-tuệ, hành-giả cần phải có 
yormisomanasikaãrd- trí-tuỆ hiểu biết trong tâm 
đúng theo 4 trạng-thải của tắt cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới, làm nhân-duyên phát 
sinh chánh-Hiệm và trí-tuệ tỉnh-giác hỗ trợ cho 
hành-giả thực-hành đúng (heo pháp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc đúng theo pháp-hành thiên-tuệ 
được tiễn hành thuận lợi. 


Nhân-duyên phát sinh chánh-niệm, trí-tuệ 

tỉnh-giác 

Tất cả các pháp phát sinh đều do nhân-duyên, 
chánh-niệm, tri-tuệ tính-giác phát sinh cũng do 
nhân-duyên. 

Vậy, do nhân-duyên nào để cho chánh-niệm, 
tri-tuệ tỉnh-giác phái sinh? 

Trong bài kinh Avjj/ãsuta ”) Đức-Phật thuyết 
giảng đoạn nhân quả liên hoàn tuân tự như sau: 

“Thường được gán gũi thân cận với bậc thiện- 
tri, mới lăng nghe chúnh-pháp được đây đủ. 





' Añguttaranikäya, phần Dasakanipäta, Kinh Ävijjãsuttapäli. 
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- Có lắng nghe chánh-pháp được đây đủ, mới 
có đức-tin được đây đu. 

- Có đức-tin được đây đủ, mới có yoniso- 
manasikara được đây đu. 

- Có yonisomanasikära được đây đủ, mới có 
chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác được đây đu. 

- Có cháúnh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác được đây 
ấu, mới giữ gìn cẩn trọng lục-môn thanh-tịnh 
được đây ấu. 

- Có giữ gìn cần trọng lục-môn thanh-tịnh 
được đây đú, mới có thân hành thiện, khẩu hành 
thiện, ý hành thiện được đây đu. 

- Có thân hành thiện, khẩu hành thiện, ỷÿ 
hành thiện được đây đủ, mới có tứ-niệm-xứ 
được đây ấu. 

- Có tứí-niệm-xử được đây đủ, mới có thất- 
giác-chỉ được đây ấu. 

- Có thất-giác-chỉ được đây đủ, mới có trí- 
mình (v4) Thánh-đạo-tuệ và giải-thoát (vũnuffi) 
Thánh-quả-tuệ được đây đủ. ” 

Qua đoạn kinh trên “có yønisomanasikara 
được đây đủ, mới có chúnh-Hiệm, trí-tuệ tỉnh- 
giác được đây đủ ”. 

Vậy, yonisomanasikära là pháp như thể nào? 

Ý nghĩa yonisomanasikära 

'Yonisomanasikãra có 3 từ ghép là: 

Yoniso + manasi + kãra 
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- YonisO: VỚI frí-tuỆ 
- manasi: trong tâm 
- kara: sự hiệu biết 


Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trí-tuệ hiểu biết đúng với 4 trạng-thái của tất 
cả sắc-pháp, danh-pháp tam-giới như sau: 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thái 
vô-thường (anicca) thì trí-tuệ hiểu biết đúng là 
vô-thường (aniccq). 

- -_ Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thải 
khổ (dukkha) thì tri-tuệ hiểu biết đúng là khổ 
(dukkha). 


- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thái 
vô-ngã (anattä) thì trí-tuệ hiểu biết đúng là vồ- 
ngã (anat1i4). 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam- -giới có trạng-thái 
bắt-tịnh (asubha) thì tri-tuệ hiểu biết đúng là 
bắt-tịnh (asubha). 


Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trí-tuệ hiểu biết đúng 4 trạng-thái: trạng- 
thái vồ-thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô- 
ngã, trạng-thái bất-tịnh của tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới làm nhân-duyên phát 
sinh chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác hỗ trợ chính 
cho hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiền-tuệ; dẫn đến chứng ngộ 


VI) TÌM HIẾU TỨ THÁNH-ĐỀ 





chân-lý tứ Thánh-đễ, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niêt-bàn. 


Tính chât đặc biệt của Yonisomanasikära 


* Yonisomanasikñra là | trong 4 chi-pháp để 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, như trong bài 
kinh Sotäpattiyangasuta “? Đức Phật dạy 4 chỉ- 
pháp để trở thành bậc Thánh Nhập-lưu như sau: 


1- Sappurisasamseva: Sự gân gũi thân cận 
với bậc thiện-trí trong Phát-giáo. 

2- Saddhammassavana: Sự lắng nghe chánh- 
pháp của bậc thiện-tri. 

3- Yonisomanasikära: Sự hiểu biết trong tâm 
với trí-tuệ hiểu biết đúng 4 trạng-thái: trạng- 
thái vồ-thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô- 
ngã, trạng-thái bất-tịnh của tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-gIới. 

4-_ Dhammanudhammapdfipati: Thực-hành 
pháp-hành thiển-tuệ hướng đến chứng đắc 9 
siêu-tam-giới-pháp: 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn. 

Như vậy, muốn trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưu, hành-giả cần phải có đầy đủ 4 chi-pháp này. 

Yonisomanasikãra là chi-pháp quan trọng hỗ 
trợ hành-giả thực-hành đúng theo pháp-hành tứ- 





' Samyuttanikãya, Mahãvaggapäli, Kinh Sotäpattiyaägasutta. 
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niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ, đề dẫn đến 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Nhập-lưuu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niếi-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là /à- 
kiến và hoài-nghi không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 


* Yonisomanasikãra là pháp hỗ trợ hành-giả 
thực-hành đúng theo pháp-hành trung-đạo 
(majjhimäpatipadä) diệt tham-tâm trong đối- 
tượng sắc-pháp, danh-pháp tam-giới và diệt sân- 
tâm trong đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới; bởi vì nhờ yonisormnanasikara nên ngăn chặn 
được fham-fâm và sân-fâm không nương nhờ nơi 
mọi đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 


Ví dụ: Hành-giả đang thực-hành pháp-hành 
tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành-thiền-tuệ với đối- 
tượng tứ-oai-nghi (oai-nghi đi, oai-nghi đứng, 
odi-nghi ngồi, oai-nghi nằm). Trong đối-tượng 
oai-nghi ngôi, có chánh-miệm trực nhận mỗi tự 
thể ngôi, dáng ngôi ấy, có frí-tuệ tính-giác trực 
giác thấy rỠ, biết rõ mỗi tư thế ngôi, dáng ngôi 
ấy là sắc ngôi (không phải ta ngôi), tên tham- 
tâm không nương nhờ nơi sắc ngồi mà phát 
sinh, dù có phóng-tâm là danh-pháp phái sinh, 
nhưng sân-tâm vẫn không nương nhờ nơi phóng 
tâm mà phát sinh. Đó là do nhờ yønisonasikara 
sự hiểu biết trong tâm với tri-tuệ hiểu biết sắc 
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ngôi thuộc về sắc-pháp có trạng-thái vồ-ngã, 
nên fham-fâm không phát sinh, dù có phóng- 
tâm thuộc về danh-pháp cũng có trạng-thải vô- 
ngã, nên sân-£âm vẫn không phát sinh. 


Cũng như trên, khi oai-nghi ngôi là sắc ngồi 
phát sinh thọ khổ, sắc ngôi khổ (không phải ta 
khổ), nên sân-tâm không phát sinh. 

Hành-giả cần phải thay đổi oai-nghi ngôi cũ 
sang odi-nghi đi mới là sắc đi, đễ làm giảm bớt 
thọ khổ của oai-nghi ngồi cũ. Dù khi thay đổi 
odi-nghi đi mới cho bớt khỗ, tham-tâm hài lòng 
vẫn không phát sinh. Đó là do nhờ yøonisomanasi- 
kãñra: sự hiểu biết trong tâm với tri-tuỆ hiểu biết 
đúng 4 trạng-thái: trạng-thải vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vồ-ngã, trạng-thải bắt-tịnh 
của tất cả mọi sắc “pháp, mọi danh-pháp tam-giới. 
Cho nên, dù có thay đối đổi-tượng oai-nghi nào, 
vẫn có chánh-niệm trực nhận nơi đối- -ftợØng oai- 
nghỉ ấy, cô tri-tuệ tỉnh-giác trực giác đối-tượng 
oai-nghi hiện-tại ấy một cách tự nhiên. 

Cho nên, yowisomanasikära: sự hiểu biết 
trong tâm với tri-tuệ hiểu biết đúng 4 trạng-thải: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái 
vô-ngã, trạng-thải bắt-tịnh của tất cả mọi săc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới hỗ trợ cho hành- 
giả thực-hành đúng (heo pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc đúng theo pháp-hành thiên-tuệ, đúng theo 
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pháp-hành trung-đạo, diệt-từng-thời được fham- 
tâm và sân-tâm trong môi đối- -tượng sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại ây. 


Tuy nhiên, yonisomanasikãra còn là pháp hỗ 
trợ cho mọi thiện-pháp, kể từ đực-giới thiện- 
pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-săc-giới thiện- 
pháp cho đên siêu-tam-giới thiện-pháp nữa. 

Trái nghĩa với yonisomanasikara là ayoniso- 
manasihãara 

* Ayponisomanasikara có 3 từ ghép là: 

Ayoniso + manasi + kara 

- Ayoniso: do si-mê 

- manasi: trong tâm 

- kãra: sự hiểu biết 

Ayonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với sỉ-mê biết sai lâm trong 4 trạng-thái của tất cả 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới như sau: 

- Săc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng- 
thái vô-thường (anicca) do si-mê biết sai lầm 
cho là thường (micca). 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng- 
thái khổ (dukkha) do si-mê biết sai lầm cho là 
lạc (sukhaq). 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thái 
vô-ngã (anattä) do si-mê biết sai lầm cho là ngã 
(at). 
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_ Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thái 
bát-tịnh (asubha) do si-mê biết sai lắm cho là 
tịnh (subha). 


Ayonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với si-mê biết sai lầm trong 4 trạng-thải của tất 
cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới cho là 
thường, lạc, ngã, tịnh làm nhần-duyên phát sinh 
pháp-đảo-điền (vipallasa). 


Pháp-đảo-điên (Vippalläsa) có 3 loại: 

1- Tưởng-đảo-điên (Sañnavipallasa): Tưởng 
sai lâm nơi mọi săc-pháp, mọi danh-pháp tam- 
giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 


2- Tâm-đáo-điên (Cittavipallasa): Tâm biết 
sai lâm nơi mọi săc-pháp, mọi danh-pháp tam- 
giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 


3-  Tà-kiến-đảo-điên (Dithivipallasa).  Tà- 
kiến thấy sai lẫm nơi mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 


Như vậy, 3 pháp-đảo-điên nhân với 4 điều sai 
lầm (thường, lạc, ngã, tịnh) gồm có 12 pháp-đảo- 
điên này làm nhân-duyên phát sinh mọi (ham-ái, 
mọi phiên-não, mọi ác-pháp tùy theo đối-tượng, 
làm che phủ £hậf-#ánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới, nên chỉ có yoisomanasikära: 
sự hiểu biết trong tâm với trí-tuệ hiểu biết đúng 
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4 trạng-thái: trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thái vô-ngã, trạng-thái bắt-tịnh của tất 
cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, mới 
ngăn chặn được 12 pháp-đảo-điên ây mà thôi. 

Đức-Phật dạy về tính chất d}ÿOHiSOIun1đ5ï- 
kãra và yonisomanasikara trong Chi-bộ-kinh, 
phần 1 chi-pháp như sau: 

- Này chư t)-khưu! Như-lai không thấy một 
pháp nào làm nhân-duyên cho ác-pháp chưa 
phát sinh thì phát sinh, hoặc thiện-pháp đã phát 
sinh rồi bị diệt như qyonisomanasikara. 

- Này chư f)-khưu! Khi người nào có ayoniso- 
manasikara làm nhán-duyên cho ác-pháp chưa 
phát sinh thì phát sinh, hoặc thiện-pháp đã phát 
sinh rồi bị diệt. 

- Này chư t)-khưu! Như-lai không thấy một 
pháp nào làm nhán-duyên cho thiện-pháp chưa 
phát sinh thì phát sinh, hoặc ác-pháp đã phát 
sinh rồi bị diệt như 0Hmisomanasikara. 

- Này chư tf}-khưu! Người nào có yoniso- 
manasihara làm nhân duyên cho thiện pháp 
chưa phát sinh thì phát sinh, hoặc ác-pháp đã 
phát sinh rồi bị diệt. 

Vì vậy, yonisomanasikãra là pháp hỗ trợ cho 
mọi thiện-pháp từ đ/c-giới thiện-pháp, sắc-giới 
thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp cho đến siêu- 
tam-giới thiện-pháp được phát triên. 
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Trí-tuệ-thiền-tuệ (Vipassanäñana) 


Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác nào đã từng thực- 
hành /0 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp 
trong thời quá-khứ được tích lũy đầy đủ ở rong 
tâm từ kiếp này sang kiếp kia, trong vòng tử sinh 
luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Kiếp hiện-tại hành-giả ấy là hạng người fam- 
nhân có giói-hạnh trong sạch trọn vẹn làm nền 
tảng, làm nơi nương nhờ, thực-hành pháp-hành 
tứ-niệm-xứ hoặc pháp hành thiển-tuệ có | trong 
21 đối-tượng tứ-niệm-xứ hoặc có đối-tượng 
thiền-tuệ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới nào, có 
yonisomanasikãra hỗ trợ thực-hành đúng theo 
pháp-hành trung-dạo; có chẳnh-niệm trực nhận 
đối-tượng sắc-pháp hiện-tại ấy hoặc danh-pháp 
tam-giới hiện-tại ấy; có trí-tuệ tỉnh-giác trực 
giác thấy rõ, biết rõ fhậf-fánh của sắc-pháp 
hiện-tại ấy hoặc danh-pháp tam-giới hiện-tại 
ấy; dẫn đến phát sinh trí-tuệ-thiên-tuệ theo tuần 
tự trải qua !6 loại tri-tuệ-thiên-tuệ từ trí-tuệ- 
thiên-tuệ tam-giới cho đến ?rí-tuệ-thiên-tuệ siêu- 
tam-giới như sau: 


Trí-tuệ-thiền-tuệ có 16 loại 


1- Trí-tuệ thứ nhất Nãmariũpaparicchedañãna 


Hành-giả ấy thực-hành đúng theo pháp-hành 
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tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiển-tuệ có đối- 
tượng thiên-tuệ sắc-pháp nào, danh-pháp tam- 
giới nào đúng theo pháp-hành trung-đạo, có khả 
năng dẫn đến phát sinh #í-£uệ thứ nhất gọi là 
nãmaripaparicchedañana.: trí-tuệ thấy rõ, biết 
rõ, phân biệt rõ thật-tánh của môi sắc-pháp 
hiện-tại, môi danh-pháp tam-giới hiện-tại đêu là 
pháp-vô-ngã (anaft4) không phải ta, không phải 
người, không phải đàn ông, không phải đàn bà, 
không phải chúng-sinh nào, không phải vật này, 
vật kia, v.v... đều chỉ là sắc-pháp, danh-pháp 
đúng theo chân-nghĩapháp (paramaftha- 
dhamma) mà thôi. 


Trí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
không chỉ thấy rõ, biết rõ đổi-tượng thiền-tuệ 
sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới hiện-tại, mà 
còn thấy rõ, biết rõ chủ-thể (tâm biết đối-tượng) 
cũng là danh-pháp mà thôi. 


Vậy, frí-tuệ thứ nhất nãmaripapariccheda- 
ñãng này thấy rõ, biết rõ fhậf-tánh của đối- 
tượng thiềntuệ và chủ-thể (tâm biết đối- 
tượng), liên quan với nhau chỉ là sắc-pháp và 
danh-pháp đều là pháp-vồ-ngã (anatiä) mà thôi. 


Trước kia, thậf-tánh của sắc-pháp, danh- 
pháp bị màn vồ-minh (avijja) che phủ, nên 
không thấy rõ, biết rõ £hẩf-ánh của sắc-pháp, 
danh-pháp, lại còn /d-kiến (heo chấp ngã 
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(attãnudifthi) thây sai chấp lầm nơi sắc-pháp, 
nơi danh-pháp cho là /a l5 §g Hgười, người 
nam, người nữ, chúng-sinh, V.V. 


Bây giờ, hành-giả thực-hành bi hành thiền- 
tuệ có đối-tượng thiền-tuệ là sắc-pháp hiện-tại 
hoặc danh-pháp tam-giới hiện-tại, /rí-fuệ thứ 
nhất nãmarupaparicchedañana phát sinh thấy 
rõ, biết rõ, phân biệt rõ £hậf-fánh của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp tam-giới đúng theo chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) là: 


- Sắc-pháp chỉ là sắc-pháp. 
- Danh-pháp chỉ là danh-pháp. 
- Sắc-pháp là một, danh-pháp là mội. 


Khi #í-tuệ thứ nhất này thấy rõ, biết rõ đối- 
tượng thiên-tuệ sắc-pháp nào, danh-pháp tam- 
giới nào thì cũng biết đến chú-thể tâm biết đối- 
tượng sắc-pháp ấy, danh-pháp tam-giới ấy, chỉ 
là danh-pháp mà thôi (không phải ta biết, 
bởi vì đối-tượng thiên-tuệ với chủ-thể (tâm biết 
đối-tượng ấy) liên quan với nhau. 


Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp đều là 
pháp-vô-ngã (anatfl4), không phải ngã (14), 
không phải người, không phải người nam, không 
phải người nữ, không phải chúng-sinh nào cả, 

.. mà chỉ là sắc-pháp, danh-pháp mà thôi. Khi 
ấy, tri-tuệ diệt-từng-thời (fadangappahäna) 
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được fà-kiến theo chấp ngã (attanudifthi) hoặc 
tà-kiễn chấp ngã trong ngũ-uẩn (sakkäyadifthi) 
trong đối-tượng lẫn chủ-thê, nên gọi là chánh- 
kiến thiền-tuệ (vipassanäsammadifthi), đạt đến 
pháp-thanh-tịnh thứ 3 “? gọi là difhivisuddhi: 
chánh-kiến thanh-tịnh là pháp-thanh-tịnh thứ 
nhất của pháp-hành thiên-tuệ. 


Ví dụ: Trước kia, ông A đi trên đường vào 
ban đêm có ánh sáng trăng lờ mờ, thấy sợi dây 
ngoằn ngoèo giông như con rắn nằm giữa 
đường, ông A thấy sai, tưởng lầm sợi dây ngoằn 
ngoèo kia cho là con răn độc, ông phát sinh tâm 
sợ hãi, nên tránh xa “con rắn độc” ấy mà đi. 


Sau đó, ông A gặp được bậc thiện-trí giảng 
dạy cho ông biết rõ sự-thật đó chỉ là sợi đây, 
không phải là con răn độc như ông đã thấy sai, 
tưởng lầm. Bậc thiện-trí trao cho ông cây đèn, 
dẫn ô ông trở lại chỗ sợi dây ngoăn ngoèo ây. Ông 
A rọi đèn chiếu sáng đến sợi đây ngoằn ngoèo 
ấy, tận mắt thấy TỐ, biết rõ đúng sự-thật là sợi 
dây ngoằn ngoèo này chỉ là sợi đây ngoằn ngoèo 
mà thôi, không phải con rắn độc như trước kia 
ông đã thấy sai, tưởng lầm, nên tâm của ông trở 
lại tự nhiên, không còn sợ hãi như trước nữa. 


Qua ví dụ trên nên hiệu răng: 





' Bộ Visuddhimagga, Pháp-thanh-tịnh có 7 pháp. 


282 TÌM HIẾU TỨ THÁNH-ĐÉ 





- Sơi dây ám chỉ đến sắc-pháp, danh-pháp. 

- Thấy sai, tưởng lầm nơi sợi dây cho là con 
răn độc nghĩa là thấy sai, tưởng lâm nơi sắc- 
pháp, nơi danh-pháp tam-giới cho là ngã (14), là 
người, là người nam, là người nữ, là chúng-sinh, 
là vật này, vật kia, v.V... 


Rọi đèn chiếu sáng, tận mắt thấy rõ sợi dây 
chỉ là sợi dây mà thôi, nghĩa là trí-tuệ thứ nhất 
phát sinh thấy rõ, biết rõ hậf-tánh của đối- 
tượng thiền-tuệ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới 
và chủ-thể (tâm biết đối- -tượng thuộc vê danh- 
pháp) liên quan với nhau đều là sắc-pháp, danh- 
pháp là pháp-vô-ngã (anaft4), không phải ngã 
(att4), không phải người, không phải người nam, 
không phải người nữ, không phải chúng-sinh 
nào cả, ... 


Vai trò trí-tuệ thứ nhất 


Trong 16 loại rí-tuệ- thiên-tuệ của pháp-hành 
thiển-tuệ thì trí-tuệ thứ nhất nãmaripaparic- 
chedañäna có vai trò tôi ư thiết yêu, làm nên 
tảng cho các /r7-fuệ- -thiển-tuệ tuần tự phát sinh. 
Bởi vì /rí-iuệ thứ nhất này thây rõ, biết rõ thậr- 
tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới 
thuộc về chân- -nghia-pháp, thấy rõ, biết rõ sự- 
thật chân-]ÿ của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới 
đều là khổ-đề (dukkhasacca). 
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Cho nên, hành-giả có được #í-tuệ thứ nhất 
nãmaripaparicchedañana này ví như gặp được 
vị Chân-sư thật sự đó là đối-tượng sắc-pháp, 
danh-pháp. 


Từ nay, vị Chân-sw đối-tượng sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trực tiêp dần dắt phát sinh 
tuân tự 73 loại trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới. 


* Đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam- 
giới dẫn dắt phát sinh 2 /oại tri-tuệ-thiên-tuệ 
Siêu-tam-giới. 

Trí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
làm nên tảng, làm nhân-duyên để cho /r/-fuệ tứ 
nhì nãmaripapaccayapariggahañana của pháp- 
hành thiển-tuệ phát sinh liền tiếp theo sau. 


2- Trí-tuệ thứ nhì 
Nãmaripapaccayappariggahañäana 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có #rí-tuệ thứ nhất nãmaripapariccheda- 
ñãna làm nền tảng, làm nhân-duyên phát sinh 
trí-tuệ thứ nhì namaripapaccayapariggaha- 
ñãna tri-tuệ thấy rõ, biết rõ nhân-duyên-sinh 
của mỗi sắc-pháp, của môi danh-pháp tam-giới. 

Trí-tuệ thứ nhì này phát sinh do nương nhờ 
trí-tuệ thứ nhất làm nền tảng, làm nhân-duyên: 


284 TÌM HIẾU TỨ THÁNH-ĐÉ 





- Trí-tuệ thứ nhất (Nãmaripaparicchedafñiana) 
thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật-tánh của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giỏi đúng theo 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 


- Trí-tuệ thứ nhì (Namarupapaccayaparig- 
gahanana) thấy rõ, biết rõ nhân-duyên-sinh của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới. 


Trí-tuệ này thấy rõ, biết rõ nhân-duyên-sinh 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới khác 
nhau, tùy theo quan điểm của môi hành-giả, song 
chắc chắn có kết quả giống nhau là diệt-từng- 
thời (tadangappahana) được tâm hoài-nghỉ về 
nhân-duyên-sinh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp tam-giới bên trong của mình và bên ngoài 
mình, của người khác, chúng-sinh khác trong 
thời hiện-tại, thời quá-khứ và thời vỊ-lai. 


* Nhân-duyên phát sinh mỗi danh-pháp 


Môi danh-pháp nào phát sinh do hội đủ nhân- 
đuyên-sinh riêng biệt của danh-pháp tam-giới ây 
như sau: 


1- Đối-tượng sắc (hình dạng) tiếp xúc với 
nhãn-tịnh-sắc (mất), khi hội đủ 2 nhân-duyên 
này thì nhãn-thức-ftâm phát sinh làm phận sự 
thấy đồi-tượng sắc ấy. 
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Theo bộ Vï-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa f?, 2 nhãn- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Nhãn-tịnh- -sắc (mắt) tốt (không bị bệnh mù). 

~ Đối- -fƯỢNg sắc rõ ràng tiếp xúc với nhãn- 
tịnh-sắc. 

- Ảnh sáng đủ thấy được. 

- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
sắc ấy. 


Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì nhãn-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự thấy đối- -fỢng sắc ấy 
(không có người nào thấy đối-tượng sắc ây). 


2- Đồi-tượng thanh (âm thanh) tiếp xúc với 
nhĩ-tịnh-sắc (iaj), khi hội đủ 2 nhân-duyên này 
thì nhĩ-thức-tâm phát sinh làm phận sự ñghe 
đối-tượng thanh ấy. 

Theo bộ V-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 2 nhĩ- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Nhĩ-tịnh-sắc (tai) tốt (không bị bệnh điếc). 

- Đối- -tượng thanh rõ ràng tiếp xúc với nhĩ- 
tịnh-sắc. 

- Không gian không bị vật cản bao kín. 

- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
thanh ấy. 


Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì nhĩ-£hức-tâm 





' Bộ Abhidhammatthasangaha của Ngài Trưởng-lão Anuruddha. 
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phát sinh làm phận sự øñsửe đổi-tượng thanh 
(không có người nào nghe đồi-tượng thanh áy). 


Ỷ- Đối-tượng hương (các mùi) tiếp xúc với fj- 
tịnh-sắc (mữi), khi hội đủ 2 nhân-duyên này thì 
tÿj-thức-fâm phát sinh làm phận sự ngửi đổi- 
tượng hương. 

Theo bộ V-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 2 tỷ-thức- 
tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Tỷ-tịnh-sắc (lỗ mãi) tốt (không bị bệnh). 

- Đối- -tượng hương rõ ràng tiếp xúc với tỷ 
tịnh- -sẮC. ¬ 

- Chát gió đưa mùi hương đền lô mũi. 

- Ngũ-môn-hướng-tâm tiêệp nhận đôi-tượng 
hương áy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì £ÿ-£hức-tâm 
phát sinh làm phận sự ngửi đồi-tượng hương áy 
(không có người nào ngửi đôi-tượng hương). 

4- Đối-tượng vị (các vị) tiếp xúc với fhiệf-tinh- 
sắc (lưỡi), khi hội đủ 2 nhân-duyên này thì fhiệt- 
thức-fâm phát sinh làm phận sự nếm đôï-fượng vị. 

Theo bộ V7-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 2 thiệt- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Thiệt-tịnh-sắc (lưỡi) tối (không bị bệnh). 

- Đối- -tượng Vị rõ ràng tiếp Xúc với thiệt-tịnh-sắc. 


- Chất nước miếng. 
- Ngũ-môn-hướng-tám tiêp nhận đôi-tượng vị ây. 
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Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì £ệf-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự nêm đổi-tượng vị áy. 
(không có người nào nêm đồôi-tượng vì ây). 


5- Đối-tượng xúc (cứng, mêm, nóng, lạnh, ...) 
tiếp xúc với /hân-fjnh-sắc (thân), khi hội đủ 2 
nhân-duyên này thì £ân-thức-fâm phát sinh làm 
phận sự xúc giác đồi-tượng xúc. 

Theo bộ V-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 2 thân- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

- Thân-tịnh-sắc (thân) tốt (không bị bệnh liệt). 

- Đối- -ftượng xúc rõ ràng tiếp xúc với thán- 
tịnh-sắc. 

- Chất đất cứng, mêm, nóng lạnh, ... 

- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
xúc ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì £hân-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự xúc giác đối-tượng 
XúC CứỨng, mêm, nóng, lạnh, ... ấy, (không có 
người nào xúc giác đồi-tượng xúc cứng, mêm ấy). 

6- Đối-tượng pháp f” tiếp xúc với hadaya- 
vatthuripa (sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức- 
tam), khi ý-thức-tâm nào hội đủ nhân-duyên thì 
ý-thức-tâm ấy phát sinh làm phận sự biết đối- 
tượng pháp ấy. 





' Đối-tượng pháp (dhammarammana) có 6 loại là 89 tâm, 52 
tâm-sở, 5 tịnh-sắc, 16 sắc vi-tế, Niết-bàn và chế-định-pháp. 
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Theo bộ V7-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 75 ý-thức- 
tâm f” phát sinh do hội đủ 3 nhân-duyên: 

- Hadayavathuripa: Sắc-pháp là nơi sinh 
của ý-thức-tám. 

- Đốôi-tượng pháp ấy tiếp xúc với hadaya- 
vafthuripa. 

- Ý-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng pháp ấy. 

Khi hội đủ 3 nhân-duyên của ÿý-/hức-ftám nào 
thì g-£#ức-tâm ấy phát sinh làm phận sự 2i 
đối-tượng pháp ấy (không có người nào biết đối- 
tượng pháp ấy). 

Như vậy, mỗi danh- pháp phát sinh do hội đủ 
nhân-duyên của nó, nêu thiếu nhân-duyên nào 
thì đanh-pháp tam-giới ấy không phát sinh được. 

Cho nên, mọi danh-pháp tam-giới phát sinh do 
nhân-duyên của mỗi pháp, đều là pháp-vô-ngã 
(anatt3). 


* Sắc-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên 


Số hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
khi frí-tuệ thứ nhì nãmaripapaccayaparigsaha- 
ñãna phát sinh thấy rõ, biết rõ sắc-pháp phát sinh 
do 4 nhân-duyên là: 





' 75 tâm đó là 12 bắt-thiện-tâm + § vô-nhân-tâm (trừ 10 thức 
tâm) + 8 đại-thiện-tâm + 8 đại-quả-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 
15 sắc- giớitâm + 8 vô- sắc- giới-tâm (trừ 4 vô-săc-giới quả- 
tâm) + 8 siêu-tam-giới-tâm. 
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1- Kanuna: Nghiệp làm 68 duyên phát sinh 
sắc-pháp, có 25 loại nghiệp '”, trừ 4 vô-sắc-giới 
thiện-nghiệp và 4 siêu-tam- cpÏ0i thiện-nghiệp. 


Nghiệp làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp 
gọi là kdqnmdjarHpd: sắc-pháp phát sinh do 
nghiệp này trong thân của mỗi chúng-sinh suốt 
mỗi sát-na-tâm (khanacitia) kê từ khi tái-sinh. 


2- Cifta: Tâm làm nhân-duyên phát sinh sắc- 
pháp có 75 tâm (đó là 75 ý-thức-tâm đã trình 
bày ở trên). 

Tâm làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi 
là ciffajariipa: sắc-pháp phát sinh do tâm trong 
thân của mỗi chúng-sinh suốt mỗi sđí-na-sinh 
(uppädakkhana) của tâm kê từ hộ-kiếp-tâm đầu 
tiên sau /ái-sinh-tâm, V.V... 


3- Ufu: Thời tiết làm nhân-duyên phát sinh 
sắc-pháp, đó là sự lạnh, sự nóng bên trong và bên 
ngoài thân. 

Thời tiết nóng, lạnh làm nhân-duyên phát 
sinh sắc-pháp, gọi là wfwujaripa: sắc-pháp phát 
sinh do nóng hoặc lạnh trong thân của chúng- 
sinh suốt mỗi sđ/-na-frụ (†hitikhana) của tâm kê 
từ tái-sinh-tâm, v.v... 





25 loại nghiệp đó là 12 bắt-thiện-nghiệp + 8 đại-thiện-nghiệp 
+ 5 sắc-giới thiện-nghiệp. 
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4- Ahãra: Vật-thực làm nhân-duyên phát sinh 
sac-pháp, đó là chát bố trong các món vật-thực 
đã dùng vảo trong săc-thân của chúng-sinh. 


Vật thực làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, 
gọi là ãhãrajaripa: sắc-pháp phát sinh do vật- 
thực trong săc-thân của chúng-sinh suốt mỗi sát- 
na-tâm, ... 


Sắc-pháp phát sinh do tâm 


Tứ-oai-nghi là sắc-pháp phát sinh do tâm 
(cittajaripa) có 32 tâm. t9 


1- Nhân-duyên phát sinh oaï-nghi đi 


Oai-nghi đi phát sinh do fâm qua quá trình 
diễn biến đo nhiều nhân-đuyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “đi”. 

- Do tâm nghĩ đi, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân di chuyển bước đi mỗi tư thể đi, 
mỗi dáng đi do năng lực của chất gió phát sinh 
do tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là “hân đi” hoặc “sắc đỉ” là sắc- 
pháp phát sinh do tâm (cữtqjaripa), (không có 
người đi). 





' 32 tâm đó là 12 bắt-thiện-tâm + 8 đại-thiện-tâm + 8 đại-duy-tác- 
tâm + tiêu-sinh-tâm+ý-môn hướng-tâm+đặc biệt 2 thân-thông-tâm. 
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2- Nhân-duyên phát sinh oaï-nghi đứng 


ÓOai-nghi đứng phát sinh do fâm qua quá trình 
diễn biến đo nhiều nhân-đuyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “dứng ”. 

- Do tâm nghĩ đứng, nên phái sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân từ chân đễn đầu đứng yên theo 
mỗi tr thế đứng, mỗi dáng đứng do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm ấy. 


Vì vậy, gọi là “fhân đứng ” hoặc “sắc đứng ” 
là săc-pháp phát sinh do tám (citqjaripa), 
(không có người đứng). 


3- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi ngồi 


Oai-nghi ngôi phát sinh do £âm qua quá trình 
diễn biến đo nhiều nhân-duyên liên fục như sau: 

- Tâm nghĩ “ngôi ”. 

- Do tâm nghĩ ngôi, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thán, thân phân trên ngôi yên, thân 
phần dưới co theo môi tư thế ngôi, mỗi dáng ngôi 
do năng lực của chất gió phái sinh do tâm áÿ. 

Vì vậy, gọi là “£hân ngôi hoặc “sắc ngôi Tử 
là sắc-pháp phát sinh do tâm (citajaripa), 
(không có người ngôi). 
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4- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi nằm 

Oai-nghỉ nằm phát sinh do fâm qua quá trình 
diễn biến đo nhiều nhân-duyên liên fục như sau: 

- Tâm nghĩ “nằm”. 

- Do tâm nghĩ nằm nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cứ động. 

- Toàn thân nằm yên trên mặt phẳng theo 
mỗi tư thế nằm, môi dáng. nằm do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là “fhân nằm” hoặc “sắc nằm” 
là sắc-pháp phát sinh do tâm (citajaripa), 
(không có người nằm). 

Các oai-nghi phụ: quay bên phải, quay bên 
trải, co tay vào, co chân vào, duối fay ra, duối 
chân ra, v.v... đều là sắc-pháp phát sinh do tâm. 

Sở đĩ người bị bệnh bại liệt dù tâm muốn đi, 
đứng, ngôi, năm cũng không, thê đi, đứng, ngồi, 
năm như ý được, bởi vì chất gió phát sinh do 
tâm ấy không đụ năng lực làm cho toàn thân cử 
động theo ý muốn của người ấy được vì chất đất 
và chất nước nặng nẺ. 

Như vậy, mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam- 
giới phát sinh đều do nhân- duyên-sinh, nên zợi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp đều là pháp-vô-ngñ, 
không do một ai có quyền năng tạo nên một sắc- 
pháp nào, một danh-pháp nào được. 
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Trí-tuệ thứ nhì này thây rõ nhân-duyên-sinh 
của mỗi sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-giới, 
cho nên có khả năng điệr-fừng-thời (Iadangap- 
pahãna) tâm hoài-nghi trong mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới. 

Trí-tuệ thứ nhì nãmaripapaccayapariggaha- 
ñãna làm nền tảng với paccakkhaRia: trí-tuệ 
trực-tiếp thấy rõ nhân-duyên-sinh của mỗi sắc- 
pháp hiện-tại, của mỗi danh-pháp tam-giới hiện- 
tại bên trong của mình (ajjhatia) như thế nào, và 
VỚI qnwumãnafiũnd: trí-tiệ gián-tiếp biết rõ nhân- 
duyên-sinh của mỗi sắc-pháp, của mỗi danh- 
pháp tam-giới bên ngoài mình (bahiddha), của 
người khác, chúng-sinh khác cũng như thế ấy. 


Hơn nữa frí-tuệ thứ nhì này còn có khả năng 
biết rõ môi sắc-pháp, môi danh-pháp tam-giới 
trong hiện-tại phát sinh do nhân-duyên-sinh 
như thế nào thì mổi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
tam-giới trong quả-khứ, trong vị-lai cũng phát 
sinh do ø,hân-đuyên-sinh như thế ây. 

Cho nên, Ø#rí-fuệ fhứ nhì này có khả năng 
diệt-từng-thời (tadangappahana) tâm hoài-nghi 
trong thời hiện-tại, thời quá-khứ, thời vị-lai. 


q) 


Hoài-nghỉ có 16 điều °ˆ như sau: 


* Diệt 5 điều hoài-nghi trong thời quá-khứ 





' Bộ Visuddhimagga, phần Kañkhävitaranavisuddhiniddesa. 
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1- Trong quả-khứ ta đã có hay không? 

2- Trong quá-khứ ta đã không có phải không? 

3- Trong quả-khứ ta đã là gì? 

4- Trong quá-khứ ta đã là thế nào? 

5- Trong quá-khứ ta đã là thể nào, sinh đến 

đây như thể này? 

* Diệt 5 điều hoài-nghi trong thời vị-lai 

1- Trong thời vị-lai ta sẽ có hay không? 

2- Trong thời vị-lai ta sẽ không có phải không? 

3- Trong thời vị-lai ta sẽ là gì? 

4- Trong thời vị-lai ta sẽ là thế nào? 

5- Trong thời vị-lai ta sẽ là thể nào, sau kiếp này? 

* Diệt 6 điều hoài-nghi trong thời hiện-tại 

1- Trong thời hiện-tại ta có hay không? 

2- Trong thời hiện-tại ta không có phải không? 

3- Trong thời hiện-tại ta là gì? 

4- Trong thời hiện-tại ta là thế nào? 

5- Ta từ đâu đến đây? 

6- Rồi sau khi ta chết, sẽ sinh ở cõi-giới nào? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
trí-tuệ thứ nhì này phát sinh, nên diệt được T6 
điều hoài-nghỉ này. 

Tóm lại, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi #rí-fuệ thứ nhì phát sinh thấy rỡ, 
biết rõ nhân-duyên-sinh của môi sắc-pháp, của 
mỗi danh-pháp tam-giỏi bằng nhiều đối-tượng 
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khác nhau, nhưng chắc chăn đều có kết quả 
giống nhau là frí-tuệ thứ nhì này có khả năng 
diệt-từng-thời (tadangappahana) được tâm hoài- 
nghỉ về nhân-duyên-sinh của mỗi sắc-pháp, của 
môi danh-pháp tam-giới; hoặc thoát ly khỏi sự 
hoài-nghỉ về nhân-duyên-sinh của sắc-pháp, 
của danh-pháp tam-giới trong thời hiện-tại, thời 
quá-khứ, thời vỊ-lai nữa. 

Cho nên, Ørí-fuệ thứ nhì nãmarHDapaccaya- 
parigseahafñana này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 
4 gọi là kankhavifaratavisuddhi: trí-tuệ-thoát- 
tỳ hoài-nghi thanh-tịnh, cũng là pháp-thanh-tịnh 
thứ nhì của pháp-hành thiên-tuệ, nên diệt-từng- 
thời được tâm hoài-nghi về nhân-duyên-sinh 
của mỗi sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-giới. 
Trí-tuệ thứ nhì này chưa có khả năng diệt tận 
được (samucchedappahana) tâm hoài-nghiĩ. 


Trí-tuệ thứ nhì namarIiÐapDaccayaparigøaha- 
ñãna này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 4 gọi là 
kankhavitaratavisuddhi- trí-tuệ thoái-lÿy hoài- 
nghỉ thanh-tịnh, cũng gọi là dhamưmaffhitiñana: 
tri-tuệ thấy rõ vững chắc thật-tánh-pháp do 
nhân-duyên-sinh, hoặc gọi là yathabhuftañana: 
tríi-tuệ thấy rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi 
đúng theo sự thật chán-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) hoặc gọi là sanmunãdassana: chánh- 
kiến thấy đúng theo chánh-pháp. 
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* Trí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
và frí-tuệ thứ: nhì namaripapaccayapariggaha- 
ñãna thuộc về ñãtfaparifiñäã: trí-tuệ có khả năng 
thấy rõ, biết. rõ trạng-thái riêng của mỗi sắc- 
pháp, của mỗi danh-pháp tam-giới. 


Quả báu của 2 trí-tuệ đầu pháp-hành thiền-tuệ 


Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiên-tuệ, có khả năng làm phát 
sinh 2 loại trí-tuệ theo tuân tự như sau: 


* Khi frí-tuệ thứ nhất nãmaripapariccheda- 
ñãng: trí-tuệ thấy rõ, phân biệt rõ thật-tánh của 
mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp đúng theo chân- 
nghĩa-pháp (paramathadhamma) đêu là pháp- 
vô-ngãa, không phải ta, không phải người, không 
phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải 
chúng-sinh nào cả, ... nên có chúnh-hkiến thiền-tuệ 
(vipassanäsammaditthi), đạt đến pháp-thanh-tịnh 
thứ 3 gọi là difthivisuddhi: chánh-kiến-thanh-tịnh, 
cũng là pháp-thanh-tịnh thứ nhất của pháp-hành 
thiên-tuệ diệt-từng-thời được (Iadangappahana) 
tà-kiến (chưa diệt tận được tà-kiến). 


* Trí-tuệ thứ nhì nãmaripapaccayapariggaha- 
ñãng: tri-tuệ thấy rõ nhân-duyên-sinh của môi 
sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-giới bên trong 
của mình (ajjhadä) với paccakkhaliãäna như thể 
nào; và với anumãnañña: tri-tuệ gián-tiếp biết 
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rõ nhân-duyên-sinh của mỗi sắc-pháp, của mỗi 
danh-pháp tam-giới bên ngoài mình (bahiddha) 
của người khác, của chúng-sinh khác, thậm chí tất 
cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới thời 
hiện-tại, thời quả-khứ, thời vị-lai phát sinh cũng 
do nhân-duyên-sinh của chúng cũng như thể ấy. 

Cho nên, trí-tHệ thứ nhì namaripapaccayd- 
pariggahafñaäna này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 
4 gọi là kankhavifaratavisuddlhi: trí-tuệ thoái- 
ly hoài-nghi thanh-tịnh, là pháp-thanh-tịnh thứ 
nhì của pháp-hành thiên-tuệ, nên diệt-từng-thời 
(tadangappahana) được hoài-nghi (chưa diệt 
tận được hoàải-nghì). 


Tiểu-Nhập-Lưu CñJasotãpanna 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
trí-tuệ thứ nhất phát sinh, đạt đến chánh-kiến- 
thanh-tịnh nên diệt-từng-thời được tà-kiến 
trong ngũ-uẩn. Tiếp theo trí-tuệ thứ nhì phát 
sinh, đạt đến Ø#ri-fuệ thoát-ly hoài-nghi thanh- 
tịnh nên diệf-từng-thời được hoài-nghỉ trong 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giỏi. 

Như vậy, hành-giả có 2 #ri-fuệ đầu (trong 16 
loại trí-tuệ-thiên-tuệ) của pháp-hành thiên-tuệ: 
trí-tuệ thứ nhất và trí-tuệ thứ nhì đạt đến 2 pháp- 
thanh-tịnh có khả năng diệt-từng-thời được tà- 
kiến và hoài-nghỉ, nên hành-giả được gọi là 
cñịasotãäpanna: tiểu-nhập-lưu. Cũjasotäpanna 
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vẫn còn là hạng thiện-trí phàm-nhân, chưa phải 
là bậc Thánh-Nhập-lưu, bởi vì hành-giả chưa 
chứng ngộ chân-lÿ) tứ Thánh-đễ, chưa chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả và Niết-bàn, chưa diệt tận được (SamuC- 
chedappahäna) tà-kiễn và hoài-nghi. 

Hành-giả vẫn là người có giới hạnh trong 
sạch trọn vẹn, có định-tâm vững vàng, vẫn duy 
trì thực-hành pháp-hành thiên-tuiệ như vậy, nêu 
kiếp hiện-tại chưa trở thành Thánh-nhân bậc 
nảo thì sau khi chết sẽ không bị tái-sinh kiếp sau 
trong cối ác-giới (địa-ngục, q-su-ra, ngq-QUỷ, 
súc-sinh) mà chỉ có đại-thiện-nghiệp sẽ cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cối thiện-dục-giới: cõi 
người hoặc cõi trời dục-giới, an hưởng mọi sự 
an-lạc trong cõi ấy cho đến hết tuổi thọ. 


Trí-tuệ thứ nhì nãmaripapaccayapariggaha- 
ñana làm nên tảng, làm nhân-duyên đề cho /zí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 3 sammasanañana phát sinh. 


3- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 Sammasanañäna 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có /r/-fuệ thứ nhỉ nãmaripapaccayaparig- 
gahañãna làm nền tảng, làm nhân-duyên, để 
phát sinh frí-uệ-thiên-tuệ thứ ba samuưmuasana- 
lãng: tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự điệt 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi do nhân- 
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duyên-diệt, nên hiện rõ trạng-thái vồ-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp tam-giới. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ ba sammasanañäna này 
phát sinh do nương nhờ /7-fuệ thứ nhất và trí-tuệ 
thứ nhì làm nền tảng, làm nhân-duyên như sau: 

- Tri-tuệ thứ nhất nãmartipaparicchedafana: 
trí-tuệ thấy rõ, biết rõ fhậf-fánh của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp tam-giới đúng theo chán- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 


- Trí-tuệ thứ nhỉ IiämarIpapaccayaparissaha- 
ñãna: trí-tuệ "thấy rõ, biết rõ sự sinh của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới do nhân- 
duyên-sinh. 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 3 là tông hợp trí-tuệ thứ 
nhất và trí-tuệ thứ nhỉ làm nền tảng, làm nhân- 
duyên đề phát sinh #í-£uệ-thin-tuệ thứ 3 samuma- 
sanaRãua f2: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của môi sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam- 
giới do nhân-duyên-diệt; nên đặc biệt thấy rõ, biết 
rõ trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái 
vồ-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới. 





'Trí-tuệ- thiền-tuệ thứ ba sammasanañana dù được ghép vào trí- 
tuệ-thiền-tuệ vẫn chưa chính thức là trí-tuệ- thiền-tuệ, bởi vì trí- 
tuệ này chỉ thấy. rõ, biết rõ sự điệf của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới mà chưa thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới hiện-tại. 
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Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ ba sammasanañana này 
là trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thấu suốt sự điệt 
của các đối-tượng thiền-tuệ mỗi phần có nhiều 
pháp mà mỗi pháp đều có 3 #rợng-thái chung: 
trạng-thái vồ-(hường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vô-ngã có nhiều chỉ tiết, mà mỗi trạng-thái chỉ- 
tiết là mỗi ứr/-tuệ-thiên-tuệ thứ 3 sammasanañana. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến 
khi #ri-tuệ-thiên-tuệ thứ 3 sammasanañana phát 
sinh thấy rõ, biết rõ sự điệt của mỗi sắc-pháp, 
của môi danh-pháp tam-giới do nhán-duyên-diệt, 
nên hiện rõ ở trạng-thái chung: trạng- -thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của mỗi 
sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-giới. 


Đề cho frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänu- 
passanafñana và các trí-tuệ-thiên-tuệ bậc cao được 
phát triển, hành-giả đã có #rí-fuệ-thiên-tuệ thứ 3 
sammasanañina, cần phải thực-hành đầy đủ 9 pháp- 
hỗ-trợ cho 5 pháp-chzi tăng thêm nhiều năng lực. 

Pháp-hỗ-trợ có 9 pháp: 

1- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 3 thường thấy rõ, biết 
rõ sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
tam-giới do nhân-duyên-diệt. 

2- Thường thấy rõ biết rõ sự diệt như vậy. 

3- Thường tinh-tấn không ngừng thấy rõ, biết 
rõ sự diệt như vậy. 
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4- Hành-giả nên có đây đủ 7 nơi chốn thuận 
lợi, tránh xa 7 nơi bát lợi. 

_9- Thường tinh-tắn hướng tâm đến đối-tượng 
săc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

6- Thực-hành 7 pháp giác-chỉ thích ứng với 
môi trường-hợp, đê trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 3 có 
nhiễu năng lực. 

7- Thường tinh-tấn thực-hành như vậy, không 
màng đền thân và sinh mạng của mình. 

ổ- Thường tỉnh-tần liên tục không ngừng, để 
chê-ngự tâm biêng nhác. 

9- Thường tỉnh-tẫn liên tục không thoải chí 
nản lòng, chỉ quyêt tâm thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, đê giải thoát khô mà thôi. 


Hành-giả đã có #rí-uệ-thiểntuệ thứ 3 
sammasanañana cần phải thực-hành đầy đủ 9 
pháp- hỗ-trợ cho 5 pháp-chủ là tín-pháp-chủ, 
tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủi, 
tuệ-pháp-chú tăng thêm nhiều năng lực để làm 
nhân-duyên hỗ trợ cho ø/-fuệ-thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayaänupassanafñana phát sinh. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 3 sammasanañana làm 
nền tảng, làm nhân-duyên để ứrí-fuệ-thiên-tuệ 
thứ 4 udayabbayanupassanañana phát sinh 
liền tiếp theo sau. 
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4- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
Udayabbayänupassanãñäana 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 3 sammasanañana 
làm nên tảng, làm nhân-duyên để phát sinh ứrí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassanañana: 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại 
do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt; nên 
hiện rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thải vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 này phát sinh do 
nương nhờ /rí-fuệ thứ nhất cho đến trí-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 3 làm nền tảng, làm nhân-duyên như sau: 

- Trí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-giới đúng theo chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhammna). 

- Tri-duệ thứ nhì namaripapaccayapariggaha- 
ñang: trí-tuỆ thấy rõ, biết rõ sự sinh của mỗi 
sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-giới do nhân- 
duyên-sinh. 

- Tri-tuộ-thiền-tuệ thứ 3 sammasanañina: 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi 
sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-giới do nhân- 
duyên-diệt. 
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* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanãnana là trí-tuệ tổng hợp 3 loại tri-tuỆ trước 
làm nền tảng, làm nhân-duyên để phát sinh Ø#rí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp tam- 
giới hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do nhán-duyên- 
diệt, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái 
vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giỏi hiện-tại. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassana- 
ñãna bắt đầu chính thức gọi là í-tuệ-thiỀn-tuệ. 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanañäna: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
tam-giới hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do nhán- 
đduyên-điệt, nên có 4 trường hợp như sau: 

1- Sự sinh của sắc-pháp là do nhân-đuyên-sinh. 

2- Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt. 

3- Sự sinh của danh-pháp là do nhân-duyên-sinh. 

4- Sự diệt của danh-pháp là do nhán-duyên-diệt. 

* Sự sinh của sắc-pháp là do nhân-duyên-sinh 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanäñãna có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh 
của sắc-pháp là do 5 nhân-duyên-sinh: 

1- Sự sinh của sắc-pháp là do vô-minh sinh. 

2- Sự sinh của sắc-pháp là do tham-ái sinh. 
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3- Sự sinh của sắc-pháp là do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của săc-pháp là do vật-thực sinh. 

5- Trạng-thái-sinh của săc-pháp. 

Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự sinh của săc-pháp là do nhân- 
duyên-sinh, nghĩa là trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thây 
rõ, biết rõ quả sinh là do tháy rõ, biết rõ nhân- 
duyên-sinh. 

* Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt 
Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayãnupas- 
sanañana có khả năng thây rõ, biệt rõ sự điệt 

của săc-pháp là do 5 nhân-duyên-diệt: 

1- Sự diệt của sắc-pháp là do vồ-minh diệt. 

2- Sự điệt của săc-pháp là do tham-di diệt. 

3- Sự điệt của săc-pháp là do nghiệp diệt. 

4- Sự điệt của săc-pháp là do vát-thực diệt. 

5- Trạng-thái-dđiệt của săc-pháp. 

Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự diệt cúa săc-pháp là do nhân- 
duyên-diệt, nghĩa là trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thấy 
rõ, biết rõ quả diệt là do tháy rõ, biết rõ nhân- 
duyên-diệt. 

* Sự sinh của danh-pháp là do nhân-duyên-sinh 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanaãnna có khả năng thây rõ, biệt rõ sự sinh của 
danh-pháp tam-giới là do 5 nhân-duyên-sinh: 
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1- Sự sinh của danh-pháp là do vô-minh sinh. 

2- Sự sinh của danh-pháp là do tham-ái sinh. 

3- Sự sinh của danh-pháp là do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của danh-pháp là do danh-phảp, 
sắc-pháp sinh. 

5- Trạng-thải-sinh của danh-phảp. 


Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự sinh của danh-pháp là do nhân- 
duyên-sinh, nghĩa là tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thấy 
rõ, biết rõ quả sinh là do thấy rõ, biết rõ nhân- 
duyên-sinh. 


* Sự diệt của danh-pháp là do nhân-duyên-diệt 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanäñãna có khả năng thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của danh-pháp tam-giới là do 5 nhân-duyên-diệt: 


1- Sự diệt của danh-pháp là do vô-minh diệt. 

2- Sự điệt của danh-pháp là do tham-di diệt. 

3- Sự điệt của danh-pháp là do nghiệp diệt. 

4- Sự điệt của danh-pháp là do danh-phảp, 

sắc-pháp diệt. 

5- Trạng-thải-diệt của danh-phảp. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của danh-pháp là do nhân- 
duyên-diệt, nghĩa là trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thấy 
rõ, biết rõ quả diệt là do thấy rõ, biết rõ nhân- 
duyên-diệt. 


306 TÌM HIẾU TỨ THÁNH-ĐÉ 





* Sự sinh, sự diệt của danh-pháp 

- Danh-pháp đó là fâm với fâm-sở, có sự 
sinh, sự diệt vô cùng mau le. Đức-Phật dạy trong 
Chi-bộ-kinh, phân #kakanipafa răng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy pháp 
nào có sự sinh, sự diệt vô cùng mau lẹ như tâm. 

Trong Chú-giải Pãli giảng giải rằng: 

“Chỉ một lần búng đâu móng tay, tâm với tâm- 
sở (danh-pháp) sinh rồi diệt 1.000 tỷ lân. f?” 

Mỗi tâm với tâm-sở có 3 sát-na: 

1- Uppadakkhana: Sảt-na-sinh. 

2- Thitikhana: Sáf-na-trụ. 

3- Bhangakhana: Sảt-na-diệt. 

* Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp 


- Sắc-pháp đó là _nipphannarupa, có lồ sắc- 
pháp thật ”? thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramat- 
thadhamma), nên có sự sinh, sự diệt chậm hơn 
sự sinh, sự diệt của danh-pháp (so sảnh với thời 
gian 3 sáf-na: sinh - trụ - diệt của danh-phảp). 

Sắc-pháp có 4 lakkhanaripa là: 

1- Upacayarupa: Sắc-pháp-sinh. 

2- Santatiripa: Săc-pháp liên-tục. 





: „ Chú. -giải Sam. Khandhavagga, kinh Phenapindtipamasutfavarranä. 
“18 sác-pháp là 4 sắc tứ đại + Š tịnh-sắc + 7 hoặc 4 sắc đồi-tượng + 
2 sắc tính + 1 sắc-ý-căn + I sắc mạng-chủ + 1 sắc vật-thực. 
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3- Jaratäripa: Săc-pháp già-giặn. 

4- Aniccatäripa: Sắc-pháp vô-thường. 

Sắc-pháp có 4 trạng-thái: sắc-pháp-sinh, sắc- 
pháp liên-tục, sắc-pháp già-giặn, sắc-pháp vô- 
thưởng; so sánh với 3 sảf-nd: sáf-na-sinh, sảáf- 
na-trụ, sảf-na-điệt của danh-pháp: 

- Sắc-pháp-sinh của sắc-pháp là tương đương 
VỚI sđf-na-sinh của danh-pháp. 

- Sắc-pháp liên-tục và sắc-pháp già-giặn 
tương đương với sđí-na-frụ của danh-pháp. 

- Săc-pháp vô-thường của sắc-pháp tương 
đương với sđí-na-điệt của danh-pháp. 

Sắc-pháp-sinh và sắc-pháp vô-thường có 
thời gian 7 sá/-na giống như sáf-na-sinh và sát- 
na-điệt của danh-pháp. 

Nhưng sắc-pháp trụ (sắc-pháp liên-tục và 
sắc-pháp già-giặn) có thời gian trụ lâu hơn sát- 
na-ftrụ của danh-pháp, bằng 49 sảf-na-nhỏ của 
danh-pháp. 

Ví dụ: Nhãn-môn lộ-trình-tâm (cakkhudvara- 
vithicita) có đối-tượng sắc hình dạng rõ ràng 
gồm có đủ 17 sáí-na-fâm, mỗi sát-na-tâm có 3 
sảt-na-nhỏ- sảát-na-sinh, sáf-na-trụ, sảát-na-diệt, 
nên 17 sả/-na-tâm gôm có 51 sảt-na nhỏ. 

- Thời gian sinh, trụ, diệt của mỗi danh-pháp 
chỉ có 1 sđíf-na-sinh, 1 sát-na-trụ, l sáf-na-diệt 
mà thôi. 
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- Thời gian sinh, trụ, diệt của sắc-pháp có 1 
sảf-na-sinh, 1 sát-na-diệt giỗng như danh-pháp. 
Nhưng mà fhời gian trụ (sắc-pháp liên-tục và 
sắc-pháp già-giặn) của sắc-pháp chậm hơn của 
danh-pháp, tương đương với 49 sáf-na-nhỏ của 
danh-pháp. 

Xem nhãn-môn lộ-trình-tâm gồm có số tâm 
sinh rồi diệt theo tuần tự liên tục, có đối-tượng 
sắc rõ ràng, bắt đầu từ hộ-kiếp-tâm quá-khứ thứ 
nhất cho đến tiếp-đối-tượng-tâm thứ 17 là chăm 
dứt nhãn môn lộ-trình-tâm.? 

* Sự sinh, sự diệt của tứ oai-nghi 

Tứ oai-nghi là oai-nghi đi, oai-nghi đứng, 
odi-nghi ngồi, oai-nghi năm là sắc-pháp phát 
sinh do tâm gọi là săc đi, sắc đứng, sắc ngôi, 
sắc nằm như sau: 

- Sắc đi là sắc-pháp phát sinh do tâm đó là tư 
thể đi, dáng đi một cách tự nhiên. 

- Sắc đứng là sắc-pháp phát sinh do tâm đô 
là te thế đứng, dáng đứng một cách tự nhiên. 

- Sắc ngôi là sắc-pháp phát sinh do tâm đó là 
tư thể ngồi, dáng ngôi một cách tự nhiên. 

- Sắc năm là sắc-pháp phát sinh do tâm đó là 
tự thế nằm, dáng nằm một cách tự nhiên. 





' Xem đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên X: Pháp- 
Hành Thiên- Tuệ, trang 348, cùng soạn giả. 
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Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayaänupassana- 
ñanga thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc đi, sắc đứng, 
sắc ngôi, sắc nằm hiện-tại do 5 JQ-VMO SIE-EHEĐ 


1- Sự sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do vô-mình sinh. 

2- Sự sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do tham-ái sinh. 

3- Sự sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
nằm hiện-tại là do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do vậf-thực sinh. 

5- Trạng-thái-sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc 
ngôi, sắc năm hiện-tại. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayanupas- 
sanafiana thấy: rỠ, biết rõ sự diệt của sắc đi, sắc 
đứng, sắc ngồi, sắc nằm hiện-tại do 5 nhân- 
duyên-diệt nhự sau: 

1- Sự diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc 
năm hiện-tại là do vô-mỉnh diệt. 

2- Sự diệt của sắc ổi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc 
năm hiện-tại là do tham-ái diệt. 

3- Sự diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc 
năm hiện-tại là do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do vật-thực diệt. 

5- Trạng-thái-diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc 
ngôi, sắc năm hiện-tại. 
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Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayanupas- 
sanafana có khả năng thấy rõ, biết TỐ sự' sinh, 
sự diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc năm 
hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do nhán-đuyên- 
điệt như vậy; nên hiện rõ ở frạng-thái-chung: 
trạng-thái vồ-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái 
vồ-ngã của môi sắc đi, môi sắc đứng, môi sắc 
ngôi, mỗi sắc nằm hiện-tại ấy. 


* Sự sinh, sự diệt của ngũ-uân 


Ngĩ-uân là sắc-uân, thọ-uán, tưởng-uán, 
hành-uán, thức-uán; mà sự sinh, sự điệt của mỗi 
uân có 5 trạng-thái như sau: 


1- Sự sinh, sự diệt của săc-uân 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayaänupas- 
sanañäna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-uẩn 
hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh nhự sau: 

- Sự sinh của sắc-uẩn là do vô-minh sinh. 

- Sự sinh của sắc-uẩn là do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của sắc-uẩn là do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của sắc-uẩn là do vật-thực sinh. 

- Trạng-thái-sinh của sắc-uẩn. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayaänupas- 
sanañäna thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-uẩn 
hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt như sau: 

- Sự diệt của sắc-uẩn do vô-mình diệt. 

- Sự diệt của sắc-uẩn do tham-ái diệt. 
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- Sự diệt của săc-uân do nghiệp diệt. 
- Sự diệt của săc-uán do vậtf-thực diệt. 
- Trạng-thải-diệt của săc-uán. 


2- Sự sinh, sự diệt của thọ-uẩẫn 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanäñäna thấy rõ, biết rõ sự sinh của thọ-uẩn 
hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh như sau: 

- Sự sinh của thọ-uẩn do vô-minh sinh. 

- Sự sinh của thọ-uẩn do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của thọ-uẩn do nghiệp sinh. 

- Sự sinh của thọ-uẩn do xúc sinh. 

- Trạng-thái-sinh của thọ-uẩn. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sananana có thấy rõ, biết rõ sự diệt của thọ-uân 
hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt như sau: 

- Sự diệt của thọ-uẩn do vô-minh diệt. 

- Sự diệt của thọ-uán do tham-di diệt. 

- Sự diệt của thọ-uân do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của thọ-uán do xúc diệt. 

- Trạng-tháúi-diệt của thọ-uán. 

3- Sự sinh, sự diệt của trỏng-uẫn, hành-uẩn 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sananana thây rõ, biết rõ sự sinh của tưởng- 
uân, hành-uân hiện-tại do 5 nhán-duyên-sinh 
gióng thọ-uán như sau: 
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- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do vô- 
mình sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do tham- 
đi sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do nghiệp 
sinh. 

- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do xúc sinh. 

- Trạng-thái-sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn. 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanäñäna thấy rõ, biết rõ sự diệt của tưởng- 
uấn, hành-uẩn hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt 
giống thọ-uẩn như sau: 

- Sự diệt của tưởng-uẩn, hành-uẩn do vô- 
mình diệt. 

- Sự điệt của tưởng-uẩn, hành-uẩn do tham- 
đi diệt. 

- Sự diệt của trởng-uẩn, hành-uẩn do nghiệp 
diệt. 

- Sự diệt của tưởng-uẩn, hành-uẩn do xúc diệt. 

- Trạng-thái-diệt của trởng-uẩn, hành-uẩn. 

3- Sự sinh, sự diệt của thức-uẩn 


Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 4 udayabbayanupas- 
sanäñana thấy rõ, biết rõ sự sinh của thức-uẩn 
hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh như sau: 

- Sự sinh của thức-uẩn do vô-minh sinh. 

- Sự sinh của thức-uẩn do tham-ái sinh. 

- Sự sinh của thức-uẩn do nghiệp sinh. 
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- Sự sinh của thức-uẩn do danh-pháp, sắc- 
phúp sinh. 

- Trạng-thái-sinh của thức-uẩn. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayanupas- 
sanäñäna thấy rõ, biết rõ sự diệt của thức-uẩn 
hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt như sau: 

- Sự diệt của thức-uẩn do vô-mình diệt. 

- Sự diệt của thức-uẩn do tham-ái diệt. 

- Sự diệt của thức-uẩn do nghiệp diệt. 

- Sự diệt của thức-uẩn do danh-pháp, sắc- 
pháp diệt. 

- Trạng-thái-diệt của thức-uẩn. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanafana có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của môi uấn hiện-tại do nhân-đuyên- 
sinh, do nhân-đuyên-điệt như vậy; nên hiện rõ 3 
trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã của môi uán hiện-tại. 


- Sắc- -uẩn thuộc về sắc-pháp. 
- Thọ- -uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn 
thuộc về danh-pháp. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayanupas- 
sanäñãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại do nhân-duyên- 
sinh, nên diệt được tà-kiễn loại ucchedadifthi: 
đoạn-kiến; và thấy rõ, biết rõ sự điệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại do nhâm- 
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duyên-diệt, nên diệt được tà-kiến loại sassafa- 
difthi: thường-kiễn. 

* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanäñäna thây rõ, biết rõ sự sinh và sự diệt của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi hiện-tại do nhân- 
duyên-sinh và do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 
trạng-thái chung: trạng-thải vô-thường, trạng- 
thải khổ, trạng-thái vô-ngã, của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới, 


Trạng-tháï-chung sãmaññalakkhana 


Tất cả mọi sấc-pháp, mọi đanh-pháp trong 
tam-giới là pháp-hữu-vi (sankhatadhammna) thuộc 
về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) đều có 
sự sinh, sự điệt; có 3 trgạng-thải-chung: trạng- 
thái-vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vồ-ngã. 


Trong bộ Wisuddhimagga, phần Maggãmagga- 
ñãnadassanavisuddhi trình bày mỗi frạng-thái- 
chung có các trạng-thảái chỉ-Hiêt: 

* Trạng-thái chỉ-tiết của trạng-thái vô-thường 

Trạng-thái chỉ-tiết của trạng-thái vô-thường 
có 10 rạng-thái như sau: 

1- Aniccato: Trạng-thải vô-thường. 

2- Palokato: Trạng-thải tiêu diệt. 

3- Calato: Trạng-thái biên đổi. 

4- Pabhanguto: Trạng-thải tan rã. 
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5- Addhuvato: Trạng-thái không bên vững. 

6- Viparinamadhammato: Trạng-thải biển đổi 
là thường. 

7- Asärakato: Trạng-thái vô dụng, không cốt lỗi. 

ổ- Vibhavato: Trạng-thái bị suy. 

9- Sankhatato: Trạng-thải bị cấu tạo. 

10- Maranadhammato: Trạng-thải diệt, chết 
là thường. 


10 #rạng-thái chỉ-tiết của trạng-thái vô- 
thường cũng là đỗi- -tượng của /í-fuệ- thiển- tuệ 
aniccänupassana. Mỗi trạng-thái chỉ- tiết phát 
sinh tùy theo năng lực /z/-fuệ- -thiển-tuệ của mỗi 
hành-giả. 


* Trạng-thái chi-tiết của trạng-thái khổ 


Trạng-thái chỉ-tiễt của trạng-thái khổ cô 25 
trạng-thái như sau: 

1- Dukkhato: Trạng-thái khổ khó chịu. 

2- Rogato: Trạng-thái khô như bệnh lật. 

3- Gandato: Trạng-thái khổ như ung nhọt. 

4- Sallato: Trạng-thải khô như mũi tên độc. 

5- Aghato: Trạng-thái khổ bất hạnh. 

6- Abadhato: Tì rạng-thái khổ như Ốm đau. 

7- ltito: Trạng-thải khổ suy đổi. 

8- Upaddavato: Trạng-thải khổ tai nạn. 

9- Bhayato: Trạng-thải khổ đáng kinh sợ. 

10- Upasaggato: Trạng-thái khổ cản trở. 
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11-Atänato: Trạng-thái khô không có nơi bảo hộ 

12- Alenato: Trạng-thải khổ không có nơi ẩn náu. 

13- Asaranato: Trạng-thái khổ vì không có 
HƠI nương nhờ. 

14- Ädmavato: Trạng-thái khổ vì tội chướng. 

15- Aghamilato: Trạng-thải nguôn gốc của khổ. 

16- Vadhakato: Trạng-thảái khổ như kẻ sát hại. 

17- Sãsavato: Trạng-thái khổ do phiểnnão 
trắm-luân. 

18- Marãmisato: Trạng-thải khổ như môi của Ma. 

19- Jãtidhammato: Trạng-thái khổ sinh là 
thưởng. 

20- Jarädhammato: Trạng-thải khổ già là 
thưởng. 

21-Byadhidhammafo: Trạng-thải khổ bệnh là 
thường. 

22- Sokadhammato: Trạng-thái khổ sâu não 
là thường. 

23- Paridevadhammato: Trạng-thải khổ than 
khóc là thưởng. 

24- Upäyäsadhammato: Trạng-thải nỗi thống 
khổ cùng cực. 

25- Samkilesikadhammato: Trạng-thảái khổ bị 
ô nhiễm bởi phiên-não. 

25 trạng-thái chỉ- tiết của trạng-thái khổ cũng 
là đối- tượng của /rí-/uệ- thiên-tuệ dukkhãnu- 
passana. Mỗi trạng-thái chỉ-tiết phát sinh tùy 
theo năng lực /zí-tuệ-thiên-tuệ của mỗi hành-giả. 
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* Trạng-thái chi-tiết của trạng-thái vô-ngã 


Trạng-thái chỉ-tiết của trạng-thải vồ-ngã có 
5 frạng-thái như sau: 

1- Anatftato: Trạng-thải vô-ngã, không phải ta. 

2- Parato: Trạng-thải khác lạ (không phải ta). 

3- Ridtato: Trạng-thải rỗng không, không có 
thưởng, lạc, ngã. 

4- Tucchato: Trạng-thải không có thật là ta. 

5- Suffato: Trạng-thải hoàn toàn không phải 
ta, không phải của ta. 


5 trạng-thái chi-tiết của trạng-thái vô-ngã 
cũng là đối-tượng của #rí-tuệ-thiên-tuệ anaHä- 
nupassana. Mỗi trạng-thái chi-tiết phát sinh tùy 
theo năng lực tri-tuệ-thiên-tuệ của mỗi hành-giả. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanä- 
ñãna có 2 loại: 

1- Taruna udayabbayanupassanafñana là trí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu. 


2- Balava udayabbayanupassananana là trí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 4 có nhiễu năng lực. 

4.1- Taruna udayabbayãänupassanäñana 

Taruna udayabbayanupassananana là trí-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanañana còn non 
yêu, nên vipassanupakkilesa: 10 pháp-bân của trí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ tư gọi là phi-Ïqgo (amaggq) phát sinh 
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xen vào làm trở ngại /rí-fuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayab- 
bayaãnupassananana còn non yếu ấy không thê 
phát triên lên các trí-tuệ-thiên-tuệ bậc cao được. 


Giảng giải Taruna udayabbayänupassanãñäna 


Hành-giả là hạng người fam-nhân (tihefuka- 
puggala) có đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, có giới- 
hạnh trong sạch làm nên tảng, làm nơi nương 
nhờ, có sự ứinh-iấn không ngừng đang thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến phát sinh rrí-zwệ- 
thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanafana. trí- 
tuệ- thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới do nhân- 
duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 
trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thải vồ-ngã của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới. 

Đối với hành-giả ấy ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, tuy #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassananazna này đã phát sinh, 
nhưng vẫn còn non yếu, gọi là farwa wdayab- 
bayãnupassanäiäna- trituệ-thiêntuệ thứ 4 
udayabbayänupassanäñäna còn non yếu; nên 
vipassanupakkilesa: pháp-bẩn của trí-tuệ-thiên- 
tuệ thứ tư phát sinh xen vào làm trở ngại /rí-fuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanaäñäna còn 
non yếu ấy không thể phát triển lên các trí-tuệ 
thiền-tuệ bậc cao hơn được. 
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Vipassanupakkilesa là thế nào? 


Vipassanupakkilesa là do 2 danh từ ghép: 

Vipassana + upakkilesa 

- Vipassanä đó là trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 4 
wudayabbayänupassanañang còn non VÊu. 

- npakkilesa: pháp-bẩn đó là tà-kiến, ngã- 
mạn, tham-ái phát sinh xen vào làm trở ngại /r/- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanañana 
côn non yếu không thê phát triên lên trí-tuệ- 
thiên-tuệ bậc cao được. 


Vipassanupakkilesa: 10 loại pháp-bẩn của 
trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanä- 
ñãna còn non yếu đó là obhasa, ñãna, pH, 
passaddlhi sukha, qdhimokkha, paggaha, 
upa{thana, upekkha, nikanH. 


Trong 10 pháp-bần này có 9 loại pháp-bần kế 
từ obbãsa cho đến ekkhä thuộc về thiện-pháp, 
không phải ác-pháp, mà chỉ là đối-tượng của /à- 
kiến, ngũ-mạn, tham-ái mà thôi. Còn nikamfi 
không chỉ là đối-tượng của ứà-kiến, ngã-mạn, 
tham-ái mà còn là phiên-não vô cùng vi-tễ khó 
biết được nữa. 


Vipassanupakkilesa: Pháp-bẩn của tri-tiệ- 
thiên-ệ thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn 
non yếu ấy thật là lạ thường, chưa từng có từ 
trước đây đối với hành-giả ban đầu thực-hành 


320 TÌM HIẾU TỨ THÁNH-ĐÉ 





pháp-hành thiền-tuệ, làm cho hành-giả hài lòng 
hoan-hỷ dính mắc nơi pháp-bẩn của trí-tiệ- 
thiển-tuệ thứ tr ấy, rồi thấy sai, chấp lầm nơi 
pháp-bẩn ấy không phải Thánh-đạo cho là 
Thánh dạo, không phải Thánh-quảd cho là 
Thánh-quả. Vì vậy, các trí-tuệ-thiền-tuệ bậc cao 
không phát triển được. 

Giảng giải 10 pháp-bẫn của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư 

Vipassanupakkilesa ° có 10 pháp-bân: 

1- Obhãsa: Ảnh sáng đặc biệt phát sinh từ trí- 
tuệ-thiên-tuệ. 

2- Ñăna: Tri-tuệ xuất sắc của tri-tuệ-thiên-tuệ. 

3- Pữi: Hý đặc biệt động sinh với tri-tuệ-thiên-tuệ 

4- Passadhi: An-tinh đặc biệt đồng sinh với 
trí-tuệ-thiên-tuệ. 

5- Sukha: An-lạc đặc biệt đồng sinh với trí- 
tuệ-thiên-tuỆ. 

6- Adhimokkha: Đức-tin trong sạch đặc biệt 
phát sinh từ tri-tuệ-thiên-tuệ. 

7- Paggaha: Tỉnh-tấn không ngừng phát sinh 
từ tri-tuệ-thiên-tuệ. 

ổ- Upafthana: Niệm khẳng khít liên tục đặc 
biệt phát sinh từ tri-tuệ-thiên-tuệ. 

9- Upekkhãä: Xả tự nhiên đông sinh với trí-tuệ- 
thiên-tuệ. 





' Bộ Visuddhimagsa, phần Vipassanupakkilesakathã. 
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10- Nikami: Tám hài lòng phát sinh trong 9 
pháp-bán từ obhasa cho đên upekkháa ở trên. 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có sự tinh-tấn không ngừng, đến khi /z/-uệ- 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanafana phái 
sinh còn non yếu nên 10 loại pháp-bản của trí- 
tuệ thiển-tuệ này phát sinh đỗi với hành-giả ấy. 


* Hành-giả hiểu lầm, bị dính mắc trong pháp- 
bắn của tri-tệ- thiên-tuệ Ấy, nên írí-fuệ-thiên-tuệ 
thứ 4 ấy không thê phát triển lên trí-tuệ-thiền-tuệ 
bậc cao được, bởi vì hiểu sai chấp lầm nơi pháp- 
bẩn của trí-tuệ-thiển-tuệ ấy, rồi cho rằng: W 
đã chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán rồi!” 


Cho nên, hành-giả vô cùng hoan-hỷ hải lòng 
trong pháp-bần của trí-tuệ-thiên-tuệ thứ tư ấy. 


1- Obhasa đó là vipassanobhasa: ánh sáng 
đặc biệt phát sinh từ tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
wudayabbayanupassananana 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hảnh pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi ứrí-£uộ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayänupassananana phát sinh, đang còn 
non yếu, đồng thời ánh sáng đặc biệt chưa từng 
thấy cũng phát sinh với #ri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
còn non yếu ấy. 

Vipassanobhäsa: Ánh sáng đặc biệt phát sinh 
từ trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thật là lạ thường chưa 


322 TÌM HIẾU TỨ THÁNH-ĐÉ 





từng thấy trước đây bao giờ, nên hành-giả hiểu 
sai chấp lầm răng: “⁄Ính sáng như thế này chưa 
từng có từ trước đây bao giờ! Vậy, chắc chắn ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp-bẩn ánh sáng đặc biệt ấy không phải là 
Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, pháp-bẩn ánh 
sáng đặc biệt ấy không phải là Thánh-qguả cho 
là Thánh-quả. 

Vì vậy, hành-giả bỏ đổi-tượng thiên-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp gốc mà trước đây tri-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 4 đã thây rõ, biết rõ. Bây giờ, hành-giả 
hài lòng hoan-hÿ nơi vi2assanobhasa: ảnh sảng 
đặc biệt lạ thường phát sinh từ trí-tuệ-thiên-tuệ 
thứ 4 còn non yếu ấy. 

Vipassanobhãsa: Ánh sáng đặc biệt lạ thường 
phái sinh từ tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu 
ấy tỏa ra hẹp hoặc rộng như thế nào tùy theo 
năng lực định-tâm của mỗi hành-giả. 

- Ảnh sảng này tỏa ra trong căn phòng. 

- Ảnh sáng này tỏa rộng ra nửa do- tuân. 

- Ảnh sảng này tỏa rộng ra 1 do-tuần. 

- Ảnh sáng này tỏa rộng ra 2, 3, 4, 5 do-tuân. 

- Ảnh sáng này tỏa rộng ra từ mặt đất lên đến 
các tầng trời dục-giới, đến các tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, cho đến tầng trời sắc-giới Akanittha 
tột đỉnh. 
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Vipassanobhäsa: Ảnh sáng đặc biệt lạ 
thường phát sinh từ tri-tuệ-thiển-tuệ thứ 4 này 
thường phát sinh đối với hành-giả trước kia đã 
từng thực-hành pháp-hành thiền-định, đã chứng 
đắc các bậc thiên, tồi tiếp theo thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 4 
phát sinh còn non yếu, nên ánh sáng ấy cũng 
phát sinh. 

Vipassanobhäsa: Ảnh sáng đặc biệt lạ thường 
phát sinh từ trí-tuệ- thiến-tuệ thứ 4 còn non yếu 
ấy gọi là vipassanupakkilesa; bởi vì không chỉ 
làm trở ngại cho #-fuệ-thiên-tuệ thứ 4 còn non 
yếu không thê phát triển lên các trí-tuệ-thiền-tuệ 
bậc cao, mà còn làm đối-tượng của /ham-ái, 
ngã-mạn, tà-kiến chấp thủ nữa. 

* Tuy nhiên, trong trường hợp ánh sảng phát 
sinh từ trí-tuệ toàn-giác (sabbafnutañana) của 
Đức-Phật Gotama có khả năng chiêu sáng thấu 
suốt 10.000 thế giới chúng-sinh thì không phải 
là vipassanupakkilesa. 

2- Ñãna là vipassanañana đó là trí-tuệ- thiển- 
tuệ thứ 4 udayabbayanupassananana xuất sắc, 
đặc biệt vô cùng sâu sắc thấu suốt các pháp. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hảnh pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi //-/uệ-thiển-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassanafana phái sinh còn non 
yếu, trí-tuệ-thiến-tuệ thứ 4 này đang thấy rõ, biết 
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rõ sâu sắc sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp. 777-fuệ-thiên-tuệ này đặc biệt vô 
cùng sắc bén, thấu suốt các pháp như thê này 
chưa từng có từ trước đáy bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm răng: “7ø 
đã chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
tri-tuệ-thiến-tiệ áy không phải là Thánh-đạo 
cho là Thánh-ấgo, trí-tuệ-thiên-ftuệ áy không 
phải là Thánh-qguả cho là Thánh-qguả. 

Cho nên hành-giả bỏ đổi-tượng thiên-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp góc, ... Bây giờ, hành-giả vô 
cùng hoan-hÿ hải lòng nơi /7-fuệ-thiên-tuệ đặc 
biệt này. 

3- Pưi đó là vipassanapiii: hỷ phát sinh cùng 
với tri-tuệ-thiên-tuệ udayabbayanupassananana. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hảnh pháp- 
hành thiên-tuệ, đên khi Øí-fuệ-(hiên-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassanañana phát sinh còn non 
yêu có hý fâm-sở (piri) đồng sinh với trí-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 


PIdi có 5 loại: 

1- Khuddakãpi: Hỷ chút ít có cảm giác nổi 
da gà. 

2- Khanikapii: Hỷ từng thời có cảm nhận 
như tia chóp. 
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3- OkkamtikãpHi: Hỷ có trạng-thái rung người 
qua lại, như ngôi trên thuyên có sóng nhấp nhồ. 

4- Ubbegapiii: Hỷ có trạng-thảái làm cho thân 
tâm nhẹ như bay bồng lên. 

5- Pharanäapri: Hỷ có trạng-thải tỏa khắp 
toàn thân, tâm an-lạc trong thời gian lâu. 

Pharanapiti: Hỷ có trạng-thải tỏa khắp toàn 
thân, tâm am-lạc trong thời gian lâu phái sinh 
cùng với tri-tuệ- thiển- tuệ thứ 4 côn non yếu, nên 
hành-giả cảm giác pháp hỷ có trạng-thái như 
thế này chưa từng có từ trước đây bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “7z 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp hỷ ấy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, pháp hỷ ấy không phải là Thánh- 
quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đổi-tượng thiên-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp gốc, .... Bây giờ, hành-giả hài 
lòng hoan-hỷ nơi pháp hỷ ấy. 


4- Passaddhi đó là vipassanapassaddhi: pháp 
an-tịnh phát sinh cùng với tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
wudayabbayanupassananana. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hảnh pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi //-/uệ-thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassananana này phát sinh đang 
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CÔH HONH yẾM, có an-fịnh tâm-sở đồng sinh với 
trí-tuệ- thiển- tuệ thứ 4 còn non yếu ây. 

Khi hành-giả ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, ban đêm hoặc ban ngày, cảm giác fhân và 
tâm an-tịnh, có những điều như: 

- Không có sự nóng nảy bực đọc. 

- Không có sự nặng nê khó chịu. 

- Tay chân không cứng nhắc. 

- Không có sự cứ động khó khăn. 

- Không có sự khổ thân, khổ tâm, ... 

Mà chỉ có cảm giác £hân và tâm an-f[nh như: 

- Thán tâm thanh-tịnh an lạc. 

- Thân tâm nhẹ nhàng. 

- Thân tâm nhu nhuyễn. 

- Thân tâm uyển chuyển. 

- Thân tâm trong sáng, ... 

Hành-giả cảm giác thân tâm an-tịnh như thể 
này chưa từng có từ trước đáy bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “74 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp an-tịnh ấy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, pháp an-tịnh ấy không phải là Thánh- 
quả cho là Thánh-qguả. 

Cho nên hành-giả bỏ đổi-tượng thiên-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp gốc, ... Bây giờ, hành-giả hài 
lòng hoan-hỷ nơi thân tâm an-fjnh ấy. 
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$- Sukha đó là vipassanasukha: an-lạc phát 
sinh cùng với tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanañana. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hảnh pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi //-/uệ-thiển-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassanañana này phát sinh còn 
non yêu, fhọ lục fâm-sở đồng sinh với tri-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 


Pháp an-lạc vô cùng vi-tễ phát sinh làm cho 
toàn thân và tâm cảm giác an-lạc không sao diễn 
tả được. Pháp an-lạc lạ thường như thê này 
chưa từng có từ trước đáy bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “74 
đã chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
thọ lạc ấy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo; thọ lạc áy không phải là Thánh- 
quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đối-tượng thiên-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp góc, ... Bây giờ, hành-giả hài 
lòng hoan-hỷ nơi /ho lạc ấy. 

6- Adhimokkha đó là vipassanasaddha: đức- 
tin đồng sinh với tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayab- 
bayãnupassanañana. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, đên khi Øø7-f£uệ-thiên-tuệ thứ 4 
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udayabbayänupassananana này phát sinh còn 
non yêu, có đức-fin fâm-sở đồng sinh với tri- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 


Adhimokkha ấy trở thành vipassanupakkilesa 
là sự trong sáng của đại-thiện-tâm có đức-tin vô 
cùng trong sạch và nhiêu năng lực. Vì đgï-(hiện- 
tâm với tâm-sở trong sáng có đức-tin trong sạch 
hoàn toàn như vậy, nên hành-giả nghĩ răng: 

“Ta muốn những người thân của ta cũng 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, đê họ có đức-tin 
trong sạch như 1a. ” 

“1a có được đức-tin hoàn toàn trong sạch 
nơi Tam-Bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảáo, 
Đức-Tăng-bảo như thê này là nhờ vị Tháy chỉ 
dạy pháp-hành thiên-tuệ cho ta. An-đức Thây 
thật vô cùng lớn lao quả đổi với ta. ” 

Nghĩ về chuyện này sang chuyện khác, hành- 
giả hài lòng hoan-hỷ trong những chuyện 
phước-thiện ây với đức-tin hoản toàn trong 
sạch của mình. 

Thấy đức-fin hoàn toàn trong sạch như vậy, 
nên hành-giả nghĩ răng: 

“Đức-tin hoàn toàn trong sạch như thế này 
chưa từng có từ trước đây bao giờ. ” 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “7z 
đã chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 
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Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
nơi đức-tin ấy, không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, đức-tin ấy không phải là Thánh- 
quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đổi-tượng thiên-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp gốc, ... Bây giờ, hành-giả hài 
lòng hoan-hỷ nơi đức-fin ấy. 


Thật ra, đức-tin hoàn toàn trong sạch là điễu 
tốt, dù đức-tin đồng sinh với tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 
4 còn non yếu vẫn là đức-tin trong sạch thanh- 
tịnh mà người thường không dễ có được. Nhưng 
đức-tin ấy trở thành vipassanupakkilesa, bởi vì 
tâm hài lòng hoan-hý trong đức-tin ấy, mà xao 
lãng phận sự thực-hành pháp-hành thiển- tuệ, 
làm cho rí-fuệ- thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu 
không phát triển lên các trí-tuệ-thiền-tuệ bậc cao. 


7- Paggaha dó là vipassanaviriya: tỉnh- tấn 
đông sinh với tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayab- 
bayänupassanafñana. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, đến khi #í-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayab- 
bayaänupassanañnana này phát sinh đang còn non 
yêu, có tinh-tắn tâm-sở đồng sinh với tri-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 


Đại-thiện-tâm có tinh-tấn không hăng hái quá 
cũng không chếnh mảng quá, tâm tinh-tấn đều 
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đặn không ngừng thực-hành pháp-hành thiển- 
tuệ, không có cảm giác mệt nhọc, nên hành-giả 
nghĩ rằng: 

“Trước đây, dù có vị Thiên-sư thường động 
viên khuyến khích ta cố gắng tinh-tấn thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ mà ta vẫn cảm thấy khó 
khăn, mệt nhọc, không thể cô gắng tinh-tấn nổi. 
Nhưng bây giờ, ta có đại-thiện-tâm có tinh-tấn 
đặc biệt tự nhiên, thuận lợi thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, thì thật là lạ thường chưa từng có từ 
trước đây bao giờ. ” 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “74 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp tinh-tấn ấy không phải là Thánh-đạo cho 
là Thánh-đạo, pháp tỉinh-tấn ấy không phải là 
Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Cho nên, hành-giả bỏ đối-ượng thiển-tuệ 
sắc-pháp, danh-pháp gốc, ... Bây giờ, hành-giả 
hài lòng hoan-hÿ nơi pháp tinh-tấn ấy. 

8- Upaffhäna đó là sati: niệm đông sinh với trí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanä-ñäna. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi //-/uệ-thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassanañana này phát sinh đang 
còn non yêu, đồng thời niệm tâm-sở đông sinh 
với (rí-tuệ- thiển- tuệ thứ 4 còn non yếu ây. 
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Nếu sai là sammasati: chánh-niệm thì đó là 
niệm-thán, niệm-thọ, niệm-tâm, niệm-pháp mà 
thôi, gọi là pháp-hành tứ-niệm-xư. 

Upafthana đó là safi là vipassanupakkilesa: 
niệm tâm-sở đồng sinh với trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassananana có khả năng đặc 
biệt niệm ghi nhớ khăng khít các đôi-tượng. 

Nếu hành-giả niệm đến đồi-tượng nảo thì đối- 
tượng ây hiện rõ trong tâm ngay. Ví như hành- 
giả có nhãn-thông, muôn nhìn thây cõi chúng- 
sinh nào dù gân dù xa thì cõi chúng-sinh ây hiện 
rõ trong tâm ngay như thê ây. Niệm là upafthana 
phát sinh đên với hành-giả nh thê này chưa 
từng có từ trước đây bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “74 
đã chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp upafthana là safi áy không phải là Thánh- 
đạo cho là Thánh-đạo, pháp upafthana là safti 
ấy không phải là Thánh-qguả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đổi-tượng thiên-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp góc, ... Bây giờ, hành-giả hài 
lòng hoan-hỷ nơi pháp upa{thana là safi áy. 

9- Upekkhä đó là vipassanupekkha, avajjanu- 


pekkhã đồng sinh với trí-uệ-thiêntuệ thứ 4 
udayabbayänupassanafñana. 
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- Vipassanupekkha là tâm trung-dung trong 
tất cả mọi pháp hữu-vi. 

- Avajjanupekkha là tâm trung-dung khi phát 
sinh trong ý môn. 

Upekkhã này phát sinh đối với hành-giả ban 
đầu thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, khi /-/uệ- 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanafana này 
phát sinh đang còn non yếu, đông thời „pekkhã 
này phát sinh với trí-tuệ- -thiên- -tuệ thứ 4 còn non 
yếu ấy. 

Khi hành-giả hướng tâm đến bắt cứ đối-tượng 
nảo thì đgi-thiện-tâm có upekkhäã đặc biệt nhiều 
năng lực này phát sinh, không hải lòng cũng 
không nhàm chán các đối-tượng ấy, giống như 
hành-giả không có phiền- não, tâm hành-giả 
không hề rung động đối với tất cả các đối- -tượng, 
đó là tâm có upekkhä nhiều năng lực vững chắc, 
dù cho đối-tượng như thế nào tiếp xúc với tâm, 
tâm vẫn không lay động, fâm có upekkhã trung- 
dung trong mọi đối-tượng. Cho nên hành-giả 
cảm thấy quá lạ thường chưa từng có bao giờ. Vì 
vậy, hành-giả hiểu sai chấp lầm rằng: “7ø /à bậc 
Thánh A-ra-hán rồi! Bởi vì tâm có upekkhäã của 
ta đặt trung-dung trong mọi đối- tượng, không 
còn tham muốn hoặc nhàm chán đồi-tượng nữa. ” 


“Diệt tận được mọi phiên-não, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niêt-bảàn là như vậy!” 
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Đó là do /à-kiến nương nhờ „pekkhä ấy. 

Tiếp theo nghĩ sai rằng: “Ta là người có đây 
đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, nên thực-hành 
không lâu thì chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niễt-bàn, diệt tận được mọi phiển-não để 
dàng như vậy, không có di như ta. ” 

Đó là do ngã mạn nương nhờ upekkhä ấy. 

Tiếp theo nghĩ sai rằng: “7: a được an nhiên fự 
tại rồi. Đổi với tát cả mọi đôi-tượng, ta không 
còn tham muốn, cũng không nhàm chán nữa. 
Đôi với mọi người, ta không còn thương, không 
còn ghét, không còn vui, không còn buôn, không 
côn lo lăng khô tâm như mọi người nữa. Xin cho 
tôi luôn luôn được như vậy. ” 

Đó là do /zm-ái nương nhờ pekkhã ấy. 


Thật ra, /đm upekkha này là vipassanupakkilesa 
thuộc về thiện- pháp, không phải ác-pháp, nhưng 
hành-giả hiểu sai, chấp lầm øekkhã này nên 
làm nơi nương nhờ của fà-kiến, ngã-mạn, tham- 
đi phát sinh. 

10- Nikanfi đó là vipassananihamtii: tâm hài 
lòng phát sinh từ trí-tuệ-thiên-tuệ udayabbayä- 
HuHpaSsananana. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hảnh pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi //-/uệ-thiên-tuệ thứ 4 
wudayabbayanupassanañana này phát sinh đang 


334 TÌM HIẾU TỨ THÁNH-ĐÉ 





còn non yêu, có fẩm hài lòng phát sinh từ trí-tuệ 
thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 


NikanH: Tâm hài lòng này vô cùng vi-tễ, có 
trạng-thái an-tịnh phát sinh đến với hành-giả, 
làm cho hành-giả hài lòng tha thiết trong các 
pháp vi2assanupakkilesa từ obhaãsa, ñana, pH, 
passaddhi  sukha, qdhữmokkha, paggaha, 
upa{thana, upekkha. 

Nikamti: Tâm hài lòng vô cùng vi-tễ, có trạng- 
thái an-tinh găn bó tha thiết với các pháp 
vipassanupakkilesa, mà không dễ có ai biết được 
rằng: ứâm hài lòng này là phiên-não tham-ái. 

Cũng như các pháp vinassanupakkilesa như 
obhasa, ñãna, v.v... khác, nikqamfi: tâm hài lòng 
tha thiết trong các pháp từ oð⁄ãsz cho đến 
upekkhä thật là lạ thường như thế này chưa từng 
có từ trước đây bao giờ, nên hành-giả hiểu sai 
chấp lầm rằng: “Chắc chắn ta đã chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp nikanii ấy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, pháp nikani ấy không phải là 
Thánh-quả cho là Thánh-quả. 

Vì vậy, hành-giả bỏ đối-tượng thiển-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp gốc mà trước đây tri-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañana đã thấy rõ, 
biết rõ. Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan-hỷ nơi 


Trí-Tuệ-Thiền-Tuệ 335 





nikamti: tâm hài lòng phát sinh từ 9 pháp phiên- 
não từ obhäsa cho đên upekkha. 


Vẫn: Vipassamupahkilesa: Pháp-bẩn của trí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ tư phát sinh đổi với hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiêntuệ khi nào? Và 
không phát sinh đối với hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ thuộc hạng hành-giả nào? 

Đáp: Vipassamupakkilesa: Pháp- -bẩn của trí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ tư này phát sinh đổi với hành-giả 
trước kia đã từng chứng đắc các bậc thiển sắc- 
giới thiện-tâm, sau đó thực-hành pháp-hành thiển- 
tuệ, có sự tỉnh-tấn thực-hành đúng theo pháp- 
hành tú-niệm-xứ hoặc đúng theo pháp-hành 
thiên-tuệ, đến khi trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayab- 
bayänupassanafñaäna phát sinh còn non yếu. 

Và vipassanupakkilesa: pháp-bẩn của tri-tuệ- 
thiên-tuệ thứ tư không phát sinh đối với 4 hạng 
hành-giả như sau: 

1- Bậc Thánh-nhân đã từng chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn ri. 

2- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
không đúng theo pháp-hành trung-đạo, nghĩa là 
không đúng theo pháp-hành tú-niệm-xứ hoặc 
không đúng theo pháp-hành thiên-tuệ. 

3- Hành-giả không tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ nữa (nghỉ không thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ). 
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4- Hành-giả tuy thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ đúng ở giai đoạn ban đầu, nhưng là hạng 
hành-giả không có sự tỉinh-tân nhiễu. 

Vipassanupakkilesa. Pháp-bẩn của tri-tuệ- 
thiên-tuệ thứ tư không phát sinh đổi với 4 hạng 
hành-giả này. 

10 loại pháp-bẫn của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư 


Tóm lại, 70 loại pháp-bẩn của trí-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañaIa còn non VÊu: 

* 0 loại pháp-bần của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
wudayabbayanupassananana còn non yêu kê từ 
obhasa cho đên u„pekkha thuộc vê thiện-pháp, 
không phải là ác-pháp, mà chỉ /à đổi-tượng của 
tà-kiên, ngã-mạn, tham-ái mà thôi. 

* Nikanii không chỉ là đối-tượng của phiền- 
não fà-kiên, ngã-mạn, tham-ái mà còn là phiên- 
não nữa. 

Tà-kiến, ngũ-mạn, tham-ái chấp thủ trong 10 
loại pháp-bân của trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayab- 
bayänupassanañana còn non yêu như thể nào? 


Đối với hành-giả ban đầu thực-hảnh pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi //-/uệ-thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassananana phát sinh đang còn 
non yếu, nên thường phát sinh vi2assanu- 
pakkilesa gồm có 10 loại , pháp- -bẩn của trí-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 
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10 loại pháp-bân của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ tư 
ấy không chỉ làm trở ngại cho #í-£uệ-thiển-tuệ 
thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn non yếu 
không thể phát triển lên #í-£uệ-thiền-tuệ bậc 
cao được, mà còn làm đối-tượng của ứà-kiến, 
ngã-mạn, tham-ái dính mắc trong 10 loại pháp- 
bân của rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 ấy nữa. 


Bộ Visuddhimagøa, trong phần vipassanupak- 
kilesakathã giảng giải về sự dính mặc như sau: 

Ví dụ: Obhãso: Ảnh sáng phát sinh từ trí-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanañana còn 
non yêu áy răng: 

- “Mama obhaso uppanno. ” 

Anh sáng đã phái sinh đến với ta rồi! 

Nếu hành-giả cố chấp như vậy, gọi là đi//hi- 
gảha: cô chấp do năng lực của tà-kiên. 

- “Manapo vata obhaso uppanno. ” 

Anh sáng đã phái sinh đổi với ta, xinh đẹp lạ 
thường thật đáng hài lòng hoan-hÿ quái 

Nếu hành-giả cố chấp như vậy, gọi là mãna- 
gãha: cô chấp do năng lực của ngã-mạn. 


, 


- “Obhasam assadaya0o. ` 

Hành-giả vô cùng hài lòng hoan-hỷ nơi ánh 
sảng đáy. 

Nếu hành-giả. cố chấp như vậy, gọi là 
tanhagaha: cô chấp do năng lực của tham-ái. 
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9 pháp-bẩn của trí-tuệ-thiêntuệ thứ 4 
udayabbayänupassanäñäna còn non yếu còn lại 
cũng tương tự như oôhása. Mỗi ViDđSSanupak- 
kilesa đều có tà-kiến, ngũ-mạn, tham-ái cô 
chấp như vậy, nên 10 loại pháp- bân của ứrí-tuệ- 
thiển-tuệ gồm có 30 loại _pháp- -bẩn của tri-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 


Không nhận thức được pháp-bẫn của thiền-tuệ 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, chưa có đủ kinh nghiệm, đến khi Z#i-uệ- 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañäna phát 
sinh còn non yếu, nên thường phát sinh 
vipassanupakkilesa: 10 loại pháp-bẩn của trí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 4 ấy đó là obhasa, ñãna, pïi, 
passaddhi  sukha, qdhimokkha, paggaha, 
upa{thana, upekkha, mnikanH thát lạ thường, 
hành-giả chưa từng có từ trước đây bao giờ. 


Hơn nữa, hành-giả là người ban đầu có //-fuệ- 
thiển-tuệ thứ 4 còn non yếu, chưa sáng suốt, tâm 
không vững vàng, nên phát sinh tâm dõi theo 70 loại 
pháp-bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ tự ấy, do năng 
lực của /ham-ái, ngã-mạn, tà-kiến cỗ chấp rằng: 


“Etam mama, eso ham asmi, eso me qffã. `” 
- Pháp-bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 ấy là 
của fa (cfam mama) cỗ chấp do năng lực của 
tâm tham-di. 
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- Pháp-bần của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 ấy là ta 
(eso ham asmi) cô chấp do năng lực của fâm 
ngĩ-mạn. 

- Pháp-bản của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 ấy là tự 
ngã của ta (eso me afã) cô chấp do năng lực 
của fâm tà-kiến. 

10 loại pháp-bân của trí-tuệ- thiền-tuệ f1 4 còn 
non yếu ấy đều bị cỗ chấp do năng lực của /ham- 
ái, ngã-mạn, tà-kiến, nên gồm có 30 loại pháp- 
bản của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 


Thật ra, trong 10 loại pháp-bẫn ca frí-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn 
non yếu ây, có 9 loại pháp-bẩn kề từ obhãsa, 
ñãna, phi, passaddli, sukha, adhimokkha, pagøaha, 
upafthäna, upekkhä thuộc về thiện-pháp, không 
phải là ác-pháp. Bởi vì 9 loại pháp-bẩn này phát 
sinh do hành-giả đã thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ đạt đến frí-fuệ-thiên-tuệ thứ 4, tuy còn non yêu 
nhưng không phải dễ dàng có được. 


Sở dĩ 9 loại pháp ấy gọi là pháp- bản là vì 
tham-ái, ngũ-mạn, tà-kiến phát sinh, cố chấp 
trong 9 loại pháp ây làm cho 2 pháp ấy trở nên 
bản, nên gọi là 9 loại pháp- bản của trí-tuệ thiên- 
tuệ thứ 4 còn non yếu ây. 

Còn røikazứi là phiền-não vô cùng vi-tế thật là 
khó biết. 
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Nhận thức được pháp-bẫn của thiền-tuệ 

Khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sâu 
sắc nhận thức thấy rõ, biết rõ được rằng: 

* 10 loại pháp-bẩn của trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayänupassanäñäna còn non yếu ấy là 
phi-đạo (amagga) không dẫn đến chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn. 

* Còn đối-tượng thiên-tuệ sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới mà tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayä- 
upassanafana đã thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của môi săc-pháp, môi danh-pháp tam-giới hiện- 
tại do nhán-đduyên-sinh, do nhán-duyên-diệt; đã 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thải-chung: trạng-thải 
vồ-thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vồ-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại, đó chính 
là chúnh-đạo (magga) dẫn đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niắt-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiên-não, trở thành bậc Thánh A-ra-hản. 

Khi ấy, 9 loại pháp-bẩn của tri-tuệ-thiến-tuệ 
thứ 4 udayabbayanupassananana không còn 
bản, bởi vì tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến không 
còn nương nhờ nơi 9 pháp vi2assanupakkilesa ấy 
nữa. Cho nên, 9 ioại pháp ấy trở lại thuần túy 
thiện-pháp mà thôi. 

Hành-giả có trí-tuệ sáng suốt nhận thức thấy 
rõ, biết rõ được răng: 
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“Netan mama, neso ham asmmi, na meso affã. ” 

- Pháp-bẩn của tríi-tuệ-thiểntuệ thứ 4 ấy 
không phải là của ta (netam mama), không còn 
cô chấp do năng lực của ứâm tham-ái. 

- Pháp-bẩn của tríi-tuệ-thiểntuệ thứ 4 ấy 
không phải là ta (neso ham 'asmi), không còn cỗ 
chấp do năng lực của fâm ngã-mạn. 

- Pháp-bẩn của tríi-tuệ-thiểntuệ thứ 4 ấy 
không phải là tự ngã của ta (na meso at), 
không còn cố chấp do năng lực của ứâm fà-kiễn. 

Ví dụ: Nãna đó là vipassananana là 
vipassanupakkilesa như sau: 

- Ñãna: Tri-tuệ-thiển-tuệ thứ 4 ấy không phải 
là của ta (nefam mama), không còn cô chấp do 
năng lực của fâm tham-ái. 


- Ñãna: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 ấy không phải 
là ta (neso ham asmi), không còn cô chấp do 
năng lực của âm ngã-mạn. 

- Ñãna: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 ấy không phải 
là tự ngã của ta (na meso aí4), không còn cô 
chấp do năng lực của £âm tà-kiễn. 


8 vipassanupakkilesa còn lại cũng được thấy 
rõ, biệt rõ tương tự như ñđna vậy. 
khi Ấy, hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ 


sáng suốt, sâu sắc thấu suốt, nhận thức, thấy rõ, 
biết rõ rằng: 


342 TÌM HIẾU TỨ THÁNH-ĐÉ 





- 10 pháp vipassanupakkilesa là qmaggd: 
phi-đạo, không phải là pháp-hành dân đến 
chứng ngộ chân-Ù) tứ Thánh- đế, không phải là 
pháp-hành dẫn đến chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niễt-bàn. 

- Và đối-tượng thiên-tuệ sắc pháp, danh-pháp 
tam-giới hiệntại mà tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassananana đã thấy rõ, _biết rõ 
sự sinh, sự diệt của môi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do 
nhân-duyên-diệt; đã thấy rõ, biết rõ 3 trạng- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới hiện-tại. Đó chính là magga: cháúnh- 
đạo, đúng là pháp-hành trung-đqo, pháp-hành 
tứ-niệm-xứ, hoặc pháp-hành thiên-tuệ là pháp- 
hành dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ, 
là pháp-hành dẫn đến chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-di, mọi phiên-não không còn dự sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Sau khi nhận thức thấy rõ, biết rõ như vậy, 
hành-giả từ bỏ 70 vipassanupakkilesa pháp-bẩn 
của trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 là phi-đạo (amagga), 
rồi thựchành theo pháp-hành chánh-đạo 
(sammammagsga) đó là thực-hành đúng theo pháp- 
hành trung-đao, thực-hành pháp-hành tú-niệm- 
xứ, hoặc pháp-hành thiên-tuệ như trước. 
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Đến khi #i-fuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayä- 
nupassanañäna phát sinh trở lại có nhiễu năng 
lực, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi 
sắc-pháp, môi danh-pháp tam-giởi hiện-tại do 
nhân-duyên-sinh, do nhán-duyên-diệt; nên hiện 
rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, khi #í-uệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayä- 
nupassanafnana có năng lực phát sinh, chính thức 
đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 5 gọi là maggữ- 
maggafanuadassanavisuddhi: chánh-đạo phỉ- 
đạo tri-kiến thanh-tịnh là pháp-thanh-tịnh thứ 3 
trong pháp-hành thiên-tuệ. 

Khi đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 5, maggä- 
maggañadnadassanavisuddlhi: chánh-đạo phi-đạo 
tri-kiến thanh-tịnh, thì xem như hành-giả đã biết 
rõ được 3 sự thật chân-lý với trí-tuệ-thiên-tuệ 
tam-giới (lokiyavipassanañana) như sau: 

1- Hành-giả biết rõ sựụ-thật chân-lý khổ-đễ 
(dukkhasacca) với trí-tuệ thứ nhất nãmaripa- 
paricchedañana, đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 3 
difthivisuddhi: chánh-kiến-thanh-tịnh. 

2- Hành-giả biết rõ sự-thật chân-]ý nhân 
sinh khổ-đễ (samudayasacca) với tri-tuệ thứ nhì 
nãmaripapaccayapariggahañana, đạt đến pháp- 
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thanh-tịnh thứ 4 kankhavitaranavisuddhi: trí- 
tuệ thoát-ly hoài-nghi thanh-tịnh. 

3- Hành-giá biết rõ sựụ-thật chân-lý pháp- 
hành dẫn đến diệt khổ-đề (maggasacca) với trí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 3 sammasanañäna và tri-tiệ- 
thiên-tuệ thứ 4_ udayabbayänupassanañana, đạt 
đến pháp-thanh-tịnh thứ 5 maggãmaggaRita- 
dassanavisuddhi: chánh-đạo phi-đạo tri-kiến 
thanh-tịnh. 


4.2- Balava Udayabbayãänupassanãñäna 


Sau khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ 
sáng suốt nhận thức thấy rõ, biết rõ phỉ-đạo 
(amagga) và pháp-hành chánh-đạo (samma- 
magsa), mới từ bỏ 10 pháp-bẩn của tri-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 là phỉi-đạo, tiếp tục thực-hành 
theo pháp-hành chánh-ẩạo là thực-hành đúng 
theo pháp-hành trung-đạo (majjhimapafipad3), 
là thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp- 
hành thiển-tuệ dẫn đến phát sinh từ trí-tuệ thứ 
nhất nãmaripaparicchedañäna cho đến trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanäafñäna. 

Khi #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänu- 
passanafñäna có nhiều năng lực (balava udayab- 
bayaãnupassananana) phát sinh, nên có khả năng 
thoát khỏi 10 pháp-bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
(upakkilesavimufta udayabbayanupassanafnanna), 
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thấy rõ, biết rõ sự sửnh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại do nhân-đuyên- 
sinh, do nhân-duyên-diệt, nên hiện rö 3 trạng- 
thải-chung: trạng-thái vô- -thưởng, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của môi sắc-pháp, môi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại. 


Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 


* Khi ø-ệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayaänu- 
passanafñäna có nhiều năng lực đạt đến pháp- 
thanh-tịnh thứ 5Š gọi là maggamaggañaga- 
dassanavisuddhi: chánh-đạo phi-đạo tri-kiến 
thanh-tịnh là pháp-thanh-tịnh thứ 3 trong pháp- 
hành thiên-tuệ. 

* Khi #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayanu- 
passanañäna có nhiêu năng lực (balava udayab- 
bayanupassananana) có khả năng thoát khỏi 70 
pháp-bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ tu (upakkilesa- 
vinufta udayabbayämupassanañana) đạt đến pháp- 
thanh-tịnh thứ 6 gọi là pafipadañauadassana- 
wisuddhi: pháp-hành tri-kiến thanh-tịnh là pháp- 
thanh-tịnh thứ 4 của pháp-hành thiên-tuệ. 

* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sananana này thuộc về firanapariñRä: tri-tuệ- 
thiên- tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp tam-giới hiện-tại 
do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, nên 
hiện rõ 3 trạng-thúi-chung: trạng-thải vô-thường, 
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trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 


Ba gút mắt của pháp-hành thiền-tuệ 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ thường gặp phải 3 điêu gút mắt là: 


1- Gút mắt thứ nhất về pháp-học của pháp-hành 
thiên-tuệ 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực- hành pháp- 
hành thiển-tuệ, trước tiên hành-giả cần phải học 
hỏi, nghiên cứu kỹ tất cả mợi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp một cách rành rẽ từng chỉ tiết trạng- 
thái-riêng của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 

Sắc-pháp, danh-pháp mà hành-giả đang học 
hỏi, nghiên cứu ấy thuộc về vijj/amänapaññatii: 
chế-định-pháp về danh từ ngôn-ngữ có thật- 
tánh-pháp làm nên tảng, không phải là chân- 
nghĩa-pháp (paramathadhamma); nhưng đối- 
tượng của pháp-hành thiến-tuệ chỉ có sắc-pháp, 
danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (para- 
matthadhamna) mà thôi. Bởi vì chỉ có mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramafthadhamma) mới có thật- 
tánh; có sự sinh, sự diệt; có 3 trạng-thúi-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 
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Cho nên, hành-giả cần phải có trí-tuệ sáng 
suốt biết phân biệt rõ mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp như thế nào gọi là: 

- Sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chế-định- 
pháp (paññattidhamma). 

- Sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramafthadhamma). 

Bởi vì mỗi loại đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp 
có tính chât hoàn toàn khác nhau: 

- Nếu đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới thuộc về chế-định-pháp thì không có thật- 
tánh của săắc-pháp, danh-pháp tam-giới, không 
có sự sinh, sự diệt, không có 3 trạng-thái- 
chung của săc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

Cho nên, sắc-pháp, danh-pháp tam-giới ấy 
không phải là đôi-trợng của pháp-hành thiên-tuệ. 

- Nếu đối- -tượng sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới thuộc về chân-nghĩa-pháp thì có thật-tánh 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới; có 
sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, môi danh- 
pháp tam-giới; có 3 trạng-thái-chung: trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã 
Của môi sắc-pháp, môi danh-pháp tam-giới. 

Cho nên, sắc-pháp, danh -pháp tam-giới ấy là 
đỗi-tượng của J!56[THEP thiỀn-tuệ. 


Vì vậy, hành-giả muốn thực-hành pháp-hành 
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thiền-tuệ cần phải có trí-tuệ hiểu biết phân biệt 
tõ môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩapháp (paramatthadhamma) đễ làm đối- 
tượng thiền-tuệ, khi hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ. 

Như vậy, hành-giả đã £háo gỡ được gút mắt 
quan trọng đầu tiên, trước khi bắt đầu thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, biết sử dụng mổi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) làm đối-tượng của 
pháp-hành thiên-tuệ. 


2- Gút mắt thứ nhì về pháp-hành thiền-tuệ 


Sau khi học hỏi, nghiên cứu, phân biệt hiểu 
biết rõ được tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramar- 
thadhamma); không phải sắc-pháp, danh-pháp 
thuộc về chế-định-pháp danh từ ngôn-ngữ (vijja- 
mãnapafiatti) có thật-tắnh-pháp làm nên tảng. 


Hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ có đối-tượng thiến-tuệ là mỗi sắc-pháp hoặc 
mỗi danh-pháp tam-giới dẫn đến phát sinh trí- 
tuệ thấy rõ, biết rõ £hậf-fánh của mỗi sắc-pháp, 
hoặc của mổi danh-pháp tfam-giới đúng theo 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 


Thật-tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
tam-giới là sự-thát chân-l]ÿý hiện nhiên trong đời, 
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sở dĩ thật-tánh của mỗi sắc-pháp, của mỗi danh- 
pháp tam-giới không hiện rõ là vì vô-minh 
(avi74) che phủ. 

Vậy, để thấy rõ, biết rõ fhậf-tánh của mỗi 
sắc-pháp, môi danh-pháp tam-giới, hành-giả cần 
phải luôn luôn có yømisomanasikãra: sự hiểu 
biết trong tâm với tri-tuệ hiểu biết đúng 4 trạng- 
thái: trạng-thái vồ-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thải vồ-ngã, trạng-thải bắt-tịnh của tắt cả 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, làm nhân- 
duyên phát sinh chánh-niệm và frí-tuệ tỉnh-giác 
mới ngăn được vô-minh (avj/a) không phát 
sinh, đồng thời ngăn được 3 pháp-đảo-điên 
(vipallasa) là tưởng-đảo-điên, tâm-đảo-điên, tả- 
kiến đảo-điên thấy sai, hiểu lầm cho rằng: sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là thường, lạc, ngã, 
tịnh không phát sinh, để hỗ trợ cho chúnh-niệm 
và frí-tuệ tỉnh-giác phái sinh, thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuệ thứ 
nhất nãmaripaparicchedafana: tri-tuệ thấy rõ, 
biẾt rõ, phản biệt rõ thật-tánh của môi sắc- 
pháp, môi danh-pháp tam-giới đúng theo sự-thát 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 


Trí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna là 
trí-tuệ đầu tiên trong l6 trí-tuệ-thiên-tuệ, đóng vai 
trò quan trọng, làm nên tảng, làm nhân-duyên để 
hỗ trợ cho 15 trí-tuệ-thiền-tuệ tuần tự phát sinh. 
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Như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ đã (hảo gỡ được gut mất thứ nhì rồi, 
chỉ còn gút mắt cuôi cùng nữa mà thôi. 


3- Gút mắt thứ ba ở giai đoạn trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 4 udayabbayänupassanäñäana 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi #rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayä- 
upassanafñäna phát sinh còn non yếu, thường có 
vipassanupakkilesa là 10 pháp-bẩn của tri-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy phát sinh, các 
pháp-bẩn ấy rất lạ thường mà hành-giả chưa 
từng thấy từ trước đây bao giờ, nên hành-giả 
thấy sai chấp lầm răng: 


“Chắc chắn ta đã chứng đặc Thánh-đạo, 
Thánh quả và Niễt-bàn rồi!” 

Như vậy, pháp-bản của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ tư 
ấy không phải là 7hánh-đạo cho là Thánh-đạo, 
không phải là 7ánh-guả cho là Thánh-guả. Chính 
pháp-bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 ấy làm trở ngại 
cho #í-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu không phát 
triển lên các ứrí-uệ-thiễn-tuệ bậc cao được. Đó 
là điều gú mắt thứ ba của pháp-hành thiền-tuệ. 

* Khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng 
suốt nhận thức biết rõ được rằng: “vi2zssanu- 
pakkilesa là 10 pháp-bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ 
thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn non yếu 
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ấy là phi-đạo (amagga), không dân đến chứng 
ngộ chân- tứ Thánh-để, không chứng đặc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. ” 


* Và tiếp theo trí-tuệ sáng suốt nhận thức biết 
rõ răng: “sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại 
mà trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanäñäna đã thấy rõ, đã biết rõ sự sinh, sự diệt 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại do 
nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt; đã thấy 
rõ, đã biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã của 
sắc-pháp, của danh-pháp tam-giởi hiện-tại. Đó 
chính là chánh-đạo (sammamagea), dân đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn. 


Hành-giả từ bỏ phi-đgo (amagga), trở lại 
thực-hành theo chúnh-đạo (sammamagødq), đó 
là thực-hành đúng theo pháp-hành trung-đạo là 
thực-hành pháp-hành tú-niệm-xứ hoặc pháp- 
hành thiên-tuệ. 


Đến khi #i-uệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayä- 
mupassanäñãna có nhiều năng lực phát sinh, 
mới thoát khỏi 70 pháp- bắn của tri-tuệ-thiến-tuệ 
thứ 4 non yếu ấy, gọi là upakkilesavimutta 
udayabbayänupassanafñäna: tri-tuệ-thiển-tuệ thứ 
4 udayabbayanupassananana đã thoát khỏi 10 
pháp-bần của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 non yếu ấy. 
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Như vậy, hành-giả đã thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đến giai đoạn đã tháo gỡ được gút 
mắt thứ ba cuối cùng, hành-giả không còn gút 
mắt nào trong pháp-hành thiển-tuệ nữa. 

Nếu hành-giả có đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật, và có đủ 5 pháp-chủ (indriyd): tín-pháp- 
chủ, tân-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ thì hành-giả có khả năng tiếp 
tục thực-hành pháp-hành thiển- tuệ, làm cho ízí- 
tuệ-thiển-tuệ phát triển theo tuần tự từ #ri-fuệ- 
thiên-tuệ thứ 5 cho đến tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 16 
của pháp-hành thiên-tuệ, nghĩa là trí-tuệ-thiên- 
tuệ phát triển từ Ørí-tuộ-thiền-tuệ tam-giới 
(lokiyavipassanañana) cho đến trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêun-tam-giới (lokutlaravipassanañana) chứng 
ngộ chân-|ý tí Thánh-để, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niễ-bàn, trỏ thành bậc 
Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

Cho nên, #í-/iê-thiên-tuệ thứ 4 udayabbaya- 
nupassanäñäna có nhiều năng lực này làm nên 
tảng, làm nhân-duyên để cho #í-uệ-thiên-tuệ 
thứ 5 gọi là bhangãnupassananana phát sinh 
liền tiếp theo sau. 


5- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 Bhañgãnupassanäñãna 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có /r/-ftuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
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sanañana có nhiều năng lực đã thoát khỏi 
vipassanupakkilesa làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để phát sinh #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 gọi là 
bhangãnupassanäaläna: tri-tuệ-thiểntuệ chỉ 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại do nhân-duyên- 
diệt mà thôi; nên hiện rõ ràng 3 trụng-thái- 
chung: trạng-thảái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới hiện-tại. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhangänupassanä- 
ñãna này phát sinh do nương nhờ /7-fuệ thứ 
nhất cho đến tri-tuệ-thiên-tiệ thứ 4 làm nền 
tảng, làm nhân-duyên như sau: 

- Tri-tuệ thứ nhất thấy rõ, biết rõ thật-tảnh 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới đúng 
theo chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

- lri-tuệ thứ nhì thấy rõ, biết rõ sự sinh của 
mỗi sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-giới do 
nhân-duyên-sinh. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của mỗi sắc-pháp, của môi danh-pháp tam- 
giới do nhân-duyên-diệt. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, của mỗi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do 
nhân-duyên-diệt. 
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* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 là tổng hợp 4 loại 
tri-tuệ trên từ tríi-tuệ thứ nhất cho đến trí-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 làm nên tảng, làm nhân-duyên để 
phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 gọi là bhangã- 
HHpassanañaa, tri-tuệ-thiên-tuệ chỉ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới hiện-tại do nhân-duyên-điệt mà thôi; nên 
hiện rõ ràng 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại. 


Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 5Š bhangãnupassanä- 
ñãna phát sinh như thể nào? 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
có /rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thường thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của môi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do 
nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thải vô-ngã của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại, làm cho trí-tuệ-thiên-tuệ 
thứ 4 tăng thêm nhiều năng lực. 

Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 có nhiều năng lực 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-giởi 
hiện-tại một cách mau lẹ. 


Đến khi trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ Š bhanganupas- 
sanañäna ấy bỏ qua sự sinh của mỗi sắc-pháp, 
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mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại, mà chỉ dõi theo 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi đỗi-tượng săc-pháp, 
môi đỗi-tượng danh-pháp tam-giởi hiện-tại; còn 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của chủ thể tâm biết đối- 
tượng nữa, làm cho hành-giả phát sinh động tâm 
vô cùng kinh ngạc chưa từng thấy trước kia bao 
giò, cho nên, chỉ hướng tâm đến sự điệt của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại mà 
/hôi, mà không quan tâm đến sự sinh của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại nữa. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhangänupassanä- 
ñãna này đặc biệt chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự 
tận diệt (khaya), sự diệt mắt (vaya) sự tan vỡ 
(bheda) sự diệt (nirodha) của mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới hiện-tại mà thôi. 

Tuy nhiên, sự điệt (nirodha) của sắc-pháp, của 
danh-pháp tam-giởi hiện-tại mà trí-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 5 đặc biệt này thây rõ, biết rõ là sự diệt 
của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới hiện-tại này 
còn làm nhân-duyên cho sự sinh của sắc-pháp 
kia, danh-pháp tam-giới kia; hoàn toàn không 
giống sự điệt của sắc-pháp, của danh-pháp tam- 
giới như bậc Thánh A-ra-hán nhập-diệt-thọ- 
tưởng (mrodhasamapdatffi), sự điệt của danh-pháp 
tam-giới trong khi “nhập diệt-thọ-tưởng ” là sự 
diệt của danh-pháp suốt 7 ngày đêm, đến ngày 
thứ ồ mới có sự sinh của danh-pháp trở lại. 
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Cho nên, Øí-fuệ-thiền-tuệ thứ 5 đặc biệt này 
thường chỉ thấy rõ, biết rõ sự tận điệt (khaya), 
sự diệt mất (vaya), sự tan vỡ (bheda) sự diệt 
(nrodha) của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
tam-giới hiện-tại này mà thôi. 


Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ Š bhahgãnupassanãñana 
đặc biệt này là trí-tuệ-thiên-tuệ chỉ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ ràng sự diệt do nhân-duyên-diệt của 
mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp tam-giới hiện-tại 
mà thôi; nên hiện rõ 3 trạng-thúi-chung: trạng- 
thái vồ-thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô- 
ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại. 


Hoặc #í-tuệ-thiền-tuệ thứ Š bhangãnupassa- 
nanana đặc biệt này chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ 
sự tận diệt (khaya), sự diệt mất (vaya) của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại do nhân- 
duyên-diệt, nên gọi là bhangãnupassandiata. 


Dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp 
danh-pháp tam-giới hiện-tại như thê nào? 


Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhangänupassanä- 
ñãna chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự tận diệt, sự 
diệt mất của sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi 
hiện-tại như sau: 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết rỗ sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái vô- 
thường, không phải thấy thường. 
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- Thường dõi theo thấy rõ, biết rỗ sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái khổ, 
không phải thấy lạc. 

- Thường dõi theo thấy rõ, biết rỗ sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái vô- 
ngã, không phải thấy ngã. 

- Nên phát sinh tâm nhàm chán, không phải 
tâm ham muỖn. 

- Nên phát sinh tâm ly dục, không phải tâm 
tham dục. 

- Nên phái sinh tâm diệt, không phải tâm sinh. 

- Nên phát sinh tâm từ bỏ, không phải tâm 
chấp thủ. 

- Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rỗ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái 
vô-thường, nên diệt được Hiccasui1d: tưởng 
lâm cho là thường. 

- Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái khổ, 
nên điệt được sukhasaffia: tưởng lầm cho là lạc. 

- Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại có trạng-thái 
vô-ngã, nên diệt được qffãsaïñiq: tưởng lâm cho 
là ngã. 

- Khi phát sinh tâm nhàm chán, nên diệt 
được tâm ham muốn. 

- Khi phái sinh tâm ly-dục, nên điệt được tâm 
tham-dục. 
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- Khi phái sinh tâm diệt, nên diệt được tâm sinh. 
- Khi phát sinh tâm từ bỏ, nên diệt được tâm 
chấp thú. 


Quả báu của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
khả năng đạt đến #rí-uệ-thiền-tuệ thứ 5 
bhanganupassanafiaina: trí-tuệ- thiên-tuệ thường 
đối theo _thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp tam-giới hiện-tại do nhân- 
duyên-diệt, nghĩa là thường thấy rõ, biết rõ rằng: 

“Sabbe sankhara bhijanH bhJJamti. ” 

“Tất cả các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới đêu diệt, diệt. ” 

Hành-giả có được ahãnisasa '?: 8 quả báu: 

1- Bhavaditthippahana: Hành-giả diệt được 
từng thời thường-kiến trong kiếp. 

2- Jyitanikantipariccaga: Hành-giả từ bỏ sự 
say mê trong sinh-mạng. 

3- Sadäyutapayuatä: Hành-giả tỉnh-tấn 
ngày đêm thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

4- VisuddhajTvitä: Hành-giả nuôi mạng trong 
sạch thanh-tịnh. 

5- Ussukkappahäna: Hành-giả bỏ sự cố găng 
trong mọi công việc lớn nhỏ khác, bởi vì phát 
sinh động tâm cực độ. 





' Bộ Visuddhimagsa, phần Bhañgãnupassanäañanakathã. 


Trí-Tuệ-Thiền-Tuệ 359 





6- Vigatabhayatä: Hành-giả không có điêu tai họa. 

7- Khantisoraccapdfilabha: Hành-giả có đức 
nhân-nại hoan-hỷ trong pháp-hành thiên-tuệ. 

ổ- Aratiratsahanatä: Hành-giả có sự chế- 
ngự được sự hài lòng và không hài lòng. 

Hành-giả có #ứí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhangä- 
nupassanäñäna thường dõi theo thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện- 
tại, và biết 8 guả bảu cao quý của trí-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 5Š này, nên kiên trì thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ không thoái chuyền, với ý nguyện chỉ 
mong chứng đạt Miếr-bàn, giải thoát khổ mà thôi. 

Ví như người bị lửa cháy chiếc khăn quấn 
trên đầu, chỉ quyết tâm dập tắt lửa mà thôi. 

Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ Š bhahgãnupassanãñäna 
này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho #rí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 6 gọi là bhayatupafthãna- 
ñãna phát sinh liền tiếp theo sau. 


6- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 Bhayatupatthänañäna 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có frí-tuệ-thiền-tuệ thứ Š bhangãnupassana- 
ñãna làm nền tảng, làm nhân-duyên để phát sinh 
trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 6 goi là bhayatupaffhana- 
ñãna: trí-tuệ-thiến-tuệ thấy rõ, biết rõ ràng sự 
diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại 
thật đáng kinh sợ; nên hiện rõ ràng 3 trạng- 
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thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới hiện-tại. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 là tổng hợp 5 loại 
tri-tuệ trên từ trí-tuệ thứ nhất cho đến tri-ệ- 
thiên-tuệ thứ 5 làm nên tảng, làm nhân-duyên để 
phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 gọi là bhayafu- 
pa(thãnaRãna: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện- 
tại do nhân-duyên-diệt, thật đáng kinh sợ; nên 
hiện rõ ràng 3 trạng-thải-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi hiện-tại. 


Ti rí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 6 bhayatupa{thanañana 
phát sinh như thế nào? 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
đến khi #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhangãnupassanä- 
ñãna có nhiều năng lực thường dõi theo thấy rõ, 
biết rõ sự đân diệt (khaya), sự diệt mắt (vaya), 
sự tan vỡ (bheda), sự diệt (nrodha) của ngñũ- 
uấn, săc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Các pháp hữu-vi sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới hiện-tại có sự điệ£ trong 3 cối-giới (bhava), 
trong 4 loài (yonì), trong 5 cối tái-sinh (gad)), 
trong 7 thức trụ (vinanafhiri), trong 9 cối-giới 
chúng-sinh (saffävasa) đang hiện-hữu thật đảng 
kinh sợ cực độ. 
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Cũng như cøn thú đữ như sư tử, hồ, beo, trâu 
rừng, bò rừng, voi rừng, con răn hồ mang, hâm 
lửa đang cháy, v.v... đó là những vật đáng kinh 
sợ đối với người nhát gan có tính hay sợ sệt, 
muốn sống an lạc. 

* Khi hành-giả có frí-tuệ-thiền-tuệ đặc biệt 
thấy rõ, biết rõ thấu suốt trong 3 thời rằng: 

“ma sankharä nữừuddha, paccuppanna 
nirujhanH, anagate  nibbattãnakasankharapi 
evarneva nirHjjhissanfi. ” 

Các pháp hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới quả-khứ đã diệt rỗi trong thời quá-khứ; 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại đang diệt 
trong thời hiện-tại; và sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới sẽ phát sinh trong thời vị-lai cũng sẽ diệt 
trong thời vị-lai mà thôi. 

Khi hành-giả có #rí-tuệ-thiền-tuệ đặc biệt thấy 
rõ, biết rõ thấu suốt trong 3 thời như vậy, đó là 
trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupafthänañäna. 

Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 

Ti rí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 6 bhayatupa{thanañana 
không phải là trí-tuệ-thiên-tuiệ có sự đáng kinh 
sợ nào cả, mà Ørí-tuệ-thiến-tuệ thứ 6 là trí-tuệ- 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thấu suốt sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong 3 thời đáng kinh sợ: 

Tất cả các pháp hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
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tam-giới quá-khứ đã diệt trong thời quá-khứ rồi; 
sắc-pháp, danh-pháp tam-gii hiện-tại đang diệt 
trong thời hiện-tại; sắc-pháp, danh-pháp tam-giới 
vị-lai chắc chắn cũng sẽ diệt trong thời vị-lai. 


Thật vậy, ví như một người nhìn thấy 3 hẩm 
la than hông đang cháy hừng hực, chính người 
ẫây không có sự kinh sợ gì cả, nhưng suy xét thấy 
3 hầm lửa than hồng ấy đáng kinh sợ rằng: 


“Nếu có người nào bị rơi xuống 3 hầm lửa 
than hông ấy thì chắc chắn phải chịu khổ vì lửa 
thiêu nóng kinh khủng. ” 

Cũng như vậy, #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhaya- 
tupaffhanañana này không có sự kinh sợ nào cả, 
mà chỉ nhận thức thấy rõ, biết rõ rằng: 

Tắt cả các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới: dục-giới, sắc-giới, vồ-săc-giới ví như 
3 hầm lửa than hông đang cháy hừng hực ấy. 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới quá-khứ đã 
diệt rồi. 

- Săc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại 
đang diệt. 

- Săc-pháp, danh-pháp tam-giới vị-lai chắc 
chăn cũng sẽ bị diệt. 

* Khi hành-giả có #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 
bhayatupatthänañaäna thây rõ, biết rõ thâu suốt 
sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới quá- 
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khứ, hiện-tại, vị-lai đếu có trạng-thái vô-thường 
thật đảng kinh sợ. 

* Khi hành-giả có #rí-£uệ-thiền-tuệ thứ 6 
bhayatupatthänañana thẫy rõ, biết rõ thấu suốt sự 
diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới quá-khứ, 
hiện-tại, vị-lai đều có trạng-thái khổ thật đáng 
kinh sợ. 

* Khi hành-giả có #rí-fuệ-thiền-tuệ thứ 6 
bhayatupatthänañana thẫy rõ, biết rõ thấu suốt sự 
diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới quả-khứ, 
hiện-tại, vị-lai đều có trạng-thái vô-ngã thật 
đáng kinh sợ. 


Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 6 bhayatupatthänañana 
này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho frí-fuệ- 
thiền-tuệ thứ 7 gọi là ãdinmavänupassanañaäna 
phát sinh liền tiếp theo sau. 


7- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
Adinavänupassanãäñana 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatuipafthäna- 
ñãna nhiều năng lực làm nên tảng, làm nhân- 
duyên đề phát sinh #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 gọi là 
qđnavãnHupassanaiiaad: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rỐ, 
biết rõ săc-pháp, danh-pháp tam-giỏi đẩy tội 
chướng. 
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- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdInavãnupassanä- 
naãna là tổng hợp 6 loại tri-tuệ từ tri-tuệ thứ nhất 
cho đến tri-tuệ-thiển-tuệ thứ 6 làm nên tảng, làm 
nhân-duyên để phát sinh trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 7 
ãdinavãnupassanañãpa: tri-tuệ-thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới quá- 
khứ, hiện-tại, vị-lai đây tội chướng. 


Tính chất của ädIinavänupassanãñana 


Khi hành-giả phát triển frí-uệ-thiền-tuệ thứ 
6 bhayatupatthänañäna thường dõi theo thấy rõ, 
biết rõ ràng sự diệt của môi sắc-pháp, môi 
danh- pháp tam-giới thật đáng kinh sợ có nhiễu 
năng lực; tiễn triền đến trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
ädinavänupassanañäana thấy rõ, biết rõ ràng 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi đây tội chướng, 
nên không dính mắc trong mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới trong 3 cõi-giới (bhavd), 
trong 4 loài (yoni), trong 5 cối tái-sinh (gadj), 
trong 7 thức trụ (vimianafhiH), trong 9 cối 
chúng-sinh (sattavasa) đang hiện-hữu thật đảng 
kinh sợ tột độ. Bởi vì tắt cả mọi cối-giới đang 
hiện-hữu ấy không phải là nơi ẩn náu (neva 
tanam), không phải là nơi an toàn (na lenam), 
không phải là nơi đễn lánh nạn (na gati), không 
phải là nơi nương nhờ (nappalisaranam), và 
cũng không phải nơi mong muốn đối với hành- 
giả. Tại sao vậy? 
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Bởi vì, tam-giới gốm có 31 cõi-giới (11 cối 
dục-giới, l6 cõi sắc-giới, 4 cõi vô-sắc-giới) 
đang hiện-hữu như 3 hâm lửa đây than hông 
đang hừng hực cháy rực không có khói. 


- Tứ đại (địa-đại, thúy-đại, hỏa-đại, phong- 
đại) trong săc-thân đang hiện-hữu như 4 con 
răn độc kinh khủng. 


- Ngũ-uẫn (sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uấn, thức-uẩn) đang hiện- hữu nhự tên đao phủ 
đang giơ thanh đao chém xuống đâu. 


- 6 xứ bên trong (mát, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) 
đang hiện-hữu như xóm làng hoang, không có 
HGưỜi Ở. 

- 6 xứ bên ngoài (sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp) đang hiện-hữu như kẻ trộm cướp chiếm 
lấy của cải tài sản. 

- 7 thức trụ, 9 cõi chúng-sinh đang hiện-hữu 
như bị II thứ lửa (lứa tham, lứa sân, lứa sĩ, lứa 
sinh, lửa già, lửa chết, lửa sâu não, lửa than 
khóc, lửa khổ thân, lửa khô tâm, lửa thông khổ 
cùng cực) đang cháy ngâm thiêu đốt ngày đêm. 


- Tát cả các pháp-hữu-vi đó là ngũ-uẩn, sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới đang hiện-hữu nhự là 
ung nhọt dau nhức (gandabhuta), như là căn 
bệnh trầm kha (rogabhitä), như là mũi tên độc 
(sallabhitä), như là sự đau khổ bất hạnh triển 
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miên (aghabhit3), như là bệnh tật đau khổ 
(abadhabhit4), không có chút an-lạc nào cả, chỉ 
là khối đại tội chướng (mahã ãdmavaräsibhitä) 
mà thôi. 

* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna như thể nào? 


Vĩ như một người có tính nhát gan hay sợ sỆI, 
Chỉ mong muôn cuộc sống an-lạc mà thôi. Khi 
người ấy đi gặp phải hang có hùm beo, hoặc xuống 
sông gặp dạ-xoa dưới nước, hoặc đi đường gặp 
kẻ cướp sát nhân, gặp kẻ thù giơ thanh đao để 
chém xuống đâu, hoặc nằm trong căn nhà đang 
bị cháy, hoặc dùng vật-thực có chất độc, v.v... 
Người ấy phát sinh sự sợ hãi, sự kinh hôn bạt vía, 
bởi vì thấy những điễu xảy ra ấy thật đáng kinh 
sợ, chỉ là những điểu đây tội chướng mà thôi, 
nh thế nào, đối với hành-giả cũng như thể ấy. 

Khi hànhgiả có trituệ-thintuệ thứ 6 
bhayatupatthänañaäna thấy rõ, biết rõ ràng sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới cả 3 thời (quá-khứ, 
hiện-tại, vị-lai) đáng kinh sợ; nên cũng thấy rõ, 
biết rõ rằng tất cả các pháp-hữu-vi đó là ngữ- 
uấn, săc-pháp, danh-pháp tam-giới trong quá- 
khứ, hiện-tại, vị-lai đây tội chướng, không có 
chút an-lạc nào cả. 

Trí-tuệ-thiên-tuệ nào thấy rõ, biết rỗ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong quả-khưứ, hiện- 
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tại, vị-lai đây tội chướng (thấy. lỗi cả đồi-tượng 
lần chủ thê), tri-tuệ-thiên-tuệ ấy gọi là trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä-ñãna. 


Vấn: Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupafthäna- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới trong 3 thời thật đáng kinh sợ có nhiễu 
năng lực để trở nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
ädimavänupassanañana thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong quả-khưứ, hiện- 
tại, vị-lai đầy tội chướng bằng cách nào? 


Đáp: Để ở nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
ädimavänupassanañana, thì trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
6 bhayatupa{thananana cân phải thấy rõ, biết rõ 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới trong 3 thời thật 
đáng kinh sợ bằng cách thấy rõ, biết rõ trong 5 
đối-tượng như sau: 

1- Uppäda: Sự sinh của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới trong 3 thời thật đáng kinh sợ; nên frí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanäñana thấy 
rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp, danh-pháp tam 
giới trong quả-khứ, hiện-tại, vị-lai đầy tội chướng. 

2- Pavatta: Sự hiện-hiữu của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới trong 3 thời thật đáng kinh sợ; 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdiavãnupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, hiện-tại, vị- 
lai đây tội chướng. 
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3- Nimitta: Các pháp-hữu-vi đó là sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong 3 thời thật đảng kinh 
sợ; nên trí-tuệ-thiềntuệ thứ 7 ãdimavãnupas- 
sanañäna thấy rõ, biết rõ pháp-hữu-vi đó là 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới trong quả-khứ, 
hiện-tại, vị-lai đầy tội chướng. 


4- Ayhhana: Sự tích lũy nghiệp chướng cho 
quả tải-sinh kiếp sau trong tam-giới thật đáng 
kinh sợ; nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 äãdinavãnu- 
passanafñiäna thấy rõ, biết rõ sự tích lũy nghiệp 
chướng cho quả tải-sinh kiếp sau trong tam-giởi 
đây tội chướng. 


5- Pafisandhi: Sự tái-sinh kiếp sau trong tam- 
giới thật đáng kinh sợ; nên tri-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 ãdimavänupassanafñaäna thấy rõ, biết rõ sự 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới đây tội chướng. 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ãdinavänupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới đây tội chướng; nên tâm không dinh mắc 
trong mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giởi 
trong 3 cối-giới (bhavd), trong 4 loài (yon)), 
trong 5 cối tái-sinh (gatij), trong 7 thức trụ 
(vinnanathii), trong 9 cối-giới chúng-sinh 
(sattavasa) đang hiện-hữu thật đáng kinh sợ tột 
độ, bởi vì tất cả mọi nơi, mọi cối-giới đang hiện- 
hữu ấy không phải là nơi ẩn nắu (neva tãnam), 
không phải là nơi an toàn (na lenam), không 
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phải là nơi đến lánh nạn (na gadi), không phải 
là nơi nương nhờ (nappafisaranam). Cho nên 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ãdinavänupassanäñana 
này chỉ hướng tâm đến Niễt-bàn giải thoát khổ 
mà thôi. 

* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhaydtupatthãna- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới với 5 đối-tượng uppäda, pavaffa, nimiHa, 
ãyhhana, pafisandhi thật đảng kinh sợ (bhayd); 
còn trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdimavãnupassana- 
ñãna hướng đến Niễt-bàn với 5 đổi-tượng trải 
ngược lại là qnuppdada, qppavdffa, qHimiff4, 
anäyhhana, appafisandhi bằng cách: 


* Đối-tượng kinh sợ và đối-tượng an-tịnh 


1- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng: sự sinh (uppãda) của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới trong 3 thời thật là đáng kinh sợ 
(bhaya); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnu- 
passanafñäna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong quả-khưứ, hiện- 
tại, vị-lai đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết rằng: Niết-bàn không có sự sinh (anup- 
pãda) là pháp an-tịnh (khema), nên tri-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 7 ädinavänupassanañana hướng đến 
Niết-bàn diệt tận được tắt cả mọi pháp-hữu-Vi. 
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2- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng: sự hiện-hữu (pavata) của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong 3 thời thật là đáng 
kinh sợ (bhaya); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
ädimavänupassanañäna thấy rõ, biết rõ sự hiện- 
hữu của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới trong 
quá-khứ, hiện-tại, vị-lai đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết rằng: Niễt-bàn không có sự hiện-hữu 
(appavatIa) của sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi, 
là pháp an-tịnh (khema), nên trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 ãdimavänupassanañäna hướng đến Niết- 
bàn diệt tận được tất cả mọi pháp-hữu-Vi. 

3- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng: pháp-hữu-vi (sankhäranimita) đó là sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong 3 thời thật là 
đáng kinh sợ (bhaya); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
7 ãdimavänupassanañäna thấy rõ, biết rõ pháp- 
hữmu-vi đó là sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi 
trong quá-khứ, hiện-tại, vị-lai đầy tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết rằng: Niết-bàn pháp-vô-vi (animitta) 
là pháp an-tịnh (khema), nên trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 ãdinavänupassanañäana hướng đến Niết- 
bàn diệt tận được tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

4- Tri-tuệ-thin-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng: sự tích lũy nghiệp chướng (äynhana) cho 
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quả tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là 
đáng kinh sợ (bhaya); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
7 ãdmavänupassanäñaäna thấy rõ, biết rõ sự tích 
lấy nghiệp chướng cho quả tải-sinh trong tam- 
giới đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết rằng: Niễt-bàn không có sự tích lũy 
nghiệp chướng (anayhhana) là pháp an-tịnh 
(khema), nên tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ädimnavä- 
nupassanäñäna hướng đến Niễt-bàn diệt tận 
được tất cả mọi pháp-hữu-vi. 


5- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự tái-sinh kiếp sau (pafisandhi) trong tam-giới 
thật là đáng kinh sợ (bhaya); nên trí-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 7 adinavanupassananana thấy rõ, biết 
rõ sự túái-sinh kiếp sau trong tam-giới đây tội 
chướng. 

* Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết rằng: Niết-bàn không có sự tái-sinh 
kiếp sau (appatisandhi), là pháp an-tịnh (khema), 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassana- 
ñãng hướng đến Niết-bàn diệt tận được tất cả 
mọi pháp-hữu-Vi. 


6 Đối-tượng khỗ và đối-tượng an-lạc 


1- Triduệ-thin-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
răng: sự sinh (uppada) của săc-pháp, danh- 
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pháp 3 thời trong tam-giỏi thật là khổ (dukkha); 
nên tri-tuệ-thiên-tệ thứ 7 aãđinavãnupassanäa- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, hiện-tại, vị- 
lai đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết rằng: Niết-bàn không có sự sinh 
(anuppäda) của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
là pháp an-lạc (sukha), nên trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 
7 ãdmavänupassanañana hướng đến Niết-bàn 
diệt tận được tất cả mọi pháp-hữu-Vi. 


2- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng: sự hiện-hữu (pavata) của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới trong 3 thời thật là khổ (dukkha); 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong quả-khứ, hiện-tại, vị- 
lai đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết rằng: Niễt-bàn không có sự hiện-hữu 
(appavafa) của săc-pháp, danh-pháp tam-giới 
là pháp an-lạc (sukha), nên trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 ãdimavänupassanañäna hướng đến Niết- 
bàn diệt tận được tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

3- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng: pháp-hữu-vi (sankhäranimitta) đó là sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới trong 3 thời thật là 
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khổ (dukkha); nên tri-tuệ-thiêntuệ thứ 7 
ädimavänupassanañäna thấy rõ, biết rõ pháp- 
hữu-vi sắc-pháp, danh-pháp trong quả-khứ, 
hiện-tại, vị-lai đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết rằng: Niết-bàn pháp-vô-vi (animitta) 
là pháp an-lạc (sukha), nên trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 ãdinavänupassanañäana hướng đến Niết- 
bàn diệt tận được tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

4- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự tích lũy nghiệp chướng (ayuhana) cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là khổ 
(dukkha); nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ädinavä- 
nupassanañana thấy rõ, biết rõ sự tích lũy 
nghiệp chướng cho quả tái-sinh kiếp trong tam- 
giới đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết rằng: Niết-bàn không tích lũy nghiệp 
chướng (anayihana) là pháp an-lạc (sukhaq), 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdimavãnupassana- 
ñãng hướng đến Niễt-bàn diệt tận được tất cả 
mọi pháp-hữu-Vi. 

5- Trítuệ-thiền-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng: sự tái-sinh kiếp sau (patisandhi) trong tam- 
giới thật là khổ (dukkha); nên trí-tuệ-thiỀn-tuệ 
thứ 7 ãdinavãänupassanäñana thấy rõ, biết rõ sự 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới đây tội chướng. 
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* Và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết rằng: Niễt-bàn không có sự tái-sinh 
kiếp sau (appatisandhi) là pháp an-lạc (sukha), 
nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdimavãnupassana- 
ñãna hướng đến Niễt-bàn diệt tận được tất cả 
mọi pháp-hữu-Vvi ... 


Thực-hành 10 loại trí-tuệ-thiền-tuệ 


Hành-giả kiên trì thực-hành 70 loại frí-tuệ- 
thiên-tuệ cho thuán thục là: 


* 5 ãdmavañäna là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
thấy rõ, biết rõ ràng 5 đối-ượng sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới có sự sinh (uppada), sự 
hiện-hữu (pavatIa), pháp-hành tạo-tác (sankhara- 
nimitt4), sự tích lũy nghiệp chướng (ayhhana), 
sự tái-sinh kiếp sau (pafisandhi) trong tam-giới 
đây tội chướng, và 


* 5 santipadañiäna là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
hướng tâm đến Niết-bàn có 5 đối-tượng hoàn toàn 
trái ngược lại với 5 đồi-tượng của ãdimmavañäna, 
đó là Niếr-bàn không sinh (anuppäda), pháp 
không hiện-hữu (appavafia), pháp-Vô-vi (animiffq), 
pháp không tích lũy nghiệp chướng (anayHhana), 
pháp không tải-sinh kiếp sau (appalisandbi). 

Khi kiên trì thực-hành 70 /rí-fuệ-thiễn-ruệ này 
một cách thuần thục rồi, hành-giả ấy không hề bị 
lay chuyền bởi các tà-kiến. 
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Như vậy, #í-tuệ-thiền-tuệ ãdinavañana với 
trí-tuệ-thiên-tuệ santipadafñana, mỗi loại có 5 
đối-tượng hoản toàn trái ngược lại với nhau, và 
dẫn đến như sau: 

* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ ràng sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới trong quá-khứ, hiện-tại, vị-lai đẩy fội 
chướng, thật đáng kinh sợ tột độ, bởi vì tất cả 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới không 
phải là nơi ẩn nắu (neva tãnam), không phải là 
nơi an toàn (na lenam), không phải là nơi đến 
lánh nạn (na gafti), không phải là nơi nương 
nhờ („appafisaranan), chỉ có khổ thật sự mà thôi. 

Cho nên, hành-giả phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ 
nhàm chán, không dính mắc vào sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới ấy. 

* Trí-tuệ-thiềntuệ santipadañäpa hướng 
đến Miếf-bàn tịch tịnh đây ân-đức. Niết-bàn là 
pháp ẩn-nảu an toàn, là pháp nương-nhờ an 
toàn, là pháp giải-thoát khổ hoàn toàn, chỉ có sự 
an-lạc tuyệt đối mà thôi. 

Cho nên, hành-giả phát sinh đức-tin trong 
sạch vững chắc trong pháp-hành thiền-tuệ này 
dẫn đến chứng ngộ Niễt-bàn, giải thoát khỗ tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavänupassanä- 
ñaãna này làm nên tảng, làm nhân-duyên đê cho 
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tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassananana 
phát sinh liên tiêp theo sau. 


—=~—= 


8- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 Nibbidãnupassanäñãna 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có #í-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ađimnavãnupassana- 
ñãna có nhiều năng lực làm nền tảng, làm nhân- 
duyên đề phát sinh #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 gọi là 
nibbidlãanupassanañanụa: tri-tuệ-thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới thật 
đảng nhàm chán. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãänupassanä- 
naãna là tổng hợp 7 loại trí-tuệ trên từ tri-tuệ thứ 
nhất cho đến tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 làm nên 
tảng, làm nhân-duyên để phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 8 gọi là nibbilanupassandiidd: trí-tuệ- 
thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp 
tam-giới thật đảng nhàm chún. 

Nibbida: Thật đảng nhàm chán có nghĩa là 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã trải 
qua 7 loại trí-tuệ-thiên-tuệ từ trí-tuệ thứ nhất 
cho đến tri-tuệ-thiển-tuệ thứ 7 ađinavãnupas- 
sanaãnana như sau: 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanañana đã thầy rõ, biệt rõ sự sinh, sự điệt của 
mỗi săc-pháp, môi danh-pháp tam-giới; hiện rõ 
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trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vô-ngã của săc-pháp, danh-pháp tam-giới. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5Š bhanganupassana- 
ñãna đã thấy r rõ, biết rõ đặc biệt sự điệt của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam- "giới, hiện Tõ 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới chỉ có 
khổ thật sự mà thôi. 


- Tị ri-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupa{thanañana 
đã thây rõ, biệt rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới 
thật dáng kinh sợ tột độ (bhayd). 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdimavãnupassanä- 
ñãng phát sinh thây rõ, biệt rõ săc-pháp, danh-pháp 
tam-giới đây những tội chướng (adinava). 


* Vì thế, đến khi #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 
nibbidãnupassanañäna này phát sinh chỉ thấy 
rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp tam-giới fhậtf 
đáng nhàm chán tột độ, nên chỉ còn hướng tâm 
đến Miết-bàn giải thoát khỏi khổ tử sinh luân-hôi 
trong tam-giới mà thôi. 

Cho nên, hành-giả cỗ găng tinh-tẫn không 
ngừng thực-hành dõi theo 7 pháp anwpassanä, 
để mong chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-đễ, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Bảy pháp Anupassanäa 

1- Aniccänupassanä: Tri-tuệ-thiển-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biêt rõ săc-pháp, danh-pháp tam 
giới có trạng-thải vô-thường. 

2- Dukkhãnupassanä: Tri-tiệ-thiên-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới có trạng-thải khô. 

3- Ándffãnupassanar Tì yi-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới có trạng-thải vô-ngã. 

4-_Nibbilãnupassana: Trí-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biết rõ mọi săắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới thát đáng nhàm chán. 

3- Viraganupassand- Ti yí-tuệ-thiển-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biết rõ mọi săắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới không đáng say mê. 

6- Nirodhãnupassana: Trí-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biêt rõ mọi săắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới đáng diệt bỏ. 

7- Pafinissaggänupassanñ: Tri-tuệ-thiên-tuệ 
đõi theo tháy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới đáng xả bỏ. 

Giảng Giải 

l1- HiccãHHpassana: Ti yi-tuệ-thiến-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
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pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại, nên hiện rõ 
trạng-thái vô-thường; và trí-tuệ-thiển-tuệ này 
cũng có khả năng biết rõ sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới quá-khứ, vị-lai cũng có trạng-thái vô- 
thường như sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại này; 
nên diệt được niccasaiä: thấy sai, tưởng lâm 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi cho là thường. 


2- Dukkhanupassand- Ti yí-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại, nên hiện rõ 
trạng-thái khổ; và trí-tuệ-thiên-tuệ này cũng có 
khả năng biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới 
quá-khứ, vị-lai cũng có trạng-thái khổ như sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại này; nên điệt 
được sukhasafiiã: thấy sai, tưởng lầm sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới cho là lạc. 


3- Ándffãnupassanar Tì yí-tuệ-thiển-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại, nên hiện rõ 
trạng-thái vô-ngã, và trí-tuệ-thiên-tuệ này cũng 
có khả năng biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới quả-khứ, vị-lai cũng có trạng-thải vô-ngã 
như sắc-pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại này; 
nên diệt được affasaiiiã: thấy sai, tưởng lâm 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới cho là ngã. 


4-_Nibbilãnupassana: Trí-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
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pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại chỉ có khổ 
thật sự mà thôi, nên thật đáng nhàm cháún; và 
trí-tuệ-thiên-tuệ này cũng có khả năng biết rõ 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi quá-khứ, vị-lai 
cũng thật đáng nhàm chắn như sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới hiện-tại này, nên diệt được 
nandi: tâm tham-ái hài lòng trong sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới. 


3- Viraganupassand- Ti yí-tuệ-thiển-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại chỉ có khổ 
thật sự mà thôi, nên thật không đáng say mê; 
và trí-tuệ-thiên-tuệ này cũng có khả năng biết rõ 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới quá-khứ, vị-lai 
cũng thật không đáng say mê như sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại này; nên diệt được 
rãga: tâm tham-ádi say mê trong sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giởi. 

6- Nirodhãnupassana: Trí-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại chỉ có khổ 
thật sự mà thôi, nên thật đáng diệt bỏ, và trí- 
tuệ-thiên-tuệ này cũng có khả năng biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới quả-khứ, vị-lai cũng 
thật đáng diệt bỏ như sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới hiện-tại này; nên diệt được samudayd: nhân- 
sinh-khổ của sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi. 
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7- Pafinissaggãnupassanä: Tri-tuệ-thiên-tuệ 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới hiện-tại chỉ có khổ 
thật sự mà thôi, nên thật đáng xả bó, và trí-tuệ- 
thiển-tuệ này cũng có khả năng biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới quả-khứ, vị-lai cũng 
thật đáng xả bỏ như sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới hiện-tại này; nên diệt được ñđãnd: sự chấp- 
thủ trong sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi. 


Trong 7 pháp ãnwpassana này có 3 loại căn 
bản là ømiccanupassand, dukkhãnHpassanä, 
anaffänupassani, bởi vì trí-tuệ-thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ 3 rạng-thái chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi. 


Ba loại trí-tuệ-thiền-tuệ 


1- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupaltthana- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới đáng kinh sợ. 

2- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ädimavänupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới đây tội chướng. 


3- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidänupassanä- 
ñaãna tháy rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp tam- 
giới đáng nhàm chún. 
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Ba loại trí-tuệ-thiền-tuệ này chỉ có khác nhau 
về tên gọi mà thôi, còn giông nhau về ý nghĩa. 

Thật vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ đã trải qua từ frí-fuệ thứ nhát naãma- 
rupaparicchedanana cho đên frí-tuệ-thiến-tuệ 
thứ 8 nibbidanupassanañana này. 

- Nếu #i-ệ-thiên-tuệ thấy TỐ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới đáng kinh sợ thì gọi 
là bhayaftupafthananana. 

- Nếu #í-uệ-thiên-tuệ thây rõ, biết rõ sắc-pháp 
danh-pháp tam-giới đáy fội chướng thì gọi là 
ađĩnavänuDassanañiaa. 

- Nếu #í-tuệ-thiền-tuệ thấy TỐ, biết rõ danh- 
pháp săc-pháp tam-giới đáng nhàm chán thì gọi 
là nibbidãanupassananana. 


Khi #rí#uệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupas- 
sanäñãna thây rõ, biết rõ tất cả các pháp-hữu-vi, 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, 
hiện-tại, vỊ-lai thật đáng nhàm chán tột độ; nên 
hướng tâm đến đối-đượng sanfipada: Niễt-bàn 
là pháp ẩn-náu an toàn, là pháp nương-nhờ an 
toàn, là pháp giải thoát khổ hoàn toàn, chỉ có sự 
an-lạc tuyệt đối mà thôi. 


Đối-tượng santipada: Niết-bàn như thế nào? 


Hành-giả có frí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbida- 
nupassananana thâu suôt biệt rõ răng: 
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- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ 
rằng: uppñda: sự sinh của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới thật là đáng kinh sợ, đây tội chướng, 
đáng nhàm chắn, chỉ có khổ mà thôi. Và 
anuppäda: sự không sinh của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giỏi, đó là santipada: Niễt-bàn an-lạc 
tuyệt đối. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ rằng: 
pavaffa: sự hiện-hữu của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới thật là đáng kinh sợ, đây tội chướng, 
đáng nhàm chán, chỉ có khổ mà thôi. Và 
anuppäda: sự không sinh của sắc-pháp, danh- 
pháp, đó là santipada: Niết-bàn an-lạc tuyệt đối. 


- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ 
rằng: nimifa (sankhäranimita): pháp-hữu-vi 
đó là sắc-pháp, danh-pháp tam-giới thật là đảng 
kinh sợ, đây tội chướng, đáng nhàm chán, chỉ có 
khổ mà thôi. Và qanimifta: pháp-vô-vi, đó là 
santipada: Niễt-bàn an-lạc tuyệt đối. 


- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ 
rằng: ñyRhana: sự tích lũy nghiệp chướng cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là đảng 
kinh sọ, đây tội chướng, đảng nhàm chắn, chỉ có 
khổ mà thôi. Và anäyihana: sự không tích lũy 
nghiệp chướng, đó là samtipada: Niết-bàn an- 
lạc tuyệt đối. 
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- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ 
rằng: pafisandhi: sự tái-sinh kiếp sau trong 
tam-giới thật là đáng kinh sợ, đây tội chướng, 
đáng nhàm chán, chỉ có khổ mà thôi. Và 
appafisandhi: sự không tái-sinh kiếp sau, đó là 
santipada: Niễt-bàn an-lạc tuyệt đổi, v.v.. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidänupassanä- 
ñãna có khả năng thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, hiện-tại, vỊị- 
lai đáng kinh sợ, đầy tội chướng, đáng nhàm 
chán tột độ, chỉ có khổ mà thôi. Nên chỉ hướng 
đến đối-tượng santipada: Niết-bàn diệt tận được 
tất cả các pháp-hữu-vi, là pháp ẩn-nảu an toàn, 
là pháp nương-nhờ an toàn, là pháp giải thoát 
khổ hoàn toàn, có sự an-lạc tuyệt đối. 


Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanä- 
ñãna này làm nền tảng, làm nhân-duyên để Ørí- 
tuệ-thiỀn-tuệ thứ 9 muñcitukamyatäñäna phát 
sinh liền tiếp theo sau. 


9- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 
Muñcitukamyatäñaäna 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có frí-fuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidänupassanä- 
ñãna có nhiều năng lực làm nền tảng, làm nhân- 
duyên đề phát sinh #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 gọi là 
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muicitukamydatäiiätd: trí-tuệ- thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ săc-pháp, danh-pháp tam-giới thật đảng 
nhàm chán tột độ, nên chỉ mong giải thoát khỏi 
các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi 
mà thôi. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñcituhamyalä- 
naãna là tổng hợp ở loại trí-tuệ trên từ tri-tuệ thứ 
nhất cho đến tri-tuệ-thiển-tuệ thứ 8 làm nên 
tảng, làm nhân-duyên để phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thứ 9 muficitukamyatäRäna: trí-tuệ-thiên- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới 
thật đáng nhàm chán tột độ, nên chỉ mong giải 
thoát khỏi các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới mà thôi. 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muñcitukamyatäñäna 
phát sinh như thế nào? 


Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãänupassanãñäna 
có khả năng thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới trong quá-khứ, hiện-tại, vị-lai 
thật đáng kinh sợ, đây tội chướng, đáng nhàm 
chán tột độ, chỉ có khổ mà thôi, nên hướng tâm 
đến đối-hượng santipada: Niết-bàn diệt tận được 
tất cả các pháp hữu-vi làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để phát sinh #í-£uệ-thiền-tuệ thứ 9 
muñcitukamyatäñana chỉ mong chứng ngộ Niết- 
bàn giải thoát khỏi khổ tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bồn loài mà thôi. 
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* Ba giới gồm có 31 cõi, chia ra 3 giới: 

- Dục-giới gốm có 11 cỗi-giới. 

- Sắc-giới gồm có 16 tầng trời sắc-giới 

phạm-thiên. 

- Vô sắc-giới gâm có 4 tầng trời vô-sắc-giới 

phạm-thiên. 
I- Dục-giới có II cõi chia làm 2 cõI-giới: 

- Cối ác-giới có 4 cõi là cõi địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh. Chúng-sinh bị tái-sinh kiếp 
sau Í ĐT 4 cõi ác-giới do quả của ác- 
nghiệp “? mà chúng-sinh ây đã tạo, phải chịu quả 
khổ cho đến khi mãn quả của ác- _nghiệp â ây, mới 
thoát ra khỏi cõi ác-giới được, rôi tái-sinh kiếp 
sau trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp và quả 
của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

- Cối thiện dục-giới gồm có 7 cõi là cối 
người và 6 cối trời dục-giới. Chúng-sinh được 
tái-sinh kiếp sau l1 trong 7 cõi thiện-dục-giới do 
quả của dục-giới thiện-nghiệp mà chúng-sinh 
ây đã tạo, hưởng mọi sự an-lạc cho đến khi mãn 
quả của dục-giới thiện-nghiệp ấy, mới rời khỏi 
cõi thiện-dục-giới, rồi tái-sinh kiếp sau trong 
cõi-giới khác tùy theo nghiệp và quả của nghiệp 
của chúng-sinh ấy. 





' Tìm hiểu rõ trong quyên “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong 
Cuộc Sông”, cùng soạn giả. 
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2- Sắc-giới có 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 

Chúng-sinh là hành-giả nào được tái-sinh hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên nào do guả của sắc-giới thiện-nghiệp mà 
hành-giả ấy đã chứng đắc. Vị phạm-thiên ấy 
hưởng an-lạc trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời ấy °), rồi tái- 
sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp 
và quả của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

3- Vô-sắc-giới có 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên 

Chúng-sinh là hành-giả nào được tái-sinh 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trỜI VÔ- 
sắc-giới phạm-thiên nào do quả của vô-sắc-giới 
thiện-nghiệp mà hành-giả ây đã chứng đắc. Vị 
phạm-thiên ây hưởng an-lạc trên tầng trời VÔ- 
sắc-giới phạm- thiên cho đến hết tuôi thọ tại tầng 
trời ấy, rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác 
tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của vị phạm- 
thiên ấy. 

Tam-giới là cõi dục-gii, cõi sắc-giới, cối vô- 
sắc-giới gồm có 31 cõi-giới, chỉ là nơi fạm trú 
của tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới mau 
hoặc lâu mà thôi. 





' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IX: Pháp- 
Hành Thiên-Định, cùng soạn giả. 
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Dù vị phạm-thiên nào trên tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là Phi-fưởng-phi- 
phi-tưởng-xứ-thiên, có tuổi thọ 84.000 đại-kiếp 
trái đất, đến khi hết tuôi thọ cũng phải chết. Sau 
khi vị phạm-thiên â ấy chết, tùy theo thiện- nghiệp 
của vị phạm-thiên ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi-giới khác. 

* Bồn loài đó là 4 loài chúng-sinh: 

1- Thai-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài thai- 
sinh, đầu tiên đầu thai trong bụng mẹ, từ từ lớn 
dần cho đến khi đủ tháng đủ ngày mới sinh ra 
đời, đó là loài người trong cối người, loài súc- 
sinh như trâu, bò, V.V... 

2- Noãn-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài 
noãn-sinh, đầu tiên sinh trong trứng trong bụng 
con mái, trứng sinh ra ngoài rồi từ trứng nở ra 
con, đó là loài gà, vịt, chim, v.v... 

3- Thấp-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài thấp 
sinh nương nhờ nơi âm thấp dơ dáy, dưới đất, lá 
cây, trái cây chín, máu, mủ, v.v... Đó là con giun 
đất, trùn, đòi, các loài sán, V.V... 

4- Hóa-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài hóa- 
sinh không cần nương nhờ vào nơi nào cả, chỉ 
nương nhờ nơi nghiệp quá-khứ của mình mà 
thôi. Khi tái-sinh hóa-sinh ngay tức khắc to lớn 
tự nhiên, đó là chứng-sinh địa-ngục, các loài 
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ngạ-quỷ, a-su-ra, chư-thiên trong 6 cối trời dục- 
giới, chư Phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, chư phạm-thiên trên 4 tầng trời vồ- 
sắc-giới phạm-thiên. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đạt 
đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatäñäna 
hiểu biết rằng: 

Hễ còn tải-sinh kiếp sau là còn có ngũ-uẩn 
hoặc tứ uẩn hoặc nhất uẩn, săc-pháp, danh- 
pháp tam-giới, dù ở trong cõi-giới nào cũng 
chắc chắn còn phải chịu khổ của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới áy. 


Đối với hạng phàm-nhân, hỄ còn tiếp tục tử 
sinh luân-hồi thì khó mà tránh khỏi 4 cỗi ác- 
giới là địa-ngục, a-su-ra, ngq-quỷ, súc-sinh. 

Cho nên, hành-giả cố gắng tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ đạt đến /rí-fuệ-thiên-tuệ thứ 
9 này thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới thật đáng kinh sợ, đây tôi chướng, thật đáng 
nhàm chán thật sự. 


Vì vậy, hành-giả cảm thấy kinh sợ, nhàm 
chán trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, nên chỉ quyết tâm tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ để mong chứng ngộ Niết- 
bàn, giải thoát khỏi khổ vòng tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài mà thôi. 
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Tính chút cúa muñcitukamydatdiadua như 
thê nào? 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã 
đạt đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatã- 
ñãna chỉ mong chứng ngộ Niết-bàn giải thoát 
khỏi sắc-pháp, danh-pháp tam-giới mà thôi, qua 
những ví dụ như sau: 


* Ƒí như con cá bị mắc lưới, cô gắng hết sức 
mình vùng vây để thoát ra khỏi lưới như thể nào. 
Cũng như vậy, hành-giả có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
9 mong chứng ngộ NiễtI-bàn giải thoát ra khỏi 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới cũng như thể ấy. 


* Ví nhự con ếch bị con rắn ngậm irong 
miệng, có găng hết sức mình vùng vây để thoát 
ra khỏi miệng con rắn như thế nào. Cũng như 
vậy, hành-giả có trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 9 mong 
chứng ngộ Niết-bàn ... cũng như thể ấy, v.v.. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
đạt đến ứrí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 mufïciIuÄaimyata- 
ñãna này thấy rõ, biết rõ ràng mọi sắc- -pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới trong 31 cõi-giới đều sinh 
rồi diệt, tan rã, là vô-thường, chỉ có khổ thật sự 
mà thôi. Nên tâm của hành-giả chỉ mong chứng 
ngộ Niết-bàn, mới giải thoát ra khỏi mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới, nghĩa là giải thoát 
khổ tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 
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Cho nên, hành-giả không muốn dính mắc 
trong sắc- -pháp, danh-pháp tam-giới nào nữa, chỉ 
có găng tinh-tân không ngừng tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, để mong chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 Muficitukamyatäñäna 
nảy làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho #rí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 10 patisankhänupassanãñäna 
phát sinh liền tiếp theo sau. 


10- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 
Pafisankhãnupassanäñana 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có /rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 mufñcitukamyata- 
ñãna có nhiều năng lực làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để phát sinh #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 gọi 
là pafisaakhãnupassanaiiãna: tri-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ trở lại đây đủ trạng-thái vồ- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giỏi. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatä- 
ñãna mong muốn tha thiết giải thoát khỏi mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới thật đáng 
nhàm chán tột độ làm nền tảng, làm nhân- 
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duyên để phát sinh #í-£uệ-thiển-tuệ thứ 10 
pafisankhanupassananana như sau: 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 patisankhãnupas- 
sananana là tổng hợp 9 loại tri-tuỆ trên từ trí- 
tuệ thứ nhất cho đến tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 làm 
nên tảng, làm nhân-duyên để cho phát sinh trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ thứ 10 patisankhãnupassanañana: 
tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ trở lại đây đu 
trạng-thái vồ-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô- 
ngã của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giởi. 


Theo bộ V¡isuddhimagøga, hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, khi đạt đến frí-fuệ-thiên- 
tuệ thứ I0 pafisankhänupassanañana ” này 
thấy rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 4 rạng-thái gồm 
có 53 trạng-thái chi-tiết. '' 

- Trạng-thái vô-thường cô 12 trạng-thái chỉ-tiết. 

- Trạng-thải khổ có 27 trạng-thái chi-tiết. 

- Trạng-thái vô-ngã có 7 trạng-thái chi-tiết. 

- Trạng-thái bất-tịnh có 7 trạng-thái chỉ-tiết. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ I0 patisankhänupas- 
sanãñãna này thấy rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 4 
trạng-thải: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thải vô-ngã, trạng-thái bất-tịnh của mọi 





: No Visuddhimagga, phần Patisankhanupassanañanakathã. 
“ Xem đầy đủ bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền X: Pháp-Hành 
Thiền-Tuệ, cùng soạn giả. 
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săc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới một cách rõ 
ràng đầy đủ các trạng-thái chi-tiết; nên điệr- 
từng-thời (tadangappahama) được 3 pháp-đảo- 
điên: tưởng-đảo-điên (sanñavipallasa), tâm-đảo- 
điên (citavipallãsa), tà-kiến-đảo-điên (difthi- 
vipallãsa) trong mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

Cho nên, #-£uệ-thiền-tuệ thứ 10 này sáng 
suốt tìm ra phương-pháp giải thoát khô khỏi mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới này. 


Hành-giả tiếp tục cố gắng tỉnh-tấn không 
ngừng thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với phương- 
pháp ấy cho đến khi #í-£uệ-thiền-tuệ thứ 10 
patisankhänupassanäañana phát sinh có nhiều 
năng lực. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ I0 patisankhänupas- 
sanäñãna có nhiều năng lực làm nền tảng, làm 
nhân-duyên để #í-tuệ-thiền-tuệ thứ II gọi là 
sankhärupekkhäñäna phát sinh liền tiếp theo sau. 


11- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 
Sankhãrupekkhãñäna 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có Ørí-fuệ-thiềntuệ thứ 10 patisankhä- 
n~upasanañãna nhiều năng lực làm nên tảng, làm 
nhân-duyên đề phát sinh #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ I I 
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gọi là sankhãrupekkhãñaua: trí-tuệ-thiển-tuệ 
thấy rõ, biết rõ ràng thật-tánh của mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp đêu là pháp-vô-ngã, có sự sinh, 
sự diệt của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam- 
giới có 3 trạng-thái chung: trạng thải vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã, của 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, nên đặt tâm 
trung-dung giữa mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới, để quyết định phương pháp giải thoát 
ra khỏi mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ II sankhãrupekkhä- 
ñãna là tổng hợp 10 loại tri-tuệ trên từ tri-tuệ 
thứ nhất cho đến trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 làm 
nên tảng, làm nhán-duyền để cho phát sinh trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ thứ II sankharupekkhanana: trí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ràng mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới đêu là pháp-vô-ngã, có 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vô-ngã, nên đặt tâm trung-dung (majhatt4) 
giữa mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giởi, để 
quyết định phương-pháp giải thoát khổ khỏi 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giỏi. 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
đã đạt đến #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 patisankhä- 
nupassanañäana thấy rõ, biết rõ trở lại đây đủ 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vô-ngã của mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam- 
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giới, đề tìm ra phương-pháp giải thoát khổ khỏi 
mọi săc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới này. Cho 
nên hành-giả trở lại suy xét răng: 

“Sabbe sankhara suñna. ` 

Tất cả mọi pháp-hữu-vi, mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới đó là ngũ-uán, 6 xứ bên 
trong với 6 xứ bên ngoài, l8 tự-tảnh (dhãt!), 
đêu là hoàn toàn không (suñña) (na aHa, na 
attaniya: không phải ta, không phải của 14). 


Thật vậy, hành-giả có ứrí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 
sankhãrupekkhañana thấy rõ, biết rõ 2 pháp: 

“Sunfñamidam attãnena va aftãniyena và. ” 

Thật-tánh của tất cả mọi pháp-hữu-vi đó là 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới này đều 
không phải ta, cũng không phải của ía. 


Khi hành-giả có frí-£uệ-thiền-tuệ thứ II 
sankhãrupekkhañana thấy rõ, biết rõ tất cả mọi 
pháp-hữu-vi đó là mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới đêu là hoàn toàn không phải ta, 
không phải của ta với paccakkhafidta: trí-tuệ 
trực-tiếp tháy rõ, biết rõ bên trong mình như thể 
nào, Và VỚI qHHmñữnañHãng: trí-tuệ gián- tiếp 
thấy rõ, biết rõ bên ngoài mình, của chúng-sinh 
khác cũng như thể ấy. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ II sankharupekkhanana 
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thấy rõ, biết rõ tất cả mọi pháp- hữu-vi đó là mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới rằng: 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I1 thấy rõ, biết rõ 6 
xứ bên trong: nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, 
thân xứ, ý xứ là hoàn toàn không (suññna), không 
phải ta, không phải của ta, là vô-thường, không 
bên vững, .. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ II thấy rõ, biết rõ 6 
xứ bên ngoài: sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị 
xứ, xúc xứ, pháp xứ là hoàn toàn không (suñna), 
không phải ta, không phải của ta, là vô-thường, 
không bên vững, ... 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I1 thấy rõ, biết rõ 6 
thức-tâm: nhãn-thức-tâm, nhĩ thức-tâm, tÿ- 
thức-tâm, thiệt-thức-tám, thán-thức-tám, ý-thức- 
tâm là hoàn toàn không (suññna), không phải ta, 
không phải của ta, là vô-thường, không bên 
vững, ... 


- T ri-tuệ-thiỀn-tuệ thứ II thấy TỐ, biết rõ 
ngũ- uấn: sắc- uấn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uấn, thức-uẩấn là hoàn toàn không (suññna), 
không phải ta, không phải của ta, là vô-thường, 
là khổ, là vô-ngã, không chiêu theo theo ỷ của ai. 

- T ri-tuệ-thiỀn-tuệ thứ II thấy TỐ, biết rõ 


ngũ-uẫn: sắc- uấn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uấn, thức-uẩn với 10 tính chất như sau: 
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Sắc-uẩn có 10 tính chất: 


1- Rũpam riHato passat: Tri-tuệ-thiển-tuệ 
thứ 1] thấy rõ, biêt rõ sũc-wân là vô dụng, bởi vì 
vô-thường, khô, vô-ngã. 

2- Tuccho: Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ II thấy rõ, 
biết rõ săc-uñn là rông tuếch, bởi vì không có 
Cốt lối. 

3- Sunnato- Tì rí-tuệ-thiễn-tuệ thự II thấy rõ, 
biết rõ săc-uñn là rông không, không phải ta, 
không phải của ta. 

4- Anattäto: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, 
biết rõ săc-uán là vô-ngã, bởi vì vô chủ. 

5- Anissariyato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ săc-uñn không có chủ quyên, bởi vì 
không ai có quyên sai khiến theo ý của mình. 

6- Akämakariyato: Tri-tuệ-thiển-tuệ thứ 11 
tháy rõ, biết rõ săc-uân không làm theo ý muôn 
của đi. 

7- Alabbhanyato: Tri-tuệ-thiểntuệ thứ II 
tháy rõ, biết rõ không thê muốn săc-uân như thê 
này, đừng như thê kia được. 

8- Avasavattäkato: Tri-tuệ-thiển-tuệ thứ I1 
tháy rõ, biết rõ săc-uân không chiêu theo ý 
muôn của ai. 

9- Parato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
săc-uán là khác lạ. 
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10- Viviftato pasafi: Tì yi-tuệ-thiên-tuệ thứ II 
thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn là vô chủ, bởi vì không 
phải người, không phải chúng-sinh nào cả. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
tri-tuệ-thiên-tuệ thứ I1 thấy rõ, biết rõ sắc-uấn 
là hoàn toàn không (suñna) với 10 tính chất â ây 
như thế nào. Cũng như vậy, /ho- -uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn, thức-uấn cũng là hoàn toàn không 
(suñña) với 10 tính chất cũng như thế ấy. 


kệ ý ri-tuệ-thiỀn-tuệ thứ II thấy TỐ, biết rõ 
ngĩ- uấn: sắc- uấn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uấn, thức-uẩn là hoàn toàn không (suñña), có 12 
tính chất: 

Sắc-uẫn có 12 tính chất: 

l1- Ripam na safto: Tì ti-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 
thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn không phải là chúng-sinh. 

2- Najo: Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, biết 
rõ sắc-uẩn không phải là sinh-mạng vĩnh cửu. 

3- Na naro: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ I1 thấy rõ, 
biết rõ sắc-uẫn không phải là người. 

4- Na manavo: Tì yi-tuệ-thiÊn-tuệ thự II thấy 
rõ, biết rõ sắc-uẩn không phải là cậu trai trẻ. 

5- Na iHthï: Tri-tuệ-thiển-tuệ thứ 11 thấy rõ, 
biết rõ sắc-uẫn không phải là người nữ. 

6- Na puriso: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, 
biết rõ sắc-uẫn không phải là người nam. 
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7- Na aHã: Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ I1 thấy rõ, 
biết rõ sắc-uẫn không phải ta (ngã). 

8- Na atãniyam: Tri-tệ-thiên-tuệ thứ I1 thấy 
rõ, biết rõ sắc-uẩn không phải thuộc về của ta. 

9_ Naham: Tri-tuệ-thiên-tệ thứ 11 thấy rõ, 
biết rõ sắc-uẫn không phải là ta. 

10- Na mama: Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ I1 thấy 
rõ, biết rõ sắc-uẩn không phải của ta. 

11- Na aññassa: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ II thấy 
rõ, biết rõ sắc-uẩn không phải của người khác. 

12- Na kassaci: Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy 
rõ, biết rõ sắc-uẩn không phải của một di cả. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thây rõ, biết rõ sắc-uẩn 
là hoàn toàn không (suñna) với 12 tính chất â ây 
như thế nào. Cũng như vậy, /ho- -uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn, thức-uẩn cũng là hoàn toàn không 
(suñña) với 12 tính chất như thế ấy. 


* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn 
là hoàn toàn không (suñna) với trạng-thải vô- 
thường có l2 trạng-thải chỉ- tiết, trạng-thải khổ 
có 27 trạng-thái chỉ- tiễi, trạng-thái vô-ngã có 7 
trạng-thải chỉ- tiết của sắc-uẩn. 


Cũng như vậy, #rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 thấy rõ, 
biệt rõ fhọ-uân, tưởng-uân, hành-uân, thức- 
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uấn hoàn toàn không (suñña) với trạng-thái vô- 
thường có l2 trạng-thái chỉ- tiết, trạng-thái khổ 
có 27 trạng-thái chỉ- tiết, trạng-thái vô-ngã có 7 
trạng-thái chỉ-tiết như sắc-uẩm. 


Khi hành-giả có fri-tuệ-thiển-tuệ thứ I1 thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp hoàn 
toàn không (suñña) như vậy, gọi là trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới hoàn toàn không (suñna), không phải 
ta, không phải của ta. 


Đức-Phật dạy Ngài Trưởng-lão Mogharđja: 


“Sufnato lokam avekkhassu, 
Mogharaja sadã sao. 
Attãanuditthim nhacca, 

€Va1! maccufaro siyä. 

Evam lokam avekkhantam, 
maccuräjä na passati. 2” 

- Này Mogharajal 

Con nên tỉnh-tần ngày đêm, 
Thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 
Từ bỏ tà-kiến theo chấp ngã, 

Con nên có fri-fuệ- thiển- -fuệ, 
Thấy rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi, 
Trong tam-giới hoàn toàn không. 





' Bộ Visuddhimagga, và bộ Khu. Cũlanidesa. 
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Được như vậy, con thoát khỏi tứ thân, 

Tử thân không thấy người thấy rõ, biết rõ, 
Pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp, 
Trong tam-giới hoàn toàn không như vậy. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
tri-tuệ-thiên-tuệ thứ II thấy rõ, biết rõ zmọi 
pháp-hữu-vi đó là mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giởi hoàn toàn không (suñña) với nhiều 
phương pháp như vậy, tâm của hành-giả đặt 
trung-dung giữa tất cả mọi pháp-hữu-vi, mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới. 


Cho nên, hành-giả đạt đến frí-£uệ-thiền-tuệ 
thứ II sankharupekkhaiapa. 


Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
đạt đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ II sankhãrupekkhä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới hoàn toàn không 
(suñña) (không phải ta, không phải của t4); 
thấy rõ, biết rõ đây đủ các trạng-thái chỉ-tiết 
của trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới. Cho nên, hành-giả có được tính 
chất đặc biệt của #í-tuệ-thiền-tuệ thứ II 
sankharupekkhanana như sau: 
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- Bhayañca nandiñca vippahaya: Hành-giả 
diệt được Øđmu kinh-sợ (bhayd) và tâm hoan-hÿ 
(nanđi) trong mọi pháp-hữu-vi, mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới. Bởi vì đặt âm frung- 
dụng (majjhaf) giữa mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới. 

- Hành-giả không chấp-thủ trong mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới cho là f4 (aham), 
của fa (mama). Bởi vì thấy rõ, biết rõ mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới (hật đáng kinh- 
sợ, đây tội-chướng thật đáng nhàm-chán tột độ. 


Ví dụ: Một chàng frai yêu say đăm người vợ 
trẻ đẹp, không muôn rời xa vì quá yêu vợ. Nếu 
thấy người vợ đứng, ngồi nói chuyện, cười cợt 
với người đàn ông nảo thì chàng trai ấy nổi cơn 
ghen tức, khổ tâm cùng cực. 


Một hôm, chàng trai ấy bắt gặp vợ của mình 
ngoại tình với người đàn ông khác. Thấy rõ, biết 
rõ người vợ phụ bạc, không có lòng chung thủy 
với mình, đây tội-lỗi như vậy, nên phát sinh tâm 
nhàm-chán tột độ, không còn yêu say đắm người 
vợ như trước nữa. 

Chàng trai ấy quyết tâm ly dị với vợ, rồi đuôi 
vợ ra khỏi nhà, không còn chấp nhận là vợ của 
mình nữa. 


Từ đó về sau, dù chàng trai trẻ thây người vợ 
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cũ đi theo người đàn ông khác, chuyện trò cười 
cợt với người đàn ông khác, vẫn tự nhiên, không 
hề nổi cơn ghen tức như trước nữa, bởi vì chàng 
trai trẻ đặ/ tâm tfrung-dung giữa người vợ cũ và 
người đản ông khác ấy. 

Cũng như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã đạt đến #í-uệ-thiền-tuệ thứ II 
sankhãrupekkhañana thấy rõ, biết rõ ràng mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới hoàn toàn 
không (sunña) là pháp-vô-ngã, có trạng-thái 
vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã; 
nên không còn chấp-thủ trong mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới cho là ta (aham), của 
ta (mama), đặt tâm trung-dung giữa tất cả mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới ấy. 


Hành-giả đã đạt đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ I1 
này thấy rõ, biết rõ tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới /hật đáng kinh sợ, đây tội- 
chướng, thật đảng nhàm-chán tột độ, chỉ mong 
giải thoát khỏi mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới mà thôi. 

Hành-giả trở lại thấy rõ, biết rõ /ứá/ cả mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới hoàn toàn 
không (suñna), không phải ta, không phải của 
ta, nên đặt tâm trung-dung giữa tất cả mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới, nên tri-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 11 sankhärupekkhäñäna có nhiều năng 
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lực chỉ có hướng tâm đến chứng ngộ Miếï-bàn 
giải thoát khổ mà thôi. 

Nếu //-uệ-thiển-tuệ chưa chứng ngộ đối- 
tượng danh-pháp Niễt-bàn thì hành-giả trở lại 
với đối- -fưỢng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới, và tiếp tục thực-hành như vậy, cho đến khi 
trí-tuệ-thiển-tuệ có khả năng chứng ngộ đối- 
tượng Niết-bàn. 

Khi nào #-/uệ-thiên-tuệ có khả năng chứng 
ngộ đối-tượng Niễt-bàn siêu- tam-giới, khi ây, 
mới buông bỏ đối-tượng mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giới. 

Ví dụ: Chiếc thương thuyên đi trên đại dương. 

Thời xưa, con người chưa có chiếc /a-bàn chỉ 
phương hướng. Chiếc thương thuyền trước khi 
khởi hành đi ra biển đại dương, người thuyền 
trưởng bắt một cøn qua đem theo đề chỉ phương 
hướng. Nêu khi chiếc thuyền bị gió mạnh đi lạc 
hướng, nhìn không thấy bến thì khi ây người 
thuyền trưởng fhđ con quạ bay đi tìm bến. 


Con quạ rời từ đỉnh cột buồm bay thắng lên 
hư không, bay quanh các hướng, nêu nó "thấy 
bến thì nó bay thắng về hướng ấy, nhưng nếu nó 
chưa thấy bến thì nó bay trở lại đậu trên đỉnh cột 
buồm như trước. Con qua ây tiếp tục bay như vậy, 
cho đến khi tìm thấy bến bay thắng vê hướng ây, 
chiếc thuyên cũng đi theo hướng ấy đến bến. 
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Cũng như vậy, hành-giả có frí-fuệ-thiền-tuệ 
thứ II sankhärupekkhäñäna, nêu khi thấy được 
đối-tượng santipada; Niết-bàn siêu-tam-giới thì 
buông bỏ đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới sinh rồi diệt liên tục không ngừng, có 
trạng-thái vô-thường hoặc trạng-thải khổ hoặc 
trạng-thải vô-ngã. 

Nếu khi hành-giả chưa thấy được đổi-tượng 
samtipada: Niết-bàn siêu-tam-giới thì hành-giả 
vẫn còn có đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới sinh rồi diệt liên tục không ngừng, có 
trạng-thải vồ-thường hoặc trạng-thải khổ hoặc 
trạng-thải vô-ngã. 


Hành-giả tiếp tục thực-hành như vậy, bởi vì 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ II sankhärupekkhäñana 
này phát sinh càng lâu càng vi-tế sâu sắc, thì 
càng có nhiều năng lực fâm frung-dung giữa 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giỏi. 


Ba trí-tuệ-thiền-tuệ cùng mục đích 


Ba trí-tuệ-thiền-tuệ có cùng mục đích giống 
nhau là: 

1- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyalä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp tam-giởi thật đáng nhàm-chán tột độ, nên 
chỉ mong giải thoát khỏi mọi pháp-híữu-vi, mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới mà thôi. 
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2- Trí-tuệthiền-tuệ thứ I0 patisankhãnu- 
passanañäna thấy rõ, biết rõ trở lại đây đủ 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái 
vô-ngã của mọi pháp-hữu-vi, mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới, để tìm ra phương-pháp giải 
thoát khỏi mọi pháp-hữu-vi, mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới. 


3- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ II sankhãrupekkhä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ ràng thật-tánh của mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới là pháp-vô- 
ngã, có trạng-thảái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thải vô-ngã, nên đặt tâm trung-dung giữa 
tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, 
nên có khả năng đặc biệt quyết định phương 
pháp thực-hành để giải thoát khỏi mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới. 

Như vậy, 3 trí-tuệ-thiỀn-tuệ này đều giống 
nhau về phận sự, về mục đích giải thoát khỏi 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới, nhưng 
chỉ có khác nhau về ứhởi gian qua ba giai đoạn: 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muficituửamyatanana 
ở giai đoạn đâu. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 pafisankhanupas- 
sananang ở giai đoạn giữa. 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ I1 sankharupekkha- 
ñãna ở giai đoạn cuối. 
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Tính Chất Của Sañkhãrupekkhäñäna 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã 
đạt đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ I1 sankhãrupekkhä- 
ñãna, nên có những tính chất đặc biệt như sau: 

- Hành-giả không thoái chí nản lòng, chỉ có 
quyết tâm kiên trì thực-hành pháp- -hành thiển- 
tuệ, để mong sớm chứng ngộ Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn 
loài mà thôi. 


Hành-giả có 5 pháp đặc biệt là: 

1- Bojjhangavisesa: Pháp đặc biệt thất-giác- 
chỉ: niệm-giác-chi, phân-tích-giác-chi, tinh-tắn- 
giác-chi, hỷ-giác-chi, tịnh-giác-chi, định-giác- 
chỉ, xả-giác-chỉ. Đó là 7 pháp-giác-chi hỗ trợ 
chứng ngộ chân-lý ## Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn. 


2- Maggangavisesa: Pháp đặc biệt bải- 
chánh-đạo: chánh-kiến, chánh-tư-duy, chẳnh-ngữ, 
chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, 
chánh-niệm, chánh-định. Đó là § pháp-chánh- 
đạo hỗ trợ trực tiếp chứng ngộ chân-lý ## Thánh- 
đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-di, mọi phiên-não. 

3- Jhanangavisesa: Pháp đặc biệt chỉ-thiên 
Jhãna nghĩa là định-tâm trong đồối-tượng, có 2 
loại định: 
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- Lakkhanipanjjhäna: Định-tâm trong mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới; để trí-tuệ- 
thiên-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của môi sắc-pháp, môi danh-pháp tam-giởi; 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thải 
vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi hiện-tại. 

- ArammaIpanipanijjhana: Định-tâm trong 
40 đề mục thiên-định. 


4- Pafipadavisesa: Pháp-hành đặc biệt cô 4 
pháp-hành: 

- Dukkhapatipada dandhabhinna: Thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ khó nhọc, chậm chứng đắc 
Thánh-dạo, Thánh-quả. 

- Dukkhapatipada khippabhina: Thực-hành 
pháp-hành thiến-tuệ khó nhọc, mau chứng đắc 
Thánh-dạo, Thúnh-qguả. 

- Sukhapafpada dandhabhinna. Thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dễ dàng, chậm chứng đắc 
Thánh-dạo, Thánh-qguả. 

- ðMkhapafipada khippabhinna: Thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dễ dàng, mau chứng đắc 
Thánh-dạo, Thánh-quá. 


Nguyên nhân của mỗi pháp-hành 


* Do nguyên nhân nào mà hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ khó nhọc, chậm chứng 
đặc Tháúnh-đạo, Thánh-guả? 
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Do 10 vipassanupakkilesa: pháp-bẩn của trí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ tư phát sinh xen vào làm trở 
ngại cho hành-giả đang thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ khó phát triển. 

Khi hành-giả thực-hành khó nhọc mới thoát 
ra khỏi 10 pháp-bần của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ tư, 
đến khi #-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 sankharupekkha- 
ñãna phát sinh gần chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả vẫn còn chút trở ngại mới chứng đắc 
Thánh-dạo, Thánh-quả. 

Vì vậy, gọi là dukkhapafipada dandha- 
bhiññã: thực-hành pháp-hành thiểntuệ khó 
nhọc, chậm chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 


* Do nguyên nhân nào mà hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dễ dàng, mau chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả? 

Do hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
dễ dàng thoát ra khỏi 10 vipassanupakkilesa: 
pháp-bẩn của trí-tuệ-thiên-tuệ thứ tư, và đến khi 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ I I sankharupekkhanana phát 
sinh gần chứng đắc 7Thánh-đạo, Thánh-quả cũng 
dễ dàng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

Vì vậy, gọi là sukhäpafipadäa khippabhinna: 
thực-hành pháp-hành dễ dàng, mau chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả. 

- Đối với chư Phậí chỉ có điều thứ 4 là 


x~— 


sukhãpatpada khippabhina: thực-hành pháp- 
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hành thiêntuệ dễ dàng, mau chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-qguả mà thôi. 

- Đối với Ngài Đại-trưởng-lão Sãripuíía chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả thuộc về pháp- 
hành thứ 4 “sukhäpafipada khippabhinna `. 

- Đối với Ngài Đại-trưởng-lão Mahãmoggal- 
lãna khi chứng đắc Sotãpaftimagga, SotäpaHi- 
phala thuộc về pháp-hành thứ 4 “sukhäpafipadä 
khippäbhifññä ”, nhưng đến khi chứng đắc 3 Thánh- 
đạo và 3 Thánh-quả bậc cao thuộc về pháp-hành 
thứ nhất “dukkhäpafipadä dandhabhiññä `. 

* Đối với các hành-giả khác thành tựu 1 trong 4 
pháp-hành tùy theo khả năng của mỗi hành-giả. 

5- Vimokkhavisesa: Pháp đặc biệt vinokkha 
có 3 pháp: 

- Animittavinokkha: Vô-hiện-tượng giải-thoát 
là giải thoát khỏi mọi pháp-hữu-vỉ tam-giới 
(animida) chứng ngộ Niễ-bàn qnimifta- 
nibbãna: vô-hiện-tượng Niết-bàn. 

- AppatIihitavimokkha: Wô-tham-ái giải-thoát 
là giải thoát khỏi tham-di trong mọi pháp-hữu-vi 
tam-giới (appanihita), chứng ngộ Niết-bàn appa- 
nihitanibbãna: vồô-tham-ái Niễt-bàn. 

- SwNfatavimokkha: Chơn-không-vô-ngã giải- 
thoát là giải thoát khỏi chấp ngã trong mọi pháp- 
hữu-vi tam-giới (suññata), chứng ngộ Niết-bàn 
suññiatanibbãna: chơn-không-vô-ngã Niễt-bàn. 
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Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ II dõi theo 3 loại 
qnupassanda cơ bản là: 


- Aniccanupassana: Dõi theo trạng-thái vô- 
thưởng. 

- Dukkhãnupassanä: Dõi theo trạng-thái khổ. 

- Anaffanupassana: Dõi theo trạng-thải vô-ngã. 


Khi rí-tuệ-thiền-tuệ thứ II sankhärupekkhä- 
ñana dõi theo 3 loại anupassana này liên quan 
đến 3 loại indriya, có khả năng đạt đến 3 pháp- 
giải-thoát vùnokkha, chứng ngộ 3 loại Nibbana, 
chứng đắc thành bậc Thánh-nhân ariyapuggala 
phân định 7 nhóm Thánh-nhân trong Phật-giáo. 


* Hành-giả đạt đến zrí-tuệ-thiền-tuệ thứ I1 
sankharupekkhanana này có một tiêm lực lớn có 
khả năng đặc biệt quyêt định chọn phương pháp 
thực-hành đê giải thoát khô khỏi tam-giới: 

- Bằng 1 trong 3 pháp-chủ indriya: saddhin- 
drừa, samadhindriya, pañfñindriya. 

- Bằng l trong 3 anupassanã: aniccãnu- 
passana, dukkhanupassana, anaffãnuDpassand. 

- Bằng 1 trong 3 sãmaRfialakkhaha: anicca- 
lakkhana, dukkhalakkhana, anattalakkhana. 

- Bằng 1 trong 3 pháp-giải-thoát vùnokkha: 
animittavinokkha, appatihitavimokkha, suñfafa- 
vimokkha. 
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- Bằng 1 trong 3 loại nibbãna: animiHa- 
nibbana, appanihitanibbana, sufñfiatanibbana. 


* Phân-định 7 nhóm Thánh-nhân: 


]1- Nhóm Thánh-nhán SaddhãnusãrT. 

2- Nhóm Thánh-nhán Saddhavimutta. 

3- Nhóm Thánh-nhân Kayasakkhi. 

4- Nhóm Thánh-nhân Ubhatobhagavimutia. 
3- Nhóm Thánh-nhân DhammaãnusãrT. 

6- Nhóm Thánh-nhân Dithipatta. 

7- Nhóm Thánh-nhân PaffffãvimuHa. 


I- Nếu hành-giả nào là hạng người có đức-fin 
trong sạch đặc biệt thì saddhindriya: tín-pháp- 
chủ có nhiễu năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại 
(tán-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủj); dõi theo aniccänupassanä, thấy rõ, biết 
rõ aniccalakkhana: trạng-thái vô-thường; dẫn đến 
pháp-giải-thoát qnimiffavimokkha- vô-hiện-tượng 
giải-thoát là giải thoát khổ khỏi mọi pháp hữu-vi 
tam-giới (animitta); chứng ngộ Niễt-bàn animiffa- 
nibbãna: vô-hiện-tượng Niết-bàn, hành-giả ấy 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-ấạo thuộc về 
nhóm ,Sdddhanusãn: Bậc Thánh Nhập-lưu 
chứng đắc với đức-tin trong sạch. 


- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh- -quả, Nhắt-lai 
Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Bắt-lai Thánh- 
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đạo, Bắr-lai Thánh-quả, A-ra-hản Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả gồm có 7 bậc Thánh-nhân 
thuộc về nhóm ,$addhãvimuffa: Bậc Thánh- 
nhân giải thoát với đức-tin trong sạch. 


2- Nếu hành-giả nào là hạng người có định- 
tâm vững chắc đặc biệt thì samadhindriya: 
định-pháp-chủ có nhiều năng lực hơn 4 pháp- 
chủ còn lại (tín-pháp-chủ, tân-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ); dõi theo dukkhãnu- 
passanã, thấy rõ, biết rõ dukkhalakkhana: 
trạngthải khổ; dân đến pháp-giải-thoát 
appatIfhitavimokkha: vô-tham-ái giải-thoát là 
giải thoát khổ khỏi tham-ái trong mọi pháp-hữu- 
vỉ fam-giới (appanihita); chứng ngộ Niễt-bàn 
appanihitanibbãna: vô-tham-di Niễt-bàn, hành- 
giả ấy chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quá 
gồm có 8 bậc Thánh-nhân đều thuộc về nhóm 
Kayasakkhi: Bậc Thánh-nhân trước có các bậc 
thiên săc-giới thiện-tâm làm nên tảng, sau thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ, dẫn đến chứng đắc 4 
Thánh-dạo, 4 Thánh-quả. 

- Nếu hành-giả, trước đã chứng đắc 5 bức 
thiển sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiên vô-sắc- 
giới thiện tâm, sau đó thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc 4-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả thì thuộc về nhóm 
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Ubhatobhagavumutta: Bậc Thánh A-ra-hản giải 
thoát cả 2 pháp: đệ-tứ-thiển vô-săc-giới thiện- 
tâm và A-ra-hản-Thánh-đạo, A-ra-hán- Thánh-quả. 

3- Nếu hành-giả nào là hạng người có #í-fuệ 
siêu-việt đặc biệt thì pañfRindriya: tuệ-pháp-chủ 
có nhiêu năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ); dõi theo anaffänupassanä, thấy rõ, 
biết rõ anattñlakkhana: trạng-thái vô-ngã; dẫn 
đến pháp-giải-thoát suÑiiatavimokkha: chơn- 
không giải-thoát là giải thoát khổ khỏi mọi 
pháp-hữu-vi tam-giời; chứng ngộ Niễ-bàn 
suñfiatanibbãna: chơn-không Niễt-bàn, hành-giả 
ấy chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-ấạo thuộc về 
nhóm Dhamunanusãn: Bậc Thánh Nhập-lưu 
chứng đắc với tri-tuệ-siêu-viỆt. 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quả, Nhắt-lai 
Thánh-đạo, Nhắt-lai Tì hánh-quả, Bán-lai Thánh- 
đạo, Bát-lai Tì hánh-quả, A-ra-hản Thánh-đạo 
gồm có 6 bậc Thánh-nhân này thuộc về nhóm 
Difthipattä: Bậc Thánh-nhân giải thoát bằng trí- 
tUuỆ-SIÊM-VIỆT. 

- Chứng đắc 4-ra-hán Thánh-quả thuộc về 
nhóm Paññäãvimutta: Bậc Thánh A-ra-hản giải 
thoát với trí-tuệ-siêu-việt, (không có bậc thiên 
nào làm nên tảng). 
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Bảy nhóm Thánh-nhân theo 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả 


Phân loại 7 nhóứm Thánh-nhân tương xứng 
vỚiI ở bác Thánh-nhán như sau: 


]1- Nhóm Thánh-nhán SaddhãnusãrT có 1 bậc 
Thánh Nhập-hưu chứng đấc với đức-tin trong sạch. 


3- Nhóm Thánh-nhán DhanunãnHsãn có l bậc 
Thánh Nhập-lưu chứng đắc với trí-tuệ siêu-việt. 

3- Nhóm Thánh-nhân Difthipadtãä gôm có 6 
bậc Thánh-nhán giải thoát với tri-tuệ-siêu-Việt, 
đó là Nhập-hưu Thánh-quả, Nhắt-lai Thánh-đạo, 
Nhất-lai Thánh-quả, Báắt-lai Thánh-đạo, Bắt-lai 
Thánh-quả, A-ra-hẳn Thánh-đạo. 


4- Nhóm Thánh-nhân Saddhãvimufta gôm có 
7 bạc Thánh-nhán giải thoát với đức-tin trong 
sạch, đó là Nhập-lưu Thánh-quả, Nhắt-lai- 
Thánh-đạo, Nhất-lai Ti hánh-quả, Bát-lai Thánh- 
đạo, Bắt-lai Thánh- quả, A-ra-hản Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả. 

3- Nhóm Thánh-nhân Kaãyasakkhi gồm có ð 
bậc Thánh-nhán: trước có các bậc thiển sắc- 
giới thiệntâm làm nên tảng, sau thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, dẫn đến chứng đắc đây đu 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả. 


6- Nhóm Thánh-nhân Ubhatobhägavinutfa 
có Ïl bậc Thánh A-ra-hản giải thoát băng cả 2 
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pháp: đệ-tứ-thiển vô-sắc-giới thiện-tâm và A-ra- 
hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả. 

7- Hạng Thánh-nhân PaRiavimutta có I bậc 
Thánh A-ra-hán giải thoát băng tri-tuỆ-siêu-ViỆt, 
(không có bậc thiên nào làm nên tảng). 


Đối-tượng trước Thánh-đạo lộ-trình-tâm 


Trong bộ Wisuddhimagga, phân sankhäru- 
pekkhäñäna trình bày nhiều trường hợp hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiển-tuệ ban đầu có đổi- 
tượng thiên-tuệ khi thì sắc-pháp, khi thì danh- 
pháp khác nhau, frí-tuệ-thiên-tuệ phát sinh thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới; hiện rõ 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thải vồô-ngã của mỗi sắc-pháp, của mỗi 
danhpháp tam-giỏi. Những tri-tuệ-thiên-tuệ 
phát sinh theo tuần tự cho đến #-tuệ-thiền-tuệ 
thứ II sankhärupekkhäñana có những đối- 
tượng thiển-tuệ tam-giới không chắc chắn, có 
thê thay đối đối-tượng thiển-tuệ theo mỗi lộ- 
trình tâm trước khi Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Maggavithicita) có trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 
saccãnulomafnana phái sinh. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccänulomañana 
trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavithicitta), 
có đối-tượng thiển-tuệ sắc-pháp hoặc danh- 
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pháp tam-giới chắc chắn, không thay đôi có 1 
trong 3 trạng-thải-chung là trạng-thái vô- 
thường, hoặc trạng-thái khổ, hoặc trạng-thải vô- 
ngã, do năng lực của fín-pháp-chủ, hoặc định- 
pháp-chủ, hoặc tuệ-pháp-chủ tùy theo pháp-chủ 
đặc biệt của hành-giả. 

Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ II sankharupekkharu- 
pekkhafiana này làm nên tảng, làm nhân-duyên 
để trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 12 saccãnulomañana 
phát sinh tiếp theo. 


12- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 Saccänulomañäna 


Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác phàm-nhân đã từng 
tích lũy đầy đủ 70 pháp-hạnh ba-la-mật, có đủ 5 
pháp-chủ. Kiếp hiện-tại hành-giả thuộc về hạng 
người tam-nhân có hữu duyên lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật, có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bdo, Đức- 
Tăng-bảáo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
giới-hạnh trong sạch làm nền tảng, làm nơi 
nương nhờ, thực-hành pháp-hành thiển-tuệ có 
khả năng đạt đến #rí-fuệ-thiền-tuệ thứ II 
sankharupekkhanana cô nhiều năng lực đặc biệt, 
nên hành-giả nghĩ rằng: 

“Dani maggo uDDđjjISsaii. ” 

“Bây giờ Thánh-đạo-tâm sẽ phái sinh. ” 
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Khi ấy, Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sotãpattimaggavithicita) đầu tiên đôi với hành- 
giả trong vòng tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn 
loài, từ vô thủy cho đến kiếp hiện-tại này như sau: 


Đồ biểu Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sotãäpattimagsavithicitta) 






Anulomañana 
Gotrabhuñana 
Sofäpattimaggañana 
Sotäpattiphalañana 


Giải thích Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 


1- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm trước, viết tăt (bha) 
2- Bhavangacalana: Hộ- kiếp- tâm rung động, ví (na) 
3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiẳptâm bị cất đưi, vf (da) 
4- Manodvaravqjjanaciia: Ý-môn hướng-tâm, vt (ma) 
5- Parikamma: Tâm chuẩn bị Thánh-đạo-tâm, ví (pari) 
6- Upacara: lâm cận Thánh-đạo-tâm, — ví (upa) 
7- Anuloma: lâm thuận dòng trước-sau, ví (an) 
8- Gotrabhu: Tâm chuyển dòng phàm-nhân, vi (go 
9- Sofapaftinagsacitta: Nháp-lưu Thánh-đạo-tâm, vf 
(mag) 
10- Sotäpattiphalacitta: Nhập-lưu Thánh-quả-tám, ví 
(phai) 
11- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm sau, viết tắt (bha) 
Chấm dứt Nhập-hưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 
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Xem xét Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm kê 
từ Mfanodvaravajjanacitta: ÿý-môn hướng-tâm 
phát sinh I sát-na tâm tiếp nhận đối-ượng sắc- 
pháp hoặc đối-tượng danh-pháp tam-giới có I 
trong 3 trạng-thải chung là trạng-thải vô-thường 
hoặc frạng-thái khổ hoặc trạng-thái vô-ngã sinh 
rồi diệt, làm duyên cho jœvanaciffa: tác-hành- 
tâm phát sinh liên tục gồm có 7 sđf-na-tâm là: 

1- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
chuẩn-bị-tâm cho Nhập-hưu Thánh-đạo-tâm phát 
sinh l sát-na-tâm, có 1 rong 3 trạng-thái-chung 
làm đối-tượng giống như ý-mmôn hướng-tâm, sinh 
rồi diệt, làm duyên cho sá/-wa-tâm sau là: 

2- Súf-na-tâm thứ nhì gọi là Hpacãrd: cận- 
tâm gân Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm phát sinh I 
sát-na-tâm, có l rong 3 trạng-thảái-chung làm 
đối-tượng giống như ý-môn hướng-tâm, sinh tồi 
diệt, làm duyên cho sđ/-na-fâm sau là: 

3- Sdf-na-tâm thứ ba gọi là qnHÏoma: tâm- 
thuận-dòng trước và sau phát sinh I sát-na-tâm 
có l írong 3 trạng-thái-chung làm. đối-tượng 
giống như ý-môn hướng-tâm, sinh rồi diệt làm 
duyên cho sđí-na-tâm sau là: 

(3 sảt-na-tâm trên gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
12 saccanulomanana.) 

4- Sảt-nd-tâm thứ 4 gọi là gotrabhuU: trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 13 gọi là gotrabhufñäna làm phận sự 
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chuyển dòng từ phàm-nhân lên dòng bậc Thánh 
Nhập-lzu phát sinh T sát-na-tâm. Tuy tâm này 
còn là dục-giới thiện-tâm hợp với tri-fuệ, nhưng 
có khả năng đặc biệt tiếp nhận đối-tượng danh- 
pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới mở đầu sinh tồi 
diệt, làm duyên cho sđ/-na-fâm sau là: 

5- Sáf-nd-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh- 
đạo-tâm cô trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 
14 Magganana: Thánh-đạo-fuệ đó là Nhập-lưu 
Thánh-đạo-tuệ trong Nhập-lưu Thánh-đdạo-tâm 
phát sinh chỉ l sát-na-tâm có đồi-tượng danh- 
pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới, có khả năng đặc 
biệt diệt tận được (samucchedappahana) 2 loại 
phiển-não là difthi: tà-kiến và vicikicchã: hoài- 
nghỉ không còn dự sói, sinh rồi điệt, làm duyên 
cho sđí-na-fám sau là: 

6-7- Sảf-na-tâm thứ 6, thứ 7 gọi là Phala: 
Thánh-quả-tâm cô trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-fam- 
giới thứ 1Š Phalañana: Thánh-quả-fuệ đó là 
Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ trong Nháp-lưu Thánh- 
quả-tâm phát sinh 2 sát-na-tâm có đổi-tượng 
danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới có phận-sự 
làm an-tịnh phiền-não mà Nhập-lưu Thánh-đạo- 
tuệ đã diệt tận được, sinh rồi diệt, làm duyên 
cho sđ/-na-fâm sau là: 


* Hồộ-kiếp-tâm sau bhavaigacita châm dứt 
Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 
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Như vậy, trong Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm (Sotäpatiimagsavithicia) có 7 sát-na-tâm 
0avanaciffa) đặc biệt có 2 loại tâm, 2 loại đối- 
tượng, 4 loại tri-tuệ-thiên-tuệ như sau: 

*2 Loại tâm 

- Dục-giới thiện-tâm hợp với tri-tuệ có 4 sắt- 
na-tâm là sđ/-na-tâm thứ nhất gọi là pari- 
kamma, sái-na-tâm thứ nhì gọi là upacñra, sát- 
na-tâm thứ 3 gọi là qnuloma, sảt-na-tâm thứ 4 
gọi là gotrabhu. 

- SIÊH-fqm-giới-fâm có 3 sát-na-tâm là sái- 
na-tâm thứ 5 gọi là Sofapaffimaggaciffa thuộc 
về siêu-tam-giới thiện-tâm; và sảf-na-tâm thứ 6, 
và thứ 7 gọi là Sotãpaftiphalacifa thuộc về 
Siêu-tam-giới quả-tám. 

* 2 Loại đối-tượng 

- Đồi-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới (lokiya-arammaind) có 3 sát-na-tầm là sải- 
na-tâm thứ nhất gọi là parikamuma, sải-na-tâm 
thứ nhì gọi là upacara, sát-na-tâm thứ 3 gọi là 
gnuloma. 

- Đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam- 
giới (lokuftara-arammana) cô 4 sảt-na-tâm là 
sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu, sát-na-tâm 
thứ 5 gọi là Sotãpaftimaggacitta, sát-na-tâm thứ 
6, và thứ 7 gọi là Sotãpattiphalacitta. 
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Tuy nhiên, sđ/-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu 
là 1 sát-na-tâm đặc biệt, tuy tâm còn là đc-giới 
thiện-tâm hợp với trí-fuệ, nhưng có khả năng đặc 
biệt tiếp nhận đối-ượng danh-pháp Niễt-bàn 
Siêu-tam-giới. 

* Bốn Loại trí-tuệ-thiền-tuệ 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 13 gofrabhunana. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 

Mlagganana. 
- Tri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 
Phalanana. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I2 saccänulomafñiãna 
có 3 sát-na-tâm đầu: 

- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
tâm chuẩn bị cho Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm phát 
sinh I sát-na-tâm sinh rồi diệt, làm duyên cho 
sáf-na-tâm sau là: 

- Sđdfí-Hda-tâm thứ nhì gọi là upacãrd: cán- 
tâm gần với Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm phát sinh 
1 sát-na-tâm, sinh rồi diệt, làm duyên cho sá/- 
na-tâm sau là: 

- Sđí-nd-tâm thứ ba gọi là qnHÌoma: tâm- 
thuận dòng & loại trí-tuệ-thiên-tuệ trước và 
thuận-dòng 37 pháp bodhipakkhiyadhamna sau 
phát sinh 1 sát-na-tâm sinh rồi diệt, đồng thời diệt 
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buông bỏ đôi-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp 
tam-gIới. 

3 sáf-na-tâm này gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
12 saccanulomaiiaua, trí-tuệ này có 2 phận sự: 

- Thuận dòng theo 8 tríi-tuệ-thiên-tuệ phần 
trước kê từ trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayä- 
nupassanañãna cho đến trí-tuệ-thiền-tuệ thứ II 
sankharupekkhanana đã được thuần thục có 
nhiều năng lực, để có khả năng dẫn đến chứng 
ngộ chân-]ý tứ Thánh-đễ, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-dạo-tâm. 

- Thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhia- 
dhamuma phần sau chắc chăn dân đên chứng ngộ 
chán tứ Tháúánh-đềê, chứng đặc Nhập-lưu 
Thánh-đạo-tâm, Nháp-lưu Thánh-quả-tâm. 

Giảng giải Saccänulomañäna: sacca+anuloma 

1- Sacca: Chân-]ý tử Thánh-để là 4 sự thật 
chán-]ý mà bác Thánh-nhán đã chứng ngộ đó là: 

- Khố-Thánh-đễ (Dukkha-ariyasacca) đó là 
ỗ] tam-giớitâm (rừ ð siêu-tam-giới-tâm), 51 


tâm-sở (trừ tham tâm-sở) và 26 sắc-pháp, gọi là 
khổ-Thánh-đề, hoặc tóm lại là ngũ-uẩn chấp-thủ. 


- Nhân sinh khổ-Thánh-để (Dukkhasamudaya- 
ariyasacca) đó là tham tâm-sở (lobhacetasika), 
gọi là nhân sinh khô- Thánh-đề. 
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- Diệt khổ-Thánh-đế (Dukkhanirodha-ariya- 
sacca) đó là Niễt-bàn (Nibbäna), gọi là diệt khổ- 
Thánh- đề. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để 
(Dukkhanirodhagamimï pa†ipadä ariyasacca) đó 
là pháp-hành bát-chánh-đạo: chánh-kiến, chánh- 
tw-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định, gọi là 
pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để. 


2- Anuloma: Thuận dòng theo loại trí-tuệ- 
thiền-tuệ phân trước, và thuận dòng theo 37 
pháp bodhipakkhiyadhammma phân sau. 


2.1- Thuận dòng theo 8 loại trí-tuệ-thiỀn-tuệ 
phần trước đó là: 

1- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
Sanãn-Id. 

2- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanä- 
nang. 

3- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayafupa{fthanañana, 

4- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 aãđĩnavãnuDassanäa- 
nang. 

5- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassana- 
nang. 

6- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muñcitukamyatä- 
nang. 

7- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 pafisankhanupas- 
Sanan-Id. 
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8- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 1 l sankharupekkha- 
nang. 

2.2- Thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma chứng đặc Thánh-đạo phán sau là: 

* Satipatthäna: 4 pháp niệm-xứ: 

- Thân niệm-xứ. - Thọ niệm-Xư. 

- Tạm niệm-xứ. - Pháp niệm-xư. 

* Samappadhãna: 4 pháp-tinh-tấn: 

- Tỉ inh-tẫn ngăn ác-pháp chưa sinh, không sinh. 

- Tĩnh-tân diệt ác-pháp đã sinh. 

- Tỉnh tán làm cho thiện-pháp sinh. 

-Tĩnh-táân làm tăng trưởng thiện-pháp đã sinh. 

* Iddhipäda: 4 pháp-thành-tựu: 

- Thành-tựu do hài lòng. 

- Thành-tựu do tinh-tân. 

- Thành-tựu do quyết tâm. 

- Thành-tựu do trí-tuệ. 

* Indriya: Š pháp-chủ: 

- Tỉn-pháp-chủ. - Tấn-pháp-chủ. 

- Niệm-pháp-chủ. - Định-pháp-chủ. 

- Tuệ-pháp-chủ. 

* Bala: 5 pháp-lực: 

- Tỉn-pháp-lực.  - Tấn-pháp-lực. 

- Niệm-pháp-lực. - Định-pháp-lực. 

- Tuệ-pháp-lực. 
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* Bojjhanga: 7 pháp-giác-chi: 

- Niệm-giác-chi. - Phán-tích-giác-chi. 
- Tỉnh-tắn-giác-chỉ. - Hỷ-giác-chi. 

- Tịnh-giác-chi. - Định-giác-chi. 

- Xả-giác-chi. 

* Magøa: 8 pháp-chánh-đạo: 

- Chánh-kiến.  - Chánh-tư-duy. 

- Chánh-ngữ.  - Chánh-nghiệp. 

- Chánh-mạng. - Chánh-tinh-tấn. 

- Chảnh-niệm. - Chánh-định. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccänulomañana là 
trí-tuệ-thiển-tuệ có đối-tượng sắc-pháp hoặc 
danh-pháp tam-giới cuối cùng trong Thánh-đạo 
lộ-trìnhtâm (Maggavnhicifa), cũng là trí-tuệ- 
thiên-tuệ tam- -giới Cuối cùng trong pháp-thanh- 
tịnh thứ 6 gọi là pafipadañanadassanavisuddhi 
pháp-hành tri-kiến-thanh-tịnh gồm có 9 loại trí- 
tuệ-thiền-tuệ là: 

1-Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanä- 
ñãna đã thoát khỏi 10 pháp-bẩn của tri-tiệ- 
thiên-tuệ thứ tư. 

2- Tri-tuệ-thiến-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanä- 

nang. 

3- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayatupa†fhana- 

nang. 

4- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ađĩnavãnuDassana- 

nang. 
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5- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassananaia. 

6- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muñncitukamyatanana. 

7- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 paRsankhanupas- 

Sanana1d. 

8- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 sankhärupekkhä- 

nang. 

9- Trị-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 saccãnulomañiäna. 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 saccänulomañäna 
còn có 2 phận sự cuối cùng của sắc-pháp hoặc 
danh-pháp trong tam-giới như sau: 

- Phận sự cuối cùng thấy rõ, biết rõ trạng- 
thái vô-thường hoặc trạng-thái khổ hoặc trạng- 
thái vô-ngã của sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới, rồi buông bỏ săc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

- Phận sự cuối cùng diệt-từng-thời (iadangap- 
pahãma) được các phiên-não làm ô nhiễm che 
phú sự thật chân-lý tứ Thánh-đề nhờ 37 pháp 
bodhipakkhiyadhamma, để cho Thánh-đạo-tâm 
(MaggacitIa) sẽ phát sinh. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccänulomañana 
sinh rồi diệt, làm nền tảng, làm duyên (øaccay4), 
có 6 duyên là ananfarapaccaya: liên-tục-duyên, 
samanamarapaccaya: liên-tục-hệ duyên, ãsevana- 
paccaya: tác-hành-duyên, u?0anissayq-paccayd: 
tiêm-năng-duyên, natthipaccaya: vô-hiện-duyên, 
vieafapaccaya: ly-duyên, để trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 13 gotrabhuñäna phát sinh liền tiếp theo sau. 
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13- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 Gotrabhuñäna 


Trong cùng Nhánp-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(SofapatIimageavithicifa) có 7 sái-na-tâm Jjavana- 
ciia, theo tuân tự: 

- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma. 

- Sáf-na-tâm thứ nhì gọi là upacara. 

- Sáf-na-tâm thứ ba gọi là qnHÌoma. 


3 sát-na-tâm đầu này gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 12 saccanulomafana: trí-tuệ-thiên-tuệ thuận 
dòng theo 8 trí-tuệ-thiêntuệ phẩn trước và 
thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phân sau, sinh rồi diệt đồng thời 
buông bỏ cả đổi-tượng sắc-pháp hoặc danh- 
pháp tam-giới có trạng-thải vô-thường hoặc 
trạng-thái khổ hoặc trạng-thải vồ-ngã, rồi làm 
duyên cho sá/-na-tâm liền tiếp theo sau là: 


- Sdf-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhuU: trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ I3 gotrabhuñäna trong dục-giởi 
thiện tâm hợp với trí-tuệ có khả năng đặc biệt 
tiếp nhận đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu- 
tam-giới mở đâu, làm phận sự chuyển-đòng từ 
thiện-trí phàm-nhân lên dòng bậc Thánh Nhập- 
lưu như thể nào? 


Ví dụ: Một người nhận thức thấy rõ, biết rõ bờ 
bên này đây nguy hiêm, còn bờ bên kia là an toàn, 
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an-lạc tuyệt đối, nên người ấy tìm phương pháp 
sang bờ bên kia cho được an toàn, an-lạc tuyệt đối. 

Người ấy cột sợi dây trên cành cây cao (hoặc 
cầm cây sảo), rồi chạy nhanh lấy trớn, năm đầu 
sợi dây nhảy. tung người lên cao, lao người qua 
bờ bên kia, rôi buông sợi dây, đứng vững trên bờ 
bên kia an toàn, vẫn còn bỡ ngỡ như thế nào. 


Cũng như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã nhận thức thấy rõ, biết rõ 3 giới: 
dục-giới, sắc-giới, vô-sắc-giới này như 3 hầm 
lửa than hồng cháy đỏ vô cùng nóng nảy đang 
thiêu đốt tất cả mọi chúng-sinh trong 4 loài: 
thai-sinh, noãn-sinh, thấp-sinh, hóa-sinh, phải 
chịu mọi cảnh khổ tử sinh luân-hôi trong ba giới 
bốn loài, nên chỉ muốn chứng ngộ Miếr-bàn giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi, được an toàn, an-lạc 
tuyệt đối mà thôi. 

Hành-giả “chạy lấy trớn” từ frí-tuệ-thiỀn-tuệ 
thứ 4 udayabbayänupassanañäna, v.v... năm 
“sơi đây” đô là 1 trong 5 uẩn chấp-thủ hoặc 
sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới làm đối- 
tượng có j rong 3 trạng-thảái-chung là trạng- 
thái vô-thường hoặc trạng-thái khổ hoặc trạng- 
thái vô-ngã, đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I2 
saccanulomanana phát sinh trong Nhập-Ïưu 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 7 sáf-na-tâm javana- 
citta: tác-hành-tâm phát sinh theo tuần tự. 
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* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccänulomañana 
có 3 sát-na-tâm đầu: 

- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikamưna phát 
sinh “lấy trớn tung người lên cao” rồi diệt, làm 
nhân-duyên cho sát-na-tâm tiếp theo là: 

- Sđí-na-fâm thứ nhì gọi là upacara phát 
sinh “lao người qua gần bờ bên kia” là Niế-bàn 
siêu-tam-giới rồi diệt, làm nhân-duyên cho sát- 
na-tâm tiếp theo là: 

- Sáf-na-tâm thứ ba gọi là anulorma phát sinh 
“sắp đến sát bờ bên kia” là Miế-bàn siêu-tam- 
giới nên “buông bỏ sợi đây” đó là buông bỏ 
đối-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới có 
1 trong 3 trạng-thải-chung tồi diệt, đồng thời trí- 
tuệ thiền-tuệ thứ I2 saccãnulomañäna đã hoàn 
thành xong phận sự rồi diệt, làm nhân-duyên cho 
sát-na-tâm tiếp theo là: 

- Súf-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu phát sinh 
“đứng bên bờ kia” là Miế-bàn siêu-tam-giới, an 
toàn, an-lạc tuyệt đối, gọi là #rí-fuệ-thiền-tuệ 
thứ 13 gotrabhuiãna trong dục-giới thiện-tâm 
hợp với trí-tuỆ tiếp nhận đối-tượng Niễt-bàn 
siêu-tam-giới mở đâu, làm phận sự chuyển dòng 
từ bậc thiện-trí phàm-nhân (kalyaänaputhujjana) 
lên dòng bậc Thánh Nhập-lưu (Sotäpanna). 

Như vậy, hành-giả vẫn còn là bậc (hiện-trí 
phàm-nhán (kalyanaputhuj7ana), dù cho dục-giới 
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thiện-tâm hợp với trí-tuệ đặc biệt có đối- -fỢng 
danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới, nhưng vẫn 
chưa có khả năng điệt tận được (samuc- 
chedappahäna) phiên-não. 


* Tính chất Gotrabhuñãna 


Œotrabhufiana trong 4 Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm có phận sự: 

- Chuyên dòng từ bậc /iện-frí phàm-nhân lên 
dòng bác Thánh Nháp-Ïưu. 

- Chuyển dòng từ bác Thánh Nhập-lưu lên 
dòng bậc Thánh Nhắt-lai. 

- Chuyển dòng từ bậc Thánh Nhắt-lai lên 
dòng bậc Thánh Bắt-lai. 

- Chuyên dòng từ bậc Thánh Bắt-lai lên dòng 
bậc Thánh A-ra-hẳn cao thượng. 


Anulomañaäna và Gotrabhuñana 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccänulomañana 
và trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñana là 2 
trí-tuệ-thiển-tuệ cùng trong Nhập-lưu Thánh- 
đạo lộ-trình-tâm (SotäpaftimassayHhicitta): Hai 
trí-tuệ-thiền-tuệ này có pháp giống nhau và khác 
nhau như sau: 


* Xét vệ tâm: trituệ-thiền-tuệ thứ I2 saccänu- 
lomafiana với trí-tuệ-thiếên-tuệ thứ I3 gotrabhu- 
ñãna cùng có đục-giới thiện-tâm họp với tri-tuệ 
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làm phận-sự trong /zvanacifa hoàn toàn giống 
nhau trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 


* Xét về đối-tượng: trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 
saccänulomañäna với tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 
gotrabhufñäna có đôi-tượng hoàn toàn khác nhau 
trong Thánh-đạo lộ-trình-tám. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna 
có đối-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới 
có Ï rong 3 trạng-thải: trạng-thải vô-thường 
hoặc rạng-thái khổ hoặc trạng-thái vô-ngã. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I3 gotrabhufñiäna có 
đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giỏi, 
không có trạng-thái nào cả. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna 
có khả năng đặc biệt làm tan biến màn vô-minh 
che phủ sự ¿hật chân-]ý Thánh-để, nhưng không 
có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I3 gotrabhufñiäna có 
khả năng đặc biệt tiếp nhận đối-tượng danh- 
pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, nhưng không có 
khả năng làm tan biến màn vô-minh che phủ sự 
thật chân-lý tứ Thánh-đề. 


Vufthãnagãminipassanä: Trí-tuệ-thiển-tuệ 
dân đến giải thoát khỏi đồi-tượng thiên-tuệ tam- 
giới (lokiya ärammana: sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giởi) và giải thoát khỏi tri-tuệ-thiên-tuệ 
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tam-giới (lokiyavipassananana), có 2 loại trí- 
tuệ-thiên-tuệ là: 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna 
là trí-tuệ-thiền-tuệ cuối cùng của đối-tượng sắc- 
pháp, hoặc danh-pháp tam-giới (lokiya aram- 
mang) tiếp theo sau là trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 13 
gotrabhufiana cô đồi-tượng danh-pháp Niễt-bàn 
siêun-tam-giới (lokuttara ãramma1). 

- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñana là 
tri-tuệ-thiên-tuệ cuối cùng của tri-tuệ-thiên-tuệ 
tam-giới (lokiyavipassana), tiếp theo sau là trí- 
tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 (lokuttara- 
vinassananana) gọi là Magganana: Thánh-đạo-tuệ. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I3 gotrabhufñiäna có 
đổi-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới, mở 
đâu làm phận sự chuyển dòng từ hạng thiện-trí 
phàm-nhân (kalyanaputhujana) sang dòng bậc 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tám (Sotãpaftimagsacita). 

Cho nên, Ørí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhu- 
ñãna là trí-tuệ-thiên-tuệ cuối cùng của frí-tuệ- 
thiên-tuệ tam-giới (lokiyavipassanä) không ghép 
vào pháp-thanh-tịnh thứ 6 pafipadañauadas- 
sanavisuddhi thuộc về lokiyavisuddhi: pháp- 
thanh-tịnh tam-giới, bởi vì trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 
13 này không thấy rõ, biết rõ ứrạng-thải vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi. 
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Và frí-tuộ-thiên-tuệ thứ I3 gotrabhuñana 
cũng không ghép vào pháp-thanh-tịnh thứ 7 
ñãnadassanavisuddhi thuộc về lokufaravisuddhi 
pháp-thanh-tịnh siêu-tam-giới, bởi vì frí-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 13 này không có khả năng diệt tận 
được phiên-não. 

Vì vậy, frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhu- 
ñãna này ở khoảng giữa pháp-thanh-tịnh thứ 6 
pafipadananadassanavisuddhi và pháp-thanh- 
tịnh thứ 7 ñanadassanavisuddhi. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñäna này 
đặc biệt có đổi-tượng danh-pháp Niễt-bàn-siêu- 
tam-giới mở đầu sinh tồi diệt, làm duyên (paccaya), 
có 6ó duyên là ananfarapaccaya: liên-tục-duyên, 
samanantarapaccaydq: liên-tục hệ-đuyên, ãsevana- 
paccayqd: tác-hành-duyên, u)anis-sayaDaccayd: 
tiêm-năng-đuyên, natthipaccaya: vô-hiện-duyên, 
vieafapaccaya: ly-duyên, để trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ I4 phát sinh liền tiếp theo sau. 


14- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 
Magsañana 

15- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 
Phalañäna 


Trong cùng Nháp-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Maggavithiciffa) có 7 sát-na-tầm JavanacItta: 
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- Sdf-nq-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tạm đó là Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm, tri-ftuỆ trong 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm gọi là trí-tuệ-thiền- 
tuệ siêu-tam-giới thứ l4 Sotapatfinagoanana: 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ. 


* Trídtuệ-thiềntuệ siêu-tam-giới thứ 14 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Nhán- 
hưu Thánh-đạo-tâm này có đối-tượng danh-pháp 
Niắt-bàn siêu-tam-giới, có phán sự diệt tận được 
tham-ái trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến không 
còn dự sót, và 2 loại phiền-não là difthi: tà-kiến 
trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến và vieikicchã: 
hoàải-nghỉ trong si-tâm hợp với hoài-nghi không 
còn dư sót, sinh rồi diệt, làm duyên (0accay), 
có 6 duyên là ananfarapaccaya: liên-tục-duyôn, 
samananfara-paccaya: liên-tục-hệ-duyên, ãsevana- 
paccaya: tác-hành-duyÊn, u?danissayq-paccayd: 
tiêm-năng-đuyên, natthipaccaya: vô-hiện-duyên, 
vieafapaccaya: ly-duyên, để trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ 15 Phalañana: Thánh-quả-tuệ 
phát sinh liền tiếp theo sau. 

- Sđf-nd-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalacita: Thánh-qguả-tâm đó là Nhập-lưu Thánh- 
quả-tám, tri-tuệ trong Nháp-lưu Thánh-quả-tâm 
gọi là trítuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 
Sofaäpaftiphalañana: Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Nhập- 
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lựu Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Nhập-lưu 
Thánh-quả-tâm có 2 sảáf-na-tám là thứ 6 và thứ 
7 có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam- 
giới, có phận sự làm an tịnh phiển-não mà 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được rồi 
diệt, đồng thời chấm dứt Nhập-lưu Thánh-đạo 
lộ-trình-tâm, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu 
(Sotãpanna) trong Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 
16 cuối cùng. 


16- Trí-tuệ thứ 16 Paccavekkhanañäana 


Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ l6 paccavekkhanañãna 
làm phán sự quản triệt 5 điêu: 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ răng: đã chứng 
ngộ Niết-bàn lán đâu tiên trong kiếp tử sinh 
luán-hồi từ vô-thủy đến kiếp hiện-tại. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đặc Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đặc Nhập-lưu Thánh-quả-tâm. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã diệt tận 
tham-ádi trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiên; và 2 
loại phiên-não là tà-kiên trong 4 tham-tâm họp 
với tà-kiên và hoài-nghi trong sitâm họp với 
hoài-nghi không còn đự sói. 


- Trí-tuệ quản triệt biết rõ rằng: chưa diệt tận 
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được 8 loại phiên-não còn lại là tham (lobha), 
sân (dosa), sỉ (moha), ngã-mạn (mãna), buồn- 
chán (thina), phóng-tâm (uddhacca), không biết 
hồ-thẹn tội-lôi (ahirika), không biết ghê-sợ tội- 
lỗi (anoffappa). 


Bốn bậc Thánh-nhân 
1- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotãpanna) 


Bậc Thánh Nhập-lưu là bậc Thánh-nhần thứ 
nhất trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành 
thiền-tuệ mà hành-giả đã thực-hành đúng theo 
pháp-hành trung-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn 
không còn khổ vì 2 loại phiền-não là tà-kiến và 
hoài-nghI nữa. 

Kiếp vị-lai, sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, 
vĩnh viễn không còn tái-sinh kiếp sau trong cõi 
ác-giới, mà chỉ có đại-thiện-nghiệp trong đại- 
thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đại-quảd-tâm gọi là dục-giới 
tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận-sự tái- 
sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới là cõi 
người và cõi trời dục-giới nhiều nhất chỉ có 7 
kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh 
Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh 4- 
ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 
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Trong Phậtgiáo có 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 
Thánh-quả-tuệ, 4 bậc Thánh-nhân. 

* Magsañana: Thánh-đạo-tuệ, có 4 bậc: 

- Sofãpaftimnaggañana: Nhập-lwu Thánh- 

đạo-tuệ. 

- Sakadägaämimaggañäna: Nhắt-lai Thánh- 

đạo-tuệ. 

- Anäsamimaggañana: Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ. 

- Arahattamagsoafana: A-ra-hẳản Thánh-đạo-tuệ. 

* Phalañana: Thánh-quả-tuệ, có 4 bậc: 

- Sofaäpaftiphalanana: Nháp-lưu Thánh-quả-tuệ. 

- Sakadäsamiphalañana: Nhất-lai Thánh- 

quả-tuệ. 

- Anägamiphalañäna: Bắt-lai Thánh-quả-tuệ. 

- Arahattaphalanana: A-ra-hán Thánh-quả-tuệ. 

* Ariyapugsala: Bậc Thánh-nhân, có 4 bậc: 

- Sofäpanna: Bác Thánh Nháp-lưu. 

- Sakadäsamï: Bậc Thánh Nhắt-lai. 

- Anägãmï: Bậc Thánh Bắt-lai. 

- Arahanta: Bậc Thánh A-ra-hảm. 

2- Bậc Thánh Nhất-lai (Sakadägãmn) 

Để trở thành bậc Thánh Nhất-lai (Sakadä- 
gãm?), hành-giả nào là bậc Thánh Nháp-lưu đã 
từng tích lũy đẩy đủ 10 pháp hạnh ba-la-mật, 
đặc biệt 5 pháp-chủ (indriyq), 5 pháp-lực (balq), 
7 pháp-giác-chỉ (bojjhanga) có nhiều năng lực 
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hơn bậc Thánh Nhập-lưu, để chứng ngộ chân-lÿ 
tứ Thánh-đễ, để chứng đắc Nhấtlai Thánh- 
đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhất-lai. 

* Hành-giả ấy là bậc Thánh Nhập-Ïưu tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, bắt đầu từ trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanãñäna 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi danh 
pháp, môi sắc pháp hiện-tại do nhân-duyên- 
sinh, do nhán-duyên-diệt; nên hiện rõ 3 trạng- 
thái chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thải vồ-ngã của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Và tiếp theo _rí-tuệ-thiên-tuệ phát triển theo 
tuần tự phát sinh như sau: 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhangaãnupassananana. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayafupafthananana. 

-Trí-huệ-thiên-tuệ thứ 7 admnavãnupassanafanga. 

-Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassanañana. 

-ñ yi-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muficitukamyatanana. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 pafisankhanupassana- 

nang. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 1 I sankhaärupekkhanana. 

Tiếp theo Nháất-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sakadägamimageavithicitta) cô 7 sảát-na tác- 
hành-tâm (javanacifa) phát sinh theo tuần tự. 
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Trong Nhát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 7 
sát-na-tâm JavanacItta: 


* Ba sát-na-tâm đâu gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 12 saccanulomañana làm ba phận sự: 


- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
chuẩn bị tâm cho Nhắt-lai Thánh-đạo-tâm phát 
sinh l sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sđ/-na-fám sau. 


- Sđíf-nq-tâm thứ nhì gọi là Hpacãrd: tâm- 
cận với Nhất-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh I sát- 
na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên 
cho sáf-na-fâm sau. 

- Sđdfí-na-tâm thứ ba gọi là qnHÌorma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 tri-tuệ-thiên-tuệ phần trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phân sau, để dẫn đến chứng đắc Nhắt- 
lai Thánh-đạo-tâm phát sinh T sát-na-tâầm làm 
phận sự xong rồi diệt, đồng thời buông bỏ đối- 
tượng săắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới, có 1 
trong 3 trạng-thải-chung: trạng-thải vô-thường, 
hoặc Ørạng-thái khổ, hoặc trạng-thái vô-ngã, làm 
duyên cho sđ/-na-fâm sau. 


* Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu “?: Tâm- 
chuyên-dòng từ bậc Thánh Nhập-lưu lên dòng 





' Bộ sách khác, đối với 3 bậc Thánh cao gọi là “Vodana”. 
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bậc Thánh Nhất-lai gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
13 gotrabhuñiana phát sinh 1 sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đối-“ượng danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự rồi 
diệt, làm duyên cho sđ/-na-fâm sau. 


* S4f-nd-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh- 
đạo-tâm đó là Nhất-lai Thánh-đạo-tâm, tri-tuệ 
trong Nhất-lai Thánh-đạo-tâm gọi là trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-fam-giới thứ 14 Sakadägami- 
maggañana: Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ. 


- Tri-tuộệthiềntuệ siêu-fam-giới thứ 14 
Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Nhắt-lai 
Thánh-đạo-tâm này có đối-tượng danh-pháp 
Niắt-bàn siêu-tam-giới, có phán sự diệt tận được 
tham-di loại thô trong cối dục-giới trong 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến và diệt tận được 
1 loại phiền-não là dosa: sân loại thô trong 2 
sân-tâm không còn dư sót, sinh rồi diệt, làm 
duyên (øaccay4), có 6 duyên là ananfarapaccayd: 
liên-tục-đuyên, samanamarapaccaya: liên-tục-hệ- 
duyên, ãsevanapaccaya: tác-hành-đuyên, upanis- 
sayapaccaya: tiêm-năng-duyên, natthipaccaya: 
vồ-hiện-duyên, vigatapaccaya: ly-duyên, đê trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Phalañäna: 
Nhắt-lai Thánh-quả-tuệ phát sinh liền tiếp theo. 


* Sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalacitta đó là Nhát-lai Thánh-quả-tâm, trí-tuệ 
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trong Nhắt-lai Thánh-quả-tâm gọi là trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Sakadägaämiphala- 
ñãna: Nhất-lai Ti hánh-quả-tuệ. 

- Trí-tuệthiềntuệ siêu-fam-giới thứ I5 
Nhất-lai Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Nhắt-lai 
Thánh-quả-tâm có 2 sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 
có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giỏi, 
có phận sự làm an tịnh phiên-não mà Nhắt-lai 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được tồi diệt, đồng 
thời chấm dứt Nhái-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
trở thành bậc Thánh Nhắt-lai (Sakadagami) 
trong Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 


* Trị-tuệ thứ I6 Paccavekkhananana: Trí-tuệ 
làm phán sự quản triệt 5 điễu: 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ răng: đã chứng 
ngộ Niết-bàn lân thứ nhì trong kiếp tử sinh luân- 
hồi từ vô-thủy đến kiếp hiện-tại. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc Nhắt-lai Thánh-đạo-tâm. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đặc Nhất-lai Thánh-quả-tâm. 

- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: đã diệt tận 
được tham-ái trong ngũ-dục loại thô trong cõi 
dục-giới, và điệt tận được Ïl loại phiên-não là 
sân loại thô trong 2 sân-tám. 

- Tri-tuỆ quản triệt biết rõ rằng: chưa diệt 
tận được 8 loại phiên-não côn lại là tham 
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(lobha), sán (dosa), sỉ (noha), ngã-mạn (mang), 
buôn-chản (thỉna), phóngtâm (uddhacca), 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi (ahirika), không biết 
ghê-sợ tội-lỗi (anotffappa). 

Bậc Thánh Nhắ-lai là bậc Thánh-nhân thứ 
nhì trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành 
thiền-tuệ mà hành-giả đã thực-hành đúng theo 
pháp-hành trung-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhắr-lai vĩnh viễn 
không còn khổ vì £tam-ái loại thô trong cõi dục- 
giới và loại phiền-não sâø loại thô. 

Sau khi bậc Thánh Nhắt-lai chết, chắc chắn 
đại-thiện nghiệp trong đại-thiện tâm cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có đại-gud-tâm gọi là dục-giới tải-sinh-tâm 
(pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh trong cõi 
thiện-dục-giới chỉ còn 1 kiếp nữa mà thôi. Trong 
kiếp ấy, bậc Thánh Nhất-lai chắc chắn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


3- Bậc Thánh Bắt-lai (Anägãmn) 


Để trở thành bậc Thánh Bất-lai (Anägämi), 
hành-giả nào là bậc Thánh Nhất-lai đã từng tích 
lũy đầy đủ 10 pháp hạnh ba-la-mật, đặc biệt 5 
pháp-chủ (indriaq), 5 pháp-lực (bala), 7 pháp- 
giác-chỉ (bojjhanga) có nhiễu năng lực hơn bậc 
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Thánh Nhấtrlai, để chứng ngộ châm|) tứ 
Thánh-đế, để chứng đắc Bất-lai Thánh-đạo, 
Bắtlai Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bậc 
Thánh Bắt-lai. 


* Hành-giả ấy là bậc Thánh Nhất-lai tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, bắt đầu từ trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanãñaäna 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi danh- 
pháp, mỗi sắc-pháp hiện-tại do nhân-duyên 
sinh, do nhán-duyên diệt, nên hiện rõ 3 trạng- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thảái 
khổ, trạng-thải vô-ngã của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Và tiếp theo #rí-fuệ-thiển-tuệ phát triển theo 
tuần tự phát sinh như sau: 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhangaãnupassananana. 

-Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayafupafthananana. 

-Trí-huệ-thiên-tuệ thứ 7 admavãnupassanafang. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidaänupassanañaa. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muficituửamyatanana. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 pafisankhänupassana- 

nang, 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ II sankharupekkhanana. 

Tiếp theo Bár-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Anagamimagsavithicitta) cô 7 sát-na tác-hành- 
tâm (javanaciffa) phát sinh theo tuần tự. 
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Trong Bá-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 7 
sát-na-tâm JavanacItta: 


* Ba sát-na-tâm đâu gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 12 saccanulomañana làm ba phận sự: 

- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
chuẩn-bị-tâm cho Bất-lai Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sđí-na-fãm sau. 

- Sđdfí-nd-tâm thứ nhì sọi là upacära: tâm- 
cận với Bát-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh l sát- 
na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên 
cho sđf-na-fâm sau. 

- Sđdíf-nda-tâm thứ ba gọi là qnHÌoma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 trí-tuệ-thiên-tuệ phân trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau, để dân đến chứng đắc Bất- 
lại Thánh-đạo-tâm phát sinh T sát-na-tầm làm 
phận sự xong rồi diệt; đồng thời buông bỏ đối- 
tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới, có l 
trong 3 trạng-thải-chung: trạng-thải vô-thường, 
hoặc Ørạng-thái khổ, hoặc trạng-thái vô-ngã, làm 
duyên cho sđí-na-fám sau. 

* Sáf-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu “”: tâm- 
chuyển-dòng từ bậc Thánh Nhất-lai lên dòng 
bậc Thánh Bắt-lai gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I 3 





' Bộ sách khác, đối với Thánh bậc cao gọi là “vodäna”. 
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gofrabhuiapa phát sinh l| sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đổi-rượng danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự rồi 
diệt, làm duyên cho sđ/-na-fâm sau. 


* Sdf-nd-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm đó là Bắt-lai Thánh-đạo-tâm, trí-tuỆ trong 
Bátlai Thánh-đạo-tâm gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ I4 Anägãmimaggañäna: Bất- 
lai Thánh-đạo-tuệ. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 Bắt- 
lai Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Bát-lai Thánh- 
đạo-tâm này có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn 
siêu-tam-giới, có phận sự diệt tận được tham-ái 
loại vi-tỄ trong cối dục-giới trong 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến và diệt tận được I loại 
phiền-não là dosa: sân loại vi-tễ trong 2 sân- 
tâm không còn dư sót, sinh rồi diệt, làm duyên 
(paccaya), có 6 duyên là ananfarapaccayd: liên- 
tục-duyên, samananfarapaccaya:  liên-tục-hệ- 
duyên, ãsevanapaccaya: tác-hành-duyên, u0anis- 
sayapaccaya: tiêm-năng-đuyên, natthipaccaya: vồ- 
hiện-duyên, vigatapaccaya: ly-duyên, đề trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ I5 Phalañãna: Bất- 
lai Thánh-quả-tuệ phát sinh liền tiếp theo. 

* Sdf-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalaciua đô là Bắt-lai Thánh-quả-tâm, trí-tuỆ 
trong Bất-lai Thánh-quả-tâm gọi là trí-tuệ-thiền- 


Trí-Tuệ-Thiền-Tuệ 447 





tuệ siêu-tam-giới thứ IŠ 4nagamiphalanana: 
Bát-lai Thánh-quả-tuệ. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Bắt- 
lai Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Bất-lai Thánh- 
quả-tâm có 2 sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 có đối- 
tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giởi, có 
phận sự làm an tịnh phiênnão mà Bấtrlai 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được tồi diệt, đồng 
thời chấm dứt Bái-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
trở thành bậc Thánh Bắnlai (Sakadagam') trong 
Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 


* Trị-tuệ thứ I6 Paccavekkhananana: Trí-tuệ 
làm phán sự quản triệt 5 điễu: 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
ngộ Niễt-bàn lần thứ ba trong kiếp tử sinh luân- 
hôi từ vô-thủy đến kiếp hiện-tại. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc Bắt-lai Thánh-đạo-tâm. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc Bất-lai Thánh-quả-tâm. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã diệt tận 
được tham-ái loại vi-tỄ cõi dục-giới và sân loại 
vi-fễ trong 2 sân-tâm không còn dư sót. 

- Tri-tHỆ quán triệt biết rõ rằng: chưa điệt 
tận được 7 loại phiên-não côn lại là tham 
(lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (mãn), buôn-chán 
(thina), phóng-tâm (uddhacca), không biết hồ- 
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thẹn tội-lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi 
(anoftapDpa). 

Bậc Thánh Bắi-lai là bậc Thánh-nhân thứ ba 
trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành thiền- 
tuệ mà hành-giả đã thực-hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Bái-lai vĩnh viễn 
không còn khô vì #zm-ái loại vi-tế cõi dục-giới 
và phiền-não sân nữa. 

Kiếp vị-lai, sau khi bậc Thánh Bát-lai chết, 
chắc chắn không còn tái-sinh kiếp sau trở lại cõi 
dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc 
thiển săc-giới thiện-tâm nào cho quả trong thời- 
kỳ) tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có bậc 
thiền sắc-giới quả-tâm ấy gọi là sắc-giới tái- 
sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận-sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng với 
bậc thiền sắc-giới quả-tâm ấy. Vị phạm-thiên 
Thánh Bắt-lai ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán tại tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên, rồi sẽ tịch diệt Niết-bản, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 


4- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta) 


Đề trở thành bậc Thánh A-ra-hún (Arahania), 
hành-giả nào là bậc Thánh Bár-lai đã từng tích 
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lũy đây đủ 10 pháp hạnh ba-la-mật, đặc biệt 5 
pháp-chủ (indriyq), 5 pháp-lực (bala), 7 pháp- 
giác-chỉ (bojjhanga) có nhiễu năng lực hơn bậc 
Thánh Bát-lai, đề chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh- 
đễ, để chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-háún. 


* Hành-giả ấy là bậc Thánh Bắr-lai tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, bắt đầu từ trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanafñana 
thấy rõ, "biết rõ sự sinh, sự diệt của môi sắc 
pháp, mỗi danh pháp tam-giới hiện-tại do nhân- 
duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 
trạng-thái chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thải vồ-ngã của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Và tiếp theo _rí-tuệ-thiên-tuệ phát triển theo 
tuần tự phát sinh như sau: 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhangaãnupassananana. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayafupafthananana. 

-T Yj-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ađnavãnupassanañana. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidaänupassanañaa. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muficituửamyatanana. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 pafisankhänupassana- 

nana. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 1 I sankhaärupekkhanana. 
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Tiếp theo 4-ra-hản Thánh-đạo lộô-trình-tám 
(Arahattamaggavithicitta) cô 7 sáf-na tác-hành- 
tâm (avanaciffa) phát sinh theo tuân tự. 


Trong 4-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 7 
sát-na-tâm JavanacItta: 


* Ba sát-na-tâm đâu gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 12 saccanulomañana làm ba phận sự: 


- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
chuẩn-bị-tâm cho A-ra-hán Thánh-đạo-tâm phát 
sinh l sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sđí-na-fãm sau. 


- Sđdf-nda-tâm thứ nhì sọi là upacärd: tâm- 
cận với A-ra-hán Thánh-đạo-tám phát sinh T 
sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên 
cho sđf-na-fâm sau. 


- Sđdfí-na-tâm thứ ba gọi là qnHÌoma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 tri-tuệ-thiên-tuệ phân trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phân sau, để dẫn đến chứng đắc A-ra- 
hán Thánh-đạo-tám, phát sinh T sát-na-tâm làm 
phận sự xong rồi diệt; đồng thời buông bỏ đổi- 
tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giỏi, có l 
trong 3 trạng-thải-chung: trạng-thải vô-thường, 
hoặc rạng-thái khổ, hoặc trạng-thái vô-nga, làm 
duyên cho sđ/-na-fâm sau. 


Trí-Tuệ-Thiền-Tuệ 451 





* Sáf-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu f): Tâm- 
chuyển-dòng từ bậc Thánh Bắt-lai lên dòng bậc 
Thánh A-ra-hán gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 
gofrabhuiana phát sinh l sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đối-rượng danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự rồi 
diệt, làm duyên cho sđ/-na-fâm sau. 


* Sdf-nd-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm đó là A-ra-hán Thánh-đạo-tâm, trí-tuỆ trong 
A-ra-hán Thánh-đạo-tâm gọi là trí-tuệ-thiỀn-tuệ 
siêu-tam-giới thứ l4 lrahattamaggañana: -ra- 
hẳn Thánh-đạo-tuệ. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-fam-giới thứ 14 4- 
ra-hán Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với A-ra-hán 
Thánh-đạo-tâm này cô đổi-tượng danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-tam-giỏi, có phận sự diệt tận được 
tham-di trong cối sắc-giới, cối vô-sắc- giới 
trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến và diệt 
tận được 7 loại phiền-não côn lại là tham, sĩ, 
ngã-mạn, buôn-chán, phóng-tâm, không biết hồ- 
thẹn tội-lôi, không biết ghê-sợ tội-lỗi không còn 
dư sót, sinh rồi diệt, làm duyên (2accay4), có 6 
duyên là anamfarapaccaya.  liên-ftục-duyên, 
samananífarapaccaya: liên-tục-hệ-duyên, äãsevana- 
paccaya: tác-hành-duyên, tipanissayapdaccayd: 





' Bộ sách khác, đối với 3 bậc Thánh cao gọi là “Vodana”. 
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tiêm-năng-duyên, nathipaccaya: vô-hiện-duyên, 
vieafapaccaya: ly-duyên, để trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ IS Phalañana: A-ra-hản 
Thánh-quả-tuệ phát sinh liền tiếp theo. 


* Sdf-nd-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalacitta đó là A-ra-hản Thánh-quả-tâm, trí-tuệ 
trong A-ra-hán Thánh-quả-tâm gọi là trí-tuệ-thiền- 
tuệ siêun-ftam-giới thứ 1Š Arahattaphalanana: A- 
ra-hán Thánh-quả-tuệ. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 A-ra- 
hán Thánh-quả-tiệ đồng sinh với A-ra-hán 
Thánh-quả-tâm có 2 sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 
có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giỏi, 
có phận sự làm an tịnh phiên-não mà A-ra-hán 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được tồi diệt, đồng 
thời chấm dứt 4-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán (Arahanía) trong 
Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 


* Trí-tuệ thứ 16 Paccavekkhanafana: tri-tuệ 
làm phán sự quản triệt 4 điêu: 

- Trí-tuệ quán triệt biết. rõ rằng: đã chứng 
ngộ Niết-bàn lần thứ tư cuối Cùng, kiếp hiện-tại 
này là kiếp chót sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát 
khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đặc A-ra-hán Thánh-đạo-tâm. 
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- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã chứng 
đắc A-ra-hản Thánh-quả-tâm. 

- Trí-tuệ quán triệt biết rõ rằng: đã diệt tận 
được tham-ái trong cõi sắc-giới, cối vô-sắc-giới 
trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến và diệt 
tận được 7 loại phiên-não côn lại là tham 
(lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (mãn), buôn-chán 
(thina), phóng-tâm (uddhacca), không biết hồ- 
thẹn tội-lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi 
(anottappa) không còn đư sót. 


Bác Thánh A-ra-hán là bậc Thánh-nhân thứ 
tư cao thượng trong Phật-giáo, đó là kết quả 
pháp-hành thiên-tuệ mà hành-giả đã thực-hành 
đúng theo pháp-hành trung-đạo. 


Kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hán tuyệt đối 
không còn khổ £âm vì phiền-não nữa, chỉ còn có 
khổ thân mà thôi cho đến khi hết tuổi thọ, đồng 
thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

4 Thánh-đạo-tuệ này đạt đến pháp-thanh- 
tịnh thứ 7 gọi là ñãnadassanavisuddhi: tri-kiến- 
thanh-tịnh. 

Tóm lại, để chứng ngộ chân-lý ø# Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, thì chỉ có majjhimãpafipadä: pháp- 


454 TÌM HIẾU TỨ THÁNH-ĐÉ 





hành trung-đạo đỗ là pháp-hành tú-niệm-xứ 
hoặc pháp-hành thiểntuệ mà thôi. Vì vậy, 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý £# Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, tồi tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


(Xong phân nội dung của tử Thánh-đ ) 


Đoạn Kết 


Đức-Phật thuyết dạy trong bài kinh Chuyển- 
Pháp-luân (DhammacakkappavaHanasuHa) rằng: 

- “Này chư t)-khưu! Khi nào trí-tuệ thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ T hánh-đề theo 
tam-tuệ-luân (1r1-tuệ-học, tri-tuệ-hành, trí-tuệ- 
thành), thành 12 loại trí-tuệ hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến với Như-Lai. 

- Này chư t)-khưu! Khi ấy, Như-Lai dỗng dạc 
khẳng định truyền dạy rằng: “Như-Lai đã 
chứng đắc thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
vô-fhượng trong toàn cõi-giới chúng-sinh: nhân- 
loại, vua chúa, sa-môn, bà-la-môn, chư-thiên, 
ma-vương và chư phạm-thiên cả thảy. ” 

Tri-tuệ quản triệt đã phát sinh đến với Như- 
lai biết rõ rằng: “A-ra-hản Thánh-quả-tuệ giải 
thoát của Như-lai không bao giờ bị hư hoại, kiếp 
này là kiếp chót, sau kiếp này, Như-lai chắc 
chắn không còn tái-sinh kiếp nào nữa. ” 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trở 
thành Thánh-nhân bậc nào trong Phật-giáo, thì phải 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dân đến chứng ngộ 
chán-hý tứ Ti hánh-đế theo tam-tuệ-luân (ri-tuệ- 
học, tri-tuệ-hành, trí-tuệ-thành) thành I2 loại trí- 
tuệ, chứng đắc Thánh-đạo ấy, Thánh-quả ấy, 
trở thành bậc Thánh-nhân ấy trong Phật-giáo. 


Cho nên, tứ Thánh-đễ có tâm quan trọng nhất 
trong giáo-pháp của Đức-Phật, bởi vì để trở 
thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo, vị Bỏ- 
tát thanh-văn-giác là hành-giả thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ có 
đổi- -tượng khác nhau như thân, thọ, tâm, pháp 
hoặc sắc-pháp nào, danh-pháp nào đúng theo 
pháp-hành trung-đạo đều dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiên-não, không còn dự sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Vậy, tứ Thánh-đễ là pháp cốt lõi trọng yếu 
làm nền tảng căn bản trong giáo-pháp của Đức- 
Phát, nên các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật cần phải học hỏi nghiên cứu hiểu biết rõ 
pháp tứ Thánh-đề này. 

Phật-lịch 2564/ 2020 
Rừng Núi Viên-Không, 
xã Tóc Tiên, thị xã Phú-Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa-Vũng- Tàu. 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandlita) 


Patthanä 


Trmìna puññakammena, 

Sukh1 bhavama sabbadiä. 

Ciram tifthatu saddhammo, 

Loke saftä sumangalä. 

Vietnam ra{thiRka ca sabbe, 

Jdang DqDPOHfU sãsane. 

Vuddhimn viru]hivepullam, 

Patthayami nirantara1. 
Năng lực phước-thiện thanh cao này, 
Mong chúng con thường được an-lạc. 
Mong cho chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng-sinh được hạnh phúc. 
Dán tộc Việt Nam được phát triển, 
Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo, 
Bần sư nguyện cẩu với tâm thành, 
Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


* Ciram ti†thatu saddhammo lokasmim, 

* Ciram ti†thatu saddhammo Vietnam-ratthe. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên thể gian. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên tô quốc Việt-Nam thân yêu. 


* Buddhasasanam ciram tiHhatu. 
* Nguyện cho Phát-giáo được trường IÔH. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Bộ Abhidhamnatthasangaha của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Bài Kinh Mahasatipafthanasutia. 

- Bài Kinh Dhammacakkappavaftanasuf1a. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthqjotika ” 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammdjotika. 

- toàn Bộ Sách Ledi của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Ledi Sayadaw, v.V... 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Ty-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhta Bhikkhu) 
(Aggamahäpandita) là bộ sách gồm có 9 chương, 
chia ra làm 10 quyên được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyền I đến quyên X. Quyên I: Tam-Bảo làm 
nên tảng cho quyên II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v. 
cho đến quyên IX: Pháp-Hành Thiền-Định lấn! 
nên tảng cho quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bổ sung, đã chuyển sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Nếu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thể tải phần 
mềm đọc file pdf như Adobe Aecrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 


Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 
cân click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 
Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cần lật từng trang sách như bình thường. 


Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyền 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyền sách nảo rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v... không biết ở 
trong trang sách nảo, thì độc-giả chỉ cần đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tỉn vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết ơn quý độc-giả. 


CÙNG MỘT SOẠN GIÁ 





Đã xuát bản: 


— _ TÌM HIẾU PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ (Tái bản lần thứ nhất) 
—_ 8SỰ TÍCH PHẬT LỰC 
—_ Hạnh Phúc An Lành: THIỆN ÁC 
—_ GƯƠNG BẬC XUÁT GIA 
— __ TÌM HIỂU PHƯỚC-BÓ-THÍ (Tái bản lần thứ nhất) 
—_ Hạnh Phúc An Lành: HIỂU NGHĨA 
—_ Hạnh Phúc An Lành: NHẪN NẠI 
—_ Hạnh Phúc An Lành: GIÁO PHÁP 
—_ Hạnh Phúc An Lành: TÂM TỪ 
—_ PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT (Tái bản lần thứ nhì) 
— __ Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: ĐÓI-TƯỢNG TỨ OAI-NGHI 
—_ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHỎ 
—_ Ý NGHĨA ĐÊM RẰM THÁNG TƯ 
—_ BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 
—_ LẺ DÂNG Y KATHINA 
— ĐỨC-PHẬT VỚI CÂY ĐẠI-BÒ-ĐÈ 
— NGÔI BẢO THÁP GOTAMACETIYA 
—_ Nền-Tảng-Phật-Giáo: CẢM NANG QUY Y TAM-BẢO 
—_ Nền-Tảng-Phật-Giáo: 10 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT BẬC 
THƯỢNG 
—_ Nền-Tảng-Phật-Giáo: TRÍ-TUỆ SIÊU-VIỆT 
—._ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền I: TAM-BÁO (Tái bản lần thứ ba) 
— _ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền II: QUY Y TAM-BẢO 
(Tái bản lần thứ nhì) 
— _ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền III: PHÁP-HÀNH-GIỚI 
(Tái bản lần thứ ba) 





Nền-Táng-Phật-Giáo Quyền IV: NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 
(Tái bản lần thứ nhất) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền V: PHƯỚC-THIỆN : 
(Tái bản lần thứ nhất) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền VI: PHÁP-HẠNH BA-LA- MẬT 1 
(Tái bản lần thứ nhất) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền VII: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 2 
(Tái bản lần thứ nhất) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyến VIII: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 3 
(Tái bản lần thứ nhất) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền IX: PHÁP-HÀNH THIÊN-ĐỊNH 
(Tái bản lần thứ nhất) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền X: PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 
(Tái bản lần thứ nhất) 

VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 

(Tái bản lần thứ nhì) 
NGŨ GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 

(Tái bản lần thứ nhì) 
NGƯỜI BIẾT ƠN VÀ BIẾT ĐÈNƠN _. ` 
KINH CHUYÈN-PHÁP-LUÂN (Tái bản lần thứ nhất) 
VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỎI (Tái bản lần thứ nhất) 
PHÁP NHÃN-NẠI (Tái bản lần thứ nhất) 
TÂM TỪ. 
NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT-GIÁO 
TÌM HIẾU PHƯỚC-THIỆN BÓ-THÍ 
TÌM HIỂU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 
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